
Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      1 

 

  MỤC LỤC 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ........................................................... 7 

1. Tên chủ cơ sở:.............................................................................................................. 7 
2. Tên cơ sở: .................................................................................................................... 8 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ................................................. 12 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở ............................................................................... 12 
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở ................................................................................ 14 
3.2.1. Công nghệ sản xuất các sản phẩm của cơ sở ....................................................... 14 
3.3. Sản phẩm của cơ sở: ............................................................................................... 21 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở ............................................................................................................... 21 
4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng ............................................................. 21 
4.2. Nguồn cung cấp điện, nước .................................................................................... 24 
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở ..................................................................... 25 
5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở ........................................................................ 25 
5.1.1. Các hạng mục công trình chính, công trình phụ của cơ sở ................................. 25 
5.1.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường ......................... 26 
5.2. Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở ............................... 28 
5.3. Vốn đầu tư thực hiện Cơ sở .................................................................................... 31 
5.5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án ............................................................................ 31 
6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi 

trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường: ........................ 32 
CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ............................................................................................ 34 
2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường ................................................................................................... 34 
2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ............................ 37 

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ................................................................................. 40 
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ......................... 40 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa: ..................................................................................... 40 
1.2. Thu gom, thoát nước thải: ...................................................................................... 42 
1.3. Xử lý nước thải: ...................................................................................................... 45 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ................................................................... 75 
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: ........................... 111 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại .......................................... 113 
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ................................................ 116 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ................................................ 117 
6.1. Hệ thống xử lý khí thải: ........................................................................................ 117 
6.2. Hệ thống xử lý nước thải: ..................................................................................... 117 

6.3. Khu lưu giữ chất thải: ........................................................................................... 121 
6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: .................................................. 121 
6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: ..................................... 124 
6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông: .................................. 124 
6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm: ................................ 124 
7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp ........................... 124 
Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG .................. 126 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: ........................................................ 126 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      2 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải ..................................................... 128 
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: ............................................ 132 
4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải: .......................................................... 133 
4.1. Nguồn phát sinh chất thải: .................................................................................... 133 
4.2. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: ......................................................... 134 
4.3. Yêu cầu BVMT đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: .................................................................... 135 
Chương V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ...................................................................... 137 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường...................... 137 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải ........................................ 138 

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải ........................................... 142 
4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải ............................................................................. 143 
5. Kết quả kiểm tra, thanh ta về bảo vệ môi trường đối với cơ sở .............................. 144 

Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ......... 145 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ....................................... 145 
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật ...................................................................................................................... 145 
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ ......................................................... 145 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải ............................................... 146 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm ................................................ 146 
Chương VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ .............................................................. 147 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      3 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BQL Ban quản lý 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRCNTT Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HTXL Hệ thống xử lý 

HSE Sức khỏe – An toàn – Môi trường 

KCN Khu công nghiệp 

KKT Khu kinh tế 

KV Khu vực 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QLMT Quản lý môi trường 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam 

SNNMT Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TBP Trưởng bộ phận 

TNLĐ Tai nạn lao động 

VN Việt Nam 

UBND Uỷ ban nhân dân 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

* Chủ đầu tư 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

- Tổ chức xác nhận, chủ thể phát hành trái phiếu xanh: Không. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành 

phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông IWAMOTO TAKAFUMI – Chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

- Điện thoại: 024.38811926 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp: 0101225306 do Phòng đăng ký kinh doanh và tài 

chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 

30/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/05/2026. 

*) Tổ chức quản lý điều hành cơ sở 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

HƯNG YÊN 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh: 0101225306-

002 do Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

09/12/2014, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 12/8/2025. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất số M-7, M-8, N3 và RE8 KCN Thăng Long II, 

phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên. 

- Chủ đầu tư đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp giấy 

chứng nhận đầu tư: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4371817508 do Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 09/12/2014; Chứng  

nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 20/8/2024. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9977290733 do Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 21/12/2017; Chứng  

nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 20/8/2024. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8742872917 do Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/9/2019; Chứng  nhận 

thay đổi lần thứ 4 ngày 24/7/2024. 

- Người đứng đầu chi nhánh: Ông IWAMOTO TAKAFUMI – Chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

- Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Số hộ chiếu: TT5906683 

- Địa chỉ liên lạc: 51 Xuân Diệu, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 
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2. Tên cơ sở:  

➢ Tên cơ sở: Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên. 

➢ Tên tổ chức điều hành: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Chi nhánh Hưng 

Yên 

➢  Địa điểm cơ sở: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh 

Hưng Yên. 

Cơ sở đã vào hoạt động từ 2021. 

- Vị trí địa lý của Cơ sở cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với khu đất trống (thuộc lô M8 KCN) 

+ Phía Đông, Đông Nam tiếp giáp đường giao thông chính khu công nghiệp 

+ Phía Nam tiếp giáp với đường giao thông nội bộ khu công nghiệp 

+ Phía Tây, Tây Nam và Tây Bắc giáp với khu đất trống (thuộc lô M7 KCN) 
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Hình 1. 1. Vị trí khu đất thực hiện dự án  

 

Công ty  

NipponHam VietNam 

 

Công ty Bando  

Việt Nam 

Công ty  

Rodax Việt Nam 

 

Kênh thoát nước 

Nhà máy TVN4 

Nhà máy TVN3 

Công ty  

Suzuran 

VietNam 

 

Công ty MitsubaVietNam 
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Bảng 1. 1. Bảng toạ độ khu đất nhà máy 

ĐIỂM X Y ĐIỂM X Y 

A 2313461 560657 E 2312911 560900 

B 2313449 560777 F 2312935 560698 

C 2313290 560746 G 2312952 560586 

D 2313278 560941 - - - 

* Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng xung quanh: 

- Giao thông: 

Dự án gần đường QL5, đường QL39A. Do đó vận chuyển hàng hóa thuận tiện. 

Mạng lưới giao thông thuận lợi tạo nên một lợi thế rất lớn trong sản xuất, vận chuyển 

hàng hóa của công ty. 

- Sông suối: 

Khu vực lập quy hoạch, chế độ thủy văn bị chi phối bởi hệ thống sông Bắc 

Hưng Hải.  

- Kinh tế - xã hội: 

Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN nên thuận lợi cho hoạt động của cơ sở. 

- Di tích văn hoá - lịch sử: 

Trong khu vực dự án không có công trình kiến trúc, công trình Quốc gia và di 

tích lịch sử văn hoá. 

- Khu dân cư: 

Xung quanh khu đất thực hiện dự án chủ yếu tiếp giáp với các dự án vào thuê đất 

của KCN. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư gần nhất (thôn Đào Du, phường 

Đường Hào) là khoảng 0,8km. Do đó trong quá trình hoạt động của dự án chủ dự án sẽ 

có biện pháp quản lý và xử lý triệt để bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 

dự án trước khi thải vào môi trường để tránh làm ảnh hưởng đến các dự án trong KCN 

và đặc biệt là khu dân cư gần khu vực thực hiện dự án. 

* Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 2907/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Văn bản số 79/CV-NT (PC66) của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh 

Hưng Yên ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc nghiệm thu hệ thống PCCC của Nhà 

máy TOTO Việt Nam thứ hai. 

- Giấy chứng nhận số 274/TD-PCCC-P4 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – 

Bộ Công an ngày 07/02/2020 về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

của nhà máy TOTO Việt Nam thứ ba. 

- Công văn số 1047/STNMT-BVMT ngày 15/06/2021về việc thay đổi nội dung 
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báo cáo ĐTM của dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên”. 

- Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 07/01/2016 do Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp phép xây dựng cho dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam 

thứ hai”. 

- Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 09/02/2020 do Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp phép xây dựng cho dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam 

thứ ba”. 

- Giấy phép môi trường số 2273/GPMT-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

ngày 30/9/2022; 

- Giấy phép môi trường số 2934/GPMT-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

điều chỉnh lần thứ nhất ngày 31/12/2024; 

* Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công:  

Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công theo điểm d khoản 

4 Điều 8 Luật Đầu tư công: nhóm A. 

* Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường: Xét theo phạm vi xin cấp phép tại báo cáo này thì dự án không có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 điều 25 nghị định số 08/2022/NĐ-

CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và nghị định số 

48/2026/NĐ-CP. 

* Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường tại phụ lục II, nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP.  

* Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: 

Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên của Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

có loại hình sản xuất không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường; không có yếu tố nhạy cảm về môi trường nên có tiêu chí về 

môi trường tương đương dự án nhóm III được quy định tại điểm b, khoản 5, điều 28 

Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại mục 2, Phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ và nghị định số 48/2026/NĐ-CP. 

Dự án có phát sinh 01 hệ thống xử lý bụi tại khu vực máy MC so với giấy phép 

môi trường đã được cấp, cụ thể: căn cứ nhu cầu sản xuất và kế hoạch triển khai thực 

tế, chủ dự án thực hiện bổ sung 01 máy MC và 01 hệ thống xử lý bụi tương ứng có 

công suất 4.800 m³/giờ để thu gom, xử lý bụi phát sinh trong quá trình vận hành thiết 

bị. Việc bổ sung máy MC và hệ thống xử lý bụi tương ứng đã được nhận diện trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và được phê duyệt tại quyết định số 2907/QĐ- 

UBND ngày 14/12/2020 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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của dự án Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên cấp. 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, ngoài các công trình, 

thiết bị đã được lắp đặt, chủ dự án còn dự kiến lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi kiểu khô 

kèm theo thiết bị sản xuất, với công suất lần lượt là 9.600 m³/giờ và 3.600 m³/giờ. Tuy 

nhiên, để phù hợp với thực tế sản xuất, chủ dự án tiến hành lắp đặt 01 hệ thống xử lý 

bụi tại máy MC và đề xuất điều chỉnh công suất của hệ thống xử lý bụi từ công suất 

9.600 m³/giờ thành 4.800 m³/giờ, việc điều chỉnh này không làm thay đổi quy mô, 

công suất của dự án. 

Đối với hệ thống xử lý bụi còn lại có công suất 3.600 m³/giờ, chủ dự án chưa 

thực hiện lắp đặt trong giai đoạn này. Khi có kế hoạch triển khai, chủ dự án sẽ thực 

hiện đầu tư, lắp đặt và thực hiện các thủ tục về môi trường có liên quan theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP); Nghị quyết số 66/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ, Công ty TNHH TOTO Việt Nam lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường trình Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, cấp Giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 *) Mục tiêu, quy mô công suất của các dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư của cơ sở như sau: 
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Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 
Tên dự án Mục tiêu Quy mô Sản phẩm 

Mã số dự án 

4371817508 chứng 

nhận lần đầu ngày 

9/12/2014, chứng 

nhận thay đổi lần 

thứ 8 ngày 

20/8/2024 (TVN3) 

Dự án nhà 

máy TOTO 

Việt Nam thứ 

hai 

Sản xuất các thiết 

bị vệ sinh và các 

phụ kiện liên quan 

đến thiết bị vệ sinh 

835.000 sản phẩm/năm (tương đương 10.500 tấn/năm). 

Trong đó:  

+ Bồn cầu vệ sinh: 335.000 sản phẩm/năm (tương 

đương 7.000 tấn/năm) 

+ Bồn rửa mặt: 165.000 sản phẩm/năm (tương đương 

3.000 tấn/năm) 

+ Phụ kiện cho bồn cầu vệ sinh: 335.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 500 tấn/năm) 

Bồn cầu vệ sinh, 

bồn rửa mặt và phụ 

kiện cho bồn cầu vệ 

sinh 

Mã số dự án 

9977290733 chứng 

nhận lần đầu ngày 

21/12/2017, chứng 

nhận thay đổi lần 

thứ 5 ngày 

20/8/2024 (TVN3 

mở rộng) 

Dự án mở 

rộng nhà 

máy TOTO 

Việt Nam 

thứ hai 

Đầu tư bổ sung 

máy móc, thiết bị 

để nâng cao công 

suất dự án Nhà 

máy TOTO Việt 

Nam thứ hai 

 

 

540.000 sản phẩm/năm (tương đương 13.500 tấn/năm) 

Bồn cầu vệ sinh, 

bồn rửa mặt và phụ 

kiện cho bồn cầu vệ 

sinh 

mã số dự án 

8742872917 chứng 

nhận lần đầu ngày 

04/9/2019, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

24/7/2024 (TVN4) 

Dự án nhà 

máy TOTO 

Việt Nam 

thứ ba 

Đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất 

các thiết bị vệ sinh 

và phụ kiện liên 

quan, xây dựng 

trung tâm kho vận 

 

 

1.200.000 sản phẩm/năm (tương đương 30.000 tấn/năm) 

Bồn cầu vệ sinh, 

bồn rửa mặt, tiểu 

nam và phụ kiện 

cho bồn cầu vệ sinh 

Sau đây gọi tắt là cơ sở “Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 
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Như vậy tổng công suất của toàn bộ các dự án hoạt động là 2.575.000 sản phẩm 

tương đương với 54.000 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

3.2.1. Công nghệ sản xuất các sản phẩm của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất các sản phẩm của cơ sở 

*) Thuyết minh quy trình sản xuất:  

 (1) Công đoạn tạo hồ. 

Sơ đồ quy trình chi tiết của công đoạn tạo hồ: 

 

 

 

 

CNG/ 

LPG 

Công đoạn 

phun men 

Công đoạn đúc  

Công 

đoạn 

tạo 

men 

Bụi, 

ồn, 

CTR, 

NT 

Bụi, 

ồn, 

CTR, 

NT 

Công 

đoạn 

tạo hồ 

Công đoạn 

kiểm tra cuối 
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Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình tạo hồ 

+ Chuẩn bị nguyên liệu hồ: Đầu tiên các nguyên liệu gồm đất sét, đá gốm, 

khoáng chất Felspar, … được trộn với nước và đưa vào nghiền nhỏ, sàng trong vòng 

20 phút để tạo ra hồ. Mục đích của quá trình nghiền là làm tăng bề mặt riêng của từng 

loại nguyên liệu hay của phối liệu. Sau đó nguyên liệu sẽ được chuyển qua công đoạn 

tinh lọc (Công đoạn tinh lọc này sử dụng LPG hoặc CNG để ổn định nhiệt độ cho Hồ 

ở nhiệt độ ổn định từ 35 – 390C) trước khi chuyển sang công đoạn đổ khuôn sản 

phẩm. 

(2) Công đoạn tạo men 

✓ Sơ đồ quy trình chi tiết công đoạn tạo men 
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Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình tạo men 

 

Chuẩn bị men: Nguyên liệu chính để làm men là bột Felspar, cát silic, vôi và 

bột dolomit. Các nguyên liệu này được trộn với nước và nghiền mịn trong máy nghiền 

thành hỗn hợp men lỏng có kích thước hạt đều. Sau khi nghiền xong, hỗn hợp men 

được đưa qua công đoạn sàng lọc và công đoạn tinh lọc (Công đoạn tinh lọc này sử 

dụng CNG hoặc LPG để ổn định nhiệt độ cho men ở nhiệt độ ổn định từ 24 – 26oC) 

tách từ để loại bỏ tạp chất trong hỗn hợp men trước khi đưa men vào phun. 

3. Công đoạn tạo khuôn 

Sơ đồ quy trình chi tiết công đoạn tạo khuôn Cụ thể từng công đoạn tạo khuôn 

như sau: 
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Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình tạo khuôn thạch cao 

+ Khuôn mẹ: nguyên liệu và chất dẻo và các nguyên liệu khác được khuấy trộn 

theo tỉ lệ nhất định. Sau khi khuấy trộn nguyên liệu được đổ vào khuôn, đợi khô. Khuôn 

được tạo thành sẽ được đem đi cắt bavia để tạo các mảnh khuôn mẹ hoàn chỉnh. 

+ Khuôn thạch cao: Nguyên liệu thạch cao được trộn với nước theo tỷ lệ nhất định 

và được khuấy trộn trong điều kiện chân không. Sau khi trộn hồ thạch cao được đổ vào 

khuôn mẹ. Một bộ khuôn được tạo ra bởi nhiều mảnh nhỏ ghép lại và liên kết với nhau 

bằng các chốt định vị. Tiến hành vam khít các mặt ghép với nhau. Bộ khuôn sau đó 

được đưa sang công đoạn đúc tạo hình sản phẩm. 

+ Phôi: Nguyên liệu thạch cao được trộn với nước theo tỷ lệ nhất định và được 

khuấy trộn trong điều kiện chân không. Sau khi trộn hồ thạch cao được đổ vào khuôn 

mẹ tạo thành các khối phôi với nhiều kích thước khác nhau. 
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Hình 1. 6. Sơ đồ quy trình tạo khuôn đúc áp lực 

+ Khuôn mẹ: nguyên liệu và chất dẻo và các nguyên liệu khác được khuấy trộn 

theo tỉ lệ nhất định. Sau khi khuấy trộn nguyên liệu được đổ vào khuôn, đợi khô. Khuôn 

được tạo thành sẽ được đem đi cắt bavia để tạo các mảnh khuôn mẹ hoàn chỉnh. 

+ Khuôn đúc áp lực: Nguyên liệu cát được trộn với một số chất khác và nước 

theo tỷ lệ nhất định. Sau khi trộn, hỗ hợp tạo thành được đổ vào khuôn mẹ đợi khô. 

Sau đó tháo lắp và quét keo. Sau khi quét keo sẽ ghép các khung sắt và đổ bê tông, đợi 

khô và tháo ra tạo thành các mảnh khuôn. Các mảnh khuôn được cắt bavia để tạo 

khuôn hoàn chỉnh. Tiến hành vam khít các mặt ghép với nhau. Bộ khuôn sau đó được 

đưa sang công đoạn đúc tạo hình sản phẩm. 

Khuôn được chế tạo từ thiết bị gia công (thiết bị MC) 

 
 

Hình 1. 7. Sơ đồ quy trình tạo khuôn từ thiết bị MC 

+ Chuẩn bị nguyên liệu (Phôi nhập từ TVN): Phôi ban đầu được định hình 

qua quá trình đúc khuôn thạch cao. Sau đó, phôi trải qua công đoạn sấy khô nghiêm 

ngặt để đạt độ ẩm tiêu chuẩn, sẵn sàng cho quá trình gia công. 

Nhiệt dư, khí 

thải, bụi 
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+ Gia công chi tiết và lắp ráp: Các loại phôi (nhập từ TVN hoặc các nhà cung 

cấp khác) được đưa vào máy gia công (máy MC) để tạo hình khuôn mới, các đồ gá, 

công cụ, dưỡng, mẫu thiết kế và khuôn mẹ,…  

Bộ khuôn thành phẩm cấu tạo từ nhiều mảnh ghép, được định vị chuẩn xác 

bằng chốt định vị và vam khít các mặt tiếp xúc. 

4. Công đoạn đúc 

 
Hình 1. 8. Sơ đồ công đoạn đúc 

+ Đúc khuôn sản phẩm: Hồ được đổ qua các ống vào khuôn nhằm tạo hình. 

Mục đích của tạo hình sản phẩm là để thỏa mãn các yêu cầu về kích thước và hình 

dạng đồng thời kỹ thuật về tạo hình cũng được nghiên cứu kỹ góp phần nâng cao chất 

lượng sản phẩm mà trước hết là của bán thành phẩm, trong đó độ đồng nhất vẫn là chỉ 

tiêu hàng đầu. 

Khi đổ hồ rót vào khuôn thạch cao, dưới tác dụng hút nước của khuôn thạch 

cao, các vật chất tạo thành hồ lỏng sẽ chuyển động theo hướng sức nước bị hút, bám 

vào thạch cao thành 1 lớp đều đặn, sít đặc. Sau 2 giờ, khuôn sẽ được mở ra. Khi đó, 

sản phẩm được tạo thành hình dáng cụ thể. 

+ Sấy khô: Sau khi đúc tạo hình sản phẩm xong, sản phẩm được đưa vào buồng 

sấy và sấy ở nhiệt độ từ 400C – 700C trong vòng 24h. 

5. Công đoạn phun men: 
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Hình 1. 9. Sơ đồ công đoạn phun men sản phẩm 

+ Kiểm tra sản phẩm khô: Sau khi sấy, 100 % số lượng sản phẩm sẽ được kiểm 

tra nhằm đảm bảo các sản phẩm được đưa vào quy trình tiếp theo đều có chất lượng tốt. 

Trong trường hợp có sản phẩm lỗi, sản phẩm đó sẽ được đưa đi tái chế từ bước tạo hồ. 

+ Phun men: đây là quy trình tạo màu sắc cho sản phẩm. Men sẽ được phun lên 

sản phẩm cả bằng tay và bằng robot. Tại cơ sở áp dụng công nghệ chống bám bẩn, lớp 

men siêu nhẵn được phủ lên sản phẩm, ngăn không cho chất bẩn hoặc vi khuẩn bám 

vào bề mặt. Lớp men đạt chất lượng cao đảm bảo không bị đổi màu trong suốt thời 

gian sử dụng. 

6. Công đoạn nung 

+ Nung: Sau khi phun men xong sản phẩm được đưa vào lò nung có chiều dài 

100m, nung tới nhiệt độ 12000C trong vòng 24h. Áp dụng phương pháp nung hở hai 

đầu, sản phẩm đi vào, nhiệt độ lên từ từ và giảm từ từ. Công đoạn nung sử dụng nhiên 

liệu CNG hoặc LPG. 

7. Công đoạn kiểm tra cuối 

 

Hình 1. 10. Sơ đồ công đoạn kiểm tra cuối 

+ Kiểm tra lần cuối: 100% số lượng sản phẩm sau khi nung được đem đi kiểm 

tra về hình dáng và kích thước (Những sản phẩm không đạt về hình dáng kích thước sẽ 

được cho qua công đoạn mài để mài những phần thừa, lồi,…; 1 số sản phẩm có lỗi nhỏ 

ngoại quan, vết nhỏ sẽ được vá bằng nước men sau đó chuyển qua công đoạn nung lại 

Kiểm tra ngoại quan, 
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Vá, sửa Kiểm tra tính năng 

(thử nước) 

Nung lại 
Mài 
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rồi mới chuyển tiếp đến công đoạn kiểm tra tính năng sử dụng), tính năng sử dụng 

(Trong quá trình kiểm tra tính năng sử dụng, Cơ sở sử dụng nhiên liệu CNG hoặc LPG 

để đun nước với mục đích để sốc nhiệt kiểm tra tính bền sản phẩm ở các nhiệt độ khác 

nhau). Những sản phẩm lỗi sẽ bị nghiền nát và toàn bộ được đưa đi tái chế để sản xuất 

sản phẩm khác. 

+ Lắp ráp phụ kiện: Sản phẩm sau khi kiểm tra lần cuối xong cùng với các phụ 

kiện được đưa vào công đoạn lắp ráp tạo sản phẩm hoàn chỉnh trước khi đóng gói và 

lưu kho chờ xuất hàng (1 số phụ kiện nhập về được đưa vào lắp ráp sản phẩm luôn, 1 

số thì nhập chi tiết về mới lắp ráp thành phụ kiện và đưa vào lắp ráp sản phẩm). 

+ Đóng gói và lưu kho: Sau khi kiểm tra sản phẩm lần cuối xong, sản phẩm 

được đưa đi đóng gói và lưu kho chờ xuất hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của Cơ sở như sau: 

STT Sản phẩm 
Số lượng sản phẩm 

(sản phẩm/năm) 
Khối lượng ước tính 

(tấn/năm) 

1 Thiết bị, phụ kiện vệ sinh 2.575.000 54.000 

Hình ảnh một số sản phẩm của cơ sở: 

 

 

 

Sản phẩm bồn cầu vệ sinh Sản phẩm Bồn rửa mặt 

 

Sản phẩm tiểu nam 

Hình 1. 11. Hình ảnh sản phẩm của Cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu chính của cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của Nhà máy  

STT Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Nguồn cung cấp 

I Nguyên liệu sản xuất hồ   

1 Broken pottery stones (MBS) 3,287.41 Malaysia 

2 Kaolin lave AL (K-AL)_Bulk form 3,720.00 Pháp 

3 Soda ( Na2CO3) 60.00 Trung Quốc 

4 Kaolin Ha noi (HNK) 3,268.99 Việt Nam 

5 OCD-Dolomite_50kg/bag 322.55 Trung Quốc 

6 OCFA - Feldspar A - 50kg/bag 4,962.00 Việt Nam 

7 Felspar Phúc An 1 (FA-803) 4,902.79 Việt Nam 

8 BLEND Noodled Kaolin (K31) 1,620.00 Mỹ 

9 SPK Kaolin 2,700.00 Mỹ 

10 Ballclay from China (SCM20) 1,664.72 Trung Quốc 

11 Sanblend 75 1,005.91 Mỹ 

12 Hakugan Touseki (HAT)_1MT/bag 3,313.45 Hàn Quốc 

13 Kaolin Bulgari (BGK) 600.00 Bulgaria 

14 Sodium Silicate (Nước thủy tinh) ( WG ) 420.00 Việt Nam 

15 Dickite Walrus (DWT) 4,186.91 Thái Lan 

16 Sericite Bình Liêu -Việt Nam (BLS) 1,200.00 Việt Nam 

17 Dickite China (TBK) 600.00 Trung Quốc 

18 Potassium Feldspar PF.01 200 mesh 894.00 Ấn Độ 

19 Dickite VT 3,583.40 Việt Nam 

20 Sericite Hà Tĩnh -Việt Nam (HTS) 3,286.91 Vietnam 

21 Broken pottery stones (OZT) 598.99 Nhật Bản 

22 Clay Hưng Hà (HHC) 469.26 Việt Nam 

23 Ball Clay BC-8 - Trung Quốc 

24 Ball Clay SAN10 897.57 Bồ Đào Nha 

25 Kaolin Phúc An Phú Thọ (PAK-54) 3,552.26 Việt Nam 

26 
Khoáng sét Nội Mông (Inner Mongilian 

Dickite) 
1,198.99 Trung Quốc 

27 Dolomite Thuận phát 967.64 Việt Nam 

28 Magnesium chloride hexahydrate (MgCl2) 24.00 Việt Nam 

29 Ballclay from Thailand (IMC) 2,999.57 Thái Lan 

30 QHT 1,495.48 Vietnam 

31 Kaolin SAS-50 600.00 Bồ Đào Nha 

32 Bùn ép tái sử dụng 3,000.00 Vietnam 

II Nguyên liệu sản xuất men   

1 Zinc Oxide ZnO-N 322.12 Nhật Bản 

2 Alumina SA-31 75.26 Nhật Bản 

3 B-10F_20kg/bag 1,987.20 Nhật Bản 

4 Felspar MAFB 25kg/bag 2.00 Nhật Bản 
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5 Silica for Cefiontect AQS-B 2.00 Nhật Bản 

6 AG- Gum (CMC) 25.28 Nhật Bản 

7 Frit 12-3993 93.91 Trung Quốc 

8 Stain #2020 0.89 Nhật Bản 

9 Methylene Blue (MB) 0.03 Nhật Bản 

10 Canxi Cacbonat CaCO3(MCA) 820.74 Việt Nam 

11 OB2 (Chất chống thối cho men) 6.57 Nhật Bản 

12 Alumina CA-5M 71.41 Hàn Quốc 

13 Zinc Oxide ZnO-P 21.60 Tây Ban Nha 

14 Zircon (KSP-S) 119.66 Thái Lan 

15 Zircon (4GP) 1.00 Tây Ban Nha 

16 Quazt Hanoi Chem (HNQ) 1,435.39 Việt Nam 

17 Quartz Powder (Cerasil 325) 717.67 Ấn Độ 

18 Zircon Micro (MX- SSR) 225.28 Nhật Bản 

19 Anti Bacteria_10kg/box (AM15-01-K1) 46235 Nhật Bản 

20 Soda ( Na2CO3) 46273 Trung Quốc 

21 Nichilon CD Pink CP 0.37 Nhật Bản 

22 Zircosil classic 225.28 Malaysia 

23 Polimerset 305 0.07 Nhật Bản 

24 Stain #00059 0.22 Nhật Bản 

25 Stain #601 0.04 Nhật Bản 

26 Methyl violet_10kg/box (MV) 0.02 Nhật Bản 

27 Stain #050403 1.18 Nhật Bản 

28 Stain #05010 0.67 Nhật Bản 

29 TA-103 Xám 0.72 Nhật Bản 

30 Stain #841 0.02 Nhật Bản 

31 Potash Feldspar 132.94 Thái Lan 

32 Frit CK5407 1.50 Nhật Bản 

33 GC-75 BLACK 2.99 Nhật Bản 

34 Enstatite (Burnt TALC) 10.98 Nhật Bản 

35 Methylene Blue (MB-V) 0.04 Ấn Độ 

36 Potassium Feldspar PF.01 200 mesh 1,422.45 Ấn Độ 

III Nguyên liệu sản xuất khuôn   

1 Thạch cao KNAUF 149.150 Thái Lan 

2 Resin TQ 3.517 Đài Loan 

3 Hardener TQ 1.759 Nhật Bản 

4 Resin JP 188 Nhật Bản 

5 Hardener JP 94 Nhật Bản 

6 Urethane 205 Đài Loan 

7 Bột nhôm 401 Nhật Bản 

8 Bột thủy tinh 340 Đức 

9 Hardener A 37 Nhật Bản 

10 Hardener B 3 Nhật Bản 
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11 Hardener C 109 Nhật Bản 

12 Epoxy E 250 101 Nhật Bản 

13 Epoxy E 250 101 Nhật Bản 

* Nhu cầu nhiên liệu 

nhiên liệu sử dụng cho cơ sở: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu nhiên liệu cần sử dụng của cơ sở 

STT 
Tên nhiên 

liệu 
Đơn vị tính 

Khối lượng sử dụng Nguồn cung cấp Ghi chú 

TVN3 TVN4 

 

1 

CNG m3/năm 0 0 Việt Nam Trường hợp 

dùng CNG 

thì không 

dùng LPG 

và ngược lại 

 

LPG 

 

Kg/năm 

 

6.348.000 

 

6.382.500 Việt Nam 

2 Dầu Hỏa Lít 9.600 9.600 

Việt Nam 

Dầu hỏa hoặc 

dầu tương tự 

tính chất như 

dầu hỏa (Dầu 

Parafin…) 

3 Dầu Diesel Lít 52.100 52.100 Việt Nam 
 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

Nhu cầu sử dụng điện năng:  

- Nguồn cấp: Nguồn cung cấp điện cho hoạt động của cơ sở là nguồn điện 

được cấp bởi KCN Thăng Long II 

- Nhu cầu sử dụng: Phục vụ sản xuất và hoạt động văn phòng, nhu cầu sử dụng 

điện của TVN3 khoảng 35.865.000 KWh/năm và của TVN4 khoảng 38.732.760 

KWh/năm. 

Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cấp nước: cho hoạt động của cơ sở là nước sạch của KCN Thăng Long II. 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

 

TT 

 

Mục đích sử 

dụng nước 

Nước sạch 

cấp ban đầu 

(m3) 

Nước sạch cấp bổ 

sung hàng ngày 

(m3/ngày đêm) 

Nước tái sinh bổ 

sung hàng ngày 

(m3/ngày đêm) 

Ghi chú 

I Sinh hoạt 252 102 150  

1 Nước cấp cho nấu 
ăn 

90 90 - 
 

2 Nước cấp cho vệ 
sinh 

162 12 150 
 

II Sản xuất 2.441,1 1.451,80 989,30  

1 
Cấp cho hoạt động 

nghiền của Pre-Lab 181 90.5 90.5 

Thay đổi theo tỉ 

lệ nước tái sinh 

thực tế 

2 Cấp cho hoạt động 

đúc (rửa SP) 
904 858,8 45,2 

Thay đổi theo tỉ 

lệ nước tái sinh 
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3 Cấp cho hoạt động 

kiểm tra khô 
550 275 275 

thực tế 

4 Cấp cho công đoạn 

kiểm tra cuối 
211,5 211.5 0 

5 Cấp cho công đoạn 

làm khuôn 
316 16 300 

6 
Cấp cho công 

đoạn làm mát cầu 

cont khu vực 

Logistic 

78,6 - 78,6 

7 Cấp cho hệ thống 

xử lý bụi ướt 
50 - 50 

8 
Cấp cho công 

đoạn vệ sinh nền 

xưởng các bộ phận 
150 - 150 

Ngoài ra cơ sở còn sử dụng nước cấp cho tưới cây, rửa đường, PCCC tuy nhiên 

lượng nước này sử dụng không liên tục, nước được dự trữ trong bể, chỉ sử dụng khi có 

hỏa hoạn 1.232m3. 

Nước thải sản xuất sau xử lý một phần được tái sử dụng, một phần được đấu nối 

vào hệ thống xử lý NTTT của KCN Thăng Long II. Tùy vào tình hình thực tế sản xuất, 

tỉ lệ nước tái sử dụng quay trở lại sản xuất có thể thay đổi dao động trong khoảng 40% -

100%. Việc tuần hoàn, quay vòng tái sử dụng nước thải sau xử lý giúp góp phần tiết 

kiệm tài nguyên nước và giảm phát thải nước thải ra hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

của KCN. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính, công trình phụ của cơ sở 

 Các hạng mục công trình của cơ sở như sau:  

Bảng 1. 5. Các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ của cơ sở 

STT 
Hạng mục công trình 

chính 

Diện tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Chiều 

cao 

(m) 

Tình trạng 

I Nhà máy TVN3         

a Hạng mục công trình chính   

1 Xưởng sản xuất (TVN3) 24.640 3 20 Đã xây dựng 

2 Kho nguyên liệu - 1 3.520 2 17 Đã xây dựng 

3 Tòa nhà kỹ thuật 1.792 1 6,1 Đã xây dựng 

4 Tòa nhà văn phòng 1.920 2 10,5 Đã xây dựng 

b Hạng mục công trình phụ trợ   

1 Nhà để xe - 1 1.280 2 7,4 Đã xây dựng 

2 Nhà bảo vệ -1 60,8 1 3,5 Đã xây dựng 

3 Trạm cấp khí CNG/LPG 42,5 1 3,5 Đã xây dựng 

4 Khu vực nhập nguyên liệu -1 261,12 1 6 Đã xây dựng 
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5 Khu xuất hàng 730,8 1 6 Đã xây dựng 

II Nhà máy TVN4 

a Hạng mục công trình chính 

1 Xưởng sản xuất (TVN4) 24.640 3 20 Đã xây dựng 

2 
Kho nguyên liệu (kho 

nguyên liệu - 2) 
3.520 2 16 Đã xây dựng 

3 Trung tâm kho vận 9.504 3 20 Đã xây dựng 

b Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà để xe (Nhà để xe - 2) 1664 2 7,4 Đã xây dựng 

2 Khu nhập nguyên liệu 648,6 1 8,3 Đã xây dựng 

3 Nhà bảo vệ kho thành phẩm 60,8 1 3,5 Đã xây dựng 

4 Kho chứa hóa chất 114,68 1 4 Đã xây dựng 

5.1.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a, Hệ thống thu gom thoát nước mưa: 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN3 là hệ 

thống cống tròn bằng bê tông cốt thép, ống tròn PVC. 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN4 là hệ 

thống cống tròn bằng bê tông cốt thép, cống hộp bằng bê tông cốt thép và ống tròn 

PVC. 

Nước mưa được thu gom về các hố ga dọc hai bên đường nội bộ của Cơ sở sau 

đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Thăng Long II qua các điểm đấu 

nối. 

b, Hệ thống thu gom thoát NTSH 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng hệ thống đường ống PVC với các 

đường kính khác nhau: 

+ Nhà máy TVN3 sử dụng ống PVC có các đường kính D114 có tổng chiều dài 

754m; đường kính D141, có tổng chiều dài 13m; đường kính D168, có tổng chiều dài 

205m và đường kính D219, có tổng chiều dài 105 m.  

+ Nhà máy TVN4 sử dụng ống PVC có các đường kính D114 có tổng chiều dài 

1.064m; đường kính D141, có tổng chiều dài 135m; đường kính D168, có tổng chiều 

dài 449m.  

c, Hệ thống thu gom thoát nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất: toàn bộ nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom bằng hệ 

thống đường ống mạ kẽm với đường kính D88, D114 và D168.  

+ Nhà máy TVN3 sử dụng ống mạ kẽm với đường kính D88, chiều dài 1.215 m; 

đường kính D114, chiều dài 760 m. 

+ Nhà máy TVN4 sử dụng ống mạ kẽm với đường kính D88, chiều dài 736 m; 

đường kính D114, chiều dài 795 m, đường kính D168, chiều dài 140 m. Nước thải sản 

xuất của cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất.  
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Nước thải sản xuất sau xử lý đạt yêu cầu tiếp nhận của Khu công nghiệp Thăng 

Long II, một phần được tuần hoàn theo về sản xuất để tái sử dụng cho hoạt động sản 

xuất của dự án. Phần còn lại được dẫn theo đường ống PVC D219 dài 75m và đấu nối 

tại 01 điểm vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 

Thăng Long II. 

d, Công trình xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng 14 bể trung chuyển loại 01 ngăn và 

từ 02 bể tách dầu mỡ. Sau đó, nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của công ty gồm 03 hệ thống với công suất 112 m3/ngày đêm, công 

suất 76 m3/ngày đêm và công suất 76 m3/ngày đêm. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép của các thông số ô 

nhiễm trong nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Thăng Long II. 

* Nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất công suất 2.544 m3/ngày đêm. Nước thải sản xuất sau khi được xử lý tại hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở được kiểm soát chất lượng. Sau xử lý, nước thải được phân 

thành hai dòng: một phần được thu hồi, tái sử dụng cho hoạt động của nhà máy; phần 

còn lại được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 

Thăng Long II. Nước thải trước khi đấu nối phải bảo đảm đạt giới hạn cho phép của 

các thông số ô nhiễm theo yêu cầu của Khu công nghiệp Thăng Long II. 

e, Khu lưu giữ chất thải rắn, CTNH 

- Khu lưu giữ chất thải thông thường: Dự án bố trí 01 khu với diện tích 997,5 m2. 

Được xây dựng: 

+ Tường: bê tông cốt thép 

+ Mái: hệ kết cấu thép và mái tôn. 

+ Chức năng: chứa chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

- Khu lưu giữ CTNH được bố trí với diện tích 60 m2. Khu lưu giữ chất thải nguy 

hại được đổ nền cứng bằng bê tông cốt thép, có mái che, ngăn cách với khu vực xung 

quanh bằng tường bê tông.  

f, Công trình xử lý bụi của cơ sở 

Đối với Nhà máy TVN3, cơ sở giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục vận hành các hệ 

thống xử lý bụi hiện có theo đúng công suất, công năng thiết kế nhằm đảm bảo khí thải 

sau xử lý đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành: 

+ 11 Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của nhà máy TVN3 (có ống thoát khí ra ngoài 

môi trường) 
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+ 08 Hệ thống xử lý bụi kiểu ướt của nhà máy TVN3 (có ống thoát khí ra ngoài 

môi trường) 

+ 03 Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của nhà máy TVN3 (có ống thoát khí trong nhà 

xưởng) 

+ 02 Hệ thống xử lý bụi kiểu bán khô- bán ướt của nhà máy TVN3 (có ống thoát 

khí trong nhà xưởng) 

Đối với Nhà máy TVN4, cơ sở giữ nguyên và tiếp tục vận hành các hệ thống xử 

lý bụi hiện có; đồng thời xây dựng bổ sung 01 hệ thống xử lý bụi cho máy MC mới. 

Các hệ thống xử lý bụi được vận hành theo đúng công suất, công năng thiết kế, bảo 

đảm khí thải sau xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. Sau khi bổ 

sung, tổng số hệ thống xử lý bụi tại Nhà máy TVN4 là: 

+ 12 Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của nhà máy TVN4 (có ống thoát khí ra ngoài 

môi trường). Gồm: 11 hệ thống xử lý bụi hiện hữu và 01 hệ thống xử lý bụi cho máy 

MC mới. 

+ 08 Hệ thống xử lý bụi kiểu ướt của nhà máy TVN4 (có ống thoát khí ra ngoài 

môi trường) 

+ 05 Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của nhà máy TVN4 (có ống thoát khí trong nhà 

xưởng). 

5.2. Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở 

5.2.1. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở được liệt kê trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị Nơi sản xuất 
Tình 

trạng 

Số 

lượng 

Bộ 

phận 

sử 

dụng 

Năm 

sản 

xuất 

I Nhà máy TVN3           

1 

Dây chuyền thiết bị cung 

cấp nguyên liệu (nhận, 

lưu trữ, điều chế và cấp 

nguyên liệu) 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Điều 

chế 
2016 

2 
Dây chuyền chế tạo 

khuôn đúc 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Tạo 

khuôn 
2017 

3 
Dây chuyền đúc và sấy 

khô sản phẩm 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 
02 dây 

chuyền 
Đúc 2017 

4 
Dây chuyền kiểm tra sau 

khi sấy khô 
Nhật Bản 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Kiểm 

tra khô 
2017 

5 

Hệ thống thiết bị phun 

men (gồm hệ thống phun 

men bằng robot, hệ thống 

phun men bằng tay và hệ 

thống băng tải vận 

chuyển sản phẩm) 

Nhật Bản 

Hoạt động 

tốt 

02 hệ 

thống 

Phun 

men 
2016 
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6 

  

  

  

Lò nung chính V4 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2017 

Lò nung chính V5 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2017 

Lò nung lại SK4 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2017 

7 

Dây chuyền thiết bị kiểm 

tra sản phẩm và lắp ráp 

phụ kiện sau khi nung 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 01 dây 

chuyền 

Kiểm 

tra cuối 
2017 

8 

Hệ thống điều hòa (điều 

hòa trung tâm cho xưởng 

đúc, điều hòa văn 

phòng...) 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 01 hệ 

thống 

Phục vụ 

sản 

xuất 

2017 

9 

Hệ thống thiết bị điện 

(trạm biến áp, máy phát 

điện dự phòng...) 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 hệ 

thống 

Cấp 

điện 
2017 

10 
Máy phát điện dự phòng 

(công suất 1.000 kVA) 
Singapore 

Hoạt động 

tốt 
01 

chiếc 

Dự 

phòng 
2016 

II 
Nhà máy TVN3 mở 

rộng 
          

1 
Dây chuyền đúc và sấy 

khô sản phẩm 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 dây 

chuyền 
Đúc 2019 

2 
Dây chuyền kiểm tra sau 

khi sấy khô 
Nhật Bản, Đức 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Kiểm 

tra khô 
2019 

3 

Hệ thống thiết bị phun 

men (gồm hệ thống phun 

men bằng robot, hệ thống 

phun men bằng tay và hệ 

thống băng tải vận 

chuyển sản phẩm) 

Nhật Bản 

Hoạt động 

tốt 

01 hệ 

thống 

Phun 

men 
2019 

4 Lò nung lại SK5 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2019 

III Nhà máy TVN4           

1 

Dây chuyền cung cấp 

nguyên liệu (nhận, lưu 

trữ, điều chế và cấp 

nguyên liệu) 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Điều 

chế 
2020 

2 
Dây chuyền chế tạo 

khuôn đúc 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Tạo 

khuôn 
2020 

2.1 Máy MC Nhật Bản 
Hoạt động 

tốt 

01 

máy 

Tạo 

Khuôn 
2022 

2.2 Máy MC Nhật Bản Mới 100% 
01 

máy 

Tạo 

Khuôn 
2026 

3 

Dây chuyền đúc và sấy 

khô sản phẩm (hệ thống 

đúc áp lực, hệ thống đúc 

sấy khô, hệ thống lò sấy) 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 03 dây 

chuyền 
Đúc 2020 

4 
Dây chuyền kiểm tra sau 

khi sấy khô 
Nhật Bản 

Hoạt động 

tốt 

01 dây 

chuyền 

Kiểm 

tra khô 
2020 
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5 

Hệ thống thiết bị phun 

men (gồm hệ thống phun 

men bằng robot, hệ thống 

phun men bằng tay và hệ 

thống băng tải vận 

chuyển sản phẩm) 

Nhật Bản 

Hoạt động 

tốt 

03 hệ 

thống 

Phun 

men 
2020 

6 

  

  

Lò nung chính V6 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2020 

Lò nung chính V7 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2020 

Lò nung lại SK6 
Nhật Bản, Đức, 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 lò Nung 2020 

7 

Hệ thống thiết bị kiểm tra 

sản phẩm và lắp ráp phụ 

kiện sau khi nung 

Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 
01 hệ 

thống 

Kiểm 

tra cuối 
2020 

8 

Hệ thống điều hòa (điều 

hòa trung tâm cho xưởng 

đúc, điều hòa văn 

phòng...) 

Nhật Bản, Việt 

Nam 

Hoạt động 

tốt 01 hệ 

thống 

Phục vụ 

sản 

xuất 

2020 

9 
Hệ thống thiết bị điện 

(Trạm biến áp) 
Việt Nam 

Hoạt động 

tốt 

01 hệ 

thống 

Cấp 

điện 
2020 

10 
Máy phát điện dự phòng 

(công suất 1.000 kVA) 
Singapore 

Hoạt động 

tốt 
01 

chiếc 

Dự 

phòng 
2020 

Cơ sở sẽ lắp đặt bổ sung 01 máy MC tại dây chuyền chế tạo khuôn đúc của Nhà 

máy TVN4 (STT 2, Mục III, bảng 1.7). Việc bổ sung máy MC không làm thay đổi quy 

mô dây chuyền sản xuất, chỉ bổ sung thiết bị trong dây chuyền hiện hữu. 

Bảng 1. 7. Danh mục máy móc, thiết bị công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư 

của cơ sở 

STT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Nguồn gốc Tình trạng 

1 

Máy móc hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 112 

m3/ngày đêm 

HT 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

2 

Máy móc hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 76 

m3/ngày đêm 

HT 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

3 

Máy móc hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 76 

m3/ngày đêm 

HT 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

4 

Máy móc hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất công suất 2.544 

m3/ngày đêm 

HT 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

5 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

khô của nhà máy TVN3 (có  ống  

thoát  khí  ra ngoài môi trường) 

HT 11 Việt Nam Hoạt động tốt 

6 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

ướt của nhà máy TVN3 (có  ống  

thoát  khí  ra ngoài môi trường) 

HT 8 Việt Nam Hoạt động tốt 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      31 

 

7 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

khô của nhà máy TVN3(có ống 

thoát khí trong nhà xưởng) 

HT 3 Việt Nam Hoạt động tốt 

8 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

bán khô- bán ướt của nhà máy 

TVN3 (có ống thoát khí trong 

nhà xưởng) 

HT 2 Việt Nam Hoạt động tốt 

9 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

khô của nhà máy TVN4 (có ống 

thoát khí ra ngoài môi trường) 

HT 11 Việt Nam Hoạt động tốt 

HT 1 Việt Nam Mới 100% 

10 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

ướt của nhà máy TVN4 (có ống 

thoát khí ra ngoài môi trường) 

HT 8 Việt Nam Hoạt động tốt 

11 

Máy móc hệ thống xử lý bụi kiểu 

khô của nhà máy TVN4 (có ống 

thoát khí trong nhà xưởng) 

HT 5 Việt Nam Hoạt động tốt 

5.3. Vốn đầu tư thực hiện Cơ sở 

Tổng vốn đầu tư: Vốn đầu tư cho toàn bộ các dự án của cơ sở là:  

5.471.766.068.000 đồng (243.924.000 đô la mỹ). 

5.5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

a. Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy của Dự án như sau: 

 

 
Hình 1. 12. Cơ cấu tổ chức, quản lý cơ sở trong giai đoạn vận hành 

Tùy vào tình hình kế hoạch sản xuất - kinh doanh của cơ sở, Tổng giám đốc 

quyết định cơ cấu nhân viên cho từng bộ phận. 

Vào năm sản xuất ổn định, số lao động của cơ sở là 3.600 nhân viên 

- Chế độ làm việc: 

+ Số ca làm việc trong ngày: 3 ca/ngày. 

+ Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 1 tháng trung bình làm việc 23 ngày, 1 năm 

 

 

 

 

Bộ phận mua 

hàng và xuất 

nhập khẩu 

Bộ phận an 

toàn và môi 

trường 

Bộ phận kế 

hoạch sản xuất 

và kế toán 

Bộ phận 

hành chính 

nhân sự 

Bộ phận 

phát triển 

và sản xuất 

Bộ phận 

kinh 

doanh 

Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị 
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trung bình làm việc 276 ngày. 

+ Tăng ca nếu có sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công nhân. Chế độ tăng 

ca theo quy định của pháp luật. 

- Kế hoạch đào tạo nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật và công nhân: 

Cơ sở có kế hoạch cụ thể về việc tuyển dụng lao động, bao gồm lao động Việt 

Nam và lao động nước ngoài vào thời điểm chính thức hoạt động. Sau khi được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ sở sẽ lên kế hoạch và lộ trình tuyển dụng nguồn 

lao động, ưu tiên lao động Việt Nam nhằm đáp ứng sự phù hợp với mục tiêu cơ sở. Cơ 

sở sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên quản lý, kỹ thuật viên và công nhân khi xét 

thấy cần thiết và theo quy định của Cơ sở.  

Những vị trí quan trọng mà lao động Việt Nam không thể đảm nhận được sẽ 

được giao cho các chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, Cơ sở sẽ có kế hoạch đào tạo 

nhân viên Việt Nam để nhân viên Việt Nam có đủ năng lực để thay thế chuyên gia 

nước ngoài trong tương lai. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 

vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường: 

Các công trình phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

được rà soát, kế thừa và điều chỉnh phù hợp với phương án nâng công suất. Chi tiết 

như sau: 

Bảng 1. 8. Các công trình phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi trường của 

cơ sở khi đề nghị cấp giấy phép môi trường 

STT Tên Công trình 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Sau khi được cấp 

GPMT 

1 
14 bể chứa trung chuyển loại 01 

ngăn 
Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

2 02 bể tách dầu mỡ Đã xây dựng 
Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

3 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt số 1 (công suất 112 m3/ngày 

đêm) 

Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

4 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt số 2 (công suất 76 m3/ngày 

đêm) 

Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

5 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt số 3 (công suất 76 m3/ngày 

đêm) 

Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

6 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

(công suất 2.544 m3/ngày đêm) 
Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 
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7 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của 

nhà máy TVN3 (có  ống  thoát  

khí  ra ngoài môi trường) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

8 

Hệ thống xử lý bụi kiểu ướt của 

nhà máy TVN3 (có  ống  thoát  

khí  ra ngoài môi trường) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

9 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của 

nhà máy TVN3(có ống thoát khí 

trong nhà xưởng) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

10 

Hệ thống xử lý bụi kiểu bán khô- 

bán ướt của nhà máy TVN3 (có 

ống thoát khí trong nhà xưởng) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

11 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của 

nhà máy TVN4 (có ống thoát khí 

ra ngoài môi trường) 11 HT hiện 

hữu 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của 

máy hút bụi cho thiết bị MC mới 

của nhà máy TVN4  

Đã lắp đặt 

Lắp đặt hệ thống xử lý 

bụi kiểu khô mới và đưa 

vào sử dụng  

12 

Hệ thống xử lý bụi kiểu ướt của 

nhà máy TVN4 (có ống thoát khí 

ra ngoài môi trường) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

13 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của 

nhà máy TVN4 (có ống thoát khí 

trong nhà xưởng) 

Đã lắp đặt 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

14 
Khu lưu chứa chất thải thông 

thường (997,5 m2) 
Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 

15 
Khu lưu chứa chất thải nguy hại 

(60 m2) 
Đã xây dựng 

Tiếp tục duy trì sử dụng,  

không thay đổi 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

 Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-

TTg, theo đó: 

- Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 

thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy 

giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong 

môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý 

không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu 

bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập 

trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và 

cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và 

thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đối với phân vùng môi trường: Định hướng phân vùng môi trường thống nhất 

trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương 

trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát 

triển bình thường của con người và sinh vật. 

+ Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Định hướng bảo tồn giá trị 

tự nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh 

thái tự nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở 

rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa 

dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng 

đất ngập nước quan trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen 

đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. 

+ Đối với khu xử lý chất thải tập trung: Định hướng hình thành đồng bộ hệ 

thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô công 

suất và công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn bộ lượng 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

phát sinh trên phạm vi cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, 

thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất 

thải. Đồng thời, xây dựng được cơ chế, chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa 

và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải.  

+ Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: Định hướng thiết lập 
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mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng 

bộ, hiện đại, có tính liên kết trên phạm vi cả nước để chủ động theo dõi hiện trạng và 

bước đầu xây dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô 

nhiễm môi trường; bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về môi trường.  

- Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy 

trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển 

hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa 

trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng 

tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

- Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đặt ra: 

+ Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 

+ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại 

+ Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường 

+ Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

+ Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững; trong đó thực hiện “Phát triển 

công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực hiện xanh hóa các ngành sản 

xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp 

công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái. 

Dự án Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên được thực hiện tại Khu công 

nghiệp Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên. Dự án nằm trong KCN đã 

được quy hoạch để phát triển công nghiệp; không nằm trong vùng cần bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học. Ngoài ra, quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết kiểm soát 

chặt chẽ các nguồn thải, chất thải xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi 

trường; chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong phạm vi dự án 

được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  

Như vậy, dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Về quy hoạch tỉnh Hưng Yên: Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 

489/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024, theo đó: 

- Mục tiêu đến năm 2030: Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh 

công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình dộ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả 

nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt; hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc 

nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi 
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xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp; xã 

hội phát triển hài hòa với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời 

sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

được đảm bảo.  

- Tầm nhìn đến năm 2050: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung 

ương; thành phố thông minh; thành phố giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu 

bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là 

nơi đáng sống của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng; là trung tâm kết nối giữa các 

địa phương trong vùng, giao thương với các nước Đông Bắc Á đặt trong mối liên kết 

đa ngành, các tỉnh thuộc vùng Thủ Đô. 

- Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo với 

các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao tại các công 

đoạn có giá trị gia tăng cao. Các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: Công nghiệp 

công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, thiết 

bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế sản xuất chất bán dẫn, pin, bộ tích điện; 

sản phẩm quang học; công nghệ phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp….); công nghiệp 

chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, 

công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản 

xuất cơ khí – chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, 

linh kiện…); công nghiệp dệt may; công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới….. 

Ngoài ra, quy hoạch xác định mục tiêu ưu tiên phát triển các Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, đặc biệt là các khu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo 

cho phát triển bền vững. 

Dự án Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên tại KCN Thăng Long II với 

mục tiêu sản xuất các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh. 

Quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, 

không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường: nước thải sinh hoạt được xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải công suất hệ thống gồm: Hệ 1 công suất 112 m3/ngày đêm; 

Hệ 2 công suất 76 m3/ngày đêm; Hệ 3 công suất 76 m3/ngày đêm. Nước thải sản xuất 

phát sinh được thu gom xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 2.544 

m3/ngày.đêm. Khí thải được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi 

trường. Chất thải nguy hại, chất thải rắn phát sinh từ dự án được phân loại, lưu giữ 

theo quy định và định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp 

theo hồ sơ năng lực của đơn vị tiếp nhận để thực hiện thu gom, vận chuyển, tái chế, tái 

sử dụng, thu hồi hoặc xử lý theo quy định. 

Như vậy, dự án phù hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm 

nhìn đến năm 2050 và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

 Theo quy hoạch và phân khu chức năng, quy hoạch ngành nghề tiếp nhận đầu 
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tư vào KCN bao gồm: Sản xuất, lắp ráp linh kiện, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, viễn 

thông, các sản phẩm từ công nghệ mới, kỹ thuật cao; cơ khí chế tạo; sản xuất, lắp ráp 

máy móc, thiết bị, ô tô, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; đồ kim hoàn; sản xuất, chế biến 

nông, lâm sản, thực  phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi (không bao gồm giết mổ gia 

súc, gia cầm); Sản xuất các sản phẩm từ giấy, gỗ nhựa, cao su, chất dẻo; Sản xuất dược 

phẩm, mỹ phẩm, sơn, bao bì, in, thêu, nhãn mác, vật liệu xây dựng, gốm, sứ thủy tinh, 

dệt may (không bao gồm nhuộm), da giày (không bao gồm thuộc da), thiết bị nội thất, 

nhà bếp, thiết bị phụ gia bê tông, hóa chất môi trường, vật liệu phủ, chất tẩy rửa; Dịch 

vụ Logistic, kinh doanh xăng dầu…. Dự án Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên 

tại KCN Thăng Long II với đặc thù là sản xuất các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên 

quan đến thiết bị vệ sinh hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN 

Thăng Long II. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

* Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên được thực hiện tại Địa chỉ: Lô M7, M8, 

N3 & RE8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023 cho thấy hiện trạng môi trường 

không khí xung quanh, môi trường nước mặt trên địa bàn phường Đường Hào cụ thể 

như sau: 

Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: Trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã tổ 

chức lấy 306 mẫu không khí tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục đường 

giao thông (lấy mẫu tại 51 vị trí, tần suất 06 đợt/năm, thời gian thực hiện vào tháng 2, 

4, 6, 8, 10, 12). Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh vẫn 

duy trì ở mức tương đối tốt. Giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm có xu hướng giảm 

hơn so với năm 2022.  

Kết quả quan trắc, phân tích mẫu như sau: 100% mẫu đạt quy chuẩn đối với các 

thông số CO, NO2, SO2. Tại một số nút giao thông có giá trị thông số TSP vượt (từ 

1,14 đến 1,69 lần) so với quy chuẩn so với QCVN 05-MT:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh; một số vị trí có thông số tiếng 

ồn vượt (từ 1,001-1,13 lần) so với QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã 

lấy 684 mẫu nước mặt (tại 114 vị trí, tần suất 06 đợt/năm; thời gian thực hiện quan trắc 

tại hiện trường vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12) trên một số sông chính, sông nhánh, ao, hồ 

trên địa bàn tỉnh: Sông Hồng, sông Luộc, sông Điện Biên, sông Cửu An, sông Hòa 

Bình, hệ thống Bắc Hưng Hải...  

Kết quả, các thông số: COD, BOD5, amoni, coliform... hầu hết vượt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1 – 
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dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng 

nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; thông số NO3
-, Cd, Cu, Zn, Fe, 

CN-, Cl-, Pb, Cr6+ đều có giá trị nằm trong GHCP của Quy chuẩn hoặc thấp hơn nhiều 

lần so với GHCP của Quy chuẩn, Cụ thể: 

+ Thông số pH: Giá trị pH vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 6,74 đến 

8,85; 100% mẫu có giá trị pH nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP từ 5,5 đến 9).  

+ Thông số DO: Giá trị DO vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,99 đến 

7,09 mg/L; 63,74% mẫu có giá trị DO nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là ≥4 

mg/L); 36,26% mẫu có giá trị DO nằm ngoài GHCP của Quy chuẩn (thấp hơn GHCP 

từ 1,003 đến 2,837 lần).  

+ Thông số TSS: Giá trị TSS vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không 

phát hiện (<5 mg/L) đến 1.135 mg/L; 76,75% mẫu có giá trị TSS nằm trong GHCP 

của Quy chuẩn (GHCP là 50 mg/L); 23,25% mẫu có giá trị TSS vượt GHCP của Quy 

chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 22,7 lần).  

+ Thông số COD: Giá trị COD vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 15 đến 

46,8 mg/L; 47,08% mẫu có giá trị COD nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 30 

mg/L); 52,92% mẫu có giá trị COD vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,01 

đến 1,56 lần).  

+ Thông số BOD5: Giá trị BOD5 vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 7,1 

đến 22,5 mg/L; 53,22% mẫu có giá trị BOD5 nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP 

là 15 mg/L); 46,78% mẫu có giá trị BOD5 vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 

1,01 đến 1,5 lần).  

+ Thông số NH4
+: Giá trị NH4

+ vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không 

phát hiện (<0,02 mg/L) đến 3,97 mg/L; 46,78% mẫu có giá trị NH4
+ nằm trong GHCP 

của Quy chuẩn (GHCP là 0,9 mg/L); 53,22% mẫu có giá trị NH4
+ vượt GHCP của Quy 

chuẩn (vượt GHCP từ 1,02 đến 4,41 lần).  

+ Thông số NO2
-: Giá trị NO2

- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không 

phát hiện (<0,003 mg/L) đến 0,696 mg/L; 61,11% mẫu có giá trị NO2
- nằm trong 

GHCP là 0,05 mg/L); 38,89% mẫu có giá trị NO2
- vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt 

GHCP từ 1,02 đến 13,92 lần).  

+ Thông số PO4
3-: Giá trị PO4

3- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không 

phát hiện (<0,03 mg/L) đến 8,23 mg/L; 46,05% mẫu có giá trị PO4
3- nằm trong GHCP 

của Quy chuẩn (GHCP là 0,3 mg/L); 53,95% mẫu có giá trị PO4
3- vượt GHCP của Quy 

chuẩn (vượt GHCP từ 1,03 đến 27,4 lần). 

+ Thông số Coliform: Giá trị Coliform vào các đợt quan trắc dao động từ 

khoảng 790 đến 24.000 MPN/100 mL; 52,78% mẫu có giá trị Coliform nằm trong 
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GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 7.500 MPN/100 mL); 47,22% mẫu có giá trị 

Coliform vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 3,2 lần).  

+ Thông số Mn: Giá trị Mn thực hiện tại một số vị trí vào các đợt quan trắc dao 

động từ khoảng 0,022 đến 2,45 mg/L; 64,91% mẫu có giá trị Mn nằm trong GHCP của 

Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 35,09% mẫu có giá trị Mn vượt GHCP của Quy 

chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 4,9 lần).  

+ Thông số Tổng dầu mỡ: Giá trị Tổng dầu mỡ thực hiện tại một số vị trí vào 

các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,31 đến 5,38 mg/L; 87,2% mẫu có giá trị Tổng 

dầu mỡ nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 12,8% mẫu có giá trị 

Tổng dầu mỡ vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 5,38 lần).  

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh năm 2023 tỉnh Hưng Yên) 

* Hiện trạng hoạt động của KCN Thăng Long II  

KCN Thăng Long II đã tiếp nhận 109 dự án, trong đó có 100 dự án đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh; các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai, xây dựng 

chưa đi vào hoạt động.  

- Hiện tại, Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã xây dựng và đang hoạt động ổn định 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 15.000m3/ngày đêm. Toàn bộ nước 

thải phát sinh từ các dự án trong KCN được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN để xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về nước thải công nghiệp (Kq = 0,9; Kf= 0,9; Khy = 0,85) trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo các thông số: 

Lưu lượng đầu vào, đầu ra, pH, nhiệt độ, màu, COD, TSS, Amonia, T-N, T-P. Dữ liệu 

quan trắc đã được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên để theo 

dõi, giám sát. 

* Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường  

Đối với nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở thì toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ của cơ sở được thu gom đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. Hiện tại lượng nước 

thải xả thải tại cơ sở là khoảng 221,06 m³/ngày.đêm (năm 2025) và không làm ảnh 

hưởng đến công suất và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Thăng Long II. 

Đối với bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của quá trình sản xuất thì toàn bộ 

lượng bụi phát sinh được chủ cơ sở thu gom, xử lý đảm bảo quy định của QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8 trước khi thải ra ngoài môi trường nên quá 

trình hoạt động của cơ sở không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

Cơ sở đã được xây dựng bao gồm: Các rãnh thu nước được xây dựng bằng BTCT, hệ 

thống các hố ga thu nước, hệ thống đường ống thoát nước. Hệ thống thoát nước mưa 

được xây dựng riêng rẽ với hệ thống thoát nước thải. 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN3 là hệ 

thống cống tròn bằng bê tông cốt thép, ống tròn PVC. 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN4 là hệ 

thống cống tròn bằng bê tông cốt thép, cống hộp bằng bê tông cốt thép và ống tròn 

PVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa tại Nhà máy hiện hữu 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước mưa của nhà 

máy TVN3 và TVN4 

STT Nhà máy Kết cấu Kích thước (mm) 
Chiều dài 

(m) 
Ghi chú 

 

 

 

1 

 

 

 

TVN3 

 

 

Bê tông cốt 

thép 

Ø 400 1.082,4  

 

Cống tròn 

Ø 600 511,8 

Ø 800 82,4 

Ø 1000 194 

Ø 750 224,7 

LxW = 1200x 1200 30 Cống hộp 

PVC Ø 200 499 Ống tròn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LxW=300×300 76  

 

 

Cống hộp 

LxW= 400×400 575 

LxW= 500×500 268 

LxW= 600×600 225 

LxW= 700×700 207 

LxW= 800×800 53 

Nước mưa 

sân đường 

Tấm đan chắn 

rác 

Hệ thống thoát nước mặt BTCT 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Thăng Long II 

Đường ống đứng  Nước mưa 

mái 
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2 

 

TVN4 

Bê tông cốt 

thép 

LxW= 1000×1000 14 

Ø 300 227  

 

Cống tròn 

Ø 400 213 

Ø 500 88 

Ø 800 12 

Ø 900 89 

Ø 1000 328 

PVC Ø 200 534 Ống tròn 

- Nước mưa được thu gom về các hố ga dọc hai bên đường nội bộ của Cơ sở 

sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Thăng Long II qua các điểm 

đấu nối, trong đó có: 

+ 04 điểm đấu nối nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN3 vào hệ thống thoát 

nước mưa của KCN Thăng Long II với phương thức tự chảy; 

+ 02 điểm đấu nối nước mưa chảy tràn của nhà máy TVN4 vào hệ thống thoát 

nước mưa của KCN Thăng Long II với phương thức tự chảy; 

 

TT 

 

Vị trí đấu nối nước mưa 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30) 

X Y 

1 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II tại cổng C 
2313240 560935 

2 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II bên ngoài 

hàng rào bãi để xe 

2312933 560904 

3 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II TLIP II bên 

ngoài hàng rào đối diện kho chất thải 

2313171 560940 

4 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II bên ngoài 

cổng A 

2313021 560907 

5 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II bên ngoài 

hàng rào đối diện kho dầu 

2313274 560950 

6 
Vị trí đấu nối nước mưa vào HT thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II bên ngoài 

hàng rào đối diện kho DC 

2312930 560666 

Để hạn chế mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn trôi theo nước mưa vào môi 

trường, Cơ sở đã tiến hành đổ nhựa đường và bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ, 

thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng. Đồng thời, Cơ sở thường xuyên tổ 

chức nạo vét hố ga, mương thoát nước để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở (được tô viền màu xanh và có 

dải đường phân biệt để nhận biết với các hệ thống thu gom thoát nước thải). 
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Hình ảnh đường cống BTCT thu gom nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

a, Nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất được phân thành 2 hệ thu gom riêng gồm: 

+ Hệ thống thu gom nước thải sản xuất chứa thạch cao, men,… (ký hiệu: DW2) 

+ Hệ thống thu gom nước thải sản xuất chứa hồ và nước thải sản xuất khác (ký 

hiệu: DW1). 

- Nhà máy TVN3: Có tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải sản xuất: 

1.975 m, trong đó: 

+ Đường thu nước thải sản xuất chứa thạch cao, men,… có tổng chiều dài: 713 

m (gồm: ống D88 dài 353 m; ống D114 dài 360 m). 

+ Đường thu nước thải sản xuất chứa hồ và nước thải sản xuất khác có tổng 

chiều dài: 1.262 m (gồm: ống D88 dài 862 m; ống D114 dài 400 m). 

- Nhà máy TVN4: Có tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải sản xuất: 

1.671 m, trong đó: 

+ Đường thu nước thải sản xuất chứa thạch cao, men,… có tổng chiều dài: 635 

m (gồm: ống D88 dài 230 m; ống D114 dài 405 m). 

+ Đường thu nước thải sản xuất chứa hồ và nước thải sản xuất khác có tổng 

chiều dài: 1.036 m (gồm: ống D88 dài 506 m; ống D114 dài 390 m; ống D168 dài 140 

m). 

 Nước thải sản xuất sau xử lý đạt yêu cầu tiếp nhận của Khu công nghiệp Thăng 

Long II, một phần được tuần hoàn tái sử dụng cho hoạt động sản xuất của dự án. Phần 

còn lại được dẫn theo đường ống PVC D219 dài 75m và đấu nối tại 01 điểm vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Thăng Long II.  
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất của cơ sở 

Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải sản xuất của cơ sở : 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước thải sản xuất của 

nhà máy TVN3 và TVN4 

Nhà máy Kết cấu Đường kính (mm) Chiều dài (m) 

TVN3 

Ống kẽm 88 1.215 

Ống kẽm 114 760 

TVN4 

Ống kẽm 88 736 

Ống kẽm 114 795 
 

Ống kẽm 168 140 

* Điểm xả nước nước thải sản xuất: 

- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom thải của KCN 

Thăng Long II đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt chuẩn 

trước khi xả thải theo môi trường. 

- Điểm đấu nối theo phương thức cưỡng bức (bơm) được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Thăng Long II theo hệ thống đường ống PVC, kích thước 

đường kính 219mm, chiều dài khoảng 75 m. 

- Tọa độ điểm đấu nối nước thải của Cơ sở với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Thăng Long II đang hoạt động: X (m) = 2313142; Y(m) = 560929 (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105030’,múi chiếu 30). 

Sơ đồ thu gom nước mưa, nước thải của cơ sở được đính kèm phụ lục báo cáo. 

b, Nước thải sinh hoạt: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở   

Bể trung 

chuyển 

Bể gom 

Bể tách 

dầu mỡ 

03 

HTXLNTSH   

Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Thăng Long II 

Nước thải sinh hoạt 

 

Nước thải nhà ăn 

 

Nước thải sản xuất 

 

Hệ thống đường 

ống thu gom 

HTXLNTSX 
Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Thăng Long II 
Tuần hoàn sử dụng sản xuất 
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* Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt từ 14 bể trung chuyển 1 ngăn  (tổng thể tích là 406,835 m3) 

và từ 02 bể tách dầu mỡ (thể tích mỗi bể là 9 m3/1 bể) được thu gom bằng hệ thống 

đường ống PVC với các đường kính khác nhau. Thông tin chi tiết về hệ thống đường 

ống được trình bày tại Bảng 3.3 của Báo cáo. 

Nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của 

công ty gồm 03 hệ thống với công suất 112 m3/ngày đêm, công suất 76 m3/ngày đêm 

và công suất 76 m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt nồng độ tối 

đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Thăng Long II. 

- Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả xử lý các công trình bảo vệ môi trường đối với 

nước thải, chủ Cơ sở sẽ tăng cường kết hợp một số biện pháp như sau: 

+ Định kì thông hút bùn cặn thải của bể gom và bể tách dầu mỡ đảm bảo thể 

tích lưu chứa và hiệu quả xử lý của công trình. 

+ Định kỳ kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước thải; phát hiện hỏng hóc để 

có kế hoạch sữa chữa, thay thế và nâng cấp kịp thời. 

*   Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải: 

Tổng hợp thống kê thông số kỹ thuật hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh 

hoạt của Cơ sở như sau: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Cơ sở 

STT Nhà máy Kết cấu Đường kính (mm) Chiều dài (m) 

1 
 

TVN3 

Ống PVC 114 754 

2 Ống PVC 141 13 

3 Ống PVC 168 205 

4 Ống PVC 219 105 

5  

TVN4 

Ống PVC 114 1064 

6 Ống PVC 141 135 

7 Ống PVC 168 449 

Mặt bằng thu gom và đấu nối nước thải của Cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 

* Điểm xả nước nước thải sinh hoạt: 

- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom thải của KCN 

Thăng Long II đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt chuẩn 

trước khi xả thải theo môi trường. 

- Điểm đấu nối theo phương thức cưỡng bức (bơm) được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Thăng Long II theo đường ống PVC D168 đến đường ống 

thu gom nước thải bê tông cốt thép D400 của KCN Thăng Long II. 

 - Tọa độ điểm đấu nối nước thải của Cơ sở với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Thăng Long II đang hoạt động: X (m) = 2312907; Y(m) = 560816 (hệ tọa độ 
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VN2000, kinh tuyến trục 105030’,múi chiếu 30). 

1.3. Xử lý nước thải: 

a.  Nguồn phát sinh và lượng nước thải:  

- Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

+ Hoạt động nghiền của Pre- Lab (rửa sàng) 

+ Hoạt động đúc (đánh rửa sản phẩm và dán ghép sản phẩm) 

+ Hoạt động kiểm tra khô 

+ Hoạt động kiểm tra cuối 

+ Công đoạn làm khuôn 

+ Công đoạn làm mát cầu cont khu vực Logistic 

+ Hoạt động xử lý bụi ướt. 

+ Công đoạn vệ sinh nền xưởng các bộ phận. 

- Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh từng công đoạn sản xuất của cơ sở trong 

những năm sản xuất ổn định cụ thể như sau: 

Bảng 3. 4. Lưu lượng phát sinh nước thải sản xuất của cơ sở 

 

TT 
Mục đích sử dụng nước 

sản xuất 

Nhu cầu xả 

thải (m3/ngày 

đêm) 

 

Vị trí xử lý 

 

Ghi chú 

1 
Cấp cho hoạt động 
nghiền của Pre-Lab 181*0,8= 144,8 

 20% đi vào  
nguyên liệu  

2 Cấp cho hoạt động đúc 754*1=754 
 Bay hơi 150 m3 do 

quá trình sấy  

3 
Cấp cho hoạt động kiểm 
tra khô 

550* 1 =550 
  
 

4 
Cấp cho công đoạn kiểm 
tra cuối 211,5*1= 211,5 

  

HTXLNTSX 

5 
Cấp cho công đoạn làm 
khuôn 316*1= 316 

(công suất  

2.544 m3/ 
 Cấp cho công đoạn làm 

mát cầu cont khu vực 
Logistic 

 ngày đêm)  

6 78,6*1= 78,6  

   

7 
Cấp cho hệ thống xử lý 
bụi ướt 

50*1= 50 
  

 

 Cấp cho công đoạn vệ 
sinh nền xưởng các bộ 
phận 

   

8 150*1= 150  

   

 Tổng cộng 2.254,9   

- Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh của cơ sở khoảng 2.254,9 m3/ngày, 

toàn bộ lượng nước thải sản xuất được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải 

công nghiệp của cơ sở. Nước thải sản xuất sau xử lý (2.254,9 m3/ngày đêm) một phần 

được tái sử dụng, một phần được đấu nối vào hệ thống xử lý NTTT của KCN Thăng 

Long II, cụ thể các mục đích tái sử dụng nước thải sản xuất sau xử lý gồm: 

• Xả bồn cầu và bồn tiểu các nhà vệ sinh 
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• Cấp cho công đoạn kiểm tra cuối 

• Cấp cho công đoạn làm khuôn 

• Cấp cho công đoạn làm mát cầu cont khu vực Logistic 

• Cấp cho hệ thống xử lý bụi ướt 

• Cấp cho công đoạn vệ sinh nền xưởng các bộ phận 

Lượng nước thải tái sử dụng có thể biến động tăng/giảm theo điều kiện sản xuất 

của nhà máy tại từng thời điểm dao động trong khoảng 40-100% tổng lượng nước thải 

sau xử lý. 

Đặc trưng của nước thải sản xuất là có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao có nguồn 

gốc từ lượng nguyên liệu bị thất thoát ở các công đoạn sản xuất của cơ sở. Các loại 

chất thải rắn có trong nước thải gồm: 

- Felspar: Khoáng vật chứa aluminosilicat kali, canxi, natri; 

- Thạch anh: Khoáng vật có thành phần chính là SiO2 

- Cao lanh: Là loại khoáng dẻo, thành phần chủ yếu là caolinit 

(Al4(Si4O10)OH8); 

- Thạch cao: Thành phần CaSO4.2H2O. Ở nhiệt độ cao thạch cao bị khử nước, 

trong quá trình sử dụng làm khuôn, thạch cao được nung để loại nước liên kết sau đó 

nghiền thành bột. Có khả năng đóng rắn khi được trộn với nước. Nhờ tính chất này mà 

người ta đã sử dụng thạch cao để đúc khuôn. 

- Ngoài ra, nước thải còn chứa các kim loại nặng có nguồn gốc từ men và 

nguyên liệu chế biến men như: As, Zn, Ni, Cr(VI), Cr(III),…. 

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh, rửa tay chân của cán bộ, 

công nhân viên tại cơ sở. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh nhà ăn. 

Lượng xả nước thải sinh hoạt: 252 m3/ngày.đêm. 

b. Thu gom nước thải sinh hoạt bằng bể trung chuyển 1 ngăn: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được xử lý sơ bộ bằng hệ thống 

bể trung chuyển trước khi thu về HTXLNTSH của cơ sở. 

Dự án đã xây dựng 14 bể trung chuyển 1 ngăn với tổng thể tích là 406,835 m3, số 

lượng các bể gom cụ thể như sau:  

TT Nhà máy 
Kích thước bể trung 

chuyển (m3) 
Số lượng 

1  

 

 

TVN3 

12 1 

2 7,44 1 

3 6, 24 1 

4 11,16 1 

5 44,1 1 

6 74 1 
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7 54 1 

1  

 

 

TVN4 

6,72 1 

2 31,5 1 

3 30,552 1 

4 32,55 1 

5 27,825 1 

6 38,988 1 

7 29,76 1 

(Vị trí bể trung chuyển – PUM PIT được bố trí theo Sơ đồ thu gom, thoát nước 

mưa, nước thải được đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 

c. Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn bằng bể tách dầu mỡ: 

 Nước thải phát sinh từ nhà ăn của Cơ sở sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 

mỡ trước khi đấu nối vào HTXLNTSH.   

 

Hình 3. 4. Sơ đồ hệ thống xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Nước thải nhà bếp trước tiên được đi qua lưới chắn rác để loại bỏ các rác thải có 

kích thước lớn. Sau đó nước thải tiếp tục đi qua bể tách dầu mỡ: tách theo nguyên tắc 

trọng lượng, dầu mỡ nhẹ nổi lên được giữ lại bởi các tấm ngăn, còn nước trong sẽ đi 

qua bên dưới vách ngăn. 

 

 

 

 

 

 

Dự án sử dụng 02 bể tách dầu mỡ tại khu vực nhà ăn với thể tích 09 m3/bể. 

Sau khi xử lý tách dầu mỡ, nước thải nhà bếp theo đường ống dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt của dự án. 

d. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt đã được xây dựng của cơ sở: 

*) Công trình XLNTSH hệ 01, công suất 112 m3/ngày đêm của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

Rác 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nước thải 

nhà bếp 
Lưới 

chắn rác 

HTXL 

nước thải 

sinh hoạt 

Cặn dầu mỡ ĐTV 

Dầu mỡ 

Nước sau 

tách dầu mỡ 
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Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống XLNTSH hệ 01, công suất 112m3/ngày đêm của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

- Rọ tách chất thải : Rọ tách chất thảiđược đặt trong bể chứa nước thải thô. Rọ 

tách chất thải được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn không 

cho những vật này đi vào hệ thống. Định kỳ tiến hành vệ sinh (mỗi ca 1 lần hoặc khi 

nào phát sinh sự cố bị nghẹt chất thải ). 

- Bể điều hòa: Nước thải từ hố thu được bơm vào bể này bằng bơm chìm. Từ bể 

này, nước thải được chuyển đến bể Khử Nitơ bằng bơm chìm. Đồng thời bể này cũng 

có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì trong 

thời gian nhất định. Khí được cấp vào bể này nhằm mục đích trộn đều nước thải trong 

bể. 

- Bể khử Nitơ: Bể này được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong 

nước thải. Mật rỉ đường được châm vào liên tục với liều lượng xác định và Máy khuấy 

trộn chìm được thiết kế để tăng hiệu quả của quá trình xử lý Nitơ tổng và Amoni. 

B
ù

n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

B
ù

n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

Rọ tách chất thải 

NTSH sau xử lý sơ bộ 

Bể khử Nito 

Bể điều hòa 

Bể Nitrat hóa 

Bể lắng 
Bùn thải thuê 

xử lý 
Bể chứa 

bùn 

Bể khử trùng 

HT thu gom và XLNTTT của 

KCN Thăng Long II 

Bể chứa nước sau xử lý 

Máy khuấy trộn chìm 

Mật rỉ đường 

Khí sục vào 

NaOH 

NaOCl 
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- Bể Nitrat hóa: Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn 

hoạt tính. Máy khổi khí được thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát 

triển. pH của nước thải được điều chỉnh bằng dung dịch NaOH. NaOH được cấp vào 

bởi bơm định lượng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được từ bộ điều khiển pH. 

- Bể lắng: Sau khi qua bể xử lý Nitrat hóa nước được chảy vào bể này, trong bể 

này diễn ra quá trình lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể chứa nước ra, phần bùn lắng 

xuống được bơm tuần hoàn về bể khử Nitơ và bùn dư định kỳ xả vào bể chứa bùn 

bằng cách mở van bằng tay. 

- Bể khử trùng: Nước từ bể lắng chảy tràn sang được khử trùng bằng NaOCl 

được bơm vào với liều lượng xác định bằng bơm định lượng. 

- Bể chứa nước đã xử lý: Từ bể này, nước sau xử lý đã đạt tiêu chuẩn xả thải 

của khu công nghiệp được bơm ra ngoài theo đường ống ra cống ngoài cơ sở. 

- Bể chứa bùn: Bùn dư từ các bể lắng được dẫn về và chứa trong bể này. Bùn sẽ 

được đơn vị có chức năng đến hút khi bể này đầy. Khi vận hành cần cẩn thận với bể 

này vì bùn chứa trong bể này trong thời gian dài có thể sinh ra khí metan gây cháy nổ 

hoặc gây sốc cho người. 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNTSH hệ 01, công suất 112 m3/ngày 

đêm của cơ sở như sau: 

Bảng 3. 5. Danh mục máy móc thiết bị của trạm XLNTSH hệ 01, công suất 

112m3/ngày đêm 

TT Thiết bị, đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Sọt chất thải cái 1 

  

2 

Bể điều hòa Thể tích: 52 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 
cái 1 

  

3 

Bơm chuyển nước thải Loại: bơm chìm 

Công suất: 4,7 m3/h x 7 mH x 0,4 kW 
cái 2 

4 Công tắc mực Loại: phao nổi Bộ 1 

5 
Bể điều chỉnh lưu lượng ( 1,2,3) Loại: chảy tràn 

 Vật liệu: FRP 
cái 1 

6 

Bể khử Nito 

Thể tích: 38 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 

cái 1 

7 Máy khuấy trộn chìm Điện năng: 0,75 kW cái 1 

8 
Bể Nitrat hóa Thể tích: 88 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 
cái 1 

  

9 

Bộ điều khiển pH Khoảng đo: 0-14 

Điều khiển bơm NaOH 
Bộ 1 

  

10 

Bơm tuần hoàn Loại: bơm chìm 

Công suất: 4,7 m3/h x 7 mH x 0,4 kW 
cái 2 
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11 Bộ phân phối khí Loại: đĩa, bọt khí mịn cái 50 

12 
Bể lắng 

Kích thước: 3000x3000 Vật liệu: bê tông cốt thép 
cái 1 

13 
Bơm tuần hoàn bùn Loại: bơm chìm 

Công suất: 4,7 m3/h x 7 mH x 0,4 kW 
cái 2 

  

14 

Bể chứa bùn dư Thể tích: 30 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 
cái 1 

  

15 

Bể khử trùng Thể tích: 2,8 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 
cái 1 

  

16 

Bể chứa nước đã xử lý Thể tích: 8,5 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 
cái 1 

17 
Máy thổi khí 

Công suất: 4,81 Nm3/phút x 3,5 mm Aqx5,5kW 
cái 2 

  

18 

Bồn chứa hóa chất mật rỉ đường Thể tích: 1.500 lít 

Vật liệu: FRP 
cái 1 

19 
Bơm mật rỉ đường 

Công suất: 1.000 cc/phút 
cái 2 

  

20 

Bồn hóa chất NaOH Thể tích: 300 lít 

Vật liệu: PE 
cái 1 

21 
Bơm NaOH 

Công suất 200 cc/phút 
cái 2 

  

22 

Bồn hóa chất NaOCl Thể tích: 300 lít 

Vật liệu: PE 
cái 1 

23 
Bơm NaOCl 

Công suất: 38 cc/phút 
cái 2 
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*) Công trình XLNTSH hệ 02, công suất 76 m3/ngày đêm của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ hệ thống XLNTSH hệ 02, công suất 76m3/ ngày đêm của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

- Rọ tách chất thải : Rọ tách chất thảiđược đặt trong bể chứa nước thải thô. Rọ 

tách chất thải được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn không 

cho những vật này đi vào hệ thống. Định kỳ tiến hành vệ sinh (mỗi ca 1 lần hoặc khi 

nào phát sinh sự cố bị nghẹt chất thải ). 

- Bể thu gom nước thải: Bể này nhận nước thải được chảy tràn từ hố thu nước thải 

bên trạm cũ. Từ bể này, nước thải được chuyển đến bể điều chỉnh lưu lượng (V- Notch 

Tank số 1) bằng 2 bơm chìm (1 chạy, 1 dự phòng). Bể này có thể tích sử dụng là 70m3. 

Đồng thời bể này cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa 

hoặc bảo trì. 

- Bể khử Nitơ: Bể này có thể tích là 25m3 và nhận nước thải được chảy tràn từ bể 

điều chỉnh lưu lượng (V-Notch Tank), bể điều chỉnh lưu lượng bùn (Sludge Control Tank 

No.1 & 2) và sau đó nước thải sẽ chảy tràn sang bể Nitrat hóa. Bể này được thiết kế để 
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Rọ tách rác 

NTSH sau xử lý sơ bộ 

Bể khử Nito 

Bể chứa nước thải 

Bể Nitrat hóa 

Bể lắng 
Bùn thải thuê 

xử lý 
Bể chứa 

bùn 

Bể khử trùng 

HT thu gom và XLNTTT của 

KCN Thăng Long II 

Bể xả thải 

Máy khuấy trộn chìm 

Mật rỉ đường 

Khí sục vào 

NaOH 

NaOCl 

Khí xục vào 
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loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Bởi vì hàm lượng Nitơ tổng (T-N) và 

Amonia (NH3-N) của nước thải đầu vào cao vì thế mật rỉ đường được châm vào liên tục 

với liều lượng xác định để nuôi dưỡng vi sinh và Máy khuấy trộn được thiết kế để tăng 

hiệu quả của quá trình xử lý Nitơ tổng và Amonia. 

- Bể Nitrat hóa: Bể này có thể tích là 52m3 và nhận nước thải được chảy tràn sang từ 

bể khử Nito và sau đó nước thải sẽ chảy tràn sang bể lắng bùn (Sedimentation Tank). 

Nước thải được tuần hoàn lại bể điều chỉnh lưu lượng số 2 (V-notch Tank 2) bằng 2 bơm 

chìm chạy luôn phiên. Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn hoạt 

tính. Máy khổi khí được thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát triển. pH 

của nước thải được điều chỉnh bằng Xút (NaOH). Xút được cấp vào bởi bơm riêng và 

hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được đầu điều khiển pH đặt trong bể này. 

- Bể lắng bùn: Bể này có thể tích là kích thước vuông 2,6m và nhận nước thải từ bể 

Nitrat hóa và sau đó nước thải sẽ được chảy tràn sang ngăn khử trùng (Disinfection Tank), 

trong bể này diễn ra quá trình lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể chứa nước ra, phần 

bùn lắng xuống được tuần hoàn về bể khử Nitơ. Bùn lắng xuống rốn bể và được bơm hút 

bùn về bể điều chỉnh lưu lượng bùn. 

- Bể khử trùng nước và Bể xả thải: Bể khử trùng có thể tích là 3,8m3 và nhận nước 

thải từ bể lắng bùn (Sedimentation Tank) nước thải trong bể này được khử trùng bằng hóa 

chất Javel (NaOCL) trước khi được đưa sang bể xả thải. Bể xả thải có thể tích là 12,6m3 

và nhận nước thải từ bể khử trùng và được xả thải bằng chảy tràn đến hố ga nước đầu ra 

của cơ sở. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II. 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNTSH hệ 02, công suất 76 m3/ngày 

đêm như sau: 

Bảng 3. 6. Danh mục máy móc thiết bị của trạm XLNTSH hệ 02, công suất 

76m3/ngày đêm 

TT Thiết bị, đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

  

1 

Bể chứa nước thải thô Thể tích: 70 m3 

Vật liệu: bê tông 

  

cái 

  

1 

2 
  

Bơm chuyển nước thải Loại: bơm chìm 

Model: CR501T 

Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH 

cái 
  

2 
  

3 Công tắc mực Loại: phao nổi Bộ 1 

4 

  

Bể điều chỉnh lưu lượng số 2 Loại: chảy tràn 

Vật liệu: FCompossit 

Bể khử Nito Thể tích: 25 m3 

cái 

  

1 

  

5 

  

Vật liệu: bê tông cốt thép 

Máy khuấy trộn chìm 

cái 

  

1 

  

6 
Model: GM17A471T1-4V2KAO 

Điện năng: 0,7 kW 
cái 

  
1 
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7 

  

Bể Nitrat hóa Thể tích: 52 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Bộ điều khiển pH Khoảng đo: 0-14 

cái 

  

1 

  

8 Điều khiển bơm NaOH Bộ 1 

9 
Bơm tuần hoàn Loại: bơm chìm Mdel: CR501T 

Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH 
cái 2 

10 Bộ phân phối khí Loại: đĩa, bọt khí mịn cái 32 

11 

Bể lắng 

Kích thước: vuông cạnh 2,6 m Vật liệu: bê tông cốt 

thép 

  

cái 

  

1 

12 

Bơm tuần hoàn bùn Loại: bơm chìm Mdel: 

CR501T 

Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH 

  

cái 

  

2 

13  

Bể khử trùng Thể tích: 3,8 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 

Bể xả thải 

  

cái 

  

  

1 

  

14 

Thể tích: 12,6 m3 

Vật liệu: bê tông cốt thép 

Bơm chuyển nước thải Loại: Chìm 

cái 
  

  

1 
  

  

15 

Model: CN651 

Capacity: 10 m3Hr x 10 mH 

Máy thổi khí N0.1, No.2 

cái 
  

  

2 
  

  

16 
Công suất: 2,13 m3/phút x 4000 mmAqx 3,7 kW 

Model: ARS50 
cái 2 

17 

Bồn rỉ mật 

Thể tích: 2000 lít 

Vật liệu: PE 

Bơm rỉ mật 

cái 1 

18 Công suất: 800 cc/phút x 90W Model: 07063 cái 2 

19 

Bồn hóa chất xút ( NaOH) Thể tích: 300L 

Vật liệu: PE 

Bơm xút (NaOH): 32% 

cái 

  

1 

  

20 Công suất: 100cc/phút x 24 W Model: 0223 cái 2 

21 

Bồn chứa hóa chất javel ( NaOCl) Thể tích: 300 lít 

Vật liệu: PE 

Bơm javel ( NaOCl) 9% 

cái 

  

1 

  

22 Công suất: 38cc/phút x 24 W Model: 0705 cái 2 
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*) Sơ đồ hệ thống XLNTSH hệ 03, công suất 76 m3/ngày đêm của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ hệ thống XLNTSH hệ 03, công suất 76 m3/ngày đêm của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

- Rọ tách chất thải: sử dụng chung rọ tách rác của trạm xử lý nước thải số 2 công 

suất 76m3/ngày đêm. 

Rọ chất thải có chức năng ngăn giữ chất thải, dị vật có kích thước lớn, tách bỏ 

khỏi nước thải trước khi cấp sang các quá trình xử lý tiếp theo. Chất thải, dị vật tích 

lũy được định kỳ loại bỏ bằng thao tác thủ công với tần suất là 1 lần/ca hoặc tùy theo 

thực tế vận hành. 

- Bể thu gom nước thải: 

Sử dụng chung bể thu gom nước thải thuộc trạm xử lý nước thải 76+76 m3/ngày 

bao gồm trạm số 2 và số 3. 

Bể thu gom tiếp nhận nước thải được chảy tràn từ hố thu nước thải bên xử lý 

giai đoạn 1. Khí thô được cấp vào bể nhằm mục đích khuấy trộn, điều hòa chất lượng 
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nước thải lưu chứa trong bể. 

Từ bể này, nước thải được chuyển đến bể điều chỉnh lưu lượng (V- Notch Tank 

số 3) bằng 2 bơm chìm (1 chạy, 1 dự phòng). Bể này có thể tích sử dụng là 70 m3. 

Đồng thời bể này cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa 

chữa hoặc bảo trì. 

- Bể khử Nitơ: Bể này có thể tích là 25m3 và nhận nước thải được chảy tràn từ 

bể điều chỉnh lưu lượng (V-Notch Tank), bể điều chỉnh lưu lượng bùn (Sludge Control 

Tank No.1 & 2) và sau đó nước thải sẽ chảy tràn sang bể Nitrat hóa. Bể này được thiết 

kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Bởi vì hàm lượng Nitơ tổng (T-N) 

và Amonia (NH3-N) của nước thải đầu vào cao vì thế mật rỉ đường được châm vào liên 

tục với liều lượng xác định để nuôi dưỡng vi sinh và Máy khuấy trộn được thiết kế để 

tăng hiệu quả của quá trình xử lý Nitơ tổng và Amonia. 

- Bể Nitrat hóa: Bể này có thể tích là 52m3 và nhận nước thải được chảy tràn 

sang từ bể khử Nito và sau đó nước thải sẽ chảy tràn sang bể lắng bùn (Sedimentation 

Tank). Nước thải được tuần hoàn lại bể điều chỉnh lưu lượng số 2 (V-notch Tank 2) 

bằng 2 bơm chìm chạy luôn Øên. Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý 

bằng bùn hoạt tính. Máy khổi khí được thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống 

và phát triển. pH của nước thải được điều chỉnh bằng Xút (NaOH). Xút được cấp vào 

bởi bơm riêng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được đầu điều khiển pH đặt trong 

bể này. 

- Bể lắng bùn: bể lắng diện tích công tác là 2,6 x 2,6 m, có chức năng lắng tách 

bỏ bùn sinh khối ra khỏi nước. Phần nước trong phía trên bể được thu vào máng thu 

xung quanh bể và chảy tràn sang bể khử trùng. Phần bùn tích lũy dưới đáy bể được tổ 

bơm chìm ( 02 máy, vận hành luân phiên) hồi lưu về lại bể khử nito và thải bỏ lượng 

dư về bể chứa bùn chung của hai giai đoạn ( 2+3). 

Bùn tích lũy trong bể chứa bùn được định kỳ hút bỏ bởi xe hút dịch vụ. 

Bể khử trùng nước và Bể xả thải: Bể khử trùng và bể xả được thiết kế vận hành 

chung cho cả hai giai đoạn (2+3). Bể khử trùng có thể tích là 3,8 m3 và nhận nước thải 

từ bể lắng bùn (Sedimentation Tank) nước thải trong bể này được khử trùng bằng hóa 

chất Javel (NaOCL) trước khi được đưa sang bể lắng bên trạm 2R1. Bể xả thải có thể 

tích là 12,6m3 và nhận nước thải từ bể khử trùng và được xả thải bằng chảy tràn đến hố 

ga nước đầu ra của cơ sở. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II. 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNTSH hệ 03, công suất 76 

m3/ngày đêm như sau: 
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Bảng 3. 7. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNTSH hệ 03, công suất 

76m3/ngày đêm 

TT Thiết bị, đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

  Bể điều chỉnh lưu lượng số 3 Loại: chảy tràn     

1 Vật liệu: FCompossit Cái 1 

  Bể khử Nito Thể tích: 25 m3     

2 Vật liệu: bê tông cốt thép Cái 1 

  Máy khuấy trộn chìm     

3 Model: GM17A471T1-4V2KAO Cái 1 
  Điện năng: 0,7 kW     

  Bể Nitrat hóa Thể tích: 52 m3     

4 Vật liệu: Bê tông cốt thép Cái 1 

  Bộ điều khiển pH Khoảng đo: 0-14     

5 Điều khiển bơm NaOH Bộ 1 

  Bơm nước thải Loại: chìm Model: CR501t     

6 Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH Cái 2 

  Bơm tuần hoàn Loại: bơm chìm Mdel: CR501T 
Cái 

  

7 Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH 2 

8 Bộ phân phối khí Loại: đĩa, bọt khí mịn Cái 32 

9 
Bể lắng 

Cái 1 
Kích thước: vuông cạnh 2,6 m Vật liệu: bê tông cốt thép 

  Bơm tuần hoàn bùn Loại: bơm chìm Mdel: CR501T 
Cái 

  

10 Công suất: 3,2 m3/h x 7 mH 2 

  Máy thổi khí số 3    

11 
Công suất: 2,13 m3/phút x 4000 mmAqx3,7 kW Model: 

ARS500 
Cái 1 

12 
Bơm rỉ mật 

Cái 1 
Công suất: 7,2 l/h Model: SD0806 

13 
Bơm xút ( NaOH) Công suất: 24 l/h 

Cái 1 
Model: 0223 

  Bơm Javel ( NaOCl) Công suất: 5,2 l/h     

14 Model: 0705 Cái 1 

- Hóa chất sử dụng cho hoạt động của hệ thống XLNTSH của cơ sở: 

Bảng 3. 8. Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống XLNTSH 

STT Tên hóa chất Công thức hóa học 
Khối lượng 

(kg/ngày) 
Ghi chú 

1 Mật gỉ đường Protein thô ≥ 30% 
40  

2 NaOH 48% NaOH: 48% 25 
Phụ thuộc vào độ 

pH trong nước thải 

3 NaOCL 9% 
NaOCl: 9% 
H2O: 85% 

110 
 

Hiệu quả xử lý: Nước thải sinh hoạt sau xử lý của cơ sở đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu 

nối nước thải của KCN Thăng Long II. 
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Các chỉ tiêu đấu nối nước thải sinh hoạt của dự án với hệ thống thu gom, thoát nước 

thải sinh hoạt của dự án với KCN Thăng Long II như sau: 

Bảng 3. 9. Bảng tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
 Tiêu chuẩn đấu nối của 

KCN Thăng Long II 

I Giá trị giới hạn cho phép đối với nước thải sinh hoạt 

1 pH - 6-9 

2 COD mg/l 350 

3 BOD5 mg/l 300 

4 TSS mg/l 200 

5 Amoni mg/l 15 

6 Tổng P mg/l 15 

7 Tổng N mg/l 60 

8 Coliform MPN/100ml 3.000 

 

 

Hình 3. 8. Hình ảnh hệ thống trạm xử lý NTSH của cơ sở 

e. Công trình xử lý nước thải sản xuất đã được xây dựng của cơ sở: 

- Cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất với tổng công suất 

2.544 m3/ngày đêm, đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy xác nhận công trình bảo 

vệ môi trường số 1666/GXN-UBND ngày 29/7/2021. 
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- Thông tin về nhà thầu thiết kế, thi công, xây dựng và giám sát thi công hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất của cơ sở như sau: 

Hệ thống 

XLNTSX 

Nhà thầu thiết kế, thi 

công 

Nhà thầu xây 

dựng 
Giám sát thi công 

Công suất 

2.544 

m3/ngày.đêm 

Công ty TNHH 

Kobelco Eco - 

Solutions Việt Nam 

Công ty TNHH 

Quốc tế Vinata 
Công ty TNHH TOTO 

Việt Nam 

- Chi nhánh Hưng Yên 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 9. Sơ đồ trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 2.544 m3/ngày đêm của 

cơ sở 

Thuyết minh hệ thống XLNT sản xuất 2.544 m3/ngày đêm: 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn của quá trình sản xuất được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung của cơ sở. Hệ thống xử lý có 2 

bể điều hòa, được ký hiệu là T102 (thể tích 500m3) và T103 (thể tích 300m3); ngăn tiếp 

nhận T101 (thể tích 5m3)  được xây dựng bằng bê tông cốt thép. 

Đầu tiên nước thải được chuyển qua song chắn chất thải để vào ngăn tiếp nhận 

(T101) (Ngăn tiếp nhận được xây dựng bằng bê tông cốt thép với thể tích của ngăn là 

5m3). Song chắn rắc sẽ có nhiệm vụ loại bỏ hết chất thải, dị vật có kích thước lớn ra 

Ngăn tiếp 

nhận 

 

Nước thải sản xuất 

Bể trộn  

Bể tạo bông 

Bể lắng 

Bồn chứa 

Hệ thống thu gom 

nước thải TLIP II 

Tháp lọc cát 

Bể chứa NT 

sau xử lý 

Tận dụng vào 

nhà máy 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Nguồn tiếp nhận 

Nước rửa lọc 

Nước ép bùn 

PAC 

Polymer 

Na2CO3 

Bể khử trùng 

Song chắn chất thải 

NaOCl 

Tận dụng vào 

nhà máy  

Bể điều hòa 

(T-102) 

 

 

Bể điều hòa 

(T-103) 

 

 

Nước 

bề mặt 

Bùn lắng 

Nước thải chứa 

hồ… 

 

 

Nước thải chứa 

men, thạch cao… 

 

 

Bể chứa bùn 

Bể nén bùn 

Bùn thải bàn giao 

Máy ép bùn 
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khỏi nước thải và ngăn không cho chất thải bị cuốn vào bơm gây tắc bơm. 

Với nước thải chứa men, thạch cao,… từ đường ống DW2 được đưa vào bể điều 

hòa T103. Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí phía dưới đáy bể điều hòa sẽ giúp điều hòa 

lưu lượng, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải và ngăn cản quá trình lắng 

cặn. 

Với nước thải chứa hồ và các nước thải khác từ đường ống DW1, tùy vào thời 

điểm sản xuất, nước thải từ DW1 này sẽ được điều chỉnh đưa vào bể điều hòa T102 hay 

T103. Tại bể T102, nước thải đi vào bể sau một thời gian sẽ tách thành 2 phần: phần 

nước nổi phía trên, phần bùn lắng phía đáy bể. 

+ Phần nước phía trên bể được chuyển sang bể điều hòa T103 để tiếp tục xử lý. 

+ Phần bùn lắng phía đáy bể được chuyển sang bể chứa bùn và máy ép bùn để 

giảm thể tích. Bùn thải này được kiểm tra nhằm tận dụng đưa vào sản xuất hoặc đem 

thải bỏ, bàn giao cho nhà thầu. 

Sau khi điều hòa xong, nước thải được hệ thống bơm chìm phía dưới đáy bể bơm 

sang bể trộn phản ứng. Tại bể trộn phản ứng (T201), hóa chất PAC được bơm định lượng 

bơm từ bồn chứa vào bể trộn. Cánh khuấy của bể trộn sẽ khuấy đều PAC với nước thải 

giúp keo tụ các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Sau khi trộn phản ứng xong, nước thải 

được chuyển sang bể keo tụ. Bể trộn phản ứng được xây dựng bằng vật liệu composite với 

thể tích chứa của bể là 20 m3. 

Tại bể keo tụ (T202), do nước thải sau khi phản ứng với PAC làm pH của nước thải 

giảm nên đầu tiên nước thải được bổ sung Na2CO3 để điều chỉnh lại pH của nước thải 

(trường hợp pH<7). Tiếp theo, nước thải được bổ sung chất trợ keo tụ Polymer vào và 

cánh khuấy sẽ khuấy đều chất trợ keo tụ Polymer với nước thải để quá trình keo tụ được 

diễn ra hoàn toàn và giúp keo tụ hết các chất rắn lơ lửng có trong nước thải thành các 

bông bùn có kích thước lớn. Sau khi keo tụ xong, nước thải được chuyển sang bể lắng. Bể 

keo tụ được xây dựng bằng vật liệu composite với thể tích chứa của bể là 20m3. 

Tại bể lắng (T203), các bông bùn có khối lượng lớn hơn các phân tử nước nên chịu 

tác động của trọng lực lớn hơn các phân tử nước nên lắng xuống dưới đáy bể và sẽ được 

xả vào hố bùn bằng van tay còn các phân tử nước nhẹ hơn sẽ nổi lên phía trên bể và được 

chảy tràn sang bồn chứa. Bể lắng được xây dựng bằng bê tông cốt thép với thể tích của bể 

là 200 m3. Nước thải từ bể lắng được dẫn sang bồn chứa. 

Bồn chứa được sử dụng để thu gom nước thải sau bể lắng. Nước thải tại bồn chứa 

một phần sẽ được bơm lên tháp lọc cát để tái sử dụng cho sản xuất, phần không dùng hết 

sẽ được chảy ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II để xử lý trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

Tháp lọc cát sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng còn lại sau bể lắng. Nước sau 

lọc được dẫn về bể chứa nước sau xử lý để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt của cơ sở. Trường hợp nước tái sử dụng không hết thì phần còn lại trong bể chứa 
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nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng 

Long II để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Nước rửa ngược được chảy vào bể điều hòa để xử lý lại. Máy thổi khí B-206 cấp khí 

cho quá trình rửa lọc tháp lọc cát. Thời gian rửa lọc được cài đặt tự động với tần suất 1 

lần/ngày. Định kỳ 2 năm/lần, công ty tiến hành vệ sinh tháp lọc cát. Vật liệu lọc bao gồm: 

cát thạch anh, sỏi, than hoạt tính. 

Đặc trưng của nước thải sản xuất của công ty là có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. 

Thực tế, quá trình theo dõi chất lượng nước sau xử lý của công ty khi không xử dụng 

javen thì hàm lượng coliform vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép và tương đối ổn định. Trong 

tương lai bể khử trùng chỉ được sử dụng khi vệ sinh bồn chứa và tháp lọc cát.  

Đối với bùn thải tại hố bùn (T401A, T401B) thì lượng bùn thải này được bơm chìm 

đặt phía dưới đáy bể bơm sang bể chứa bùn. Sau đó bùn từ bể chứa bùn được bơm tiếp 

sang máy ép bùn (FP402 và FP408) để ép bùn lại, giúp giảm thể tích của bùn. Nước thải 

phát sinh từ quá trình ép bùn được thu gom dẫn về bể điều hòa để xử lý còn bùn thải sẽ 

được tái sử dụng hoặc thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng 

quy định. Bể nén bùn được xây dựng bằng bê tông cốt thép với dung tích chứa của bể nén 

bùn T401A là 165m3, T401B là 165m3. 

Nước thải sản xuất sau xử lý qua tháp lọc cát được thu gom vào bể chứa nước thải 

được tái sử dụng cho cơ sở, trường hợp không sử dụng hết sẽ được đấu nối vào HTXLNT 

của KCN Thăng Long II, cơ sở đã lắp đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng nước 

tái sử dụng và nước thải đấu nối vào HTXLNT của KCN. 

  

Đồng hồ đo nước tái sử dụng Đồng hồ đo nước đấu nối KCN 

Bảng 3. 10. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

công suất 2.544 m3/ngày đêm 

TT Thiết bị Ký hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Tình trạng 

hoạt động 

I Thiết bị đầu tư đã được xác nhận 

1 Ngăn tiếp nhận T101         
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      Vật liệu: SUS304       

1.1 
Song chắn chất 

thải thô 
CS101 Khe khở: 10mm Cái 1 Hoạt động tốt 

      Kích thước: 

0,6mWx1,0mLx0,3mH 

      

2 
Bể chứa nước 

thô 
T102         

  

Bơm nước thô 

  Loại: Bơm chìm     

Hoạt động tốt 
2.1 P-102AB 

Công suất: 117 m3/h, 

H: 12m 3 phase; 380V; 

50Hx; 7,5kw 

Cái 2 

2.2 Khung palăng LD-102 
Công suất: 0,5 tấn 

Cái 1 Hoạt động tốt 
Chiều cao: 5m 

2.3 Palăng MH-102 
Công suất: 0,5 tấn 

Cái 1 Hoạt động tốt 
Chiều cao nâng: 5m 

  
Đồng hồ đo lưu 

lượng 

  Loại: Điện từ     

Hoạt động tốt 
2.4 FM-102 

Lưu lượng: trung bình 

98,44m3/h 
Cái 1 

  

Công tắc mực 

nước 

  Loại: Phao, 4 mức     

Hoạt động tốt 2.5 LSA-102 Vật liệu: PP, PVC Cái 1 

    Chiều dài : 5m     

2.6 
Sàn thao tác 

cho bể T-102 
PL-102 

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
Bộ 1 Hoạt động tốt 

3 
Bể chứa nước 

thô dự phòng 
T103         

      Loại : Root       

3.1 Máy thổi khí 
B-

103AB 

Công suất: 8,8 m3/phút; 

H: 4,6 m 
Cái 2 Hoạt động tốt 

      3 phases; 380V; 50Hz; 

11kW 

      

  

Bơm nước thô 

  Loại :Bơm chìm     

Hoạt động tốt 
3.2 P-103 

Công suẩt: 117 m3/h, 

H: 12m 3 phases; 380V; 

50Hx; 7,5kw 

Cái 1 

  

Công tắc mực 

nước 

  Loại: phao, 4 mức     

Hoạt động tốt 3.3 LSA-103 Vật liệu: PP, PVC Cái 1 

    Chiều dài : 5m     

3.4 
Sàn thao tác cho 

bể T-103 
PL-103 

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
Bộ 1 Hoạt động tốt 
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4 Bể trộn T-201         

      
Kích thước: 3,0mD x 

3,0mH x 2,5mH 
      

      

Thể tích thực tế: 22,2 

m3 (thể tích hữu ích 

17,7 m3) 

    Hoạt động tốt 

4.1 Bể trộn T-201 Vật liệu: FRP Cái 1   

      Loại: Gear motor       

  
Motor khuấy 

trộn 
  Tốc độ: 13,5 - 135 rpm     Hoạt động tốt 

4.2 
  

AG-201 
Vật liệu của trục và 

cánh khuấy: SUS304 
Cái 1 

  

      3 phases; 380V; 50Hz; 

7,5kW 

      

      Loại: Gắn tường     

Hoạt động tốt 
  pH controller pH-201 

Dải pH: 0 – 14 Nhiệt 

độ: 0 – 70°C 
Bộ 1 

4.3 pH sensor   
Cảm biến điện cực Dải 

pH : 0-14 
Bộ 1 Hoạt động tốt 

      Loại: Bơm màng       

  
Bơm định lượng 

PAC 

CP-

501AB 

Công suất: 492 L/h, H: 

50m 
    Hoạt động tốt 

4.4     Đầu bơm: PVC or PP Cái 2   

      Màng: PTFE 

3phases; 380V; 50Hz; 

0,37kw 

      

  Bơm định lượng 

CP-

503AB 

Loại: Màng     

Hoạt động tốt 4.5 Na2CO3 
Công suất: 250 L/h, H: 

50m 
Cái 2 

    Đầu bơm: PVC or PP     

      

Màng: PTFE 

3phases; 380V; 50Hz; 

0,37kw 

      

5 Bể tạo bông T-202         

      
Kích thước: 

3,0mDx3,0mHx2,5mH 
      

      

Thể tích thực: 22,2m3 

(thể tích hữu ích 17,7 

N3) 

    Hoạt động tốt 

5.1 Bể tạo bông T-202 Vật liệu: FRP Cái 1   
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      Loại: Gear motor       

  
Motor khuấy 

trộn 
  Tốc độ: 10,3 - 103rpm     Hoạt động tốt 

5.2 
  

AG-202 
Vật liệu trục và cánh 

khuấy: SUS304 
Cái 1 

  

      3 phases; 380V; 50Hz; 

5,5kW 

      

      Loại: Màng       

  
Bơm định lượng 

A-polymer 
  

Công suất:400 L/h, 

H: 50m 3phases; 380V; 

50Hz; 0,37kw 

      

5.3 

  
CP-

502AB 
Đầu bơm: PVC Cái 2 Hoạt động tốt 

      Màng: PTFE       

5.4 
Sàn thao tác cho 

bể T-201,202 
PL-201 

Vật liệu: Thép cacbon 

sơn phủ epoxy 
Cái 1 Hoạt động tốt 

6 Bể lắng T-203         

      
Động cơ: Gearbox 

Loại: Full bridge 
      

  
Động cơ giàn 

cào bùn 
  

Kích thước: DxH 

=8,0mx4,0m 
    Hoạt động tốt 

6.1   M-203 Tốc độ: 0,074 rpm Cái 1   

      3 phases; 380V; 50Hz; 

0,75kw 

      

      
Loại: Bơm khí màng 

Công suất: 

Max.36m3/hr, sử dụng 

0,5 Mpa khí nén từ nhà 

máy 

Dung dịch: nước thải 

SS lên tới 8000 mg/l 

Kích thước hạt đi qua: 

khoảng 6 mm 

      

            

            

6.2 Bơm chuyển P-203 Cái 1 Hoạt động tốt 

      
Loại: Điện từ 

Kích thước: DN200 

Màn hình hiển thị: LCD 

Đo lưu lượng tổng 

      

6.3 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 
FM-203 Cái 1 Hoạt động tốt 

            

7 
Bể chứa nước 

sạch 
T-204         

  Bơm nước tái sử   Loại: Bơm ly tâm Cái 2 Hoạt động tốt 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      64 

 

7.1 

dụng 

P-204AB 

Công suất: 35 m3/h, 

H: 40m 3 phases; 380V; 

50Hz; 7,5kw 

  
Công tắc mực 

nước 

  Loại: Điện cực, 3 mức     

Hoạt động tốt 7.2 LS-204 Vật liệu: SUS304 Cái 1 

    Chiều dài : 5m     

7.2A Cảm biến áp 

suất 
PT-204   Cái 1 Hoạt động tốt 

  

7.2B 
Bể trộn khử 

trùng 
- - Cái 1 Hoạt động tốt 

7.2C Bể khí - - Cái 1 Hoạt động tốt 

  

7.3 
  

  

Đồng hồ đo lưu 

lượng 
  

  

FM-204 
  

Loại: Điện từ 

Lưu lượng: Trung bình 

35m3/h; Hiển thị: LCD 

Tổng lưu lượng 

  

Cái 
  

  

1 
  

  

Hoạt động tốt 
  

  

7.4 
  

Bơm định lượng 

NaOCl 
  
  

CP-

504AB 
  
  

Loại: Màng Công 

suất: 11 L/h, H: 50m 1 

phase; 220V; 50Hz; 

0,04kw 

 Đầu bơm: PVDF 

  

Cái 

  

2 

Hoạt động 

tốT 

      

      
Màng: PTFE 

Loại: gắn tường 
      

  pH controller pH-204 
Hiển thị: Màn hình 

chiếu sáng 
Cái 1 Hoạt động tốt 

7.5     Dải pH: 0 – 14       

      Nhiệt độ: 0 – 70°C       

  

pH sensor   
Cảm biến điện cực pH 

range: 1-12 
Cái 1 Hoạt động tốt 

8 Xử lý bùn           

      Loại: Bơm chìm     

Hoạt động tốt 
8.1 Bơm bùn 1 P-401AB 

Công suất: 11 m3/h, 

H=10m 3 phases; 

380V; 50Hx; 1,5 kw 

Cái 2 

  
Công tắc mực 

nước 

LS-

401AB 

Loại: Phao, 2 mức     

Hoạt động tốt 8.2 Vật liệu: PP, PVC Cái 2 

  Chiều dài : 5m     

8.3 Tank chứa bùn T-402 
Dung tích: 2m3 Vật 

liệu: FRP 
Cái 1 Hoạt động tốt 
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      Loại: Bơm màng     

Hoạt động tốt 
8.4 Bơm bùn 2 P-402 

Công suất: 11 m3/h, at 

H=50m; 7,5 kW 
Cái 1 

      Loại: Filter press     

Hoạt động tốt 
8.5 Máy ép bùn 1 FP-402 Công suất: 1800 L/mẻ Cái 1 

      3 phases; 380V; 50Hz; 

5,5kW 

    

  Thùng chứa bùn T-

404AB 

Kích thước: 2,3mW x 

3,5mL x 1,5mH 
    

Hoạt động tốt 

8.6 FP-402 Vật liệu: SS + painting Cái 2 

      
Loại: Bơm điều khiển 

bằng khí nén 
      

8.7 Bơm bùn 3 P-407AB 
Công suất: 3,6 m3/h; H: 

50m 
Cái 2 Hoạt động tốt 

      Vật liệu màng: PTFE       

      Loại: Filter press     

Hoạt động tốt 
8.8 Máy ép bùn 2 FP-408 Công suất: 103 l/mẻ Cái 1 

      3 phases, 380V, 50Hz, 

2,2 kW 

    

8.9 
Thùng chứa bùn 

T-409 

Kích thước: 0,6mW x 

1mL x 0,5mH Cái 1 Hoạt động tốt 

FP-408 Vật liệu: SS + Sơn 

  

Bơm nước sau 

ép bùn 

  Loại: Bơm bùn     

Hoạt động tốt 
8.10 P-405 

Công suất: 10 m3/h, H: 

8m 380V, 50Hx, 

0,75kw 

Cái 1 

8.11A Công tắc mực 

nước cho bể 

T405 

  

Loại: Điện 

cực, 3 mức Vật liệu: 

SUS304 

    
Hoạt động tốt 

  LS-405 Chiều dài: 2m Cái 1 

8.11B Công tắc mực 

nước cho tank 

chứa bùn 

  

Loại: Phao, 

2 mức Vật liệu: PP, 

PVC 

    
Hoạt động tốt 

  LS-402 Chiều dài: 2m Cái 1 

      
Công suất: 1,5 m3/phút, 

0,8MPa, 11kW 
    

Hoạt động tốt 

8.12 Máy nén khí AC-401 
Vật liệu: Thép Cacbon+ 

sơn 
Cái 2 
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Máy khuấy tốc độ cao 

Dải tốc độ:1200 rpm 
      

      

Khoảng cách từ cột 

đứng đến trục 

khuấy:850mm 

      

      

Chiều dài tối 

đa:1600mm Chiều cao 

lắp đặt:1955mm 

      

8.13 
Máy khuấy tốc 

độ cao 
AG-409 

Đĩa khuấy đường kính: 

260mm Vật liệu trục: 

Thép không rỉ. 3 

phases, 380V, 50Hz, 

7,5kw 

Cái 1 Hoạt động tốt 

8.14 
Sàn thao tác cho 

T-401AB 

PL-

401AB 

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
Cái 1 Hoạt động tốt 

8.15 
Sàn thao 

tác FP-401 
PL-401 

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
Cái 1 Hoạt động tốt 

8.16 
Sàn thao 

tác FP-408 
PL-408 

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
Cái 1 Hoạt động tốt 

9 Phòng hóa chất 

9.1 Bể chứa PAC T-501 
Dung tích: 2m3 Vật 

liệu: FRP 
Cái 2 Hoạt động tốt 

  Công tắc mực 

nước cho bể T-

501 

  Loại: Điện cực- 2 mức 

Vật liệu: SUS304 Cấp 

bảo vệ: IP55 

    
Hoạt động tốt 

9.2 LS-501 Cái 2 

  

Động cơ khuấy 

trộn bể PAC 

  
Loại động cơ: Gear 

motor Tốc độ:112 rpm 
    

Hoạt động tốt 

9.3 AG-501 

3 phases, 380V, 50Hz, 

1,5kw Trục và cánh 

khuấy: SUS304 

Cái 2 

9.4 
Bể chứa A 

Polymer 
T-502 

Dung tích: 4m3 Vật 

liệu: FRP 
Cái 2 Hoạt động tốt 

  Công tắc mực 

nước cho bể T-

502 

  
Loại: Điện cực- 2 mức 

Vật liệu: SUS304 

    
Hoạt động tốt 

9.5 LS-502 Cái 2 

  

Máy khuấy trộn 

A Polymer 

  
Loại động cơ: Gear 

motor 
      

9.6 AG-502 Tốc độ:112 rpm Cái 2 Hoạt động tốt 

    3 phases, 380V, 50Hz, 

1,5kw Trục và cánh 

khuấy: SUS304 
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9.7 
Bể chứa 

T-503 
Dung tích: 1m3 Vật 

liệu: FRP 
Cái 2 Hoạt động tốt 

Na2CO3 

  Công tắc mực 

nước cho bể T-

503 

  
Loại: Điện cực- 2 mức 

Vật liệu: SUS304 

    
Hoạt động tốt 

9.8 LS-503 Cái 2 

  

Động cơ khuấy 

trộn cho bể 

Na2CO3 

  

Loại động cơ: Gear 

motor 

      

        Hoạt động tốt 

9.9 AG-503 Tốc độ:112 rpm Cái 2 
  

    3 phases, 380V, 50Hz, 

0,75kw 

      

  Bể chứa 

NaClO 

  Dung tích: 0,8m3     
Hoạt động tốt 

9.10 T-504 Vật liệu: FRP Cái 1 

9.11 

Công tắc mực 

nước cho bể T-

504 

T-504 
Loại: Phao - 1 mức 

Cái 1 Hoạt động tốt 
Vật liệu: PP, PVC 

  Sàn thao tác cho 

bể T-

501,502,503 

        
Hoạt động tốt 

9.12 PL-501 Vật liệu: Thép Lô 1 

II Thiết bị đầu tư mới sau cải tạo đã được xác nhận 

1 Hố bùn (bể hiện trạng) 

      Kiểu: Bơm khí màng       

1.1 

Bơm bùn cho 

máy ép bùn hiện 

trạng 

P-

401C/D 

Lưu lượng: 11 m3/hr tại 

áp lực 4 bar 
Cái 2 Hoạt động tốt 

      Cột áp Max của bơm 

7bar 

      

      Vỏ bơm: Nhôm       

  

Bơm bùn cho 

máy ép bùn 

khung bản mới 

  Kiểu: Bơm khí màng       

1.2 
P-

401E/F 

Lưu lượng: 11 m3/hr tại 

áp lực 4 bar 
Cái 2 Hoạt động tốt 

    Cột áp Max của bơm 7 

bar 

      

    Vỏ bơm: Nhôm       

2 Hệ thống máy ép bùn 

      
Loại: Máy ép bùn 

khung bản 
      

  
Máy ép bùn 

khung bản 
  Công suất: 1800 L/mẻ Cái 1   

2.1 

  

  
Công suất điện: 5,5kW, 

3 pha, 380V, 50Hz 

    

Hoạt động tốt 

      Vật liệu: Gang sơn phủ       
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epoxy 

    
  

Khung bản: Nhựa hoặc 

PP 

      

    FP-

402B 
Độ khô kỳ vọng: 30% 

    

  

      
Áp lực hoạt động của 

bùn cấp: 7 bar 
Hoạt động tốt 

      Kiểu động cơ: động cơ 

IE3 

  

      Bao gồm: Tủ điện và 

phụ kiện 

  

      

Bao gồm: Máng tiếp 

nhận làm bằng thép 

SUS304 (tương tự như 

máy ép bùn hiện trạng) 

      

  
Cảm biến an 

toàn 
  

Loại: Cảm 

biến quang điện Nhà 

sản xuất: Omron 

    
Hoạt động tốt 

2.2 Cái 2 

2.3 Máng thu bùn   
Loại: Chế tạo 

Cái 1 Hoạt động tốt 
Vật liệu: SUS304 

  Sàn công tác cho 

Máy ép bùn mới 
  

Vật liệu: Thép Cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 

với tay vịn an toàn bên 

trong và bên ngoài 

    
Hoạt động tốt 

2.4 Cái 1 

      
Thể tích: 2 m3; Áp lực: 

7 kg/cm2 
    

Hoạt động tốt 

2.5 Bể khí nén AT-401 
Vật liệu: thép cacbon + 

Epoxy 
Cái 1 

3 Bể chứa nước xử lý (hiện trạng) 

      Loại: Bơm ly tâm       

      
Lưu lượng: 35 m3/h, cột 

áp 40m 
      

3.1     
Công suất: 7,5kW, 3 

pha, 380V, 50Hz 
Cái 1   

      Trục động cơ: SUS304       

  
Bơm nước tái sử 

dụng 
  Cánh quạt: Gang 

    

Hoạt động tốt 

    
P-204C Vỏ: Gang 

      

      Kiểu động cơ: động cơ 

IE3 

      

      Bao gồm foot van 

DN100 
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      Loại: Bơm ly tâm       

3.2     
Lưu lượng: 40 - 47 

m3/h 
Cái 

2 (1d, 

1s) 
  

      Cột áp: 15 m       

  
    

Công suất: 2,2 kW, 3 

pha, 380V, 50Hz 

    
  

  
Bơm nước rửa 

ngược 

P-

204D/E 
Vỏ bơm: gang 

    

Hoạt động tốt 

      Cánh quạt: thép không 

rỉ 

      

      Kiểu động cơ: động cơ 

IE3 

      

      Bao gồm foot van 

DN100 

      

  

Đồng hồ đo lưu 

lượng cho rửa 

ngược 

  Loại: hiển thị       

3.3   Dải đo: 0 ~ 60 m3/h Bộ 1 Hoạt động tốt 

  FI-206 Kích thước: DN100       

    Vật liệu lót: gang / 

EPDM (NBR) hoặc 

nhựa 

      

3.4 
Công tắc mực 

nước 

  Loại: điện cực 

Bộ 1 Hoạt động tốt LS-204B Mức đo: 2 

  Cấp bảo vệ: IP68 

3.5 
Cảm biến áp 

suất 
PT-204B 

Dải: 0 ~ 40 bar 
Bộ 1 Hoạt động tốt 

Model: PT3100 

4 Bồn chứa T-205         

4.1 Bồn chứa   
Thể tích: 30 m3 

Cái 1 Hoạt động tốt 
Vật liệu: FRP 

  

Bơm cấp nước 

cho bể SF 

  Loại: Bơm ly tâm       

4.2 
P-

205A/B 

Lưu lượng: 60m3/h, 

H=20m 
Cái 

2 (1d, 

1s) 
  

    Công suất: 5,5kW, 3 

pha, 380V, 50Hz 

    
  

    

Trục động cơ: SUS304 

    

Hoạt động tốt 

    Cánh: Gang       

    Vỏ: Gang       

    Kiểu động cơ: động cơ 

IE3 
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4.3 
Công tắc mực 

nước 

  Loại: phao 

Bộ 1 Hoạt động tốt LSA-205 Mức đo: 3 

  Cấp bảo vệ: IP68 

      Loại: điện từ       

4.4 
Đồng hồ đo lưu 

lượng cho bể SF 

FI

QA-205 
Dải đo: 0 ~ 283 m3/h Bộ 1 Hoạt động tốt 

      Kích thước: DN100       

      
Vật liệu lót: 

gang/EPDM (NBR) 

      

4.5 
Đồng hồ đo lưu 

lượng cho bể SF 

FI-206 
Loại: Lưu lượng kế 

dạng phao 

Bộ 6 

  

A/B/C/

D 
Dải đo: 0 ~ 15 m3/h Hoạt động tốt 

/E/F Kích thước: DN50   

  Vật liệu: Nhựa   

5 Tháp lọc cát 

    ST-206 
Kích thước: 

D1000xH2400 
      

5.1 Tháp lọc cát A/B/C/D Công suất: 10 m3/h Cái 6 Hoạt động tốt 

    

/E/F 
Vật liệu: thép cacbon 

sơn epoxy 

      

    

  

Loại: Cát thạch anh       

5.2 

Cát lọc 

Đường kính hiệu dụng: 

0,7-0,8 mm 
Lô 6 Hoạt động tốt 

  
Hệ số không đồng nhất 

UC<1,4 

      

   

  

Loại: Altracite       

5.3 Than Altracite 
Đường kính hiệu dụng: 

1,5 – 1,6 mm 
Lô 6 Hoạt động tốt 

    
Hệ số không đồng nhất 

UC<1,4 

      

      Kích thước: 3-5 mm Lô 6 Hoạt động tốt 
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    Kích thước: 5-10 mm Lô 6 Hoạt động tốt 

5.4 

Sỏi 

Kích thước: 10-20 mm Lô 6 Hoạt động tốt 

  

Kích thước: 20-40 mm Lô 6 Hoạt động tốt 

5.5 
Hệ thống phân 

phối khí nội bộ 
  

Loại: Chế tạo 

Vật liệu: SUS304 
Lô 6 Hoạt động tốt 

  
Strainer Chụp 

lọc 
  

Type: 

Strainer, (10pcs/set) 

Loại: Lọc, (10 cái/bộ) 

    
Hoạt động tốt 

5.6 Lô 6 

  Van tự động AV206-1 
Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 
      

5.8 

(Van nước thô) 

A/B/C/D 
Điều khiển: tác động 

kép 
Cái 6   

  

/E/F Kích thước: DN50 

    

Hoạt động tốt 

    Vật liệu: 

Nhôm/SS/EPDM 

      

    Bao gồm: van điện từ       

      
Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 
      

5.9 

Van tự động 

(Van nước sau 

lọc) 

AV206-2 
Điều khiển: tác động 

kép 
Cái     

    

A/B/C/D Kích thước: DN50 

  

6 Hoạt động tốt 

    
/E/F 

Vật liệu: 

Nhôm/SS/EPDM 

      

      Bao gồm: van điện từ       

      
Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 
      

5.10 
Van tự động 

(Van thông khí) 
AV206-4 

Điều khiển: tác động 

kép 
Cái 6   

    

A/B/C/D Kích thước: DN50 

    

Hoạt động tốt 

    /E/F Vật liệu:       
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Nhôm/SS/EPDM 

      Bao gồm: van điện từ       

      
Type: Pneumatic, 

ON/OFF butterfly valve 
      

      Control: double acting       

5.11     Size: DN100 Cái 12   

  
  AV206-5 

Material: 

Aluminum/SS/EPDM 

    
  

  
  A/B/C/D 

Including: Solenoid 

valve 

    
  

  
Van tự động 

(Van rửa ngược) 

/E/F 

AV206-6 

Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 

    

Hoạt động tốt 

    
A/B/C/D 

Điều khiển: tác động 

kép 

      

    /E/F Kích thước: DN100       

      Vật liệu: 

Nhôm/SS/EPDM 

      

      Bao gồm: van điện từ       

      
Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 
      

5.12   AV206-3 
Điều khiển: tác động 

kép 
Cái 6   

  
Van tự 

động (Van xả) 
A/B/C/D Kích thước: DN50 

    

Hoạt động tốt 

    
/E/F 

Vật liệu: 

Nhôm/SS/EPDM 

      

      Bao gồm: van điện từ       

  Van tự động AV206-7 
Loại: Khí nén, van 

bướm ON / OFF 
      

5.13     
Điều khiển: tác động 

kép 
Cái 6   

  

(Van hút/xả) A/B/C/D Kích thước: DN50 

    

Hoạt động tốt 

    
/E/F 

Vật liệu: 

Nhôm/SS/EPDM 

      

      Bao gồm: van điện từ       

  
Bệ đỡ thép cho 

tháp lọc cát 
  

Vật liệu: Thép cacbon 

mạ kẽm nhúng nóng 
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5.14 

Bao gồm cầu thang cho 

lối vào và lan can an 

toàn 

Cái 1 Hoạt động tốt 

      Loại: Root       

  

Máy thổi khí 

Motor: 

Enertech-

Australia 

  
Công suất: 0,89 m3/ph, 

Cột áp : 4,5 m 
      

5.15 

  

B-206 

Công suất điện : 1,5 

kW, 3 pha, 380V, 50 

Hz 

Cái 1   

      
Loại động cơ: động cơ 

IE3 

    

Hoạt động tốt 

      
Bao gồm nắp đậy cho 

động cơ ở Việt Nam 

      

6 

Bơm màng hút 

bùn thải sử dụng 

tại Dự án 

T15 

Kiểu: Bơm khí màng 

Cái 01 Hoạt động tốt 

Lưu lượng: 11m3/hr tại 

áp lực 4 bar 

Cột áp Max của bơm 

7bar 

Vỏ bơm: Nhôm 

7 
Bơm hút nước 

mặt bể T102,103 
 

Loại: Bơm chìm 

Cái 01 Hoạt động tốt 

Công suất: 11 m3/h, H: 

40m 

3 phase; 380V; 50Hz; 

0,75kw 

*) Hóa chất sử dụng cho hệ thống 

Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở cụ 

thể như sau: 

Bảng 3. 11. Hóa chất cấp cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

2.544m3/ngày đêm của cơ sở 

STT Hạng mục Nồng độ ĐVT Số lượng 

1 PAC bột  30% kg/ngày 508,80 

2 Polymer 99,9% kg/ngày 2,55 

Ngoài ra, công ty còn sử dụng hóa chất khử trùng NaOCl trong trường hợp công 

ty vệ sinh bồn chứa và tháp lọc cát và hóa chất Na2CO3 để điều chỉnh pH tại bể keo tụ 

trong trường hợp pH< 7. 

Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải, kèm theo các biên 

bản bàn giao, nghiệm thu công trình được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo. 
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Hiệu quả xử lý: Nước thải công nghiệp của dự án sau xử lý đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II. 

Các chỉ tiêu đấu nối nước thải với KCN Thăng Long II cụ thể như sau: 

Bảng 3. 12. Bảng thông số tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối của  

KCN Thăng Long II 

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 Màu Co-Pt 50 

3 pH - 6-9 

4 BOD5 mg/l 300 

5 COD mg/l 350 

6 SS mg/l 200 

7 As mg/l 0,0405 

8 Hg mg/l 0,00405 

9 Pb mg/l 0,081 

10 Cd mg/l 0,0405 

11 Cr6+ mg/l 0,0405 

12 Cu mg/l 1,62 

13 Zn mg/l 2,43 

14 Ni mg/l 0,162 

15 Mn mg/l 0,405 

16 Fe mg/l 0,81 

17 CN- mg/l 0,0567 

18 Phenol mg/l 0,081 

19 Dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 

20 S2- mg/l 0,162 

21 F- mg/l 4,05 

22 Amoni mg/l 15 

23 Tổng N mg/l 60 

24 Tổng P mg/l 15 

25 Cl- mg/l 405 

26 Clo dư mg/l 0,81 

27 Coliform MPN/100ml 3.000 

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật photpho hữu cơ 
mg/l 0,243 

29 Tổng PCBs mg/l 0,00243 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ β mg/l 1 

32 Cr3+ mg/l 0,162 

33 Tổng hóa chất bảo vệ thực vệ mg/l 0,0405 
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thực vật clo hữu cơ 
 

 

 

  

HT trạm XLNT sản xuất 06 tháp lọc cát của HTXLNTSX 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

*) Nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở 

Trong quá trình sản xuất, một số công đoạn phát sinh bụi như: 

+ Nhập nguyên liệu và lấy nguyên liệu từ kho nguyên liệu 

+ Chuẩn bị và chế biến nguyên liệu: Nghiền, sàng, tinh lọc nguyên liệu 

+ Chuẩn bị khuôn, đổ khuôn, đúc khuôn, sấy sản phẩm, phun men, nung và 

kiểm tra sản phẩm (mài máy, mài tay...). 

+ Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu khí hóa lỏng LPG hoặc CNG 

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

*) Mô tả mạng lưới thu gom khí thải đưa về hệ thống xử lý khí thải 

- Nguồn số 1 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về 2 hệ thống xử lý bụi OK02 

(KT02) và OK04 (KT04) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D508mm 

dài 32m, D406mm dài 112m, D219mm dài 40m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK12 

(KT12) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D406mm dài 24m, 

D273mm dài 48m, D219mm dài 64m, D168mm dài 350m, D114mm dài 150m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK13 

(KT13) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D406mm dài 20m, 

D273mm dài 40m, D168mm dài 350m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK05 

(KT05) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D406mm dài 10m. 
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- Nguồn số 2 

+ Bụi phát sinh từ khu vực điều chế được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK03 

(KT03) và OK06 (KT06) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D457mm dài 

16m, D324mm dài 96m, D273mm dài 120m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực điều chế được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK16 

(KT16) bằng đường ống duct kẽm vuông có kích thước Dài×Rộng=500×500mm, 

chiều dài 12m. 

- Nguồn số 3 

+ Bụi phát sinh từ khu vực làm khuôn được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK10 

(KT10), OK11 (KT11), OK18 (KT18) bằng buồng hút có kích thước Dài × Rộng × 

Cao = 2.000 × 840× 1.200 mm. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực làm khuôn được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK09 

(KT09) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D300mm dài 2m. 

- Nguồn số 4 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 1 thu gom về hệ thống xử lý bụi OK17 

(KT17) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D350mm dài 66m, D500mm dài 

8m, D600mm dài 24m, D700mm dài 8m, D800mm dài 12m và đường ống duct mạ 

kẽm hộp có kích thước Dài×Rộng=600×600mm chiều dài 8m, 

Dài×Rộng=1.200×900mm chiều dài 8m, Dài×Rộng=1.200×1.200mm chiều dài 18m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 2 thu gom về hệ thống xử lý bụi OK20 

(KT20)  bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D350mm dài 59m, 

D500mm dài 8m, D600mm dài 24m, D700mm dài 8m, D800mm dài 12m và đường 

ống duct mạ kẽm hộp có kích thước Dài×Rộng=600×600mm chiều dài 8m, 

Dài×Rộng=1.200×900mm chiều dài 8m, Dài×Rộng=1.200×1.200mm chiều dài 18m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 1 và tầng 2 thu gom về hệ thống xử lý 

bụi dự phòng OK21 (KT21) dùng chung đường ống thu gom của hệ thống xử lý bụi 

OK17 (KT17) và OK20 (KT20). 

- Nguồn số 5 

+ Bụi phát sinh từ khu vực lò nung được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK14 

(KT14) bằng đường ống duct kẽm vuông có kích thước Dài×Rộng=400×400mm, 

chiều dài 1m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực lò nung được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK15 

(KT15) bằng buồng hút có kích thước Dài×Rộng×Cao=3.300×2.200×2.500mm. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực lò nung được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK19 

(KT19) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D300mm dài 5m, D200mm dài 

5m, D150mm dài 5m, D90mm dài 1,65m. 

- Nguồn số 6 

+ Bụi phát sinh từ khu vực kiểm tra được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK07 
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(KT07) bằng buồng hút có kích thước Dài×Rộng×Cao =2.000×840×1.200mm. 

- Nguồn số 7 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK24 

(KT24) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D650mm dài 44m, 

D350mm dài 87m, D250mm dài 7m, D200mm dài 4m, D125mm dài 38m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK25 

(KT25) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D400mm dài 400m, 

D350mm dài 71m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK26 

(KT26) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D500mm dài 17m, 

D400mm dài 13,5m, D325mm dài 41m, D250mm dài 53m, D150mm dài 345m. 

+ Bụi phát sinh từ kho nguyên liệu được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK28 

(KT28) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D450mm dài 24m, 

D350mm dài 4m, D250mm dài 25m, D200mm dài 4,5m, D150mm dài 315m. 

- Nguồn số 8 

+ Bụi phát sinh từ khu vực điều chế được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK29 

(KT29) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D400mm dài 22m, 

D300mm dài 81m, D250mm dài 22m.  

+ Bụi phát sinh từ khu vực điều chế được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK29 

(KT29) bằng các đường ống duct kẽm tròn có đường kính D300mm dài 67m, 

D250mm dài 131m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực điều chế được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK30 

(KT30) bằng đường ống duct kẽm tròn có đường kính D200mm dài 11m. 

- Nguồn số 9 

+ Bụi phát sinh từ khu vực làm khuôn được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK31 

(KT31), OK32 (KT32), OK33 (KT33)bằng buồng hút có kích thước Dài × Rộng × 

Cao = 2.000 × 840 × 1.200 mm. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực làm khuôn được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK34 

(KT34) bằng buồng hút có kích thước Dài×Rộng×Cao=1.200×600×1.400mm. 

- Nguồn số 10 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 1 thu gom về hệ thống xử lý bụi OK35 

(KT35) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có đường kính D1150mm dài 5m, 

D1050mm dài 4m, D800mm dài 5m, D650mm dài 6,5m, D625mm dài 8m, D600mm 

dài 17m, D550mm dài 4,5m, D500mm dài 22m, D375mm dài 12m, D350mm dài 47m 

và đường ống duct mạ kẽm chữ nhật có kích thước Dài×Rộng=1.250×1.100mm chiều 

dài 9m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 2 thu gom về hệ thống xử lý bụi OK36 

(KT36) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có đường kính D1150mm dài 7m, 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      78 

 

D1050mm dài 4,5m, D800mm dài 8m, D600mm dài 24m, D500mm dài 22m, 

D350mm dài 47m và đường ống duct mạ kẽm chữ nhật có kích thước 

Dài×Rộng=1.050×1.000mm chiều dài 9m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực phun men tầng 1 và tầng 2 thu gom về hệ thống xử lý 

bụi dự phòng OK37 (KT37) dùng chung đường ống thu gom của hệ thống xử lý bụi 

OK35 (KT35) và OK36 (KT36). 

- Nguồn số 11 

+ Bụi phát sinh từ khu vực lò nung được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK38 

(KT38) bằng đường ống duct inox vuông có kích thước Dài×Rộng =400×400 dài 3m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực lò nung được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK39 

(KT39) bằng buồng hút có kích thước Dài×Rộng×Cao =3.400×2.450×2.250mm. 

- Nguồn số 12 

+ Bụi phát sinh từ khu vực kiểm tra được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK40 

(KT40) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có kích thước D675mm dài 22m, D475mm 

dài 22m. 

- Nguồn số 13 

+ Bụi phát sinh từ khu vực RD được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK41 

(KT41) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có kích thước D275mm dài 5m, D200mm 

dài 15m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực RD được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK42 

(KT42) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có kích thước D400mm dài 10m, D250mm 

dài 17m, D200mm dài 2m, D150mm dài 2m. 

+ Bụi phát sinh từ khu vực RD được thu gom về hệ thống xử lý bụi OK43 

(KT43) bằng đường ống duct mạ kẽm tròn có kích thước D225mm dài 19,1m, 

D300mm dài 6,9m. 

So với GPMT số 2237/GPMT-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 

30/9/2022 và GPMT số 2934/GPMT-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên cấp điều 

chỉnh lần thứ nhất ngày 31/12/2024. Cơ sở sẽ bổ sung 01 hệ thống xử lý bụi kiểu khô 

phục vụ thu gom và xử lý bụi phát sinh từ máy hút bụi cho thiết bị MC sẽ lắp đặt. Các 

công trình, biện pháp xử lý bụi còn lại không thay đổi so với nội dung đã được cấp 

phép. 

2.1. Công trình hệ thống xử lý bụi kiểu khô của máy hút bụi cho thiết bị MC (loại 

dùng cho Resin) – RD của nhà máy TVN4 (Ký hiệu KT43) 
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Hình 3. 10. Sơ đồ quy trình xử lý bụi loại khô của cơ sở 

Thuyết minh công nghệ:  

Bụi phát sinh tại khu vực làm khuôn được thu gom thông qua miệng hút bố trí 

tại thiết bị và hệ thống đường ống dẫn về hệ thống xử lý bụi kiểu khô. Tại hệ thống xử 

lý, dòng khí chứa bụi đi qua các túi lọc. Các hạt bụi có kích thước lớn hơn khe hở của 

vật liệu lọc sẽ bị giữ lại trên bề mặt túi lọc, trong khi dòng khí sạch đi qua lớp vật liệu 

lọc và được quạt hút đưa ra ngoài qua đầu ra của hệ thống. 

Trong quá trình vận hành, bụi bám trên bề mặt túi lọc được làm sạch định kỳ 

bằng hệ thống giũ bụi sử dụng khí nén. Lượng bụi sau khi được giũ sẽ rơi xuống phễu 

(hoặc khay) thu bụi phía dưới thiết bị. Bụi thu hồi được công nhân thu gom định kỳ để 

tái sử dụng trong quá trình sản xuất (nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật) hoặc chuyển về khu 

vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở để quản lý theo quy định. 

Sau khi qua hệ thống xử lý bụi kiểu khô, dòng khí sạch được dẫn theo đường 

ống và xả ra môi trường không khí bên trong nhà xưởng thông qua các cửa xả khí sạch 

của hệ thống. 

Hệ thống xử lý bụi được thiết kế bảo đảm hiệu quả thu gom và xử lý bụi phát 

sinh tại khu vực làm khuôn. Nồng độ bụi tại đầu ra của hệ thống đáp ứng QCVN 

19:2009/BTNMT, (cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) trước 

khi thải ra môi trường. 

Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN 19:2009/BTNMT,  

(cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) 

 và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) 
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* Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

- Công suất hệ thống: 4800 m3/giờ 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi: 

+ Số lượng túi: 16 túi 

+ Kích thước/túi: 2,25 m2 

+ Diện tích lọc: 36 m2 

+ Chất liệu: Polyester Spunbond 

- Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom (từ nguồn phát sinh về hệ thống xử lý bụi): 

+ Kết cấu: Ống duct tròn mạ kẽm 

+ Kích thước và chiều dài: Ø 225 dài 19,1 m và Ø 300 dài 6,9 m. 

- Thông số kỹ thuật hệ thống thải khí thải (sau xử lý): 

+ Kết cấu: Ống duct tròn inox 

+ Kích thước: Ø 550, chiều dài: 20,4 m. 

* Điểm thoát khí: Dòng khí sau khi thu gom được thải ra ngoài môi trường qua 

điểm xả là miệng ống thoát khí hệ thống xử lý bụi kiểu khô của máy hút bụi cho thiết 

bị MC (loại dùng cho Resin) – RD của nhà máy TVN4 (Ký hiệu KT43) 

- Vị trí và tọa độ điểm thoát khí:  

+ Vị trí xả khí thải: Tại Lô M7, M8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, 

tỉnh Hưng Yên. 

+  Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kính tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30): X: 2313164; Y: 560724 

- Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm khí thải sau xử lý là: 

Bảng 3. 13. Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm khí thải sau xử lý của hệ thống thu 

gom, xử lý bụi kiểu khô của máy hút bụi cho thiết bị MC (loại dùng cho Resin) – 

RD của nhà máy TVN4 (Ký hiệu KT43) 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8 

QCVN 19:2024/BTNMT  

(cột A) 

Áp dụng đến 31/12/2031 Áp dụng từ 01/01/2032 

1 Bụi mg/Nm3 128 ≤50 

2.2. Các công trình hệ thống xử lý bụi hiện hữu của nhà máy 

a, Công trình hệ thống xử lý bụi  loại khô 
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Hình 3. 11. Sơ đồ quy trình xử lý bụi loại khô của cơ sở 

Thuyết minh công nghệ:  

Bụi phát sinh từ các khu vực kho nguyên liệu, khu vực điều chế, khu vực Làm 

khuôn, khu vực Kiểm tra khô và khu vực lò nung được hệ thống đường ống, chụp hút 

tại các khu vực nguyên liệu, khu vực điều chế, khu vực Làm khuôn, khu vực Kiểm tra 

khô và khu vực Nung (lò nung) thu gom lại rồi dẫn về hệ thống xử lý bụi loại khô. Tại 

hệ thống xử lý bụi loại khô, khí thải có chứa bụi được chuyển qua lớp màng lọc, các 

hạt bụi có kích thước lớn hơn các phân tử khí nên sẽ được giữ lại trên lớp màng lọc 

còn không khí sạch sẽ được quạt hút hút ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí. 

 Bụi bám trên thành túi lọc được hệ thống khí nén của thiết bị rũ và rơi xuống 

khay thu bụi của hệ thống xử lý bụi loại khô. Định kỳ cán bộ công nhân viên sẽ thu 

gom lượng bụi tại khay thu bụi của hệ thống để tái sử dụng cho quá trình sản xuất hoặc 

thải ra khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường của cơ sở. 

Với việc lắp đặt các hệ thống thu gom và xử lý bụi phát sinh từ khu vực kho 

nguyên liệu, khu vực điều chế, khu vực Làm khuôn, khu vực Kiểm tra khô và khu vực 

Nung (lò nung) thì sau khi xử lý xong, không khí sạch sẽ được thoát ra môi trường 

không khí khu vực bên trong nhà xưởng và môi trường không khí khu vực bên ngoài 

nhà xưởng qua các đầu ra ống thoát khí sạch. 

Bụi sau khi được thu gom và xử lý thì nồng độ bụi tại đầu ra hệ thống xử lý bụi 

loại khô đều nằm trong giới hạn cho phép . Nồng độ bụi tại đầu ra của hệ thống đáp 

Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN 19:2009/BTNMT,  

(cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) 

 và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) 
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ứng QCVN 19:2009/BTNMT, (cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) và QCVN 19:2024/BTNMT 

(cột A) trước khi thải ra môi trường. 

Một số hình ảnh hệ thống xử lý bụi kiểu khô tại cơ sở: 

 

 

 

02 hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực kho nguyên liệu công suất 24.000 m3/giờ 

  

Hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực 

kho nguyên liệu công suất 7.200 m3/giờ 

Hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực kho 

nguyên liệu cs 9.600 m3/giờ và 7.200 m3/giờ 
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02 hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực điều chế công suất 10.920 m3/giờ 

  

Hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực 

điều chế công suất 4.800 m3/giờ 

Hệ thống thu gom và xử lý buồng cân thạch 

cao công suất 3.300 m3/giờ 

b, Hệ thống xử lý bụi loại ướt 
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Hình 3. 12. Sơ đồ quy trình xử lý bụi loại ướt của cơ sở 

Thuyết minh quy trình  

Bụi phát sinh từ các khu vực Làm khuôn, khu vực Phun men, khu vực Kiểm tra 

và khu vực lò nung được các hệ thống thu đường ống hút, chụp hút tại các khu vực 

Làm khuôn, khu vực Phun men và khu lò nung thu gom lại rồi dẫn về hệ thống xử lý 

bụi loại ướt. 

Đối với các khu vực Làm khuôn, khu vực Kiểm tra, lò nung khí thải chứa bụi sẽ 

được quạt hút lên cùng với nước đi qua các tấm zic zắc với chất liệu bằng Inox tại đây 

nước chứa bụi sẽ được ngăn lại và nước di chuyển về bể hồi lưu, còn khí sạch theo 

đường zic zắc đi ra ngoài. 

Đối với khu vực Phun men: Khi dòng khí đi qua tấm mành chắn dạng sóng sẽ 

gặp tường nước được phun ra bởi các Pep phun nước áp lực cao và hầu hết các bụi 

được giữ lại bởi nước và đi về bể hồi lưu. Phần khí sau khi được làm sạch bụi sẽ được 

quạt hút ra ngoài môi trường không khí khu vực bê n ngoài ra xưởng qua đầu ra ống 

thoát khí được bố trí ở trên cao. Định kỳ 1 tuần/lần nước thải sẽ được thải về hệ thống 

xử lý NTSX của cơ sở để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải của KCN Thăng Long II. Bụi phát sinh tại buồng phun men cefion khu 

vực phun men sẽ được đưa vào thiết bị xử lý bụi cyclone nhằm mục đích thu hồi lại 

Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN 19:2009/BTNMT,  

(cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) 

 và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) 
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men cefion để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất trước đấu nối vào hệ thống đường 

ống thu gom bụi của Hệ thống xử lý bụi kiểu ướt khu vực phun men.  

 

 

Hình 3. 13. Sơ đồ quy trình thu gom xử lý bụi tại phun men cefion khu vực phun 

men 

Bụi sau khi được thu gom và xử lý thì nồng độ bụi tại đầu ra hệ thống xử lý bụi 

loại ướt đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, (cột B, Kp= 

0,8; Kv=0,8) và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường. 

Một số hình ảnh hệ thống thu hồi bụi ướt tại cơ sở: 

Bụi phát sinh từ buồng 

phun men cefion 

Hệ thống đường ống 

Chụp hút 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu ướt 

Thiết bị xử lý cyclone 

Quạt hút 

Thu gom và  

tái sử dụng 

Bụi 

Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN 19:2009/BTNMT,  

(cột B, Kp= 0,8; Kv=0,8) 

 và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) 

 

HTXLNT 

sản xuất 

Nước thải 
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Hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực 

Phun men công suất 69.000 m3/giờ (1F) 

Hệ thống thu gom và xử lý bụi nước Book 

khu vực làm khuôn công suất 25.020 

m3/giờ 

  

Hệ thống thu gom và xử lý bụi buồng 
mài khu vực kiểm tra công suất 

Hệ thống thu gom và xử lý bụi khu vực lò 
nung công suất 14.220 – 15.720 m3/giờ 
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Bảng 3. 14. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát khí thải sau xử lý ra ngoài môi trường của cơ sở 

 

 

TT 

 

 

Công 

đoạn 

 

 

Tên hệ thống xử 

lý 

 

Công 

suất 

thiết kế 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

xử lý 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom 

(từ nguồn phát sinh về hệ thống xử 

lý bụi) 

Thông số kỹ thuật hệ thống thải 

khí thải (sau xử lý) 

Ghi 

chú 

 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 

 

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài 

(m) 

I Nhà máy TVN3 ( 19 HT) 

 

1 

 

 

 

 

 

Kho 

nguyên 

liệu 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
24.000 

m3/giờ 

 

2 

Ống duct 

kẽm tròn 

508 32 
Ống duct 

kẽm 

 

864 

 

6 

 

406 112 
219 40 

 

 

2 

 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

 

9.600 

m3/giờ 

 

 

1 

 

Ống duct 

kẽm tròn 

406 24 
 

Ống duct 

kẽm 

 

 

406 

 

 

20 

 

273 48 

219 64 
168 350 

114 150 

 

3 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
7.200 

m3/giờ 

 

1 

Ống duct 

kẽm tròn 

406 20 
Ống duct 

kẽm 

 

273 

 

6 

 

273 40 

168 350 

4 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
7.200 

m3/giờ 1 
Ống duct 

kẽm tròn 
406 

10 
Ống duct 

kẽm 273 20 

 

 

5 
 

Điều 

chế 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
10.920 

m3/giờ 

 

2 

Ống duct 

kẽm tròn 

457 16 
Ống duct 

kẽm 

457 8  

324 96 610 16 

273 120 - - 

6 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
4.800 

m3/giờ 1 
Ống duct 

inox 
D500x500 12 

Ống duct 

kẽm D500x500 14 
 

7 
Làm 

khuôn 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 

tại Buồng Nước 

Book 

25.020 

m3/giờ 3 

Dạng 

buồng hút 

SUS 304 

Dài 2000× 

Rộng 840 

×Cao 1200 - 

Ống duct 

vuông 

SUS304 D700x700 10 
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8 
 Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi tại buồng 

cân thạch cao (kiểu 

khô) 

3.300 

m3/giờ 1 
Ống duct 

kẽm 
Ø300 2 

Ống duct 

kẽm Ø300 4 

 

9 

 

Phun 

men 

(phun 

men) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 

tại buồng phun 

men (1F) (DC6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.000 

m3/giờ 
1 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø350 66 

Duct inox 1400x1000 17,5 

 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø500 8 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø600 24 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø700 8 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø800 12 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

D600×600 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

Dài 1200 × 

Rộng 900 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

D1200 × 

1200 18 

10 

Phun 

men 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 

tại buồng phun 

men (2F) (DC8) 

69.000 

m3/giờ 1 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø350 59 

Duct 

inox D1200×120 0 13,2 

 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø500 8 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø600 24 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø700 8 
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Ống duct 

kẽm tròn 

Ø800 
12 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

 

D600×600 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

Dài 1200× 

Rộng 900 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

Dài 1200× 

Rộng 1200 18 

 

11 

Phun 

men 

(phun 

men) 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 

tại buồng phun 

men (Dự phòng) 

(DC9) 

69.000 

m3/giờ 1 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø350 59 

Duct 

inox 1200x1200 17,5 

 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø500 8 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø600 24 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø700 8 

Ống duct 

kẽm tròn 
Ø800 12 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 
D600×600 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

Dài 1200 × 

Rộng 900 8 

Duct dạng 

hộp mạ 

kẽm 

Dài 1200 × 

1200 18 
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12 

Nung 

(lò 

nung) 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu khô 

tại Phòng sửa chữa 

6.420 – 

8.580 

m3/giờ 
1 

Ông hút 

mạ kẽm 
D400×400 1 

Ông hút 

mạ kẽm D500×500 7 

 

13 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu ướt 

14.220 – 

15.720 

m3/giờ 
1 Buồng hút 

Dài 3300× 

Rộng 2200× 

Cao 2500 
 

ống duct 

mạ kẽm D500×500 9 

 

14 

Hệ thống chụp hút 

và xử lý bụi khu vá 

sửa – (kiểu khô) 

 

3.300 

m3/giờ 
1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø90 1,65 

Ống duct 

inox D400×400 4 

 

Ø150 5 

Ø200 5 

Ø300 5 

15 

Kiểm 

tra 

Buồng mài tay 

(thiết bị lọc bụi 

kiểu ướt) 

25.020 

m3/giờ 1 

Dạng 

buồng hút 

SUS 304 

Dài 2000 × 

Rộng 840 × 

Cao 1200 
- 

Ống duct 

vuông 

SUS304 
700×700 10 

 

II  Nhà máy TVN4 ( 20 HT) 

1 

 

 

Kho 

nguyên 

liệu 

 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (1F) 

 

40.800 

m3/giờ 

 

1 

 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 650 44 
 

Ống duct 

tròn inox 

 

 

Ø1000 

 

 

16 

 

Ø 350 87 

Ø 250 7 

Ø 200 4 

Ø 125 38 

2 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (1F) 

 

21.000 

m3/giờ 1 

Ống duct 

tròn mạ 
kẽm 

Ø 400 400 Ống duct 

tròn inox 

 

Ø700 

 

18 

 

Ø 350 71 

3 
 

 
 

 

3 

 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (2F)  

9.000 

m3/giờ 
1 

Ống duct 

tròn mạ kẽm 

Ø 500 17 
Ống duct 

tròn inox 

Ø500 5 

 

Ø 400 13,5 

Ø 325 41 
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Ø 250 53 

Ø 150 345 

4 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (2F) 

6.000 

m3/giờ 
1 

Ống duct 

tròn mạ kẽm 

Ø 450 24 

Ống duct 

tròn inox 

Ø450 4 

 

Ø 350 4 

Ø 250 25 

Ø 200 4,5 

Ø 150 315 

 

5 

 

 

 

Điều chế 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô  

15.000 

m3/giờ 

1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 400 21 
Ống duct 

tròn inox 

 

Ø600 

 

14 

 

Ø 300 81 

Ø 250 21 

 

6 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô  

9.600 

m3/giờ 

1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 300 67 
Ống duct 

tròn inox 

 

Ø500 

 

17 

 

Ø 250 131 

 

7 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt  

2.400 

m3/giờ 

1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 200 11 
Ống duct 

tròn inox 

Ø300 12 

 

8 

Làm 

khuôn 

Hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu 

ướt tại Buồng 

Nước Book 

25.020 

m3/giờ 

3 

Dạng buồng 

hút SUS 304  

Dài 2000 × 

Rộng 840 × 

Cao 1200 

- 

Ống duct 

vuông 

SUS304 

700×700 13 

Tầng 3 

có 2 hệ 

thống, 

tầng 1 

có 1 hệ 

thống 

 

9 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi tại buồng 

cân thạch cao  

3.300 

m3/giờ 

1 

Ống duct 

kẽm 

Ø300mm 0,925 
Ống tròn 

SUS304 

Ø300 4 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phun 

men 

 

 

 

 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men 

(1F)  

 

 

 

 

 

87.000 

m3/giờ 

1 

Ống duct chữ 

nhật 

Dài 1250 × 

Rộng 1100 
9 

 

 

 

 

Ống duct 

vuông 

inox 

 

 

 

 

 

Dài 1500 × 

Rộng 1300 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 1150 5 

Ø 1050 4 

Ø 800 5 

Ø 650 6,5 

Ø 625 8 

Ø 600 17 

Ø 550 4,5 

Ø 500 22 

Ø 375 12 

Ø 350 47 

11 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men 

(2F)  

87.000 

m3/giờ 

1 

Ống duct 

chữ nhật 

Ống duct 

tròn mạ kẽm 

Dài 1050 × 

Rộng 1000 
11 

Ống duct 

chữ nhật 

inox 

Dài 1500 × 

Rộng 1300 

15 

 

Ø 1150 7 

Ø 1000 4,5 

Ø 800 8 

Ø 600 24 

Ø 500 22 

Ø 350 47 

 

12 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 

tại buồng phun 

men (Dự phòng) 

87.000 

m3/giờ 
1 

Dùng chung 

đường ống 

DC16; DC17 

Ống duct 

chữ nhật 

inox 

Dài 1500 

× 

Rộng 1300 

25 
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13 
 

Lò nung 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu khô 

tại  Phòng   mài 

Tochi 

 

9.000 

m3/giờ 
1 SUS304 D400×400 3 Duct vuông 

SUS304 
D500×500 7,5 

 

 

14 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu ướt 21.000 

m3/giờ 
1 SUS304 

Dài 3400 × 

Rộng 2450 

× Cao 2250 

- Duct vuông 

SUS304 
D500×500 8 

 

15 Kiểm tra 

Buồng  mài  tay 

(thiết bị  lọc bụi 

kiểu khô) 

39.000 

m3/giờ 1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø675 22 Ống duct 

tròn inox Ø900 7 

 

Ø475 22 

16 

RD 

Máy hút bụi cho 

thiết bị MC (Loại 

dùng  cho  thạch 

cao) 

 

9.000 

m3/giờ 1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 275 5 Ống duct 

tròn inox Ø300 18 

 

Ø 200 15 

17 

Máy hút bụi cho 

thiết bị MC (Loại 

dùng cho Resin) 

3.600 

m3/giờ 
1 

Ống duct 

tròn mạ 

kẽm 

Ø 400 10 
Ống duct 

tròn inox Ø475 40 

 

18 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu khô của máy 

hút bụi cho thiết bị 

MC (loại dùng cho 

Resin) 

4800 

m3/giờ 1 
Ống duct 

tròn mạ kẽm 

Ø 225 19,1 

Ống duct 

tròn inox 
Ø550 20,4 

 

Ø 300 6,9 
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Bảng 3. 15. Tổng hợp thông số kỹ thuật và đơn vị thi công các hệ thống xử lý bụi có ống thoát khí ra ngoài môi trường của nhà máy 

TVN3 và TVN4 

TT 

 

 

Công 

đoạn 

 

 

 

Tên hệ thống xử lý 

 

 

Công 

suất 

thiết 

kế 

 

 

Số lượng 

hệ thống 

xử lý 

 

 

 

Tên đơn vị thi công 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi 

(đối với hệ thống xử lý bụi kiểu ướt thì thông số kỹ 

thuật của hệ thống xử lý là: kích thước tank chứa 

nước) 

Số lượng 

túi lọc 

Kích thước 1 túi 

lọc 

Chất liệu 

túi lọc 

Tổng diện 

tích lọc 

(m2) 

I Nhà máy TVN3 (19 HT) 

1 
 Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

24.000 

m3/giờ 
2 

Công Ty TNHH Kỹ 
Thuật Taikisha Việt 
Nam 

187 Ø165x2800L Vải sợi 
86,39 

 

2 

Kho 

nguyên liệu 
Hệ thống chụp hút, bụi 

kiểu khô 

9.600 

m3/giờ 

 

1 

Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật  Taikisha Việt 

Nam 

 

 

30 

 

Ø220x750 mm 

 

Vải sợi 

 

4,5 

3 
Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

7.200 

m3/giờ 
1 

Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Taikisha Việt 

Nam 

 

24 Ø200x500 mm Vải sợi 2,4 

4 Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

7.200 

m3/giờ 

1 Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Taikisha Việt 

Nam 

24 Ø200x500 mm Vải sợi 2,4 

5  

 

 

 

 

Điều 

chế 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

10.920 

m3/giờ 

2 Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Taikisha Việt 

Nam 

104 Ø165x2400L Vải sợi 41,184 

 

 

6 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 

4.800 

m3/giờ 

1 Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Taikisha Việt 

Nam 

16 Ø200X500 mm Vải sợi 1,6 
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7 

 

 

 

 

Làm 

khuôn 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

Buồng Nước Book 

25.020 

m3/giờ 

3 Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Công Nghiệp 

Việt ( CNV GROUP) 

 

- 
Dài x Rộng x Cao: 

2300x1260x600 

mm 

SUS304  

 

8 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi tại buồng 

cân thạch cao (kiểu 

khô) 

3.300 

m3/giờ 

1 Công ty TNHH Cơ 

Điện  Nhất  Hòa  
 

4 4,5m2 cotton 18 

9 

Phun men 

 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men (1F) 

69.000 

m3/giờ 
1 

Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Taikisha Việt 

Nam 
 

- 

- KT tank nước 1: 

1500*2500*500 

mm 

-KT tank nước 2: 

1500*500*450 

SUS304  

10 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men (2F) 

69.000 

m3/giờ 
1 

Công Ty TNHH Kỹ 
Thuật Taikisha Việt 

Nam 
- 

- KT tank nước 1: 

1500*2500*500 

mm 

-KT tank nước 2: 

1500*500*450 

SUS304  

11 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men (Dự 

phòng) 

69.000 

m3/giờ 

 

1 

Công Ty TNHH Kỹ 
Thuật Taikisha Việt 

Nam 

 

 

 

- 

- KT tank nước 1: 

1500*2500*500 

mm 

-KT tank nước 2: 

1500*500*450 

SUS304  

 

12 

 

Lò nung 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu khô tại 

Phòng sửa chữa 

6.420 – 

8.580 

m3/giờ 

 

1 

Công Ty TNHH Kỹ 
Thuật Taikisha Việt 
Nam 

 

30 

 

Ø220x750 mm 

 

Vải sợi 

 

4,95 

 

13 Hệ thống xử lý bụi 

kiểu ướt 

14.220 – 

15.720 

m3/giờ 

 

1 

Công Ty TNHH Kỹ 
Thuật Taikisha Việt 
Nam 

- - SUS304 5,6 
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14 
Hệ thống chụp hút và 

xử lý bụi khu vá sửa 

– (kiểu khô) 

 

3.360 

m3/giờ 

 

1 

Chi Nhánh Cty 

TNHH Một Thành 

Viên Xây Lắp Hoá 

Chất - Lắp Máy 

CCIC 

 

36 

 

Ø155x650L 

 

Vải sợi 

 

3,627 

 

15 

 

Kiểm tra Buồng mài tay (thiết 

bị lọc bụi kiểu ướt) 

 

25.020 

m3/giờ 

 

1 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Công Nghiệp 

Việt ( CNV GROUP) 

 

- 

 

Dài x Rộng x Cao: 

2300x1260x600 

mm 

 

SUS304 

 

II  Nhà máy TVN4 (20 HT) 

1  

 

 

 

Kho nguyên 

liệu 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (1F) 
40.800 

m3/giờ 

1 Công ty TNHH 
Takasago Việt Nam 

221 Ø165 x 4000L  

Vải nỉ 

457 

2 Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (1F) 

21.00 

m3/giờ 

1 168 Ø165 x 2800L  

Vải nỉ 

243 

 

3 

 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (2F) 

 

9.000 

m3/giờ 

 

1 

 

36 

Rộng x Dài x 

Cao: 

185x773x339 

mm 

 

Polyester 

spunbond 

 

172,8 

 

4 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô (2F) 
6.000 

m3/giờ 

 

1 

 

24 

Rộng x Dài x Cao: 

185x773x339mm 

Polyester 

spunbond 

 

115,2 

5 
Điều chế Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
15.000 

m3/giờ 
1 120 Ø165x2800L Vải nỉ 174 

6 

Hệ thống chụp hút, 

bụi kiểu khô 
9.600 

m3/giờ 

1 81 Ø165x2800L Vải nỉ 117 

7 
Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt 
2.400 

m3/giờ 

1 3 vuông: 735x735 SUS304 Thể tích: 

0,4m3
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8 

Làm khuôn 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

Buồng Nước Book 

25.020 

m3/giờ 
3 

Công ty TNHH Cơ 

khí Anh Phát 
 

- 
Dài x Rộng x Cao: 

2300x1260x600 
SUS304  

 

9 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi tại buồng 

cân thạch cao 

3.300 

m3/giờ 
1 

Công ty TNHH Cơ 

Điện Nhất Hòa 
 

4 4,5m2
 Cotton 18 

 

10 

 

Phun men 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men 

(1F) 

87.000 

m3/giờ 
1 

Công ty TNHH 
Takasago Việt Nam 

- 
Dài 1500x Rộng 

500x Cao 1150 
SUS304  

 

11 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men (2F) 

 

87.000 

m3/giờ 

 

1 

 

- 

 

Dài 1500x Rộng 

500x Cao 1150 

 

SUS304 

 

 

12 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng phun men 

(Dự phòng) 

 

87.000 

m3/giờ 

 

1 

 

- 

 

Dài 1500x Rộng 

500x Cao 1150 

 

SUS304 

 

 

 

13 
 

Lò nung 

 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu khô tại 

Phòng mài Tochi 

 

 

9.000 

m3/giờ 
1 

Công ty TNHH Cơ 

Điện Nhất Hòa 
 

36 1,9 m2
 

Vật liệu 

nhựa làm 

bằng 

polyteraflu 

o 

roethylene 

68,4 

 

14 
 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu ướt 

21.000 

m3/giờ 

 

1 Công ty cổ phần 

TTSC 
 

 

- 

(đáy lớn x đáy nhỏ 

x chiều cao x độ 

sâu) 3400x1600 

x850x500mm 

SUS304  

15 Kiểm tra 

Buồng mài tay (thiết 

bị lọc bụi kiểu khô) 

39.000 

m3/giờ 1 

Công ty TNHH 

Takasago Việt Nam 
 

221 Ø165x4000L Vải nỉ 457 
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16 

RD 

Máy hút bụi cho thiết 

bị MC (Loại dùng 

cho thạch cao) 

9.000 

m3/giờ 1 

Công ty TNHH 
Takasago Việt Nam 

72 Ø165x2800L 

Polyeste  

anti-Stactic 

dECOb 

53,4 

17 

Máy hút bụi cho thiết 

bị MC (Loại dùng 

cho Resin) 

3.600 

m3/giờ 

1 49 Ø150x1472 Vải nỉ 104 

18 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu khô của máy hút 

bụi cho thiết bị MC 

(loại dùng cho Resin) 

4.800 

m3/giờ 1 

Công ty cổ phần lắp 
máy công nghiệp Việt 

Nam - ERECO 
16 2,25 m2 

Polyester 

Spunbond 36 

* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý bụi: quá trình vận hành các hệ thống xử lý bụi của cơ sở không sử dụng đến hóa chất. 

* Hồ sơ bản vẽ thiết kế đối với các công trình xử lý bụi, khí thải được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo. 
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- Vị trí và tọa độ điểm thoát khí của các hệ thống hiện hữu:  

 

 

Tên Hệ thống 

 

 

Vị trí xả thải 

Toạ độ điểm xả thải theo hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30  

X (m)  Y (m)  

Nhà máy TVN3 

Hệ thống KT2 

Miệng ống thoát khí 

thuộc KCN Thăng Long II, 

phường Đường Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

2313175 560866 

Hệ thống KT3 2313167 560860 

Hệ thống KT4 2313172 560861 

Hệ thống KT5 2313187 560701 

Hệ thống KT6 2313178 560702 

Hệ thống KT7 2313158 560659 

Hệ thống KT9 2313162 560643 

Hệ thống KT10 2313416 560758 

Hệ thống KT11 2313058 560772 

Hệ thống KT12 2313181 560704 

Hệ thống KT13 2313180 560703 

Hệ thống KT14 2313098 560746 

Hệ thống KT15 2313370 560750 

Hệ thống KT16 2313119 560769 

Hệ thống KT17 2313160 560852 

Hệ thống KT18 2313148 560775 

Hệ thống KT19 2313166 560882 

Hệ thống KT20 2313200 560751 

Hệ thống KT21 2313204 560744 

Nhà máy TVN4 

Hệ thống KT24 

Miệng ống thoát khí thuộc 

KCN Thăng Long II, 

phường Đường Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

2313406 460661 

Hệ thống KT25 2313414 560761 

Hệ thống KT26 2313311 560714 

Hệ thống KT27 2313313 560715 

Hệ thống KT28 2313380 560658 

Hệ thống KT29 2313368 556075 

Hệ thống KT30 2313263 560705 

Hệ thống KT31 2313097 560725 

Hệ thống KT32 2313320 560653 

Hệ thống KT33 2313394 560699 

Hệ thống KT34 2313404 560702 
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Hệ thống KT35 2313297 560646 

Hệ thống KT36 2313330 560654 

Hệ thống KT37 2313335 560655 

Hệ thống KT38 2313194 560730 

Hệ thống KT39 2313143 560740 

Hệ thống KT40 2313122 560621 

Hệ thống KT41 2313160 560724 

Hệ thống KT42 2313162 560724 

Hệ thống KT43 2313164 560724 

- Giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm khí thải sau xử lý: 

Bảng 3. 16. Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm khí thải sau xử lý của hệ thống thu 

gom, xử lý bụi tại cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp= 0,8; 

Kv=0,8 

1 Bụi mg/Nm3 128 

c, Công trình xử lý bụi khác  

Ngoài 39 hệ thống xử lý bụi, khí thải có ống thoát khí ra ngoài môi trường, 

công ty đã đầu tư 10 hệ thống xử lý bụi có ống thoát khí bên trong nhà xưởng cụ thể 

như sau: 

Công nghệ xử lý bụi TVN3 TVN4 Chế độ vận hành 
Nguồn gốc 

công nghệ 

Hệ thống xử lý bụi kiểu khô 3 HT 5 HT 
Vận hành liên 

tục khi có hoạt 

động sản xuất và 
tự động 

Nhật Bản 

Hệ thống xử lý bụi kiểu bán 

khô- bán ướt 2 HT 0 HT Nhật Bản 

Tổng cộng 5 HT 5 HT Nhật Bản 

*) Mạng lưới thu gom bụi, khí thải 

- Nguồn số 1: Khu vực kiểm tra khô nhà máy TVN3 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra khô (TVN3) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi kiểu khô tại Buồng sửa chữa bảo lưu công suất 16.020 m3/giờ bằng 

buồng hút SUS 304 với kích thước 2.400 x 2.600 mm, chiều dài 3,4m về thiết bị xử lý 

bụi khô. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra khô (TVN3) được thu gom về hệ 

thống xử lý bụi khô công suất 16.020 m3/giờ bằng đường ống duct kẽm tròn có đường 

kính D400, chiều dài 20m về thiết bị xử lý bụi khô. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra khô (TVN3) được thu gom về 02 

hệ thống xử lý bụi kiểu bán khô- bán ướt công suất 600 m3/giờ bằng đường ống PVC 

có đường kính D90, chiều dài 23 m về thiết bị xử lý bụi kiểu bán khô- bán ướt. 
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- Nguồn số 2: khu vực kiểm tra nhà máy TVN3 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra (TVN3) được thu gom về hệ thống 

xử lý bụi kiểu khô cho khu vực mài ướt công suất 3.600-5.400 m3/giờ bằng đường ống 

duct inox tròn với đường kính D300, chiều dài 2,5m về thiết bị xử lý bụi khô. 

- Nguồn số 3: Khu vực kiểm tra khô nhà máy TVN4 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra khô 1F (TVN4) được thu gom về 

Hệ thống chụp hút, xử lý bụi khô công suất 7.200 - 10.800 m3/giờ bằng các ống tròn 

carbon steel, PVC với các loại đường kính D300, D200, D140, D90, chiều dài 48,75 m 

về thiết bị xử lý bụi khô. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra khô 2F (TVN4) được thu gom về 

Hệ thống chụp hút, xử lý bụi khô công suất 7.200 - 10.800 m3/giờ bằng các ống tròn 

carbon steel, PVC với các loại đường kính D300, D200, D140, D90, chiều dài 40,5 m 

về thiết bị xử lý bụi khô. 

- Nguồn số 4: Khu vực lò nung 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò nung (TVN4) được thu gom về Hệ thống 

chụp hút và xử lý bụi khu vá sửa (Amano) công suất 4.800 – 7.200 m3/giờ bằng các 

đường ống duct thép tròn với các đường kính D300, D200, D140, D90, chiều dài 27 m 

về thiết bị xử lý bụi khô. 

- Nguồn số 5: Khu vực kiểm tra nhà máy TVN4 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực RD (TVN4) được thu gom về Hệ thống xử 

lý bụi kiểu khô cho khu vực mài ướt công suất 3.600-5.400 m3/giờ bằng đường ống 

SUS 304 đường kính D300, chiều dài 2,5m về thiết bị xử lý bụi ướt. 

- Nguồn số 6: Khu vực RD nhà máy TVN4 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực kiểm tra (TVN4) được thu gom về Hệ 

thống xử lý bụi cho máy cưa phòng máy MC công suất 1.800 - 2.700 m3/giờ bằng 

đường ống SUS 304 đường kính D300, chiều dài 4m về thiết bị xử lý bụi khô. 

*) Hệ thống xử lý bụi kiểu khô (8 HT) 

Công ty đã lắp đặt 08 hệ thống xử lý bụi kiểu khô gồm: 

+ TVN3: 02 hệ thống xử lý bụi kiểu khô tại bộ phận kiểm tra khô, 1 hệ thống 

tại bộ phẩn kiểm tra. 

+ TVN4: 02 hệ thống xử ký bụi khô tại bộ phận kiểm tra khô; 01 hệ thống xử lý 

bụi khô tại khu vực vá sửa bộ phận lò nung; 01 hệ thống xử lý bụi kiểu khô cho khu 

vực mài ướt và 01 hệ thống xử lý bụi cho máy cưa phòng máy MC. 

Nguyên lý hoạt động của 08 hệ thống xử lý bụi kiểu khô tương tự đã trình bày 

tại mục 2, Chương III của báo cáo. 

*) Hệ thống xử ký bụi kiểu bán khô - bán ướt (02 HT) 

Tại bộ phận Kiểm tra khô TVN3 đầu tư 02 hệ thống chụp hút, xử lý bụi kiểu 

bán khô bán ướt với công suất 600 m3/giờ. Công nghệ của hệ thống như sau: 
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Hình 3. 14. Sơ đồ quy trình xử lý bụi loại bán khô- bán ướt của cơ sở 

Thuyết minh quy trình 

Bụi phát sinh từ các khu vực kiểm tra khô (Drybody) được hệ thống đường ống, 

chụp hút thu gom lại rồi dẫn về hệ thống xử lý bụi khô. Tại thiết bị xử lý bụi khô, khí 

thải có chứa bụi được chuyển qua lớp màng lọc (màng lọc sử dụng là loại màng lọc 

được làm từ sợi Polyester), các hạt bụi sẽ được giữ lại tại màng lọc. Sau đó, không khí 

sẽ được đưa vào buồng dập bụi ướt theo chiều từ dưới lên đi qua các tấm zic zắc với 

chất liệu bằng Inox tại đây nước chứa bụi sẽ được ngăn lại, không khí sạch theo đường 

zic zắc thải ra khu vực bên trong nhà xưởng qua đầu ra ống thoát khí. Bụi bám trên 

thành túi lọc được hệ thống khí nén của thiết bị rũ và rơi xuống khay thu bụi của hệ 

thống xử lý bụi. Định kỳ cán bộ công nhân viên sẽ thu gom lượng bụi tại khay thu bụi 

của hệ thống và đưa về kho lưu giữ chất thải rắn thông thường. Nước thải từ buồng 

dập bụi sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. 

 

Hình ảnh hệ thống xử lý bụi bán khô- bán ướt công ty đã đầu 
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Thông số kỹ thuật của 10 HT xử lý bụi có ống phóng không trong nhà xưởng cụ thể như sau: 

Bảng 3. 17. Thông số kỹ thuật của 10 hệ thống xử lý bụi có khí thải sau xử lý ra bên trong nhà xưởng 

TT 
Công 

đoạn 
Tên hệ thống xử lý 

Công 

suất 

thiết 

kế 

Số lượng 

hệ thống 

xử lý 

Tên đơn vị thi công 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi (đối với hệ 

thống xử lý bụi kiểu ướt thì thông số kỹ thuật của hệ 

thống xử lý là: kích thước tank chứa nước) 

Số lượng 

túi lọc 

Kích thước 1 

túi lọc 
Chất liệu 

túi lọc 

Tổng diện 

tích lọc 

(m2) 

I Nhà máy TVN3 

1 

 

Kiểm 

tra khô 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu khô 

tại Buồng sửa chữa 

bảo lưu 

16.020 

m3/giờ 
1 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Công Nghiệp 

Việt ( CNV GROUP) 50 Ø150x500mm Vải sợi 85 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi khô 
10.800 

m3/giờ 
1 

Công ty TNHH IHI 

Infrastucture AISA 24 Ø200x500mm Vải sợi 54 

Hệ thống chụp hút, 

xử lý bụi kiểu bán 

khô- bán ướt 

600 

m3/giờ 
2 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic 
12 Ø150x1000mm Vải sợi 6 

2 Kiểm tra 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu khô cho khu vực 

mài ướt 

3.600- 

5.400 

m3/giờ 

1 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic  
8 4,8 m2 

Polyester + 

acrylic resin 
38,4 

 Nhà máy TVN4 

1 
Kiểm tra 

khô 

Hệ thống chụp hút, xử 

lý bụi khô (1F) 
7.200 ~ 

10.800 

m3/giờ 

1 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic 
18 4,8 m2 

Túi vải sợi 

dệt, vật liệu 

là polyester 

86,4 

Hệ thống chụp hút, xử 

lý bụi khô (2F) 

7.200 ~ 

10.800 

m3/giờ 

 

1 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic 
18 

 

4,8 m2 

túi vải sợi 

dệt, vật liệu 

là polyester 

 

86,4 
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2 Lò nung 

Hệ thống chụp hút và 

xử lý bụi khu vá sửa 

(Amano) 

4.800 – 

7.200 

m3/giờ 

1 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic 
12 4,8 m2 

túi vải sợi 

dệt, vật liệu 

là polyester 

57,6 

3 
Kiểm 

tra 

Hệ thống xử lý bụi 

kiểu khô cho khu 

vực mài ướt 
3.600- 

5.400 

m3/giờ 

1 

Công ty cổ phần Xây 

lắp và Thiết bị Công 

nghiệp Mekamic 
8 4,8 m2 

Polyester + 

acrylic 

resin 

38,4 

4 RD 

Hệ thống xử lý bụi 

cho máy cưa phòng 

máy MC 

1.800- 

2.700 

m3/giờ 

1 
Công ty TNHH Cơ 

Điện Nhất Hòa 
6 3 m2 

Polyester 

span-bond 
18 
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Ngoài ra, Cơ sở còn có 7 lò nung (trong đó có 4 lò nung chính và 3 lò nung lại). 

Các lò nung tại cơ sở sử dụng LPG/CNG để tạo nhiệt. Đây là loại nhiên liệu được sử 

dụng phổ biến hiện nay và là nhiên liệu sạch trong công nghiệp. Theo ĐTM đã được 

phê duyệt, các ống phóng không tại lò nung không cần các biện pháp xử lý khí thải. 

Đặc trưng khí thải lò nung của dự án gồm bụi, CO, NOx, SO2, HF. 

Theo kết quả quan trắc (từ năm 2020 đến nay) đầu ra tại các ống phóng không 

từ quá trình đốt nhiên liệu này của nhà máy TVN3, tất cả các thông số đều nằm trong 

giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Tại mỗi lò nung chính có 3 ống phóng không thoát 

ra ngoài môi trường tại vị trí đầu lò, giữa lò và cuối lò. Mỗi lò nung lại sẽ có 01 ống 

phóng không thoát ra ngoài môi trường. Các ống phóng không đều có thiết kế, nguyên 

lý hoạt động, thành phần khí thoát ra môi trường tương tự nhau. Chi tiết đường ống thu 

gom và thoát khí thải tại các lò nung và tọa độ các ống thoát khí của lò nung (Hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) như sau: 

- Nguồn số 1: lò nung chính V4 (3 ống thoát khí) 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V4 được thu gom về quạt hút số 1 và quạt hút 

dự phòng bằng đường ống duct inox tròn với đường kính D800mm dài 23m, D559mm 

dài 65m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V4 được thu gom về quạt hút số 2 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D700mm dài 4,4m, và đường ống duct inox vuông 

có kích thước D750×750mm dài 7,3m, D450×450mm dài 4,5m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V4 được thu gom về quạt hút số 3 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D750mm dài 28m, D700mm dài 4,4m, D800mm 

dài 2m, D406mm dài 13m. 

- Nguồn số 2: lò nung chính V5 (3 ống thoát khí) 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V5 được thu gom về quạt hút số 1 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D800mm dài 16m, D559mm dài 67m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V5 được thu gom về quạt hút số 2 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D700mm dài 4,4m, và đường ống duct inox vuông 

có kích thước D750×750mm dài 7,3m, D450×450mm dài 4,5m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V5 được thu gom về quạt hút số 3 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D750mm dài 28m, D700mm dài 4,7m, D406mm 

dài 13m. 

- Nguồn số 3: lò nung lại SK4 (1 ống thoát khí) 

Khí phát sinh từ lò nung lại SK4 được thu gom về quạt hút SK4 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D1250mm dài 7,7m. 

- Nguồn số 4: lò nung lại SK5 (1 ống khói) 

Khí phát sinh từ lò nung lại SK5 được thu gom về quạt hút SK5 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D1250mm dài 7,7m. 
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- Nguồn số 5: lò nung chính V6 (3 ống thoát khí) 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V6 được thu gom về quạt hút số 1 và quạt hút 

dự phòng bằng đường ống duct inox tròn với đường kính D800mm dài 23m, D559mm 

dài 65m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V6 được thu gom về quạt hút số 2 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D700mm dài 4,4m, và đường ống duct inox vuông 

có kích thước D750×750mm dài 7,3m, D450×450mm dài 4,5m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V6 được thu gom về quạt hút số 3 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D750mm dài 28m, D700mm dài 4,4m, D800mm 

dài 2m, D406mm dài 13m. 

- Nguồn số 6: lò nung chính V7 (3 ống thoát khí) 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V7 được thu gom về quạt hút số 1 và quạt hút 

dự phòng bằng đường ống duct inox tròn với đường kính D800mm dài 16m, D559mm 

dài 67m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V7 được thu gom về quạt hút số 2 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D700mm dài 4,4m, và đường ống duct inox vuông 

có kích thước D750×750mm dài 7,3m, D450×450mm dài 4,5m. 

+ Khí phát sinh từ lò nung chính V7 được thu gom về quạt hút số 3 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D750mm dài 28m, D700mm dài 4,4m, D406mm 

dài 13m. 

- Nguồn số 7: lò nung lại SK6 (1 ống thoát khí) 

Khí phát sinh từ lò nung lại SK6 được thu gom về quạt hút SK6 bằng đường 

ống duct inox tròn với đường kính D1250mm dài 7,7m.  
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Bảng 3. 18. Hệ thống thu gom và thoát khí lò nung 

 

 

T T 

 

Nhà 

máy 

 

 

Tên lò 

 

 

Tên quạt 

Công 

suất thiết 

kế 

(m3/giờ) 

Thông số đường ống thu gom 
Thông số đường ống phóng 

không 
 

Tọa độ ống 

khói  

Kết cấu 
Kích thước 

(mm) 

Chiều 

dài (m) 

 

Kết cấu 

Kích 

thước 

(mm) 

Chiều 

Dài 

(m) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVN3 

 

 

 

 

Lò nung 

chính 

V4 

Quạt hút V4 - số 1 30.000 

SUS304 

Ø 800 23  

SUS304 Ø 800 16 

 

X: 2313151 

Y: 560832 

Quạt hút V4 - Dự 
phòng cho quạt hút V4 
số 1 

30.000 Ø 559 65 

 

Quạt hút V4- số 2 21.000 SUS304 

LxW=750×750 7,3  

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313178 

Y: 560819 
Ø 700 4,4 

Ø 610 3,9 LxW=450×450 4,5 

 

Quạt hút V4 - số 3 21.000 SUS304 

Ø 750 28 
 

SUS304 

Ø 700 8,8 
 

X: 2313142 

Y: 560830 

Ø 700 4,4 
 

Ø 610 

 

4,9 
Ø 800 2 

Ø 406 13 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Lò nung 

chính 

V5 

Quạt hút V5 - số 1 24.000 SUS304 
Ø 800 16 

SUS304 Ø 800 16 
X: 2313086 

Y: 560820 Ø 559 67 

 

Quạt hút V5 - số 2 
 

21.000 

 

SUS304 

LxW=750×750 7,3  

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313021 

Y: 560812 
Ø 700 4,4 

Ø 610 4,5 LxW=450×450 4,5 

 

Quạt hút V5 - số 3 21.000 SUS304 

Ø 750 28  

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313076 

Y: 560808 
Ø 700 4,7 

Ø 610 3 Ø 406 13 

3 
Lò nung 

lại SK4 
Quạt hút SK4 57.000 SUS304 Ø 1.250 7,7 SUS304 Ø 1250 14 

X: 2313021 

Y: 560813 

4 
Lò nung 

lại SK5 
Quạt hút SK5 57.000 SUS304 Ø 1.250 7,7 SUS304 Ø 1250 14 

X: 2313022 

Y: 560798 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVN4 

 

 

 

 

Lò nung 

chính 

V6 

Quạt hút V6 - số 1 33.000 

 

SUS304 

Ø 800 23 

SUS304 Ø 800 16 

 

X: 2313317 

Y: 560740 

Quạt hút V6 - Dự 

phòng 

Cho quạt hút V6 – số 1 
33.000 Ø 559 65 

 

Quạt hút V6 - số 2 
 

21.000 

 

SUS304 

LxW=750×750 7,3 
 

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313326 

Y: 560735 
Ø 700 4,4 

Ø 610 3,9 
LxW=450×450 4,5 

 

Quạt hút V6 - số 3  

21.000 

 

SUS304 

Ø 750 28 

 

SUS304 

Ø 700 8,8 
 

X: 2313265 

Y: 560710 

Ø 700 4,4 

Ø 610 4,9 Ø 800 2 

Ø 406 13 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Lò nung 

chính 

V7 

Quạt hút V7 - số 1 24.000 SUS304 
Ø 800 16 

SUS304 Ø 800 16 
X: 2313284 

Y: 560709 Ø 559 67 

 

Quạt hút V7 - số 2 
 

21.000 

 

SUS304 

LxW=750×750 7,3 
 

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313214 

Y: 560716 
Ø 700 4,4 

Ø 610 4,5 LxW=450×450 4,5 

 

Quạt hút V7 - số 3 
 

21.000 

 

SUS304 

Ø 750 28 
 

SUS304 

Ø 700 8,8 
X: 2313324 

Y: 560742 
Ø 700 4,7 

Ø 610 3 Ø 406 13 

7 
Lò nung 

lại SK6 
Quạt hút SK6 75.000 SUS304 Ø 1.250 7,7 SUS304 Ø 1250 14 

X: 2313254 

Y: 560727 
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g, Các biện pháp giảm thiểu bụi khác 

* Giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm. Cơ sở hiện tại đã áp dụng và tiếp tục áp dụng một số các biện pháp 

như sau: 

+ Xây dựng kế hoạch điều phối phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm ra vào cơ sở hợp lý, hạn chế ùn tắc và giảm thời gian nổ máy chờ;  

+ Toàn bộ hệ thống đường giao thông nội bộ trong phạm vi cơ sở được bê tông 

hóa;  

+ Thực hiện phun nước định kỳ trên các tuyến đường nội bộ vào mùa khô, 

nắng nóng nhằm hạn chế phát tán bụi;  

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân bốc dỡ như mũ, 

khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động…;  

+ Khuyến khích sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định 

hiện hành;  

+ Kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển, không để xảy ra tình trạng chở 

quá tải;  

+ Không sử dụng phương tiện vận chuyển cũ nát, không đảm bảo điều kiện kỹ 

thuật và tiêu chuẩn an toàn môi trường;  

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy nhằm giảm bụi, giảm tiếng ồn và 

hạn chế bức xạ nhiệt, cải thiện vi khí hậu khu vực. 

* Biện pháp quản lý, vận hành, vệ sinh công nghiệp tại Dự án: 

Để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, chủ Dự án sẽ đưa ra quy định trong 

sản xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như: 

- Yêu cầu tổ vệ sinh thực hiện vệ sinh thường xuyên, chuyển giao chất thải 

đúng quy định; chất thải rắn sinh hoạt vận chuyển tối thiểu 2 lần/tuần, tránh lưu giữ 

lưu chất thải phân huỷ gây mùi tại Dự án. 

- Yêu cầu công nhân thực hiện sản xuất theo đúng thao tác đã được đào tạo tại 

từng vị trí việc làm như: Để rác thải đúng nơi quy định, thực hành các công đoạn sản 

xuất đúng kỹ thuật…. 

- Công nhân vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy trình kỹ 

thuật. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các sự cố để có biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó. 

- Ngoài ra, cơ sở trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với từng 

vị trí làm việc cho người lao động. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn 

luyện và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh 

lao động; sử dụng đúng quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân và tuân thủ các quy 
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trình làm việc an toàn trong quá trình sản xuất. 

- Thực hiện treo bảng biển về quy định an toàn lao động tại khu vực sản xuất, 

bộ phận An toàn và môi trường thực hiện giám sát định kỳ, nhắc nhở và đôn đốc người 

lao động tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá 

trình sản xuất. 

 * Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Theo quy định tại điều 31 nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và nghị định số 48/2026/NĐ-CP: Máy phát điện dự 

phòng sử dụng dầu DO thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm, do 

đó không phải kiểm soát các thông số khí thải phát sinh trong quá trình vận hành. Tuy 

nhiên, để đảm bảo Cơ sở có biện pháp quản lý nội vi thích hợp để quản lý nguồn phát 

sinh này, cụ thể như sau: 

- Sử dụng loại máy phát điện mới và hiện đại; Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp 

(dầu DO 0,05%S) để giảm nồng độ SO2 trong khí thải sau quá trình đốt, đáp ứng yêu 

cầu chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên 

quan đến lưới điện. 

- Máy phát điện sẽ được bố trí trong buồng cách âm ở khu kỹ thuật, xung quanh 

vị trí đặt máy có bố trí các tường tiêu âm để giảm thiểu tiếng ồn; 

- Lắp đặt đệm giảm ồn, chống rung cho hệ thống máy phát điện; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống máy phát; 

- Đối với khí thải từ máy phát điện, bố trí ống khói dẫn khí ra môi trường để xả 

khí dư và nhiệt dư. 

* Mùi hôi còn phát sinh từ quá trình phân hủy rác thải sinh hoạt hàng ngày 

và từ khu vực bể gom nước thải: 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ tại các khu vực văn phòng, khu vực sản xuất và 

khu lưu giữ chất thải, khu bể gom nước thải. 

- Vệ sinh định kỳ hệ thống điều hòa trung tâm để diệt vi khuẩn phát sinh trong 

hệ thống, khử mùi trong không khí. 

- Tổ chức phân loại, thu gom rác thải liên tục không để tồn trữ trong các phòng 

gây phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi do rác thải. 

- Xử lý toàn bộ nước thải phát sinh nhằm làm tăng khả năng thoát nước 

nhanh, không gây phân hủy chất hữu cơ trong thời gian lưu trữ trong cống thoát. 

- Tuân thủ việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại vị trí như đã quy hoạch, 

đảm bảo khu vực này tách biệt với các khu vực khác. 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      111 

 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

* Nguồn phát sinh chất thải: 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

Công ty TNHH TOTO Việt Nam thuê đơn vị nấu ăn cho công nhân làm việc tại 

cơ sở, thức ăn thừa được đơn vị nấu ăn vận chuyển đi xử lý theo quy định. Vì vậy, chất 

thải rắn sinh hoạt của cơ sở chỉ bao gồm vỏ hoa quả, bánh kẹo, giấy vệ sinh, bao bì ni 

long, nhựa.... Dựa vào số chất thải rắn sinh hoạt thực tế thu gom chuyển cho đơn vị có 

chức năng, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 1 năm khoảng: 13,86 tấn/năm. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Cơ sở hoạt động, các chất thải rắn phát 

sinh từ quá trình sản xuất được phân ra thành 2 loại: chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và phế liệu. 

Căn cứ hoạt động sản xuất thực tiễn của nhà máy TVN3 và TVN4, khối lượng 

chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

Bảng 3. 19 . Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở  

TT Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

I Phế liệu  

1 Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH 84.084 

2 Gỗ khác với các loại trên 353.828,4 

3 Giấy và bao bì các tông thải bỏ - các tông 194.313,6 

4 Nhựa 62.913,6 

5 Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải 

bằng vật liệu khác (như composit) 
137.956,8 

6 Khuôn thải - thạch cao thải 4.247.700 

7 Vật liệu lót và chịu lửa thải không từ quá trình luyện kim 

khác với các loại trên - tấm kê lò 
38.532 

8 Giấy và bao bì các tông thải bỏ - giấy 13.836 

9 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tại chỗ 14.596.536 

10 Sản phẩm hỏng thải bỏ (sau quá trình xử lý nhiệt) - sứ thải 12.672.636 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

12 Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) khác với các loại trên 355.836 

13 
Chất thải từ hỗn hợp chuẩn bị trước quá trình xử lý nhiệt 

(bùn, men, cát lọc thải…) 
841.320 

14 Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) khác với các loại trên - setter 140.952 

15 Bê tông thải 109.410 

Ngoài những chất thải kể trên, quá trình hoạt động của cơ sở còn có một lượng 

bụi thu gom từ hệ thống xử lý bụi khô, tuy nhiên lượng bụi này chính là các nguyên 
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liệu của quá trình sản xuất, do đó sau khi được thu gom từ hệ thống thu gom bụi sẽ 

được đưa xuống bộ phận tinh chế, phân loại để tái sử dụng. Và một phần bụi tạp chất 

không đáng kể được thu gom về khu lưu chứa chất thải của cơ sở. 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  

- Phân loại chất thải tại nguồn: Dự án tiến hành phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại Dự án ngay tại nguồn, cụ thể: 

 + Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế như: Giấy vụn, bao bì nhựa, lon 

nước ngọt... 

 + Chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, thực phẩm hỏng, rau, củ, quả... từ hoạt 

động nhà ăn. 

 + Chất thải rắn sinh hoạt khác: Chai, lọ thủy tinh, bàn làm việc hỏng... 

 - Phương tiện lưu chứa: Các phương tiện chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt tại 

cơ sở đảm bảo không rò rỉ, có nhãn phân biệt cho từng loại chất thải phát sinh tại Nhà 

máy. Tại các khu vực phát sinh bố trí các thùng rác 20 lít, 100 lít để lưu chứa. Sau đó 

được thu gom vào các thùng dạng xe đẩy bằng kim loại dung tích 500 lít. 

 - Khu vực lưu chứa: Dự án xây dựng kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có 

diện tích 24 m2 (thuộc khu lưu giữ chất thải rắn thông thường diện tích 997,5 m2). 

+ Kết cấu kho: Khu lưu giữ chất thải thông thường được phân chia làm nhiều 

ngăn để lưu giữ các loại chất sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất khác nhau. Khu lưu giữ 

chất thải thông thường được đổ nền cứng bằng bê tông cốt thép, có mái che, ngăn cách 

với khu vực xung quanh bằng tường bê tông. 

- Phương pháp xử lý: Chủ Dự án  ký hợp đồng thu gom và vận chuyển CTRSH 

với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý theo quy định hiện 

hành. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, phân loại ngay tại 

nguồn phát sinh vào các thùng chứa và có biện pháp lưu chứa, xử lý theo quy định 

theo 02 nhóm gồm: chất thải rắn công nghiệp thông thường có khả năng tái chế và chất 

thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. 

+ Bố trí nhân lực, thiết bị và kho tập kết chất thải rắn sản xuất để thu gom, lưu 

giữ rác thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của Dự án. 

+ Tại nhà xưởng bố trí 10 thùng chứa chất thải loại 150 lít bằng nhựa cứng để 

công nhân bỏ rác, sau khi đầy được bộ phận thu gom tập trung vào thùng chứa chất 

thải tập trung tại các đầu chuyền sau đó được công nhân vệ sinh vận chuyển về kho 

chứa chất thải thông thường của công ty. Thành phần chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh chủ yếu là bao bì thải, vải vụn, chỉ thừa,... Tại đây, khu lưu giữ chất 
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thải Công ty sử dụng các bao bì mềm (vỏ bao) để lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trước khi chuyển cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định. 

+ Riêng đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét định kỳ tại công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt, nước mưa: Chủ Dự án sẽ thuê đơn vị có chức đến nạo vét đồng thời, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho.  

- Công trình lưu giữ chất thải: 

- Bố trí 1 kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường, diện tích 973,5  m2 

(thuộc khu lưu giữ chất thải rắn thông thường diện tích 997,5 m2). 

- Kho được xây dựng: 

+ Tường: bê tông cốt thép 

+ Mái: hệ kết cấu thép và mái tôn. 

+ Chức năng: chứa chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

Toàn bộ lượng chất thải sản xuất có thể tái chế, chủ cơ sở đều thu gom phân 

loại và chuyển giao cho đơn vị thu mua có nhu cầu sử dụng với tần suất 1 lần/tuần. 

 

Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường hiện hữu 

 

Các thùng lưu chứa chất thải kèm theo bảng hướng dẫn phân loại chất thải tại cơ sở 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3. 20. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

TT Loại chất thải nguy hại 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

 

1 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

5.625 18 01 02 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
5.196 18 01 03 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

14.250 18 02 01 

4 Dầu thủy lực tổng hợp thải 7.000 17 01 06 

5 

Hộp chứa mực in (loại có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 
1.071 08 02 04 

6 
Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí 

nghiệm thải có các thành phần nguy hại 
250 19 05 02 

7 Các loại pin, ắc quy khác 700 19 06 05 

8 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy 

hại khác trong nguyên liệu sản xuất) 
71,4 08 03 01 

9 
Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác 

có hay bị nhiễm các thành phần nguy hại 
150 11 06 02 

10 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại 

khác trong nguyên liệu sản xuất) thải 
180 08 01 01 

11 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 350 17 02 03 

12 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 35 16 01 06 

13 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải 

sắc nhọn) 240 13 01 01 

14 
Các loại chất thải khác có các thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu cơ 375 19 12 03 

15 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 750 18 01 01 

16 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như 

composit) 
500 18 01 04 

17 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 

160106, 160107,160112)  có  các linh kiện 

điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa 

100 16 01 13 
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các chi tiết có các thành phần  nguy  hại  

vượt ngưỡng 

18 Các loại sáp và mỡ thải 100 17 07 04 

19 
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 100 07 04 01 

 Tổng cộng 37.043,4  

Kho chứa chất thải nguy hại: Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại 

với diện tích 60m2 (chiều dài 10 m, chiều rộng 6 m). Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

được đổ nền cứng bằng bê tông cốt thép, có mái che, ngăn cách với khu vực xung 

quanh bằng tường bê tông. Bên ngoài và bên trong được dán các biển cảnh báo chất 

thải theo quy định. Mỗi loại chất thải nguy hại được đặt tại vị trí riêng trong nhà chứa 

và có thùng lưu giữ riêng biệt. Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại, dán 

nhãn, treo biển cảnh báo theo từng loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt 

động của cơ sở theo đúng quy định tại luật hiện hành. 

Thông số kỹ thuật của khu lưu giữ chất thải nguy hại của cơ sở: 

- Diện tích: 6m x 10m = 60 m2 

- Chiều cao khu lưu giữ chất thải nguy hại là 3,7 m. 

- Vật liệu: 

+ Tường: xây bằng gạch. 

+ Mái: hệ kết cấu thép và mái tôn. 

+ Cửa bằng thép và cửa sổ nan chớp. 

+ Chức năng: chứa chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

Cơ sở cũng đã thuê Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – 

Urenco11 định kỳ đến thu gom và vận chuyển toàn bộ chất thải nguy hại của cơ sở đi 

xử lý theo đúng quy định (Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại của cơ sở 

được đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 
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Hình 3. 15. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại hiện hữu của cơ sở 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

*) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

+ Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất trong khu vực nhà 

xưởng. 

+ Nguồn số 02: Hoạt động của máy móc, thiết bị các khu vực hệ thống xử lý bụi 

phát sinh từ quá trình sản xuất. 

+ Nguồn số 03: Hoạt động của máy móc, thiết bị khu vực hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt. 

+ Nguồn số 04: Hoạt động của máy móc, thiết bị khu vực hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất. 

+ Nguồn số 05: Vị trí đặt máy phát điện dự phòng. 

Mức ồn của từng loại máy nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Bộ y tế < 85dBA) 

do dự án đầu tư các loại máy móc tiên tiến. Tuy nhiên, nếu không bảo dưỡng định kỳ 

và bố trí các thiết bị máy móc trong xưởng sản xuất hợp lý thì mức ồn cộng hợp của 

các loại máy trên có thể lớn hơn tiêu chuẩn cho phép, khi đó sẽ gây ảnh hưởng cho 

người lao động. Đối với khu vực dân cư xung quanh công ty, ít bị ảnh hưởng bởi tiếng 

ồn do các thiết bị máy móc được đặt trong nhà xưởng và thường xuyên được bảo 

dưỡng có tường bao che hạn chế khả năng lan truyền của tiếng ồn. 

Để giảm tiếng ồn công ty áp dụng các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn bằng việc cân bằng động các cơ cấu quay, thiết 

kế các bộ phận giảm âm. 

- Đối với các thiết bị không thể cách ly (máy trộn, quạt gió..), tại các đường ống 

sử dụng các mối nối mềm. Lắp các chi tiết giảm ồn và rung, ống giảm thanh và gioăng 

cao su, lò xo giảm chấn... 

- Đặc biệt công nhân làm việc ở bộ phận tiếng ồn lớn được trang bị đầy đủ các 

thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo lao 

động) đồng thời công ty quy định cụ thể thời gian làm việc trong 1 ca được rút ngắn 1-

2 giờ, nghỉ giữa ca 30 phút. 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở được kiểm 

soát và đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành, cụ thể: QCVN 

26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 
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27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Hệ thống xử lý khí thải: 

* Đối với hệ thống xử lý bụi 

Các sự cố có thể xảy ra 

• Hỏng quạt hút hoặc mất điện → bụi phát tán ra môi trường 

• Tắc túi lọc/bộ lọc bụi → giảm hiệu quả xử lý 

• Rò rỉ đường ống hút bụi 

• Tích tụ bụi gây nguy cơ cháy nổ cục bộ 

Biện pháp phòng ngừa 

• Kiểm tra định kỳ hệ thống lọc bụi, thay túi lọc khi cần thiết 

• Đảm bảo hệ thống kín, không rò rỉ 

• Vệ sinh, thu gom bụi thường xuyên 

• Lắp đặt thiết bị chống cháy nổ (nếu cần) 

• Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

Biện pháp ứng phó 

- Bố trí cán bộ vận hành thường xuyên theo dõi quá trình hoạt động của hệ 

thống, theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên tình trạng vận hành của các công 

trình xử lý khí thải để nhanh chóng phát hiện sự cố bất thường và có biện pháp khác 

phục kịp thời. 

- Thường xuyên cho bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống đảm bảo hoạt động ổn 

định và hiệu quả; 

- Trang bị các thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố đối với 

thiết bị; 

- Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý theo đúng thiết kế, quy trình và có biên 

bản kiểm tra thiết bị, nhật ký vận hành hệ thống hàng ngày; 

- Trường hợp xảy ra sự cố, phải dừng hoạt động sản xuất tại hệ thống có sự cố 

để kiểm tra, khắc phục và hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý khi thải vận 

hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

6.2. Hệ thống xử lý nước thải: 

Công ty đầu tư hệ thống xử lý NTSH gồm 3 hệ vì vậy khi hệ thống xử lý NTSH 

gặp sự cố công ty sẽ dừng hệ gặp sự cố để khắc phục sửa chữa, NTSH được xử lý tại 

các hệ còn lại. 

 Những nguyên nhân dẫn đến hệ thống dừng hoạt động 

• Dừng hoạt động 1 hoặc vài động cơ 

- Kiểm tra đèn báo TRIP có sáng không? Nếu sáng thì động cơ bị quá dòng, 

cần kiểm tra xem có bị tắc gì không. 

- Kiểm tra MCCB của thiết bị đó có bị nhảy không? Nếu bị nhảy thì động cơ bị 

quá dòng, cần kiểm tra xem có bị tắc nghẽn gì không 

- Kiểm tra cầu đấu của động cơ xem có bị tuột dây đấu nối không? Nếu tuột 
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cần ngắt MCCB tổng để đấu nối lại. 

• Dừng tất cả các động cơ trong hệ thống 

- Phải kiểm tra đèn báo pha trên tủ điện chính có sáng không? Nếu không sáng 

phải kiểm tra MCCB của nguồn điện cấp đến trạm có bị nhảy không. 

- Kiểm tra nút dừng khẩn cấp xem có bị đóng vào không? Nếu đóng phải mở 

lại như cũ. 

- Kiểm tra Rơ le dòng rò trong tủ chính xem có nhảy không? Nếu nhảy thì 

kiểm tra đèn báo lỗi dòng rò. 

 Những cách xử lý khi hệ thống dừng hoạt động toàn bộ 

• Dừng hoạt động toàn bộ có kế hoạch từ trước 

Khi hệ thống bắt buộc phải dừng do sửa chữa điện nguồn thì phải cấp nguồn 

tạm thời cho hệ thống. Hiện nay hệ thống xử lý NTSH được công ty cấp mạng lưới 

điện ưu tiên khi mất điện toàn bộ, máy phát sẽ hoạt động để cấp điện cho trạm hoạt 

động. Do đó khi hệ thống mất điện phải lập tức cấp điện máy phát cho trạm hoạt động 

trở lại bình thường. 

• Dừng hoạt động toàn bộ không rõ nguyên nhân 

- Khi hệ thống bị dừng toàn bộ mà không rõ nguyên nhân từ đâu, máy phát 

điện cơ sở không hoạt động được, trong khi nước thải vẫn xả ra trạm và mực nước thải 

trong bể chứa nước thải đầu vào đầy thì lập tức khóa van cấp nước thải của bơm PIT 

từ hố thu gom nước thải của cơ sở để xử lý khắc phục. Khắc phục xong mới tiếp tục 

nhận nước thải xả ra từ cơ sở. Nếu mực nước thải trong bể chứa nước thải vẫn ở mức 

thấp thì tiếp tục nhận nước thải xả ra từ hố PIT cơ sở, đến khi đầy bể thì dừng không 

nhận nước nữa 

- Chạy máy phát điện để cấp điện tạm cho 1 máy thổi khí, 1 máy bơm tuần 

hoàn, 1 bơm hồi bùn, 1 bơm rỉ mật hoạt động để duy trì vi sinh. 

- Hiện nay thể tích của bể nước đầu vào 2 hệ 76m3/ngày đêm là 70m3, hệ 

112m/ngày đêm là 52m3 đủ để tích trữ nước gần 1 ngày. 

Khi bể đầu vào 2 hệ 76m3/ngày đêm đã nhận đầy nước thải mà vẫn chưa khôi 

phục được hệ thống hoạt động trở lại thì lập tức khóa van cấp nước thải từ bơm PIT 

vào trạm này, mở van khóa chuyển nước thải sang trạm 112m3/ngày đêm để xử lý. Bể 

chứa nước thải của trạm 112 m3/ngày đêm có thể tích 52 m3, đủ để trữ nước trong 

khoảng 6 tiếng (tính trong trường hợp tổng nước thải xấp xỉ 188 m3/ ngày đêm) 

  Máy móc dự phòng cho việc xử lý sự cố hệ thống dừng hoạt động 

- Bơm chìm: 1phase 1,5kW: 2 cái 

- Dây ống vòi mềm D50mm 

- Dây nguồn: 1phase (3x1,5mm): dùng cho bơm chìm tại 1 phase 

- Dây nguồn: 3 phase (4x4mm): dùng cho động cơ 3 phase 

- Các thiết bị dự phòng này được đặt tại phòng kỹ thuật để đề phòng sự cố xảy ra. 
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- Trường hợp cả 3 hệ đều xảy ra sự cố thì phải OFF bơm PIT cấp nước thải ra 

trạm xử lý, khôi phục xong mới được cấp nước thải trở lại, đồng thời lập tức gọi 

xe bồn vào trực sẵn, nếu chưa khôi phục xong cả hai hệ thống và bể thu gom nước thải 

PIT bị đầy thì cho xe bồn hút ngay để đưa ra bên ngoài xử lý. 

Ngoài ra, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp khác đối với tất cả các hệ thống 

xử lý môi trường của cơ sở bao gồm: 

- Luôn duy trì công tác ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Bố trí cán bộ phụ tchất thải h về môi trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận 

hành, ứng phó sự cố hỏng hóc thiết bị máy móc trong hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ, cơ sở tiến hành thuê đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát các chỉ 

tiêu trong nước thải tại đầu ra theo quy định. 

- Định kỳ hàng năm phối hợp với nhà cung cấp thiết bị duy tu, bảo dưỡng thiết 

bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. 

* Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Đối với hệ thống xử lý nước thải suất, theo thiết kế tổng lượng nước thải lớn 

nhất khi toàn bộ cơ sở đi vào hoạt động là 2.254,9 m3/ngày đêm, chủ cơ sở đã thiết kế 

trạm xử lý nước thải sản xuất 2.544 m3/ngày đêm với hệ số an toàn xấp xỉ 1,13. Điều 

này sẽ giúp hệ thống luôn duy trì được trạng thái vận hành tốt, tránh tình trạng quá tải 

từ đó giảm đến mức thấp nhất rủi ro sự cố đối với hệ thống xử lý. Tuy nhiên, để hệ 

thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả đảm bảo nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn 

TLIP II, cần có những kế hoạch, biện pháp ứng phó, phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố 

xảy ra như sau: 

- Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất; 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra 

của hệ thống xử lý nước thải;  

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước 

thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý 

nước thải; 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt 

động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị một số thiết bị dự 

phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như bơm nước thải, máy thổi khí, bơm 

bùn, các phụ tùng khác, …; 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được thẩm định và 

hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách 

thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 
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hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu 

quả hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường 

các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Công tác quản lý và nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý phải luôn được 

đầu tư và cải tiến hoàn thiện không ngừng trong toàn quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải sản xuất gặp sự cố công ty sẽ cho dừng các 

công đoạn sản xuất có phát sinh nước thải sản xuất, tiến hành khắc phục sự cố nhanh 

chóng trước khi hoạt động trở lại. 

Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến 

thức cơ bản như sau: 

- Lý thuyết các quá trình xử lý nước thải cơ bản đang được ứng dụng tại các 

trạm xử lý nước thải; 

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất; 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị; 

- Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những 

người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành 

hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu 

đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống bao gồm: 

• Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

• Thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Trong đó, yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết 

các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp 

trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp; 

- Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa gấp. Thông báo với cơ quan quản lý 

nhà nước để hướng dẫn khắc phục; 

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì 

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 

1- Bảo đảm an toàn về con người; 

2- An toàn tài sản; 

3- An toàn công việc; 

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Ngoài ra, đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống nếu có phát sinh thì biện 

pháp khắc phục cơ bản ban đầu như sau: 
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- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế 

độ vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy nén khí). 

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn 

trong trạng thái hoạt động ổn định. 

Đồng thời, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, nhằm hạn chế xảy ra các sự 

cố như rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,…cần phải 

thường xuyên làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường 

xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. 

*) Phương án ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II gặp sự cố: 

- Toàn bộ NTSH và nước thản sản xuất sẽ được lưu giữ tại các bể xử lý nước 

thải của công ty và tại các bể thu gom nước thải. Công ty đã tính toán hệ số an toàn 

của hệ thống. 

- Trong trường hợp quá thời gian mà các bể xử lý có thể lưu chứa được sẽ tiến 

hành bàn thảo với KCN Thăng Long II phương án xả nước chưa qua xử lý vào HTXL 

nước thải tập trung của KCN Thăng Long II . Trường hợp KCN Thăng Long II không 

chấp thuận công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị chức năng vào bơm hút, vận chuyển đi xử 

lý hoặc dừng hoạt động sản xuất những công đoạn phát sinh nước thải. 

6.3. Khu lưu giữ chất thải: 

+ Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng 

khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào 

nước mưa gây ô nhiễm môi trường. 

+ Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất 

thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy 

nổ. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề 

phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.  

6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:  

Tại nhà máy sẽ lắp đặt các hệ thống phòng chống cháy nổ và các thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy sau: 

* Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật 

chuyên dùng để dập tắt đám cháy khi hoả hoạn xảy xa. Việc lắp đặt hệ thống này để 

cho lực lượng chữa cháy của nhà máy dễ dàng triển khai thực hiện đảm bảo nhanh, 

chóng thuận tiện. Hệ thống chữa cháy bao gồm: 
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- Hệ thống đường ống; gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh được 

làm bằng ống thép tráng kẽm các loại. 

- Họng nước chữa cháy để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa cháy 

trong nhà phải có van khóa, một cuộn vòi mềm có chiều dài 20 m, có đủ đấu nối và 

một lăng chữa cháy có d = 13 mm, đặt trong tủ bảo quản riêng biệt. 

- Van khóa họng nước chữa cháy: Là thiết bị đóng, mở nước từ đường ống ra 

họng nước chữa cháy. Khi xảy ra cháy ở một khu vực nào đó ta chỉ cần triển khai lăng, 

vòi chữa cháy, mở van khóa ở khu vực đó, nước sẽ phun ra chữa cháy kịp thời. 

* Hệ thống các bình chữa cháy xách tay. Thiết bị chữa cháy ban đầu sử dụng cho 

xưởng sẩn xuất của Nhà máy gồm hai loại: Bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình bột 

chữa cháy. 

- Bình bột chữa cháy: Bột chữa cháy là chất không độc, không dẫn điện, hiệu quả 

chữa cháy cao nên sử dụng để chữa cháy các đám cháy rắn, lỏng, khí. 

Ngoài ra các tiêu chuẩn về an toàn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc 

biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến PCCC. Các thiết bị PCCC cơ học sẽ được bổ sung 

cho hệ thống vòi chữa cháy tự động. 

Đồng thời huấn luyện đội ngũ công nhân nắm vững thao tác PCCC và có bảng 

hướng dẫn chung về từng phương án cụ thể cho toàn thể công nhân viên làm việc tại 

Dự án. 

Ngoài việc lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy thì để phòng ngừa ứng 

phó với sự cố cháy nổ xảy ra trong quá trình quản lý và sử dụng hóa chất, nhiên liệu 

thì chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

+ Phòng ngừa: 

- Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy đủ 

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

 - Cấm sử dụng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ làm việc; 

- Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc cho người mới được tuyển dụng; 

- Đề ra các nội quy an toàn lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho 

máy móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá 

nhân, tổ nhóm vi phạm; 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người công nhân; 

- Kiểm tra thiết bị an toàn, gương chiếu hậu của phương tiện vận tải để tránh các 

tai nạn không đáng có xảy ra. 

+ Ứng phó: 

Khi sự cố xảy ra tùy theo mức độ của tai nạn mà thực hiện các biện pháp ứng phó 

khác nhau nhưng về cơ bản qua các bước như sau: 

- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm của 

tai nạn và thông báo cho giám đốc sản xuất hoặc trưởng bộ phận sản xuất để cho dừng 

hoạt động và thực hiện thao tác cứu chữa người bị tai nạn. 

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là 

các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi 
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người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ. Khi xảy ra tai nạn 

cần phải: 

+ Kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay không. 

+ Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn hay không. 

* Sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất 

Quá trình lưu trữ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất có thể xảy ra các sự cố rò rỉ 

gây ô nhiễm môi trường và sự cố cháy nổ. Để phòng ngừa sự cố này có thể xảy ra, 

công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

Khu vực xuất- nhập hàng hóa: 

+ Khi hàng vào kho, công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng. Ở khâu này sẽ kiểm 

soát và tách riêng các bao bì bị đổ vỡ và rách trong quá trình nhận hàng tại cảng và 

vận chuyển. 

+ Nhân viên được huấn luyện thường xuyên trong vận hành xe nâng để đảm bảo 

không xảy ra đổ bể hàng hóa trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra thiết bị 

nâng chuyển để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành xếp dỡ các kiện hàng. 

Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm: 

+ Ưu tiên sử dụng Pallet chắc chắn. Các pallet hàng nhận vào đều được quấn 

màng co để tránh lăn đổ, xê dịch. 

+ Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2m. 

+ Các thùng hàng luôn được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nắp thùng luôn ở 

tình trạng đóng kín. 

 - Khu vực sản xuất: 

+ Công nhân được huấn luyện kỹ thuật các thao tác sản xuất để đảm bảo không 

để rơi vãi nguyên liệu ra ngoài môi trường. 

Khi có sự cố tràn đổ nguyên liệu lỏng cho sản xuất trong nhà máy, công ty sẽ 

thực hiện các biện pháp để khắc phục như sau: 

1. Di tản mọi người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực đổ tràn  

2. Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang. 

3. Vứt bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng 

miếng lót thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn. 

4. Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và chứa trong túi bịt kín. 

5. Chứa tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm trong túi bịt kín. 

6. Tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm chứa trong thùng chuyên dụng đựng chất 

thải nguy hại và vận chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại để lưu giữ tạm thời. 

* Sự cố nổ nồi hơi điện 

Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố nổ nồi hơi điện đến môi trường 

và người lao động làm việc tại cơ sở, dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Nồi hơi điện được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như đồng hồ đo áp suất, 

thiết bị đo nhiệt độ, van an toàn, thiết bị cảnh báo và ngắt điện tự động khi áp suất 

hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép; thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ 

theo quy định. 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống điều khiển, van an toàn 

và các thiết bị phụ trợ của nồi hơi nhằm bảo đảm thiết bị hoạt động ổn định và an toàn. 

- Chỉ bố trí người đã được đào tạo, hướng dẫn vận hành nồi hơi điện thực hiện 

công tác vận hành thiết bị. 

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố như áp suất 

tăng cao, nhiệt độ vượt ngưỡng, rò rỉ hơi hoặc hư hỏng hệ thống điều khiển, phải 

ngừng vận hành nồi hơi, ngắt nguồn điện cấp cho thiết bị, cô lập khu vực sự cố và 

nhanh chóng di chuyển người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, thực hiện các biện pháp ứng phó theo 

quy trình an toàn đã ban hành và thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan để 

phối hợp xử lý. 

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Phòng ngừa: 

- Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy 

móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ 

nhóm vi phạm. 

- Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy đủ 

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Ứng phó: 

- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm của 

tai nạn và thông báo cho giám đốc để cho dừng hoạt động và thực hiện thao tác cứu 

chữa người bị tai nạn. 

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là 

các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi 

người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ. 

6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông: 

 - Đối với các phương tiện giao thông ra vào cơ sở không được chạy quá tốc độ 

quy định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư đông đúc; các xe vận chuyển phải có đăng 

kiểm, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. 

 - Thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa ngoài giờ cao điểm. 

6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm: 

- Phòng ngừa: 

+ Sử dụng thực phẩm sạch. 

+ Tiêu dịch khử trùng nơi có dịch bằng thuốc sát khuẩn chuyên dụng. 

+ Chất lượng các bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ. 

- Ứng phó: Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị, chăm sóc. 

7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp của cơ sở cụ thể 

như sau : 
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Bảng 1. 9. Nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp 

STT 
Nội dung thay 

đổi 

GPMT đã được cấp số 2237/GPMT-

UBND ngày 30/9/2022 và GPMT số 

2934/GPMR-UBND cấp điều chỉnh lần 

thứ nhất ngày 31/12/2024 

Nội dung đề nghị cấp Lý do thay đổi 

1 
Máy móc thiết 

bị 
- - Bổ sung thêm 01 Máy MC 

Do công suất của các máy MC hiện hữu 

đã đạt mức sử dụng cao, việc đầu tư 

thêm 01 máy MC là cần thiết để đáp 

ứng sản lượng theo kế hoạch. 

2 
HTXL bụi 

(TVN4) 
19 hệ thống 

20 hệ thống 

(Lắp đặt thêm 01 HTXL bụi đi kèm 

với máy MC mới lắp đặt) 

Nhằm thu gom và xử lý bụi phát sinh 

trong quá trình hoạt động của máy MC, 

đảm bảo môi trường làm việc an toàn, 

duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

3 
Toạ độ xả khí 

thải 

Toạ độ của KT10:  

X: 02313054; Y: 560770 

Toạ độ của KT15:  

X: 02313175; Y: 560748 

Toạ độ của KT10: 

X: 02313416; Y: 560758 

Toạ độ của KT15: 

X: 2313370; Y: 560750 

Trong quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ 

với hiện trạng điểm xả khí thải tại nhà 

máy, công ty nhận thấy thông tin tọa độ 

của 02 điểm xả cần được cập nhật để 

thống nhất với hiện trạng và kết quả xác 

định tọa độ thực tế. Vì vậy, công ty thực 

hiện điều chỉnh thông tin tọa độ các 

điểm xả khí thải trong hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép môi trường này. Việc điều 

chỉnh chỉ nhằm cập nhật thông tin tọa 

độ, không làm thay đổi vị trí thực tế của 

các điểm xả, quy mô, công suất, lưu 

lượng hoặc phương thức xả khí thải. 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt 

+ NTSH phát sinh từ hoạt động nấu ăn ca của cơ sở. 

+ NTSH phát sinh từ hoạt động vệ sinh của cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở. 

- Lưu lượng xả thải NTSH lớn nhất: 264 m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

sinh hoạt theo Tiêu chuẩn xả thải của KCN Thăng Long II. Giá trị giới hạn của các 

thông số ô nhiễm theo bảng sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải sinh hoạt 

 

STT 

 

Chất ô nhiễm 

 

Đơn vị 

Giá trị GHCP 

(Tiêu chuẩn của 

KCN Thăng Long II) 

1 pH - 6-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 300 

3 COD mg/l 350 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 200 

5 Dầu mỡ động, thưc vật mg/l 20 

6 Sắt (Fe) mg/l 0,81 

7 Sunfua  mg/l 0,162 

8 Amoni - N mg/l 15 

9 Tổng Nitơ mg/l 60 

10 Tổng Photpho mg/l 15 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II. 

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 :     X (m) = 2312907; Y(m) = 560816 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24giờ). 

+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

* Nước thải sản xuất: 

- Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động nghiền Pre-Lab; 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động đúc;  

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động nung;  
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+ Nước thải sản xuất phát sinh từa hoạt động kiểm tra khô; 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ  công đoạn kiểm tra cuối; 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn làm khuôn; 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn làm mát cầu cont khu vực logistic; 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý bụi; 

+ Các hoạt động phụ trợ sản xuất; 

- Lưu lượng xả thải NTSX lớn nhất: 2.544 m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

sản xuất theo Tiêu chuẩn xả thải của KCN Thăng Long II. Giá trị giới hạn của các 

thông số ô nhiễm theo bảng sau: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải sản xuất 

 

STT 

 

Chất ô nhiễm 

 

Đơn vị 

Giá trị GHCP 

(Tiêu chuẩn của 

KCN Thăng Long II) 

1 Nhiệt độ °C 40 

2 Độ màu  Pt/Co 50 

3 pH - 6 ÷ 9 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 200 

5 BOD₅ (20°C) mg/L 300 

6 COD mg/L 350 

7 Asen (As) mg/L 0,0405 

8 Cadimi (Cd) mg/L 0,0405 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,00405 

10 Chì (Pb) mg/L 0,081 

11 Clorua (Cl⁻) mg/L 405 

12 Crom (VI) (Cr⁶⁺) mg/L 0,0405 

13 Crom (III) (Cr³⁺) mg/L 0,162 

14 Đồng (Cu) mg/L 1,62 

15 Kẽm (Zn) mg/L 2,43 

16 Niken (Ni) mg/L 0,162 

17 Mangan (Mn) mg/L 0,405 

18 Sắt (Fe) mg/L 0,81 

19 Tổng xianua mg/L 0,0567 
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20 Dầu, mỡ khoáng mg/L 4,05 

21 Sunfua (S²⁻) mg/L 0,162 

22 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/L 0,0405 

23 Florua (F⁻) mg/L 4,05 

24 Amoni - N mg/L 15 

25 Tổng Nitơ mg/L 60 

26 Tổng Photpho mg/L 15 

27 Clo dư mg/L 0,81 

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ 
mg/L 0,243 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1 

31 Coliform MPN/100mL 3.000 

32 Tổng phenol mg/L 0,081 

33 Tổng PCBs  mg/L 0,00243 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Thăng Long II. 

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 :     X (m) = 2313142; Y(m) = 560929 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24giờ). 

+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

* Nguồn phát sinh:  

- Nhà máy TVN3 có 6 nguồn: 

+ Nguồn số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực kho nguyên liệu (có 5 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực điều chế (có 3 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 3: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực làm khuôn (có 4 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 4: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực phun men (có 3 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 5: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực lò nung (có 3 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 6: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực kiểm tra (có 1 ống thoát khí).  

- Nhà máy TVN4 có 7 nguồn: 

+ Nguồn số 7: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực kho nguyên liệu (có 4 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 8: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực điều chế (có 3 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 9: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực làm khuôn (có 4 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 10: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực phun men (có 3 ống thoát khí).  
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+ Nguồn số 11: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực lò nung (có 2 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 12: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực kiểm tra (có 1 ống thoát khí).  

+ Nguồn số 13: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi khu vực RD (có 3 ống thoát khí).  

* Dòng khí thải, lưu lượng xả thải lớn nhất: 

STT Ký hiệu Dòng khí thải 

Lưu lượng 

xả khí thải 

(m³/giờ) 

Lưu 

lượng xả 

khí thải 

(m³/giờ) 

Phương 

thức xả 

I Dòng khí thải của TVN3 

1 
KT02 

(OK2) 

Ống phóng không hệ thống xử lý 

bụi kiểu khô DC1-2 (Kho 

nguyên liệu) 

X: 2313175 

Y: 560866 
24.000 

Cưỡng 

bức 

2 
KT03 

(OK3) 

Ống phóng không hệ thống xử lý 

bụi kiểu khô (Khu vực điều chế) 

X: 2313167 

Y: 560860 
10.920 

Cưỡng 

bức 

3 
KT04 

(OK4) 

Ống phóng không hệ thống xử lý 

bụi kiểu khô DC1-1 (Kho 

nguyên liệu) 

X: 2313172 

Y: 560861 
24.000 

Cưỡng 

bức 

4 
KT05 

(OK5) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu khô (Kho 

nguyên liệu) 

X: 2313187 

Y: 560701 
7.200 

Cưỡng 

bức 

5 
KT06 

(OK6) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút xử lý bụi kiểu khô (Khu vực 

điều chế) 

X: 2313178 

Y: 560702 
10.920 

Cưỡng 

bức 

6 
KT07 

(OK7) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

mài tay (bộ phận FI) 

X: 2313158 

Y: 560659 
25.020 

Cưỡng 

bức 

7 
KT09 

(OK09) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi tại buồng câu 

thạch cao (Molding) 

X: 2313162 

Y: 560643 
3.300 

Cưỡng 

bức 

8 
KT10 

(OK10) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại Buồng 

Nước Book bên phải (tầng 3 

Molding) 

X: 2313416 

Y: 00560758 
25.020 

Cưỡng 

bức 

9 
KT11 

(OK11) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại Buồng 

Nước Book bên trái (tầng 3 

Molding) 

X: 2313058 

Y: 560772 
25.020 

Cưỡng 

bức 

10 
KT12 

(OK12) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu khô (DC2) 

(Kho nguyên liệu) 

X: 2313181 

Y: 560704 
9.600 

Cưỡng 

bức 
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11 
KT13 

(OK13) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu khô (DC3-1) 

(Kho nguyên liệu) 

X: 2313180 

Y: 560703 
7.200 

Cưỡng 

bức 

12 
KT14 

(OK14) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu khô tại Phòng 

sửa chữa (Firing) 

X: 2313098 

Y: 560746 

6.420 – 

8.580 

Cưỡng 

bức 

13 
KT15 

(OK15) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt (Firing) 

X: 2313370 

Y: 560748 

14.220 – 

15.720 

Cưỡng 

bức 

14 
KT16 

(OK16) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu khô (Điều 

chế) 

X: 2313119 

Y: 560769 
4.800 

Cưỡng 

bức 

15 
KT17 

(OK17) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men (1F) (Glazing) 

X: 2313160 

Y: 560852 
69.000 

Cưỡng 

bức 

16 
KT18 

(OK18) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại Buồng 

nước Book (tầng 1 – Molding) 

X: 2313148 

Y: 560775 
25.020 

Cưỡng 

bức 

17 
KT19 

(OK19) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút và xử lý bụi khu vá sửa 

(Refiring) 

X: 2313166 

Y: 560882 
3.300 

Cưỡng 

bức 

18 
KT20 

(OK20) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men (2F) (Glazing) DC8 

X: 2313200 

Y: 560751 
69.000 

Cưỡng 

bức 

19 
KT21 

(OK21) 

Ống phóng không hệ thống chụp 

hút, xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men (dự phòng) (Glazing) 

DC9 

X: 2313204 

Y: 560744 
69.000 

Cưỡng 

bức 

II Dòng khí thải của TVN4 

1 
KT24 

(OK24) 

Ống phóng không của hệ thống 

hút bụi kiểu khô (1F) – Kho 

nguyên liệu 4 

X: 2313406 

Y: 560661 
40.800 

Cưỡng 

bức 

2 
KT25 

(OK25) 

Ống phóng không của hệ thống 

hút bụi kiểu khô – Kho nguyên 

liệu 4 

X: 2313414 

Y: 560761 
21.000 

Cưỡng 

bức 

3 
KT26 

(OK26) 

Hệ thống chụp hút bụi kiểu khô 

(DC12) – Kho nguyên liệu 4 

X: 2313311 

Y: 560714 
9.000 

Cưỡng 

bức 

4 
KT27 

(OK27) 

Hệ thống chụp hút bụi kiểu khô 

– Kho nguyên liệu 4 

X: 2313313 

Y: 560715 
6.000 

Cưỡng 

bức 

5 
KT28 

(OK28) 

Ống phóng không của hệ thống 

chụp hút bụi kiểu khô – Điều chế 4 

X: 2313380 

Y: 560658 
15.000 

Cưỡng 

bức 
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6 
KT29 

(OK29) 

Ống phóng không của hệ thống 

chụp hút bụi kiểu khô – Điều chế 4 

X: 2313368 

Y: 556075 
9.600 

Cưỡng 

bức 

7 
KT30 

(OK30) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi, chụp hút kiểu ướt 

(DC22) – Điều chế 4 

X: 2313263 

Y: 560705 
2.400 

Cưỡng 

bức 

8 
KT31 

(OK31) 

Ống phóng không của hệ thống 

chụp hút, xử lý bụi kiểu ướt tại 

buồng nước Book – tầng 

1/TVN4 

X: 2313097 

Y: 560725 
25.020 

Cưỡng 

bức 

9 
KT32 

(OK32) 

Hệ thống chụp hút, xử lý bụi 

kiểu ướt tại buồng nước Book – 

tầng 3/TVN4, máy phải 

X: 2313320 

Y: 560653 
25.020 

Cưỡng 

bức 

10 
KT33 

(OK33) 

Hệ thống chụp hút, xử lý bụi 

kiểu ướt tại buồng nước Book – 

tầng 3/TVN4, máy trái 

X: 2313394 

Y: 560699 
25.020 

Cưỡng 

bức 

11 
KT34 

(OK34) 

Hệ thống chụp hút, xử lý bụi tại 

buồng cân thạch cao TVN4 

X: 2313404 

Y: 560702 
3.300 

Cưỡng 

bức 

12 
KT35 

(OK35) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi chụp hút kiểu ướt tại 

buồng phun men (1F) (DC16) – 

Phun men TVN4 

X: 2313297 

Y: 560646 
87.000 

Cưỡng 

bức 

13 
KT36 

(OK36) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men (2F) – Phun men 

TVN4 

X: 2313330 

Y: 560654 
87.000 

Cưỡng 

bức 

14 
KT37 

(OK37) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men (Dự phòng) – Phun 

men TVN4 

X: 2313335 

Y: 560655 
87.000 

Cưỡng 

bức 

15 
KT38 

(OK38) 

Ống phóng không của hệ thống 

chụp hút xử lý bụi kiểu khô tại 

phòng mài Tochi – Firing4 

X: 02313194 

Y: 560730 
9.000 

Cưỡng 

bức 

16 
KT39 

(OK39) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi kiểu ướt tại buồng 

phun men Firing4 

X: 2313143 

Y: 560740 
21.000 

Cưỡng 

bức 

17 
KT40 

(OK40) 

Ống phóng không của hệ thống 

xử lý bụi tại buồng mài tay (thiết 

bị lọc bụi kiểu khô) – FI4 

X: 2313122 

Y: 560621 
39.000 

Cưỡng 

bức 

18 
KT41 

(OK41) 

Ống phóng không máy hút bụi 

cho thiết bị MC (loại dùng cho 

thạch cao) – RD 

X: 2313160 

Y: 560724 
9.000 

Cưỡng 

bức 



Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

Địa chỉ: Lô M-7, M-8, KCN Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên      132 

 

19 
KT42 

(OK42) 

Ống phóng không máy hút bụi 

cho thiết bị MC (loại dùng cho 

Resin) – RD 

X: 2313162 

Y: 560724 
3.600 

Cưỡng 

bức 

20 
KT43 

(OK43) 

Ống phóng không máy hút bụi 

cho thiết bị MC – RD 

X: 2313164 

Y: 560724 
 

4.800 
Cưỡng 

bức 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đảm bảo các chỉ tiêu đáp ứng quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B; Kp = 0,8; Kv = 0,8) áp dụng đến hết ngày 31/12/2031 và từ 

ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) trước khi xả thải ra môi 

trường cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 0,9; Kv = 0,8) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột A) 

1 Bụi mg/Nm3 128 ≤50 

+ Chế độ xả thải: Gián đoạn theo ca sản xuất. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

*) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất trong khu vực nhà xưởng. 

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị các khu vực hệ thống xử lý bụi phát sinh từ 

hoạt động sản xuất. 

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị các khu vực hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt. 

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị các khu vực hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất. 

+ Vị trí đặt máy phát điện dự phòng. 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Trong quá trình hoạt động của dự án, tiếng 

ồn phát sinh bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đến ngày 31/12/2026 và 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn kể từ ngày 

01/01/2027, cụ thể như sau: 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn đến hết ngày 31/12/2026: tiếng ồn nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, cụ thể theo bảng sau: 
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TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 Không thuộc đối tượng Khu vực thông thường 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn từ ngày 01/01/2027: tiếng ồn nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, cụ thể theo bảng sau: 

TT 

Ngày (06h00 đến 

trước 18h00) 

(dBA) 

Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 

(dBA) 

Đêm (18h00 đến 

trước 22h00) 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Khu vực E 

1 70 65 60 
Không thuộc 

đối tượng 

Thời gian áp 

dụng trong 

ngày 

* Giá trị giới hạn đối với độ rung: Trong quá trình hoạt động của dự án, độ rung 

phát sinh bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến ngày 31/12/2026 và QCVN 

27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung kể từ ngày 01/01/2027, 

cụ thể như sau: 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung đến hết ngày 31/12/2026: độ rung nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể theo bảng sau: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép, 

dB 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 
Không thuộc đối 

tượng 

Khu vực thông 

thường 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn từ ngày 01/01/2027: Độ rung nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể theo bảng sau: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Khu vực D 

Ngày (Từ 6 đến 

trước 22 giờ 

Đêm (Từ 22 đến 

trước 6 giờ) 

1 75 70 

Không thuộc đối 

tượng 

Thời gian áp dụng 

trong ngày và mức 

gia tốc rung cho 

phép, dB 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải: 

4.1. Nguồn phát sinh chất thải: 

- Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt 
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- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn số 03: Chất thải nguy hại 

4.2. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

 * Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

khoảng 13,86 tấn/năm. Với thành phần bao gồm: bao bì nilon, lá cây, giấy vụn, chai 

lọ, bao tay nhựa,… 

*) Chất thải rắn công nghiệp  thông thường: 

Bảng 4. 4. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

TT Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

I Phế liệu  

1 Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH 84.084 

2 Gỗ khác với các loại trên 353.828,4 

3 Giấy và bao bì các tông thải bỏ - các tông 194.313,6 

4 Nhựa 62.913,6 

5 Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) 

thải bằng vật liệu khác (như composit) 
137.956,8 

6 Khuôn thải - thạch cao thải 4.247.700 

7 Vật liệu lót và chịu lửa thải không từ quá trình luyện 

kim khác với các loại trên - tấm kê lò 
38.532 

8 Giấy và bao bì các tông thải bỏ - giấy 13.836 

9 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tại chỗ 14.596.536 

10 Sản phẩm hỏng thải bỏ (sau quá trình xử lý nhiệt) - sứ thải 12.672.636 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

12 Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) khác với các loại trên 355.836 

13 
Chất thải từ hỗn hợp chuẩn bị trước quá trình xử lý 

nhiệt (bùn, men, cát lọc thải…) 
841.320 

14 Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) khác với các loại trên - 

setter 
140.952 

15 Bê tông thải 109.410 

  * Khối lượng chất thải nguy hại: phát sinh trong quá trình vận hành được dự 

báo như sau: 

Bảng 4. 5. Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy 

TT Loại chất thải nguy hại 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

 

1 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

5.625 18 01 02 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
5.196 18 01 03 

3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 
14.250 18 02 01 
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lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

4 Dầu thủy lực tổng hợp thải 7.000 17 01 06 

5 

Hộp chứa mực in (loại có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 
1.071 08 02 04 

6 
Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí 

nghiệm thải có các thành phần nguy hại 
250 19 05 02 

7 Các loại pin, ắc quy khác 700 19 06 05 

8 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy 

hại khác trong nguyên liệu sản xuất) 
71,4 08 03 01 

9 
Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác 

có hay bị nhiễm các thành phần nguy hại 
150 11 06 02 

10 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại 

khác trong nguyên liệu sản xuất) thải 
180 08 01 01 

11 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 350 17 02 03 

12 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 35 16 01 06 

13 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải 

sắc nhọn) 240 13 01 01 

14 
Các loại chất thải khác có các thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu cơ 375 19 12 03 

15 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 750 18 01 01 

16 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như 

composit) 
500 18 01 04 

17 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 

160106, 160107,160112)  có  các linh kiện 

điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần  nguy  hại  

vượt ngưỡng 

100 16 01 13 

18 Các loại sáp và mỡ thải 100 17 07 04 

19 
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 100 07 04 01 

 Tổng cộng 37.043,4  

4.3. Yêu cầu BVMT đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  

- Thiết bị lưu giữ: 
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+ Các thùng chứa rác 20 lít, 200 lít, 10 thùng dạng xe đẩy bằng kim loại dung 

tích 500 lít. 

- Khu vực lưu giữ: 

+ Dự án xây dựng kho tập kết chất thải rắn sinh hoạt diện tích 24m2. 

+ Kết cấu kho:  Kho bê tông cốt thép, kín, có cửa, sàn chống thấm. 

 * Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

+ Thiết bị lưu giữ: Tại các nhà xưởng bố trí các thùng chứa chất thải loại 10-150 

lít bằng nhựa cứng để công nhân bỏ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

trong quá trình sản xuất vào. Tại khu vực lưu giữ bố trí các bao bì mềm, pallet để lưu 

giữ. Đối với bùn thải từ bể phốt, hố ga lắng cặn thuê đơn vị có chức năng tới hút đem 

đi xử lý theo quy định. 

+ Bố trí 1 khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 

973,5 m2 . 

Kết cấu: Kho được thiết kế bằng bê tông cốt thép, có cửa ra vào, bố trí các bình 

bọt chữa cháy. Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Dự án được thiết kế và 

thi công đáp ứng Điểm 3, Điều 33, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với cặn lắng tại các hố ga, các bể phốt và bể tách dầu mỡ, HTXLNTSH cơ sở hợp 

đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến hút và đem đi xử lý theo quy định. 

* Đối với chất thải nguy hại 

+ Thiết bị lưu giữ: Chủ dự án trang bị các thùng chứa chuyên dụng có dung tích  

120 lít, 200 lít, 240 lít, 500 lít,… tại khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. Trên 

mỗi thùng đựng chất thải ghi rõ loại chất thải, mã chất thải nguy hại. Toàn bộ chất thải 

phải kiểm soát của dự án được quản lý, lưu trữ và chuyển giao như chất thải nguy hại.  

+ Khu vực lưu giữ: có diện tích là 60 m2. Khu lưu giữ chất thải được xây dựng 

có tường bao quanh, đổ nền bê tông, có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi 

có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào 

nước mưa gây ô nhiễm môi trường và có khay chống tràn để thu gom chất thải lỏng 

không tràn đổ ra sàn. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được phân khu và có dán các dấu 

hiệu cảnh báo rõ ràng, được dán biển cảnh báo ngang tầm nhìn của mọi người; các 

thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền 

tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh 

báo theo TCVN 6707:2009. 

Hiện tại công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến vận chuyển xử 

lý theo quy định. 
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Chương V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Dự án đã đi vào hoạt động năm 2021, Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các 

loại giấy phép có liên quan đến môi trường của cơ sở: 

- Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 33.000429.T 

cấp lần thứ 2 ngày 15/01/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Giấy xác nhận số 49/GXN-BQL ngày 15/01/2018 của Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường của Dự án nhà máy TOTO Việt Nam thứ hai giai đoạn 1. 

- Giấy xác nhận số 2185/GXN-UBNĐ ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án nhà 

máy TOTO Việt Nam. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 2907/QĐ- UBND ngày 14/12/2020    

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Giấy xác nhận số 1666/GXN-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án nhà máy 

TOTO Việt Nam hạng mục hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

- Văn bản số 79/CV-NT (PC66) của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh 

Hưng Yên ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc nghiệm thu hệ thống PCCC của Nhà 

máy TOTO Việt Nam thứ hai.  

- Giấy chứng nhận số 274/TD-PCCC-P4 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – 

Bộ Công an ngày 07/02/2020 về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

của nhà máy TOTO Việt Nam thứ ba 

- Công văn số 1047/STNMT-BVMT ngày 15/06/2021về việc thay đổi nội dung 

báo cáo ĐTM của dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên”. 

- Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 07/01/2016 do Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp phép xây dựng cho dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam 

thứ hai”. 

- Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 09/02/2020 do Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp phép xây dựng cho dự án “Nhà máy TOTO Việt Nam 

thứ ba”. 

Chủ dự án đã đầu tư xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải phát 

sinh tại cơ sở, bao gồm bể trung chuyển 1 ngăn, bể tách dầu và 03 hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt đối với nước thải sinh hoạt, 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất đối với 

NTSX. Nước thải sau khi được xử lý đạt Tiêu chuẩn xả thải của KCN Thăng Long II 

được thu gom đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN để tiếp tục 

xử lý theo quy định. 
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Nhà máy đã lắp đặt 49 hệ thống thu gom, xử lý bụi tại cơ sở để xử lý bụi phát 

sinh đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường nhà xưởng và ra ngoài môi 

trường. 

Tiến hành phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh 

theo đúng các quy định hiện hành (tại: nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ 

sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và nghị định số 48/2026/NĐ-CP; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025.) 

Vận hành và bảo dưỡng đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải. 

Thực hiện đầy đủ kế hoạch và các công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

các sự cố môi trường như: sự cố cháy nổ, đặc biệt là các sự cố tại công trình xử lý chất 

thải. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

  Tổng lưu lượng nước thải xả thải giai đoạn 2024-2025 của Công ty được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 1. Lưu lượng nước thải xả ra ngoài môi trường 

TT Năm Lượng nước xả thải (m3/năm) 

1 Năm 2024 40.878 

2 Năm 2025 80.685 

Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của cơ sở trong năm 

2024-2025: 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt trong năm 2024-2025 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

TLIP II Standard 
T10/2024 T11/2024 T5/2025 T11/2025 

1 pH - 6,6 6,7 6,8 7,9 6 ÷ 9 

2 BOD₅ mg/L 9 14 9 10 300 

3 COD mg/L 27 30 29 32 350 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 17 5 7 9 200 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/L <1,0 KPH <1,0 <1,0 20 

6 Sắt (Fe) mg/L 0,33 KPH 0,09 0,08 0,81 

7 Sunfua (Tính theo H₂S) mg/L <0,02 KPH <0,02 <0,02 0,162 

8 Amoni (tính theo N) mg/L 0,04 0,26 0,21 0,07 15 

9 Tổng Nito mg/L 4,03 18 32,8 17,8 60 

10 Tổng Photpho mg/L 2,31 1,43 0,05 2,47 15 

11 Coliform MPN/100mL 1,7 × 10³ 1,7 × 102 320 700 3.000 

 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của Dự án, dựa vào kết quả quan trắc định kỳ cho thấy hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn 

định, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

* Đánh giá về công trình xử lý nước thải: Công ty TNHH TOTO Việt Nam đã đầu tư các bể xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động 

của cơ sở, nước thải sau xử lý có các thông số đạt Tiêu chuẩn xả thải của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN.  
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Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc nước thải sản xuất trong năm 2024-2025 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

TLIP II Standard 
T5/2024 T11/2024 T5/2025 T11/2025 

1 Nhiệt độ °C 30,4 29,3 30,9 22,7 40 

2 Độ màu Pt/Co 21 10 25 12 50 

3 pH - 7,1 6,8 7 8 6 ÷ 9 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 11 5 5 4 200 

5 BOD₅ (20°C) mg/L 6 11 4 3 300 

6 COD mg/L 16 26 14 13 350 

7 Asen (As) mg/L 0,0044 0,0025 0,0059 0,0011 0,0405 

8 Cadimi (Cd) mg/L <0,0007 0,0001 <0,0002 <0,0002 0,0405 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0003 KPH <0,0002 <0,0002 0,00405 

10 Chì (Pb) mg/L <0,0008 0,0003 <0,0001 <0,001 0,081 

11 Clorua (Cl⁻) mg/L 275 401 185 263 405 

12 Cr⁶⁺ mg/L <0,003 KPH <0,003 <0,003 0,0405 

13 Cr³⁺ mg/L <0,003 KPH <0,003 <0,003 0,162 

14 Đồng (Cu) mg/L 0,011 0,0141 <0,001 0,0044 1,62 

15 Kẽm (Zn) mg/L 0,21 0,399 0,11 0,21 2,43 

16 Ni mg/L <0,002 0,0043 0,0077 0,0062 0,162 

17 Mangan (Mn) mg/L 0,038 KPH 0,029 0,03 0,405 

18 Sắt (Fe) mg/L 0,11 KPH 0,24 0,21 0,81 

19 Tổng xianua mg/L <0,004 KPH <0,01 <0,01 0,0567 

20 Tổng phenol mg/L <0,01 KPH <0,001 <0,001 0,081 
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21 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/L <1,0 KPH <1,0 <1,0 4,05 

22 Sunfua (S²⁻) mg/L <0,02 KPH <0,02 <0,02 0,162 

23 
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/L <0,00001 KPH <0,00001 <0,00001 0,0405 

24 Florua (F⁻) mg/L 0,86 0,86 0,92 0,78 4,05 

25 Amoni (tính theo N) mg/L 0,15 0,12 <0,02 0,06 15 

26 Tổng Nitơ mg/L 7,2 8,9 10,2 6,2 60 

27 Tổng Photpho mg/L 0,36 KPH 2,57 0,24 15 

28 Clo dư mg/L <0,05 KPH <0,05 <0,05 0,81 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật photpho hữu cơ 
mg/L <0,00001 KPH <0,00004 <0,00004 0,243 

30 

Tổng PCBs (PCB28, 

PCB52, PCB101, 

PCB138, PCB153, 

PCB180) 

mg/L <0,0001 KPH <0,00001 <0,00001 0,00243 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L <0,004 KPH <0,004 <0,004 0,1 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 0,1 KPH <0,03 <0,03 1 

33 Coliform MPN/100mL 930 2,25 x 102 790 330 3.000 

 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của Dự án, dựa vào kết quả quan trắc định kỳ cho thấy hệ thống xử lý nước thải sảm xuất hoạt 

động ổn định, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

* Đánh giá về công trình xử lý nước thải: Công ty TNHH TOTO Việt Nam đã đầu tư các bể xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động 

của cơ sở, nước thải sau xử lý có các thông số đạt Tiêu chuẩn xả thải của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 
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3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

 Bảng kết quả quan trắc mẫu khí thải của cơ sở năm 2024-2025: 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2024-2025 

STT 
Tên 

mẫu 
Đơn vị 

Kết quả Bụi tổng QCVN 

19:2009/BTNMT 

(KP=0,8k Kv= 0,8) 
T2/2024 T8/2024 T2/2025 T8/2025 

1 KT15 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

2 KT18 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

3 KT24 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

4 KT25 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

5 KT26 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

6 KT27 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

7 KT28 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

8 KT29 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

9 KT30 mg/Nm3 <12 <12 <12 <10 128 

10 KT31 mg/Nm3 <12 <12 <12 <10 128 

11 KT32 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

12 KT33 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

13 KT34 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

14 KT35 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

15 KT36 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

16 KT37 mg/Nm3 <12 <12 <12 20 128 

17 KT38 mg/Nm3 <12 <12 <12 <10 128 

18 KT39 mg/Nm3 <12 <12 <12 <10 128 

19 KT40 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

20 KT41 mg/Nm3 <12 <12 <12 <12 128 

Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của Dự án, dựa vào kết quả quan trắc định 

kỳ cho thấy hệ thống xử lý bụi phát sinh từ quá trình sản xuất hoạt động ổn định, 

không khí sau xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. 

* Đánh giá về công trình xử lý bụi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam đã đầu tư 

HTXL bụi phát sinh từ hoạt động của cơ sở, không khí sau xử lý đạt chuẩn trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 

 Theo hồ sơ môi trường, dự án có 38 hệ thống xử lý bụi thuộc đối tượng quan 

trắc định kỳ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024–2025, do sản lượng sản xuất thực tế tại 

từng thời điểm, một số dây chuyền/khu vực sản xuất được tạm dừng, kéo theo các hệ 

thống xử lý bụi tương ứng tạm dừng (đã gửi công văn thông báo đến Sở NNMT tỉnh 

Hưng Yên). Vì vậy, trong giai đoạn này có 20/38 hệ thống xử lý bụi thực tế hoạt động 

và thực hiện quan trắc định kỳ. 
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4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải 

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động của cơ 

sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 5. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động 

của cơ sở 

STT Tên chất thải Khối lượng năm 2025 (tấn) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 23,88 

* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn hoạt 

động của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 6. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt 

động của cơ sở 

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở 

như sau: 

Bảng 5. 7. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2024-2025 của cơ sở 

Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

năm 2025 (kg) 

Khối lượng 

năm 2024 (kg) 

(1) (2) (4) (7) 

Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17 01 06 1.080 670 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 

nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 1.350 1.090 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 1.080 1.030 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 2.730 2.910 

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất mực) thải 

08 02 04 0 0 

STT Tên chất thải Khối lượng năm 2025 

(kg) 

1 
Bùn thải được tái sử dụng làm nguyên liệu cho 
quá trình xuất tại Công ty TNHH TOTO Việt 
Nam – Chi nhánh Hưng Yên. 

1.080.440 

2 

Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên 

liệu cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) 

4.613.790 

3 Chất thải phải xử lý 247.660 
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Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

năm 2025 (kg) 

Khối lượng 

năm 2024 (kg) 

(1) (2) (4) (7) 

Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 440 2.190 

Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải   
16 01 06 0 0 

Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải có các thành phần nguy 

hại 

19 05 02 60 60 

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy 

hại khác trong nguyên liệu sản xuất) 

thải 

08 01 01 100 30 

Các loại chất thải khác có các TPNH 

vô cơ và hữu cơ 
19 12 03 80 440 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải bằng các vật liệu khác 

(như composit) 

18 01 04 0 40 

Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác 

có hay bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 

11 06 02 30 4.350 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất 

thải sắc nhọn) 
13 01 01 30 20 

Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 01 220 60 

Các loại sáp và mỡ thải 17 07 04 10 40 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác trong nguyên liệu sản 

xuất) 

08 03 01 40 0 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện (khác với các loại nêu 

tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có 

các linh kiện điện tử (trừ bản mạch 

điện tử không chứa các chi tiết có các 

thành phần nguy hại vượt ngưỡng NH) 

16 01 13 40 10 

 

5. Kết quả kiểm tra, thanh ta về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có 

thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo. 
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Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Tại thời điểm cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

“Nhà máy TOTO Việt Nam tại Hưng Yên”, trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ 

môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Đối với Hệ thống xử lý bụi kiểu khô của máy hút bụi cho thiết bị MC  – RD của 

nhà máy TVN4 (Ký hiệu KT43) công suất 4.800 m³/giờ. Theo điểm l khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, công trình xử lý bụi, khí thải có công 

suất dưới 5.000 m³/giờ không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do 

đó, xử lý bụi kiểu khô của máy hút bụi cho thiết bị MC  – RD của nhà máy TVN4 (Ký 

hiệu KT43) của dự án không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Cơ sở lắp đặt 39 hệ thống thu gom xử lý bụi sau xử lý xả ra môi trường (trong 

đó 38 hệ thống đã lắp đặt trước năm 2026 và 01 hệ thống lắp đặt 2026). Tổng lưu 

lượng xả khí thải xin cấp phép là 966.180 m3/giờ.  

Như vậy, Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và dự 

án có tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất lớn hơn 50.000 m3/giờ. Đối chiếu theo quy 

định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (Điều 112), Khoản 2 Điều 98 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 05/2025/NĐ-CP và nghị 

định 48/2026/NĐ-CP và Phụ lục XXIX (số thứ tự 9 Cột 6), Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 05/2025/NĐ-CP và nghị định 48/2026/NĐ-CP, dự 

án thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải.  

- Chủ dự án xác định chương trình giám sát môi trường định kỳ đối với khí thải 

tại dự án được thực hiện như sau: 

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

+ Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường đảm bảo các chỉ tiêu đáp ứng quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B; Kp = 0,8; Kv = 0,8) áp dụng đến hết ngày 31/12/2031 và từ 

ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) trước khi xả thải ra môi 

trường. 

+ Vị trí giám sát, thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh 39 hệ thống như sau: 
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TT 
Ký hiệu  

dòng thải 
Hệ thống 

Vị trí 

quan trắc 

Thông 

số 

quan 

trắc 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 0,8; 

Kv = 0,8) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột A) 

1 
Từ KT02 

đến KT43 

Các hệ 

thống xử lý 

bụi tương 

ứng với các 

dòng khí 

thải từ KT02 

đến KT43 

Ống thoát 

khí sau xử 

lý của 

từng hệ 

thống 

Bụi 

(PM) 
128 ≤50 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Trong phạm vi xin cấp GPMT của báo 

cáo dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP. Đối chiếu theo 

quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (Điều 112), Nghị định 

08/2022/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 98) và Phụ lục XXIX (số thứ tự 9 Cột 6), Nghị định 

08/2022/NĐ-CP thì dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện quan trắc môi trường 

tự động, liên tục đối với khí thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành hàng năm 

được phân bổ như sau: 

+ Kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường thường xuyên: 100.000.000 

đồng/năm 

+ Quan trắc mẫu khí ống phóng không: 1.200.000.000 đồng/năm 

+ Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước: 300.000.000 đồng/năm 

Tổng cộng: 1.620.000.000 đồng/năm. 
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Chương VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH TOTO Việt Nam cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu 

trong bản Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, 

trung thực, nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của cơ 

sở là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Pháp luật của Việt Nam. 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam bao gồm:  

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn hiện có quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện của cơ sở: 

- Môi trường không khí: Chủ cơ sở cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho 

công nhân cũng như các cơ sở liền kề. 

- Bụi, khí thải: Chủ cơ sở cam kết thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 

quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp = 0,8; Kv 

= 0,8) áp dụng đến hết ngày 31/12/2031 và từ ngày 01/01/2032 áp dụng QCVN 

19:2024/BTNMT (Bảng 1, bảng 2 cột A) trước khi xả thải ra môi trường. 

- Nước thải: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở được thu gom 

xử lý đảm bảo quy định của KCN Thăng Long II trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. 

- Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026. 

+ Tiếng ồn, độ rung: Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của 

tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo tiếng ồn, độ rung 

phát sinh nằm trong quy chuẩn và không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh 

khu vực thực hiện của cơ sở. 

+ Chủ cơ sở cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục 
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cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. 

+ Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động. 

+ Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trường. 

+ Cam kết công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định pháp luật. 

+ Cam kết kê khai trung thực và nộp các loại phí bảo vệ môi trường theo đúng 

quy định. 

+ Trong quá trình hoạt động ổn định của cơ sở, nếu có bất cứ sự cố môi trường 

nào phát sinh do các hoạt động của cơ sở gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi 

trường trong khu vực thực hiện của cơ sở hay khu vực lân cận, chủ cơ sở cam kết sẽ 

đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử 

lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường. 

  

 

























UY BAN NHAN DAN
riNn HTING YTN

ceNG HoA xA ugt csu Ncnia vIET NAM
DOc l4p - Tg do - HAnh phfc

sA,///f /cPMT-uBND Htms Yan, ngdy,)0 thdng I ndm 2022

cIAY pnnp uOl rRUol{c

UY N^q.N NHAN DAN TiNTT HT],NG YTN

Cdn c* LuQt Tti chuc chinh quyin diaphuongngdy 19 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cth Ludt Bdo vQ m6i *udng ngdy 17 thdng I I ndm 2020;

Cdn cft NShl dinh sii 08/2022/ND-CP ngdy I0 thdng 0l ndm 2022 cua
Ch{nh phfi quy dinh chi fiAt m|t s6 di€u cila LuQt Bdo vQ m6i trwdng;

Cdn cdr Th6ng tu s6 02/2022/TT-BTNMT ngdy I0 th.dng 0l ndm 2022 cila
BQ trudng B0 Tdi nguy€n vd M6i trudng quy dinh chi ti€t thi hdnh mpt s6 di€u
cia Luqt Bdo vQ m6i trudng;

Xdt Vdn bdn d€ nghi ciip Gitiy phdp m6i trudng cfia C6n,g ty TNHH TOTO
ViQt Nam tA |OOS|Z2/TW-CV ngdy 16/8/2022 vd h6 so kdm theoi

ml :) t no 6t. ^ 
\ lt^., \- ,

Theo d€ ngh! cila Gidm d6c So Tdi nguy€n vd M6i trudng tqi Bdo cdo s6

399/BC-STNMT ngdy 27 thdng 9 ndm 2022.

QUYET D11r{H:

. Didu l. Cfip gi6y ph6p cho C6ng ty TNHH TOTO ViQt Nam, dia chi: Ld
ddt s6 M-7 vd M-8, KCN Thdng Long II, phudrng Phirng Chi Ki6n, thi xd M!
Hdo, tinh Hrmg Y€n dugc thUc hiQn cdc hopt dQng b6o vq m6i trudrng cira dg 5n:

Dg 6n Nhd m6y TOTO Vi0t Nam thir hai; Dg 6n md rQng Nha m6y TOTO Viet
Nam thri hai; Dg 5n Nhd mdy TOTO ViQt Nam thri ba (ggi chung ld Nhd m6y
TOTO ViQt Nam tpi Hmg YOn) vli c6c nQi dung nhu sau:

1. Thdng tin chung cria dg 6n tIAu tu
1.1. TOn dU 5n dAu tu: Nhd m5y TOTO ViQt Nam tpi Hu:ng YOn.

I.2.Eiadi6m hoat ctQng: I,6 d5t sO U-Z vir M-8, Khu c()ng nghiQp Thing
Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi xd M! Hdo, tinh Htmg Y,3n.

1.3. Chc Gi6y chimg nhQn ddng ky dAu tu cta Ban Qu6nrIy cdc Khu c6ng
nghiQp tinh: md sO aU 5n 4371817508 chimg nhfln ldn dAu ngdy glI2/2014,
chimg nhfln thay il6i lAn thf 6 ngdy 121812020; md si5 dg 6n 9'977290733 chimg

9.Jv

nlrQ" 16n ddu ngey 2111212017, chimg nhan thay ddi lan thf 3 rryiry 41912019:'md

sd du 6n 8742872917 chimg nhfln 16n ddu ngey 041912019; Gjey chimg nh?n
cling klf doanh nghiQp COng ty TNHH mQt thanh vi6n md s6 doanh nghiQp:

0101225306 do Phdng Edng ki kinh doanh thuQc Sd Kis ho4cJh vd DAu tu thdnh
pnO Ua NQi ddng ky 16n dAu ngdy 3011212008, ddng ky thay ct6i lAn thri 9 ngey
151041202r.

1.4. Me sd thui5: 0101225306.
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1.5. Loai hinh s6n xu6t: Sin xu6t c6c thii5t bi ve sinh vd c6c phg kiQn 1i6n

quan di5n thitit bi v€ sinh.

1.6. Ph4m vi, quy m6, c6ng su6t ctra du 5n dAu tu:

- pham vi: Dg 6n dugc ni6n khai tr6n khu d6t c6 dien tich 143 .361,51 m2

thuQc I,6 d6t s6 Vt-Z vd M-8, Khu c6ng nghiQp Thdng Long II, phudrng Phirng

Chi Ki6n, thi xd M! Hdo, tinh Htmg YOn.

- Lo4i hinh dU 6n khdng thuQc danh mgc lopi hinh san xu6t. kinh doanh,

dich vU c6 nguy co gdy 6 nhi6m m6i trudrng. Co sd c6 ti6u chi vO mdi trudrng

nhu dy an <IAu tu nh6m II theo quy dinh cta LuQt 86o vQ mdi trucmg, Nghf dinh
sO O91ZOZ2A{D-CP.

- Quy m6: Ccy sd c6 ti6u chi nhu dU an nh6m A (phdn lopi theo ti6u chf

quy ctinh cria ph6p luft vO dAu tu c6ng).

- Quy m6: Xudrng s6n xu6t T\rN3 03 t6ng (24.640 m2); xu6rng san xu6t

TVN4 03 tAng (24.640 m2); tda nhd vdn phdng 02 tdng (1.920 m2); tda nhe ky
thuflt (1.792 m2); kho nguyen lisu - | (3.520 m2); kho nguyen liQu - 2 (3.520
m2); trung tanl kho vfln (9.504 ry\; cilc hang muc..6ry trinh-plu oq vd c6ng

trinh xri ly .chdt thii (g6m: hQ thting xri $ nu6c thii sinh; hQ thdng ><y ]i lu.o.
thii sin xu6t; hQ thdng xri lf bpi, khi thii vd khu luu git tAm thdi chAt th6i rdn).

C6ng su6t thi6t k6: 2.575.000 sin phdm/ndm (tuong ducrng vdi 54.000

tdnlndm). CU th6:

+ Bdn vQ sinh: I .184.193 sin ph6m lndm (tucrng ducmg v6i 41.373
.A t v \
IArl/nam).

+ Bdn rua m{t: 295.357 san phAm/ndm (tucmg ducmg vdi 3 .216 t6'n/nem).

+ TiiSu nam: 21.448 s6n phAm/nbm (tuong ctucmg vdi 819 t6rlndm).

+ PhU kiQn cho b6n cAu vQ sinh: I.074.002 san phAm/ndm (tuong ducmg

vli 8.592 t6nlndm).

2. NOi dung cdp gi6y ph6p m6i trulng vdr y6u cAu vd bio vQ mdi
trulng kim theo

2.1. Du<r. c ph6p x6 khi thei ra m6i truong vd thlrc hiQn y6u .An v6 bAo v0

mdi trudrng theo quy dinh tai Php 19c 1 ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.2.Bho dirrr_ gi|tri gi6i han ddi v6i tii5ng 6n, clQ rung vd thyc hiQn y6u cdu

vC beo vQ mdi tr"dmg theo quy dinh tAi Phu lui 2 banhenh kdm theo Gi6y ph6p

niy.
2.3. YOu cAu vO thu gom, xt ly nudc thii quy dinh tai Phg lpc 3 ban henh

kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.4. YEu cdu vA qu6n ly ch6t thii, phdng ngira vi img ph6 sg c6 m6i
trudng quy dinh tei PhU lpc 4 ban hanh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.5. Y6u cAu khdc ve bao vQ mdi truong quy dinh tpi Phg lpc 5 ban hanh

kdm theo ci6y ph6p ndy.

Di6u 2. QuyAn, nghia vp vd tr6ch nhigm cua t6 chric dugc c6p Gi6y ph6p

mdi trudrng



1. C6 quy6n, nghia vp theo quy dfnh tpi Di6u 47 LUQ'| B6o vQ m6i trucrng.

2. Cilngty TNHH TOTO ViQt Nam co trirchnhiQm:

2.1. Chi dugc ph6p thyc hiQn c6c ngi dung c6p ph6p sau khi dd hoin thenh
c6c c6ng trinh bio vQ m6i truong tucmg fng.

2.2.YQn hanh thudrng xuy6n, drng quy trinh c6c cdng trinh xri ly chat thei
b6o d6m ch6t th6i sau xu I! dqttiOu chuAn, quy chuAn ky thu6t m6i trudn1) co
biQn ph6p gihm thi6u ti6ng iin, dQ rung d6p rmg y6u cAu vC beo vp mdi trudng;
qu6n ly chdt th6i theo quy dinh cua ph6p luat. Chfu trfrch nhiQm tru6c ph6p luat
khi ch6t 6 nhi6m, titing 6n, dQ rung kh6ng d4t y6u cAu cho ph6p tai Gi6yph6p
ndy vd phdi drmg-"guy;i9r xA ch6ith ei, piatrinh titing 6n, di rung'di5 thuc hien
c6c biQn ph6p khdc phUc theo quy dinh cua ph6p luQt.

2.3. Thyc hiQn dring, dAy dt c6c y6u cAu vA beo vO m6i trudrng trong Gi6y
ph6p m6i truong ney vd c6c quy dinh ctra ph6p ludt vd b6o vQ m6i trudrng.

2.4. B16o c5o kip thcyi vd UBND tinh Hrmg YOn, So Tiri nguy6n vd MOi
trudng, co quan chric ndng o dia phucrng n6u x6y ra sU cO AOi ,tbi c6c cdng trinh
xri lf chdtthii, su ci5 kh6c a6n Atin 6 nhi6m m6i trucrng.

2.5. Trong qu6 trinh thUc hiQn n6u c6 tl.ray ddi kh5c vdi nQi dung quy dfnh
tai Gi6y ph6p ndy, phii kip thcri b6o c6o d6n UBND tinh Hrmg Y6n, S& Tei
nguy6n vd M6i trucmg theo quy ilinh cira ph6p luflt.

Didu 3. Gi6y ph6p c6 hiQu lsc kO tu ngdy ky.

Thdi hpn cfia Gi6y ph6p: 10 ndm tC ttr ngdy cdp gi y phdp.
 , a.A 1 ,C6c Gi6y ph6p mdi trudrng thanh phdn: Gi6y xdc nhAn hoan thenh c6ng

trinh b6o v€ m6i truong cira Dg 6n Nhd mdy TOTO ViQt Nam thft 2 sO 49/GXN-
BQL ngey I5lIIl20I8 ctra Ban Quin ly c6c khu c6ng nghiQp tinh; Gi6y x6c
nh{n hg,dn thanh c6ng trinh b6o vQ m6i trubng cta dU 6n Nhd m6y. TOTO Vigt
Nam sO ZI8SIGXI{-UBND ngdy 2018/2020 cria UBND tinh; Gi6y x6c nhfln
hodn thanh cdng trinh b6o v0 m6i trudrng cria dU rln Nhd mdy TOTO ViQt Nam

, .9 . I

s6 1666/GXN-UBND ngey 291712021 cria UBND tinh h6t hiQu luc thi henh kC
r  . A r , . ] ,'.^ , '

tt ngdy Gi6y ph6p ndy c6 hi6u lgc.
Di6u 4. Giao S0 Tei nguy6n vd MOi trudrng ti5 chric kitim tra viQc thgc

r.^ t A , tA. ,. t '
hiQn nQi dung c6p ph6p, yeu cdu vO b6o vQ m6i truong d6i v6i dg rin dugc cdp
ph6p theo quy cllnh cria ph6p tuQrt.l.a/
Noi nhAn:4{
- Chfi tich. cdb Ph6 Cht tich UBND tinh:
- Sd Tei nguy€n vd M6i truhng;
- Ban Qu6n l! c6c KCN tinh;
- C6ng TTDT tinh (ddng tdi c6ng khai); 

.
- Trung tam PVHCC vd KSTTHC (trd kAt qud);
- COng ty TNHH TOTO ViQtNam;
- Ldnh tlao VP UBND tinh;
- Luu: VT, KT2L.

TM. UY BAN NHAN NAN

Nguy6n Ilirng Nam

KT. CHU TICH
PH6 CIIU TICH
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Phu luc I
NoI DUNG cAp PHEP xA KiIi rHAI vA YfU cAu nAo vS

tr

MOr rRudI{C OOr VoI THU GOM, XtI r-,f KHi THAr
(Kdm tnr" Ciy phdp m6i trudng tAJ/,Jy'tCpprr-UBND ngdy,trL/ J /2022 cfia

UBND tinh Hung YAn)

A. NQr DUNG CAp PHEP XA KHi firAr
1. Ngudn phft sinh khf thii

. c6 il rgrr^or (trong <16: nhd m6y TVN3 co 6 ngrr6tt; nhd. m6y TVN4 c6 7

ngu6n), cp thp:
- Ngrrdl sti 1: Bpi phSt sinh tt khu vgc kho nguyOn liQu ctra nhi m6y

TVN 3 (c6 5.6ng tho6t khi ra m6i trucrng). ..r
- Ngutin tO Z, Bpi ph6t sinh tt khu vgc di6u ch6 cria nhii m6y TVN 3 (c6

3 6ng tho6t Si tq m6i truong).- 
- Ngu6n si5 3: Bpi ph6t sinh tir khu vgc ldm khu6n ctra nhd m6y TVN 3

(c6 4 6ng tho6t khi ra m6i trudrng).

Nguiin sO 4: Bgi ph6t sinh khu vgc phun men cta nhd m6y TVN 3 (c6 3

6ng tho6t khi ra mdi truong).
Nguiln sti 5: Bpi ph6t sinh tir khu vgc ld nung cria nhd mdy TVN 3 (c6 3

6ng tho6t khi ra m6i trucmg).
Ngudn si5 6: npi phdt sinh tir khu vyc ki6m tra c'hanhd m6y TVN 3 (c6 1

| .r , a 1 r
6ng tho6t khi ra m6i truong).

- Ngudn ri5 7: Bgi phdt sinh khu vyc kho nguy6n liQu cira nhd m6y T'\rN 4

(co 4 6ng tho6t khi ra m6i trudrng).
Ng,rotr si5 8: Bpi ph6t sinh ttr khu vgc di6u ch6 cria nhd m6y TVN 4 (c6

3 6ng tho6t Si tg m6i trudrng).

,- Nguiin si5 9: Bpi ph6t sinh tt khu vgc lim khu6n cria nhd m6y T'\rN 4
(c6 4 6ng tho6t khi ra m6i trudrng).

.- Ngudn s6 10: Bgi phSt sinh ttr khu v.uc phun men cria nhd m5y T'\rN 4
(c6 3 6ng tho6t khi ra m6i trudrng).

Ngu6n sO t t: Bpi phSt sinh tir khu vgc ld nung cria nhd m6y TVN 4 (c6

2 6ngtho6t Si t? m6i trucrng).
Nguiin,si5 12: Br,ri ph6t sinh til khu vgc ki6m tracianhd m6y T\rN 4 @6

1 6ng tho6t klf rq m6i trucrng).
- Ngudn sO t: : Bpi ph6t sinh tir khu vpc RD cria nhd rn6y TVN 4 (c6 2

6ng tho6t khi ra m6i trucrng).
2. Ddng khf thii, vi trf xfr khi thei 

z

2.1. Khi thdi sau hQ th6ng xft l! bqti kidu khi DC1-2 tgi kho nguydn liQu

cfia nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT02)
- Vi tri xA khi th6i: Tai KCN Thdng Long II, phudrng PhLung Chi Ki6n, thi

xd M! Hdo, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vi tri xi khf thdi (theo hti toa d0 VN 2000,

kinh mydn mltc 105030', mili chi6u 30): X:02313175 Y:00560866.
- Luu lugmg xi khi lcrn nh6t: 24.000 m3lgid.
+ Phucmg thric x6: Cu6ng birc; gi6n do4n theo ca sAn xudt.
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+ Ch6t lugng khi thai trudc khi xi vdro m6i trudrng kh6ng khf phni d6p

ime y6u .I" rA riao vQ m6i trudng vd QCVN l9:2009lBrNrvrr.- quy chuan !9
;hra, quO. gia vO ttritnai c6ng nghigp eOi vOi bpi vd circ chdt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Kn:0,8), cP thO nhu sau:

TT cnit 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 trigi6i hgn
cho ph6p

Tffn suflt quan
tric dinh kV

I Bgi tdng mgA.{m3 r28 6thitng/ldn

2.2. Khf thdi sau hQ th6ng xrh tlt bqi kiAu kh| tgi khu v4tc itiiu chd ctta

nhd ruiy TVNJ (k! hiQu KT03)
- Vi tri xa k-hi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phucmg Phung Chi Ki6n, thi

x5 M! Hiro, tinh Hrmg Y6n. Toa d0 vi tri x6 khi thhi (theo h€ tpa d0 w 2000,

kinh tuy€n trttc 105030" mtii chidu 30): x:02313167;Y:00560860.
- Lou luqng xi khi lon nhAt: 10.920 m3lgid.
+ Phucrng thric x6: cudng bric; giSn do?n theo ca san xudt.

+ Ch6t t,rq"g khi thai tru6c khi xi vdro m6i trudrng khdng khi phAi d6p

ime y6u cAu,rA bao vQ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNMT.- Quy chu6n k!
thua; qudc gia v6i khi th6i c6ng nghiQp AOi vOi bpi vd c5c chdt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

2.3. Kh{ thdi sau hQ thilng xfr $t bai ki1u kh| DCI-I tgi kho nguyOn liQu

crta nhd mdy TW3 (k! hiQu KT04)
- vi tri x6 khi th6i: T4i KCN Th6ng Long II, phudrng Phing chi Ki6n, thi

xd M! H-do, tinh Htmg YCn. Tog dQ vi tri xi khi thhi (theo h€ tpa dA VN 2000,

kinh tuydn nqtc I 0 50 3 0', mui chtdu 30 ) : X: 023 13 17 2; Y : 0056086 1 .

- Luu lugng xA khi l<vn nhAt: 24.000 m3lgid.
+ Phucmg thric x6: Cudng bric; giSn do4n theo ca sdn xuiit.
+ ChAt lugng khi thai tru6c khi xi vdo mdi trudrng kh6ng khi phii d6p

X lr
img y6u cdu vO b.ao vQ m6i trudng YIaCYN lf :]O!9/BTNM.f,- QuV chudn k!
thuflt q.r6c gia vd khi 

"thai 
c6ng nghiQp ddi vdi bUi vd c6c clhdt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Don vi tfnh Gi6 tri girfi h4n
cho ph6p

Tin s

trEc
t quan
nh ki

I Bpi tdng mgA.trm3 r28 6 thingfl

2.4. Khi thdi sau hQ thing xft t! blti kiiiu khi tgi kho nguydn liQu c{ta

nhd rndy TVN3 (hit higu KT05)
- Vi tri x6 khi thii: Tai KCN Thdng Long II, phudrng PhLing Chi Ki6n, thi

x5 M! H-do, tinh Hmg Y6n. Tog dQ vi tri xi khi thtti (theo hti toa d0 W 2000,

kinh tuydn ffqc 1050 30' , mili chi6u 30): X: 02313187; Y: 00560701 .

- Luu lugng x6 khi lon nhAt: 7.200 m3lgid.

Gi6 tri gir6,i h4nEon vi tinhChAt 6 nhi t quan
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+ Phucmg thilc x6: Cudng bilc; gi6n doan theo ca san xu6t.
+ Ch6t lugng khf thai tru6c khi xi viro m6i trudrng khdng khi phii d6p

X lr
rmg yeu cau ve o6o vQ m6i trulng vd QCVN 19:2009/BTNM1I.- Quy chuAn k!
th;;qui5c gia vA mritftai cdng ngniep AOi vOi bpi vd cfrc chdt v6 ccv (cQt B,

Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

TT cnft 6 nhi6m Dcrn vi tfnh Gi6 tri girfi hqn
cho nh6p

TAn suAt quan
tric tlinh ki

I Bpi t6ng mgA{m3 128 6 thdnglldn

2.5. Khi thrti sau hQ thdng xrh $t byi kihu kh| tqi khu vnc eliiu chd cfia

nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT06)
- Vi tri xi khf thAi: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi

xd M! H-do, tinh Hrmg YOn. Tog dQ vi trf xi khi thhi (theo h€ tpa d0 W 2000,

kinh tuy6n trqc 105030', mili chi€y 30): X:02313178; Y: 00560702.

- Luu lugng xA khi lcvn nhAt: 10920 m3/gid.
+ Phucrng thric x6: Cudng bric; gi6n dopn theo ca s6'n xuiit.
+ Chdt lugng khi th6i tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khi ph6i d6p

img ydu cA., vd baJvq m6i trulng vd QCVN 19:2009/BTNM'| .- Quy chuAn k!
thupt qu5c gia vO khf thii c6ng nghiQp d6i v6i bpi vd cfrc chdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TAn sufft quan
tric dinh ki
6 thing/ldn

2.6. Khf thdi ssu hQ thifng xft $ bai kiau w6t tgi bu6ng mdi tay (bQ phQn

Fl crta nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT07)
- Vi tri xi khi th6i: T4i KCN Thdng Long II, phudrng Phing Chi Ki6n, thi

x5 M! H-do, tinh Htmg Y6n. Toa d0 vf tri x6 khi thti (theo hQ tpa d0 vN 2000,

kinh tuydn m,rc 105030', mili chidu 30): X:02313158; Y: 00560659.
- Luu luqng xi khf lon nh6t: 25.020 m3/gid.
+ Phuong thric x6: Cu6ng bilc; gi6n dopn theo ca sAn xuiit.
+ Ch6t luqrng khi thai tru6c khi xi vdo m6i trudrng khdng I'hi phii d6p

img y6u cA,r rrA b.ao vQ m6i trudng vd QCVN tf :]O!9/BTNM'I,- QuY chuAn k!
thupt qu6c gia vii khi thei c6ng nghiQp d6i v6i bpi vd c6c c.hdt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

2.7. Khf thdi sau hQ thilng xft t! blri ki€u kh6 tqi buing cAn thgch cao
(Molding) cfia nhd mdy TVN3 (k! hi€u KT09)

- Vi tri xi khi thAi: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phirng Chf Ki6n, thi
xd M! H-do, tinh Hmg Y€n. Toa d0 v! tri xi khi thhi (theo hti toa d0 W 2000,

hinh ruy6n mtc 105030', mili chidu 30): X:02313162;Y:00560643.

Gi6 tri giri,i h4ncn6t 6 nhi6m Eon vi tinh

Gi6 tri gitfti h4nChAt 6 nhi

Bgi t6ng

Tffn suit quan
tric tlinh
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- Luu lugng xi khi lon nh6t: 3.300 m3/gid.
+ Phucmg thirc x6: cudng birc; gi6n dopn theo ca s6ur xudt.

+ Ch6t t,rqg khi thai tru6c khi xi viro m6i trudrng khring khi ph6i dap
I lr

rmg yeu cau ve o.ao vQ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNMll^; QuY chu6n k!
thuat qu6c gia vd khi th6i c6ng nghiQp eoi voi bpi vd c6c chdt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ctr6t 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gitri h4n
cho ph6p

Tin sufft quan
tric tlinh ki

I Bgi t6ng mgA{m3 t28 6 thfinglli,n

2.8. Khi thdi sau hQ th6ng xrh tfi bqti kiAu wot tgi builng nw6c Book bhn

phrti ftAoS 3 Motding) cfia nhd mdy TVN3 (k! hi€u KT10)
Vi tri xi khi th6i: Tai KCN Thdng Long II, phulng Phirng Chi Ki6n, thi

xd M! H-do, tinh Hrmg YOn. Tog dQ vf tri xA khi thdi (theo hQ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn mltc 105030', mili chi6u 30): X:023^13054; Y: 00560'770.

- Luu lucr,ng xA khi lon nhAt: 25.020 m3/gid.
+ Phucng thirc x6: Cu0ng bric; giSn dopn theo ca sAn xuiit.
+ Chdt lugng khi thai tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khi phii d5p

img y6u 
"A,, 

vA b.ao vQ moi trulng va QCJN lf :-ZO!9/BTNM.|.- Quy chudn k!
thupt qui5c gia vdi khi thai c6ng nghiQp ct6i v6i br;i vd cdc chdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT cn6t 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tri gi6i h4n
cho ph6p

Tdn sufft quan
tric tlinh ki

I Bgi t6ng mgA,lm3 t28 6 thhn{ldn

2.g. KhI thdi sau h9 th6ng nh tlt blti kiAu wn 4i Buing Nt6c Book bAn

trdi, (tfrng 3 Molding) cfia nhd mdy TVN3 (k! hiQu KTl1)
- Vi tri xA khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phing Chf Ki6n, thi

xd M! H?ro, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vi tri xA khf thhi (theo h(' t7a d0 W 2000,

kinhtuydntrqtc 105030', mili chiiiu 30);X:02313058; Y: 00560772.
- Luu luqng xi khi lcm nh6t: 25.020 m3/gid.
+ Phucrng thric x6: Cu0ng bilc; gi6n dopn theo ca sin xuiit.
+ Ch6t lugrng khi thai tru6c khi xi vdro m6i trudrng kh6ng khi ph6i d6p

rmg ydu cAu vd b6o vO m6i trudng vd QCVN l9:2009/BTNM'I.- Quy chudn k!
thupt qu5c gia vA khi 

"thai 
c6ng nghiQp AOi vdi bqi vd cdc chr6t v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

Tf,n suflt quan
tric tlinh ki
6 thhnglldn

2.10. KhI thdi sau hQ th6ng xir $t blti ki€u kh6 (Dc2t) tgi kho nguy^n
liQu cfia nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT12)

Gi6 tri gi6'i hpncn6t 6 nhi6m Don vi tinh

Bpi tdng
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- Vi tri xA khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phtng Chi Ki6n, thi
xd M! H-do, tinh Hrmg Y€n. Tog dQ vf tri xA khi thhi (theo h€ tpa dA W 2000,

kinh tuydn ffqc 1050 30' , mui chi€u 30): X: 0231318 1 ; Y: 00560704.

- Luu lugng x6 khi lcrn nhAt: 9.600 m3/gid.
+ Phucrng thirc x6: Cu&ng bric; gi6n do4n theo ca sfur xudt.
+ Ch6t lugng khi thei tru6c khi xd vdo m6i trudrng kh6ng I'hi phii d6p

img yOu cAu 'rrA b6o vQ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNMlf .- Quy chudn k!
thupt qu5c gia vA khi thAi c6ng nghiQp ct6i v6i bpi vi c6c chdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

Tf,n su6t quan
tric tlinh

2.11. Kh{ thdi sau hQ thdng xrh I! blti ki\u khi (DC3-1i) tgi kho nguydn

fipu crta nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT13)
- Vi tri x6 khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phtng Chi Ki6n, thi

xd M! H-do, tinh Hrmg Y6n. Toa d0 vf tri xi khi thhi (theo hQ tpa d0 W 2000,

kinh tuydn truc 105030', mili chii5u 30): X:02313180; Y: 00560'703.

- Luu lugng xi khi lon nh6t: 7.200 m3/gid.
+ Phucmg thirc x6: Cu0ng birc; gi6n dopn theo ca sfur xuiit.
+ Ch6t luqmg khi thai tru6c khi x6 vdo m6i trudrng khdng khi phii d6p

rmg y6u cAu v6 b6o vQ m6i trulng vd QCVN 19:2009/BTNM'I.- Quy chu6n k!
thu$t qu5c gia vO khi.thai c6ng nghiQp AOi vOi bpi vd c6c di6t vO co (cQt B,

Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Eon vi tinh Gi6 tri gititi hgn
cho oh6p

TAn su6t quan
tric dinh ki

I Bui t6ng mgA.lm3 r28 6 thdng/Idn

2.12. Kh{ thdi sau hQ thiing xir $ blti kiau kh6 tgi phdng sfta chfta
(Firing) cfia nhd mdy TVN3 (kit hiQu KT14)

- Vi tri x6 khi th6i: T4i KCN Thdng Long II, phudrng PhLing Chf Ki6n, thi
xd M! H-do, tinh Hmg YOn. Toa d0 vi tri xi khi thhi (theo htt toa d0 VN 2000,

kinh ruydn trqrc 105030', mili chiiiu 30): X:02313098; Y: 00560746.
- Luu luqng xA khf lcrn nh6t: 8.580 m3/gid.
+ Phucng thirc x6: Cudng bfc; gi6n dopn theo ca sin xuiit.
+ Ch6t lug'ng khi thai tru6c khi xA vdo m6i trudrng kh6ng khi phii d6p

l lr "-img y6u c6u vO b6o vQ mdi trudng vd QCVN 19:2009/BTNM'I - Quy chudn k!
thuat qu5c gia vA khi .thai c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd c6c c66t vO ccv (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tr! gi6i hgn
cho ph6p

T0n suflt quan
tric dinh ki

I Bpi t6ng mgA.{m3 t28 6 thfins.lIitn

Gi6 tri gi6i hgnEcrn vi tinh

Bpi t6ng
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2.13. Khi thdi sau he thdng xft t! blri kihu wm 4i bf phQn Firing crta
nhd ruiy TVN3 (k! hiQu KTl s)

- Vi tri xi khi th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phucng Phirng Chi Ki6n, thf
xd M! $do, tinh Htmg Y6n. Toa d0 vi tri xA khi thti (theo h€ tpa d0 W 2000,
kinh tuydn trqc 105030', mili chidu 30): X:02313175;Y:00560'748.

- Luu lugng xA khf lcrn nh6t: 15.720 m3/gid.
+ Phuong thric xA: Cudng birc; giSn do4n theo ca sfur xuAt.
+ Chdt lugmg khi thei tru6c khi xA vdo mdi trudrng kh6ng l.hi phii d6p

X I 
- 

hmrn r.Fimg y€u cdu v6 b6o ve m6i trudng vd QCVN 19:2009lBTNM:f - Quy chudn k!
thuQt q,r6c gia vO khi 

"thai 
cdng nghiQp eOi vOi bgi vd cdc chdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chet 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gi6i hgn
cho nh6n

Tin suit quan
tric tlinh ki

I Bpi t6ng mgA.{m3 r28 6 thhng/ldn

2.14. Khi thhi sau hp thilng xrh t! bqti ki€u kh6 tgi bQ phQn ctiiu chif cfia
nhd nuiy TVN3 (hj hieu KTI6)

- Vi tri x6 khi th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hmg Y6n. Top dQ vi.tri xA khi thhi (theo hQ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn ffqc I 050 30' , mili chiiiu 30): X: 023131 19; Y: 005607 69.
- Luu lugng xi khf lon nh6t: 4.800 m3lgid.
+ Phuong thric x6: Cudng birc; gi6n do4n theo ca sfur xu6it.
+ Chdt lugng khi thei ffu6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng Lhf phii d6p

X I i " A lrlY rn Annn hm\n r-r Aimg y€u cdu vC b6o vQ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNMlf - Quy chudn k!,,
thuft qudc gia v6 khi 

"thai 
c6ng nghiQp ddi v6i bpi vd chc chdt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tri giri'i hgn
cho ph6p

TiT suit quan
tric dinh ki

I Bpi t6ng mgA.lm3 128 6 thhnll

2.15. Khi thAi sau hQ thiing xrh tlt bEti ki1u wm ryi bu6ng phun men (1F)
bQ ph|n Glazing cfiu nhd mdy TVN3 (hj hiQu KT17)

- Vi tri xA khi thAi: Tai KCN Thdng Long II, phucmg Phirng Chf Ki6n, thi
xd M! Hio, tinh Hmg YOn. Toa d0 yi tri xi khi thii (theo h€ rpa d0 VN 2000,

kinh tuydn ffqc 1050 30' , mili chi€u 30): xX: 02313 160; Y: 00560852.
- Luu luqng xi khi lon nh6t: 69.000 m3/gid.
+ Phucng thric x6: Cudng bfc; gi6n dopn theo ca sfur xu6it.
+ Chat lugmg khi th6i tru6c khi xi vdo m6i truhng kh6ng khi phii d6p

I I r nnrzrY rn Annn /Ytrrn r-r /\img y6u cdu v6 b6o vQ m6i trudng vA QCVN 19:2009/BTNMll - Quy chudn k!
thr16t qr6c gia vdi khi thai c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd c6c cltdt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Dcrn vi tfnh Gi6 tri gi6i hgn
cho ph6p

Tffn suit quan
tric tlinh ki

1 Bpi t6ng mgA.lm3 t28 6 thdng/l
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2.76. Kh{ thhi sou he thdng xft t! bqti kiAa un ryi buing nwfc Book
(tfrng l-Motding c,rta nhd mdy TVN7 (hj hieu KTIS)

- Vi tri xi khi thii: T4i KCN Th6ng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hrmg Y€n. Toa d0 vf tri xi khi thhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuy6n ftqrc 105030', mili chiiSu 30): x:02313148; Y: 00560775.
- Luu lugmg xi khi lcrn nh6t: 25.020 m3/gid.
+ Phuong thric x6: Cu0ng bric; gi6n do4n theo ca siur xudt.
+ ChAt luqng khf thai tru6c khi xi vdo mdi trudrng khdng lfti ph6i d6p

, A l, I r-o - \ \ n rT\T {n 
^n7171 

rtt.t'a.t t-n /\img y6u cdu vO b.ao vQ m6i trudrng vi QCVN 19:2009IBTNMT,- Quy chudn k!
thuflt qui5c gia vd khi th6i c6ng nghiQp e6i v6i bsi vd cilc chdt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 trigifi h4n
cho ph6p

Tdn suit quan
tric dinh ki

I Bpi t6ng mgA.{m3 r28 6 thfunq/16'n

2.17. KhI thhi saa hQ thdng xft t! bqri ki€u kh| tgi khu vd sfta (Reftring)
cfia nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT19)

- Vi tri x6 khi thii: T4i KCN Thdng Long II, phudrng Phing Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vi tri xi khi thhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn trqc 105030', mtii chi6u 30): X:02313166; Y: 00560882.
- Luu lugng xi khi lon nh6t: 3.300 m3lgid.
+ Phucng thric x6: Cu0ng bric; giSn do4n theo ca s6n xudt.
+ Chdt lugng khi thai tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khi phii d5p

), X r o - A A. r n^rr\T rn annn,ryrmnf,T /\img y6u cdu vC b6o vQ mdi trudrng vi QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chudn k!
thuat qutSc gia vO khf thai c6ng nghiQp aOi vOi bpi vd cdc ch6t v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tri gi6'i hgn
cho ph6p

Tin suflt quan
trlc dinh ki

I Br,ri t6ng mgA.lm3 128 6 thing/ldn

2.18. Kh{ thdi sau hQ thilng xfr t! bqti ki1u wot tgi buing phun men (2F)
Glazing DC9 cfia nhd mdy TVN3 (lcit hiQu KT20)

- Vi tri x6 khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chf Ki6n, thi
xd M! Hio, tinh Hrmg YOn. Toe d0 vi tri xA khi thiti (theo h€ tqa da VN 2000,

t. t , :nnn ruyen trqc 105030', mfii chiiiu 30): X:02313200; Y: 0056075L.
- Luu lugmg xi khi lcrn nh6t: 69.000 m3/gio.
+ Phuong thric x6: Cudng birc; gi6n dopn theo ca sin xudt.
+ CFat loqng khi thei tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khi ph6i d6p

img y€u cAu vC b6o vQ mOi trudrng vd QCVN L9:20091BTNMT - Quy chu6n kf
thuAt qutSc gia vA khi thai c6ng nghiQp aOi vOi bpi vd cfuc ch6t vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th€ nhu sau:

TT cn6t 6 nhiSm Dcrn vi tinh Gi6 trigi6i hgn
cho nh6n

Tin suAt quan
tric dinh ki

I Bpi t6ng mgA.{m3 r28 6 thdng/liin
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2.1g. Khi thhi soa he thiing xrh $ bqti kihu wm 4i buing phun men (dyt

phbng) Glazing DCg crta nhd mdy TVN3 (k! hi€u KT21)
- Vi tri xi khi th6i: Tai KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi

xd M! Hdo, tinh Hrmg Y€n. Toa d0 vi.tri xi khi thti (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuy6n trqrc 105030', mili chidu 30): X:02313204; Y: 00560744.
- Luu lugmg xA khi lon nhfu 69.000 m3/gid.
+ Phuong thric x6: Cudng bric; gi6n do4n theo ca sfur xu6t.
+ Ch6t luqmg khi thii tru6c khi x6 vdo mdi trudrng kh6ng khf phii d6p

I I r-" - r ! /\/\rrlr tn-ltrrr.rrt far-tt'r^rm f
rmg yeu cau ve o-ao vQ m6i trudrng vd QCVN 19:2009/BTNMT.- Quy chudn k!
thupt qu5c gia vC khf thai c6ng nghiQp AOi vdi bpi vd c6c chdt vd co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Ecrn vi tinh Gi6 tri gitfti hgn
cho ph6p

Tdn suit quan
tric tlinh ki

I Bgi t6ng mgA.{m3 r28 6 thfung/ldn

2.20. Khi thai sau hQ th6ng xh I! bui ki6u kh6 (1F) tgi kho nguyan tiQu

4 cfia nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT24)
- Vi tri xA khf th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thf

xd M! H-do, tinh Hrmg YOn. Toa d0 v! tri xA khi thhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh mydn trqrc 105030', mili chiilu 30): x:02313406; Y: 00460661.
- Luu lug'ng xi khi lon nh6t: 40.800 m3lgid.
+ Phuong thirc x6: Cudng bric; giSn dopn theo ca s6n xudt.
+ ChAt luqng khi thii trudc khi xi vdo m6i trudrng kh6ng knf ph6i d6p

img y6u cAu v6 b.ao vQ m6i trudng vi QCVN L9:20091BTNMT-- Quy chudn k!
thuat qu6c gia v6 khf thii cdng nghiQp eOi vOi bui vd cdc chdt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cq th6 nhu sau:

TT ch6t 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gi6i hgn
cho ph6p

Tin suit quan
trlc dinh ki

I Bpi t6ng mgA.{m3 r28 6 thang/ldn

2.21. Khf thdi sau hp thdng xfr tj bqti kihu khd tgi kho nguyhn hQu 4 cfia
nhd ruiy TVN4 (hj hiQu KT2s)

- Vi tri xA khi thii: Tai KCN Thdng Long II, phudrng Phtng Chi Ki6n, thi
xd M! Hio, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vi tri xi khi thii (theo he tpa dA VN 2000,

kinh tuyiin truc 105030', mili chidu 30): X:02313414;Y:00560761.
- Luu lupmg xA khi lon nhfu 21.000 m3lgid.
+ Phucmg thirc x6: Cu0ng bric; gi6n do4n theo ca sfur xudt.
+ ChAt lugng khi th6i tru6c khi xi vdo mdi trudrng khdng khi phii d6p

X I r r - t \ n^r^Y rn ^nnn r^.a*^t- /\img y€u cdu vO b.ao vQ m6i trudng vd QCVN I9:2009|BTNMT.- Quy chuAn k!
thuQt qu5c gia vO khi thei c6ng nghiQp AOi vOi bpi vd cdc chdt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cU thC nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gi6i hgn
cho ph6p

TAn suit quan
trfc tlinh ki

I Bgi tdng mgA.{m3 t28 6 thfinglldn
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2.22. Khi thdi sau he th6ng xrh I! blti kiau kh6 (DC12) tgi kho nguy^n

liQu 4 crta nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT26)
- Vi tri xi khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudng Phung Chf Ki6n, thi

xd M! $do, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vf tri xA khi thhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn trqtc 1050 30' , mili chi6u 30): X: 0231331 1; Y: 00560'714.
- Luu luqng xi khi lon nh6t: 9.000 m3/gid.
+ Phucmg thric x6: Cudng bilc; giSn do4n theo ca sfur xuiit.
+ Ch6t lugng khi thai tru6c khi xA viro mdi trudrng kh6ng I'hi phii d6p

img y6u cAu vC b6o vQ m6i trudng vd QCVN l9:2009/BTNM'I.- Quy chudn k!
thupt qrrdc gia vA khi 

"thai 
c6ng nghiQp AOi v6i bgi vd cdc clrAt v6 co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

Tfln su t quan
trilc h

2.23. Khf thhi sau hQ thiing xft $ blti kiiiu kh6 tgi kho nguy1n liQu 4 cfia
nhd nuiy TVN4 (kj hiQu KT27)

- vi trf x6 khi th6i: T4i KCN Th6ng Long II, phucmg Phirng chi Ki6n, thf
xd M! Hdo, tinh Htmg YOn. Toa d0 vi tri x6 khi thhi (theo h/t tpa d0 W 2000,

kinh tuy,2n trqc 105030', mili chidu 30): X:02313313; Y: 00560715.
- Luu lugng xA khi lon nh6t: 6.000 m3/gid.
+ Phucxrg thric x6: Cudng bric; gi6n dopn theo ca s6,n xuiit.
+ Ch6t luqrng khi thei tru6c khi x6 vdo m6i trudrng kh6ng khi ph6i d6p

I I r-" - I I nnrr\T ln -.171,.11.1 rtt-t'*t 7r' /-\img y6u cdu vO b6o vQ m6i trudrng vd QCVN 19:2009/BTNM'I - Quy chudn k!
thuat qutic gia vA khi th6i c6ng nghiQp AOi vOi bpi vd cfuc clrSt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gi6i h4n
cho ph6p

Tfln s

tr5ic
"t quan
nh ki

I Bpi t6ng mgA{m3 128 6t

2.24. Kh{ th,rti sou h( th6ng chtrp htu blti ki€u khi tgi hQ ph\n iliiu chi2

4 cfru nhd mdy TVN4 (k! higu KT28)
- Vi tri xi khi thii: Tai KCN Thdng Long II, phudrng PhLung Chi Ki0n, thi

xd M! $do, tinh Htmg Ydn. Toa d0 v! tri xA khf thhi (theo h(i toa d0 W 2000,

kinh tuydn truc 105030', mili chidu 30); x:02313380; Y: 00560658.
- Luu lugmg xA khi kvn nh6t: 15.000 m3/gid.
+ Phucng thfc x6: Cudng bric; gi6n dopn theo ca sfur xurit.
+ Chat lugng khf thii tru6c khi xi vdo mdi truong kh6ng khi ph6i d6p

), I r " 
- n rTlY ln  nnn rYrr\nf,,T /-\img y6u c6u vC b6o vp mdi trudng vd QCVN 19:2009/BTNMI - Quy chudn k!

thuat qu5c gia vd khi thei c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd cfuc c,65t v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chet 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tri gi6i h4n
cho ph6n

Tffn su6t quan
tric dinh ki

I Bsi tdng mgA{m3 128 6 thdns.lldn

Gi6 trigi6i hgnctr6t 6 nhi6m
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2.25. KhI thdi sau he fiiing xtr $, blti kihu kh6 tqi bQ phQn iliiu chif 4

crta nhd mdy TW4 (k! hiQu KT29)
- Vi tri xi khf th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phucmg Phirng Chf Ki€n, thf

xd M! Hio, tinh Hmg YOn. Toa d0 vf tri xi khi rhhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn truc 105030', mili chi6u 30): X:02313368; Y: 0055 6tJ75.

- Luu lugng x6 khi lcvn nh6t: 9.600 m3/gid.
+ Phucmg thirc x6: Cudng birc; gi6n dopn theo ca sAn xudt.
+ Ch6t luqng khi th6i tru6c khi xi vdo m6i trucmg kh6ng khi phii d6p

img ydu 
"Au 

vd b6o vQ m6i trulng vd QCVN 19:2009/BTNM'I.- Quy chudn k!
thupt qrt5c gia vdi khi thai cdng nghiQp e6i vOi bqi vi cdc chdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

2.26. Kh{ thdi sau hp th6ng xrb I! blti kihu wr6,t tgi bQ phQn iliiu chA a

cftu nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT30)
- Vi tri xi khi thii: Tai KCN Thdng Long II, phudrng Phing Chi Ki6n, thi

xd M! 4do, tinh Hrmg Y6n. Toa d0 vi tri xi khi thti (theo h4: tpa d0 W 2000,

kinh tuydn ffqc I 050 30' , mili chidu 30): X: 02313263; Y: 00560705.
- Luu lugng xA khi lcrn nh6t: 2.400 m3/gid.
+ Phucng thric x6: Cu0ng bric; gi6n dopn theo ca san xuiit.
+ Chat lugng khi thai tru6c khi xi vio m6i trudrng kh6ng khi phii d6p

img y6u cAu vd bAo vQ m6i trulng vd QCVN l9:2009/BTNM'[ .- Quy chudn k!
thuat qu6" gia vii khi th6i cdng nghiQp AOi vOi bpi vd cdc clr6t v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri gidti h4n
cho ph6p

TAn suf,t quan
tric dinh ki

I Bgi t6ng mgA.lm3 128 6t

2.27. Khi thdi sau hQ thiing xfr $ bqti kihu wn 4i bu'6ng nw6c Book -
.; a 2 

' 
\tfrng I crta nhd mdy TVN4 (lcj hiQu KT31)

- Vi tri xA khf th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng PhLirng Chi Ki6n, thi
xd M! $do, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vi tri xi khf thhi (theo h,li toa d0 W 2000,

kinh tuydn trqc 105030', mili chidu 30): X:02313097; Y: 00560725.
- Luu luqng xi khi lcrn nh6t: 25.020 m3/gid.
+ Phucng thric x6: Cudng bilc; giSn dopn theo ca sfur xuiit.
+ Chat luqng khi th6i tru6c khi xi vdo mdi trucmg kh.6ng khf phdi d6p

), ), r " n^rz\y tn Annn /Y\T\nrT /\img y6u c6u v€ b6o v0 m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chudn k!
thuat qn6c gia vC khi thai c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd cdc chdt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhiGm Don vi tinh Gi6 tri gi6i hgn
cho ph6p

Tfln suit quan
tric dinh ki

1 Bpi t6ng mgA.lm3 t28 6 thbns.lldn

Don vi tinh Gir[ tri gi6i h4n

Bpi tdng
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2.28. Khf thdi sau hC thdng xft tit bqti kihu wtf,t tgi buing nw6c Book'
tdng 3, mdy phrti cfiu nhd mdy TVN4 (hi, hiQu KT32)

- Vi tri xA khi thAi: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phtng Chf Ki6n' th!

xd M! Hdo, tinh Htmg.YOn. Top.dQ vi tri xi khf thdi (theo hQ tp,a d0 VN 2000,

kinh tuydn tuwc 105030', mili chi6u 30): xX:02313320; Y: 005t50653.

- Luu lugng x6 khi lon nh6t: 25.020 m3/gid.
+ Phucng thric x6: Cudng buc; gi6ndo4n theo ca s6n xudt.
+ Chet lugng khi thei tru6c khi xi vio m6i trudrng khdng kti phii d6p

). I,'" - -\-,_ __f /\/.\rrlr lrr-arrrrrt rttrin,r'r frmg yeu cau ve o.ao vQ m6i trudrng vd QCVN l9:2009/BTNM'|,- Quy chudn k!
thupt qui5c gia vO khi th6i c6ng nghiQp d6i v6i bpi vd cdc cl:rdt vd co (cQt B,

Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chitt 6 nhi6m Eon vi tinh Gi6 tri gi6,i h4n
cho ph6p

Tin sufft quan
ff6c tlinh ki

I Bgi t6ng mgA.lm3 r28 6 th6n{ldn

2.2g. Khi thdi sau hQ th6ng xft tlt bqti ki€u tm 4i buing nwbc Book -
ting 3, mdy trdi cfia nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT33)

- Vi tri x6 khf thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phirng Chi Ki6n, thi
xd M! 4do, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vf tri xi khf thti (theo h(' tea d0 W 2000,

kinh nydn tuwc 1050 30' , mili chitlu 30): X: 02313394; Y: 0056 0699.
- Lrru luqmg xi khi lcvn nhAt: 25.020 m3/gid.
+ Phucng thric xi: Cu6ng bric; gi6n dopn theo ca s6,:r xuiit.
+ Chat lugrng khi thii tru6c khi xi viro m6i trudrng kh6ng khi ph6i d6p

I ). t ' n  r rrY r n Annn./Y\Tln rn /'\img y€u cdu vO b6o v€ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNM'I - Quy chudn k!
thuat qrrdc gia vii khf ftai c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd cdc ohilt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhiGm Dcrn vi tinh Gi6 tri gicri h4n
cho ph6n

Tffn sufft quan
tric dinh ki

I Bpi tdng mgA{m3 r28 6 th6n{ldn

2.30. Khi thdi sau hp th6ng xft t! blti tgi buing cdn thgch cao cfia nhd
mdy TVN4 (k! hiQu KT34)

- Vi trf xA khf th6i: Tai KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! $do, tinh Hrmg YOn. Toa d0 vf tri xi khi thti (theo htt toa d0 W 2000,

kinh tuy6n twc 105030', mili chi6u 30): X:02313404; Y: 00560702.
- Luu luqng xi khi lcvn nh6t: 3.300 m3lgid.
+ Phucng thirc x6: Cudng bric; gi6n do4n theo ca sfur xuiit.
+ ChAt luqrng khi thii trudc khi xi vdo m6i trudrng kh6ng kai phii d6p

ring y6u.Au vC b6o vq mdi trubng vd QCVN 19:2009/BTNM'I.- Quy chudn k!
thuat qntic gia v6 khi thii cdng nghiQp aOi vOi bsi vd cilc oh6t v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT Chat 6 nhi6m Don vi tfnh Gi6 tri gi6i hgn
cho ph6p

Tf,,n suit quan
tric dinh ki

I Bgi tdng mgA.lm3 r28 6 thhnglldn



2.31. rni tndiii s;au hQ th6ng *ulj or, i,a, n* ,0, bud:ng phun men (rF)
DC16 cfia nhd rruiy TW4 (k! hiQu KT3S)

- vi tri xi khf thii: Tpi KCN Th6ng Long II, phudrng phung chi Ki6n, thf
xd M! H-do, tinh Hrmg YCn. Toa dQ vi trf xa khi thii (theo h€ tpa dO w 2000,
kinh tuydn ffuc 105030', mtii chidu j,o): X:02313297; y: 0056 0646.

- Luu luqng x6 khi lon nh6t: 87.000 m3lgid.
+ Phuong thric x6: Cudng bric; giSn doan theo ca sd,:r xu6t.
+ C.hAt loqog khi th6i tru6c khi x6 vdo m6i trudrng khdng khf ph6i d6p

img ydu cAu vC b.ao vQ m6i trudrng vd QCVN l9:2009/BTNMr.-huv rrt"a" ry
thupt q,r6c gia vO khi thai c6ng nghiQp eoi voi bui vd cdc chSt 'n6-.o (cQt Fi,
Ko:0,8, Kn:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Don vi tfnh Gi6 tri gititi h4n
cho nh6n

Tdn suit quan
tric dinh kV

I Bpi tdng mgA.Im3 128 6 thhng4i,n

2.32. Khf thhi sau hQ thiing xrh g bEri kihu wot tgi buing phun men (2F)
cfiu nhd mdy TW4 (lc! hi€u KT36)

- Vi tri x6 khi th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! H-uo, tinh Hmg YOn. Toa dQ vi tri xa khf thtti (theo hQ tpa d0 yN 2000,
tcinh tuydn trqc 1050 30' , mili chi6u 30): X: 02313330; y: 0056 0654.

- Luu lugng x6 khf lcrn nh6t: 87.000 m3/gid.
+ Phucng thric x6: Cu6ng bric; giSn do4n theo ca sfur xudt.
+ Chet loqttg khi thei tru6c khi x6 vdo m6i trudrng kh6ng khi phii d6p

img y6u cAu v6 b.ao vQ m6i trudrng vd QCVN 19:2009/BrNM:r.- Q"y rnua" r.y
thupt qui5c gia vO khithai cdng nghiQp eOi vOi bpi vd cdc chdt v6-co (cQt Ii,
Ko:0,8, Kn:0,8), cg th6 nhu sau:

TT cnAt 6 nhi6m Don vi tinh Gi6 tri girfi hpn
cho oh6n

Tin suAt quan
trtrc tlinh ki

I Bpi t6ng mgA.lm3 t28 6 thdnglldn

2.33. Khi thdi sau hQ thilng xft g byi kidu wdt tgi buing phun men (dry
phdng) cfia nhd mdy TVN4 (k! higu KT37)

- Vi tri xi khi th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hmg YOn. Top dQ vi fii xi khi thhi (theo h€ tqa d0 VN 2000,
kinh my6n trqtc 105030', mili chi6u 30): X:02313335; y: 00560655.

- Luu lugng x6 khf lon nh6t: 87.000 m3lgid.
+ Phucng thfc x6: Cu0ng bric; gi6n dopn theo ca sfur xuAt.
+ C.hdt loqttg khf thii tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khi phii d6p

). .L r " ^^^*^- --img y€u 96u v€ b.ao vQ m6i trudrng vd QCVN I9:2009/BTNMT,- Quy chudn k!
thuQt qu6c gia v6 khi"thei c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd cfuc chdt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Kn:0,8), cp thO nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Dcrn vi tinh Gi6 tri gifi hgn
cho ph6p

TAn suit quan
trlc dinh ki

I Bgi t6ng mgA.{m3 128 6 th6n{Idn
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2.34. Khi thhi sau hC tnilng xft $ bqti ki\u khd tgi phbng mdi Tochi -
Firng4 cttu nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT38)

- Vi tri xi khi thdi: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Philng Chi Ki6n, thi
x5 M! Hdo, tinh Hrmg Y6n. Top.dQ vi tri xi khi thtti (theo hQ tp,q d0 VN 2000,

kinh tuydn tuc 105030', mili chi6u 30): X:02313194;Y:00560'730.
- Luu lugng xi khi lcvn nhSt: 9.000 m3/gid.
+ Phucng thirc xA: Cu0ng birc; gi6n do4n theo ca sdur xuiit.
+ Chdt lugng khi thii tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng k:hi phni d6p

I I r ' \ n^rTrr rn  nnr\,/TrrrlrrlrrF r\img y6u cdu v6 b6o vQ mdi trudng vd QCVN 19:2009/BTNM'| - Quy chudn k!
thuat qu5c gia vA khi .thai c6ng nghiQp AOi vOi bui vd circ cltSt v6 co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cp th6 nhu sau:

TT ChAt 6 nhi6m Ecrn vi tinh Gi6 tri gi6i h4n
cho nh6n

Tffn sufft quan
trlc dinh ki

I Bgi t6ng mgNm3 r28 6 thdn{16'n

2.35. Kh{ thrti suu hQ thilng xth $ blti kihu wn qi buhng phun men

Firing4 cfia nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT39)
- Vf tri x6 khf th6i: Tpi KCN Thdng Long II, phucmg Phing Chi Ki6n, thi

xd M! H.do, tinh Hrmg YOn. Toa clQ vf tri xi khi thhi (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh ruydn mltc 105030', mili chi6u 30): X:02313743;Y:00560740.
- Luu lugng xi khi lcvn nh6t: 21.000 m3lgid.

+ Phucng thirc x6: Cu0ng birc; gi6n dopn theo ca s6n xuiit.
+ Chat luqmg khi thAi tru6c khi xi vdo m6i trudrng kh6ng khf ph6i d6p

), I r " 
- \ ! n6rr\T ln Annn7\-rr\Tlt'Tr 11img y6u cdu v6 b6o vQ m6i trudng vd QCVN 19:2009/BTNM'I - Quy chudn k!

tfliai qrr5c gia vii ruritnai cdng igniep aOi vOi bpi vd c6c clh6t lr-6-ro (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), ctr th6 nhu sau:

cfia nhd mdy TVN4 (kt hieu KT40)
- Vi tri xi khi thii: Tpi KCN Thdng Long II, phudrng Phirng Chi Ki6n, thf

xd M! $do, tinh Htmg YOn. Toa d0 vi tri xA khi thhi (theo hlt tpa d0 W 2000,

kinh tuydn tqc I 050 30' , mili chidu 30): X: 02313122; Y:00560621 .

- Luu lugmg xi khi lcm nhdt: 39.000 m3/gicr.
+ Phuong thirc x6: Cudng bric; gi6n dopn theo ca s6n xuilt.
+ ChAt lugng khf thei tru6c khi xi viro mdi trudrng kh6ng khi phii d6p

I I r " 
- 

^ ^. , ! f n/\r7lr ln -/rrrrtrt,/y).F\Tl/r'Tr /\tmg yeu cau ve o.ao vQ mdi trudng vd QCVN 19:2009/BTNM'I.- Quy chudn k!
thu4t qn6c gia vA khf thai c6ng nghiQp dOi vdi bpi vd c6c chdt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chet 6 nhi6m Don vi tfnh Gi6 tri girfi h4n
cho ph6p

Tin suit quan
tric tlinh ki

I Bpi tdng mgA{m3 128 6 thfing/ldn

Ecrn vi tinh Gii tri gifi h4nt 6 nhi6m

Bpi t6ng

2.36. Khi thdi sau hQ thing xfr t! bqri ki\u kh6 tgi buing mdi tay FI4
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2.37. Khf thdi sau hC thdng xrh llt blti kiAu kh6 cfia mdy hrit bqti cho thidt
bi MC (logi dilng cho thgch cao) - RD crta nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT41)

- Vi tri xi khi thii: Tpi KCN Th[ng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hrmg YOn. Toa d0 v! tri xA khi thhi (theo h€ tpa d0 I/N 2000,

kinh tuydn trttc 105030', mili chi6u 30): X:02313160; Y: 00560724.
- Luu lugng xA khi lcrn nh6t: 9.000 m3/gid.
+ Phuong thric x6: Cu0ng birc; gi6n dopn theo ca sdur xudt.
+ ChAt lugng khi thai tru6c khi xi vio mdi trudrng khdng khi phii d5p

, ^ l, I r o - r f n/a\7rr in -.rrtrtrt,,yt.F\Tlt'F /-\---- -1---i-- r-s-
rmg yeu cau ve o,ao v9 m6i trucrng vd QCVN 19:2009/BTNMT.- Quy chudn k!
thupt qu5c gia vA khi thei cdng nghiQp AOi vOi bpi vd c6c chdt vd co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT cnft 6 nhiSm Ecrn vi tinh Gi6 tri gi6i h4n
cho ph6p

TAn suit quan
tric tlinh ki

I Bgi t6ng mgA.{m3 r28 6 thdng/ldn

2.38. Khi thhi sau hQ thdng xrh tfi bqti kihu kh6 crta mdy htu bqti cho thi6t
bi MC (logi dilng cho Resin) - RD cfia nhd mdy TW4 (k! higu KT42)

- Vi tri xi khi th6i: Tai KCN Thdng Long II, phudrng Phung Chi Ki6n, thi
xd M! Hdo, tinh Hmg Y€n. Toa d0 vi,tri xi khi thti (theo h€ tpa d0 VN 2000,

kinh tuydn trqrc 105030', mili chiilu 30): X:02313162;Y:00560724.
- Luu lugrng xi khi lon nhfu 3.600 m3/gid.
+ Phuong thric x6: Cu&ng bric; giSn do4n theo ca s6,:r xudt.
+ Chat lugmg khi thei tru6c khi xi vdo m6i trudrng khdng khi phii d6p

img y€u ceu vA b-ao vQ m6i truong vd QCVN I9:2009/BTNMT.- Quy chu6n k!
thuflt qui5c gia vO khi ftei cdng nghiQp aOi vOi bpi vd circ chdt vO co (cQt B,
Ko:0,8, Ku:0,8), cg th6 nhu sau:

TT Chit 6 nhi6m Eon vi tfnh Gi6 tri gidi h4n
cho nh6p

Tffn sufft quan
trlc alinh ki

I Bpi tdng mgA.[m3 t28 6 thing/liln

B. YTU CAU BAO VE MOI TRUOI{G DOI V6r TI{U GOM, XTT

lf rui rnAr
1. C6ng trinh, biQn ph6p thu Boh, xfr ly khf thii
!.1. Mgng lw6i thu gom khI thhi fir ctic nguin phdt sinh b1ti, khI thrti dA

itwa v0 hQ thQng f,fr U byi khf thrti
- Ngu6n s6 1: Bpi phSt sinh tu khu vgc^kho nguyOn liQu cfra nhd m6y

T'\rN 3 (c6 5 6ng tho6t khi ra mdi trudrng). Cu th6:
+ Bpi ph6t sinh tt kho nguy6n liQu dugc thu gom v6 2 hp th6ng xu ly bpi

KT02 vd KT04 bing c6c ducmg 6ng duct k€m trdn c6 duong kinh D508 mm ddi
32 m, D406 mm ddi lI2 m,D2l9 mm ddi 40 m.

+ Bgi phdt sinh ty kho nguy6n liQu dugc thu gom vC f,e th6ng xu ly bgi
KTl2 b6ng c6c dudrng 6ng duct k6m trdn c6 ducrng kfnh D406 mm dii 24 m,
D273 mm ddi 48 m, D2I9 mm dii 64m, D168 mm ddi 350 m, Dl14 mm ddi
150 m.
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+ Bui ph6t sinh tir kho nguy6n liQu dugc thu gom vA ne thiSng xri lf bpi
KT13 b6"e c6c dudrng 6ng duct k€m trdn c5 ducmg kinh D406 mm ddi 20 m,

D273 mm dii 40 m, D168 mm ddi 350 m.
+ Bgi ph6t sinh tt kho nguydn 1i0u dugc thu gom ''oC ne thdng xt ly bui

KT05 bing {o*F 6ng duct k6m trdn c6 dudng kinh D406 mm ddi 10 m.
N[uOn ri5 2' Bui ph6t sinh tu khu vgc diAu chiS cria nhd m6y T\fN 3 (c6

3 6ng tho6t khi ra m6i trucvng). CU th6:
+ Bui ph6t sinh tt kh; v.uc di6u chi5 clugc thu gom uC ne thdng xri ty bpi

KT03 vi KT06 bing dudng 5ng duct k6m trdn c6 dudrng kinh D457 mm ddi 16

m,D324 mm ddi 96 m,D273 mm ddi 120 m.
+ Bpi ph6t sinh tt khu v.uc di6u chi5 duqc thu gom ve ne th6ng * 

JV lli
KTl6 b6ttg ducrng 5ng duct k€m vudng c6 kich thu6c 500x500 mm, chi6u dii
12 m.

.- Ngu6n ri5 3 
' 
Bpi ph6t sinh til khu vgc ldm khu6n cria nhd m5y T\rN 3

(c6 4 i5ng tho6t khi ra m6i trudrng). Cu th;S:

+ Bpi phSt sinh tir khu vgc ldm khu6n ducv. c thu gom v6 hQ th6ng xt ly bpi
KT10, KTll vi KT18 bdng budng hrit c6 kich thu6c Ddi x ROng x Cao:
2.000x840x1.200 mm.

+ Bgi phSt sinh tir khu vgc lim khu6n dugc thu gom t C ne th6ng xri lf bqi
KT09 bing {o*g 6ng duct kEm trdn c6 dudrng kfnh D300 mm ddi 2 m.

Ngudn s5 4: Bpi ph6t sinh khu vgc phun men cria nhd m5y T\n{ 3 (c6 3

5ng tho6t khi ra m6i trudrng). CU th6:
\\r,

+ Bui.ph6t sinh ty kn" vgc phun men t6ng 1 thu gom vO hQ thdng ni ly
bpi KT17 bdng dulng 6ng duct kEm trdn c6 dudrng kinh D350 mm ddi 66 m,
D500 mm ddi 8m, D600 mm ddi 24 m, D700 mm dii 8 m, D800 mm ddi 12 m
vi duong 6ng duct mp k6m hQp vu6ng c6 kich thu6c. DdixRQnB : 600x600 mm
chi6u dii 8 m, DirixR6ng:1.200x900 mm chi6u ddi 8 m, DdixR0ng:
1.200x 1.200 mm chi6u ddi 18 m.

+ Bui.ph6t sinh 9 kn" vyc phun men tAng 2 thu gom vd hq th6ng xri ly
bUi KT20 bdng dudrng 6ng duct k6m trdn c6 dudrng kinh D3 50 mm ddi 59 m,
D500 mm ddi 8 m, D600 mm diti24 m, D700 mm ddi 8 m, D800 mm ddi 12 m

\ 4 . ,( 1 , r ! r ^ , 1, I tr t n!..-n^ /t\A../tvd ctudrng 6ng duct mp k6m hQp c6 kich thu6c DdixRQng : 600x600 mm chi6u
dei 8 m, DdixROng: 1.200x900 mm chi6u dei 8 m, DdixROng: 1.200x1.200
mm chidu dii 18 m.

Bpi ph6t sinh tri khu vgc phun men tAng 1 ,vd tAng 2 thu gom ,re. hp

th6ng xu ly bpi fu phdng KTzl d.tttg chung ducrrg 6ng thu gom cta hQ thdng
xti lf bui KT17 vd KT20.

Ngudn sti 5 
' 
Bgi ph6t sinh tu khu vgc ld nung ctra nhd mfy TVN 3 (c6 3

6ng tho6t khi ra m6i trubng). Cu th6:
+ Bpi ph5t sinh tir khu v.uc ld nung dugc thu gom vA fre th6ng xu ly bpi

KT14 Ui"g ctudrng 5ng duct kEm vu6ng c6 kich thu6c DdixRQng:400x400
mm, chi6u ddi 1 m.

*.Bui n!6t sinfr tir khu v.uc ld nung dugc thu gom vC ne thiSng xri ly bpi
KTl5 bdng budng hrit c6 kfch thu6c DdixROngxCao : 3.300x2.200x2.500 mm.
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+.Bui phSt sinh tt khu vgc ld nung dugc thu gom vA ne th6ng xu l;i bgi
KT19 bdng dudrng 6ng duct k€m trdn c6 dudrng kinh D300 mm dai 5 m, D200
mm ddi 5 m, D150 mm dei 5 m, D90 mm ddi 1,65 m.

rY ), /- Ngudn sd 6: Bpi ph6t sinh tt khu vyc ki6m tra cl ;a nhd m6y TrtrN 3 (c6 1

6ng tho6t khi ra m6i trudng). CU th6: Bpi phdt sinh tir khu v.uc ki6m tra dugc thu
gom vO hQ thdng xri lf bui KT07 bturg bu6ng hrit c6 kich thu6c DdixRQngxCao
:2.000x840x1.200 mm.

rY \ |- Ngu6n sd 7: Bpi ph6t sinh khu vgc kho nguy6n liQu cua nhd m6y T\rN 4
(c6 4 6ng tho6t khi ra mdi trudrng). Cp th6:

+ Iui ph6t sinh ty kho nguy6n liQu dugc thu gom vd hQ th6ng xt ly bpi
KT24 bing c5c dudrng 6ng duct k€m trdn c6 ducrng kinh D650 mm dii 44 m,
D350 mm dii 87 m, D250 mm dii 7 m,D200 mm dei 4 m, D125 mm ddi 38 m.

+.Bgi ph6t sinh t)t kho nguy6n liQu dugc thu gom vC fre thi5ng xri ly bgi
KT25 bdng c6c dudrng 6ng duct k€m trdn c6 ducrrg kinh D400 mm ddi 400 m,
D350 mm ddi 7l m.

+.nui ph6t sinh ty kho nguy€n liQu <lugc thu gom vC ne th6ng xri l;i bgi
KT26 bdng c6c ducmg 6ng duct k6m trdn c6 <ludng kinh D500 mm ddi 17 m,
D400 mm dii 13,5 m, D325 mm ddi 4I m, D250 mm ddi 53 m, D150 mm dii
345 m.

+ Bgi ph6t sinh tu kho nguyOn liQu du-o. c thu gom vC ne th6ng xt ly bpi
KT27 b6ng c6c dunng 6ng duct k6m fidn c6 dudrng kinh D450 mm din24 m, D350
mm ddi 4m,D250 mm ddi 25 m,D200 mm dii 4,5 m,D150 mm ddi 315 m.

\T >, ,'- Ngu6n s6 8: Bpi ph6t sinh tir khu vgc di6u ch6 cria nhd m5y TVN 4 (c6
3 6ng tho6t khi ra mdi trucvng). CU th6:

+.Bui ph5t sinh try khu v.uc di6u chti ctugc thu gom vC ne th6ng xu ly bpi
KT28 bdng c6c dudrng 6ng duct k6m trdn c6 dudng kinh D400 mm dii 22 m,
D300 mm ddi 81 m, D250 mm ddi 22 m.

+ Bpi ph6t sinh ty kh" vuc cli6u chi5 dugc thu gom '116 ne thdng xu ly bpi
KT29 bdng c6c dudrng 6ng duct k6m trdn c6 dulng kfnh D300 mm dii 67 m,
D250 mm ddi 131 m.

+ Bpi ph6t sinh tt khu v.uc di6u ch6 ilugc thu gom vC ne th6ng xu ly bpi
KT30 bing {o*g 6ng duct kdm trdn c6 dudrng kinh D200 mm ddi 11 m.

.- Ngu6n sO 9: Bpi ph6t sinh tt khu vyc ldm khudn cta nhi m6y T\rN 4
(c6 4 6ng tho6t khi ra m6i trudrng). Cu the:

+ Bui ph6t sinh tt khu vyc ldm khudn dugc thu gom v6 hQ th6ng xri lf bpi
KT31 , KT32, KT33 bSng budng hft c6 kich thu6c DdixROngxCao :
2.000x840x1.200 mm.

*.Bui n\5t sintr tir khu v.uc ldm khu6n dugc thu gom vC ne th6ng xri lf bpi
KT34 bdng budng hrit c6 kfch thu6c DiixR0ngxCao : 1.200x600x1.400 mm.

.- Ngu6n s6 10: Bui phSt sinh tir kF r.or phun men cria nhd m6y TVN 4
(c6 3 6ng tho6t khi ra m6i trudrng). CU th6:

+ Bpi ph6t sinh tir khu vpc phun men tAng 1 thu gom vd hQ th6ng xir ly
tat 

, '

bUi KT35 bdng tludng 6ng duct m4 k6m trdn c6 cludrng kfnh Dl150 mm ddi 5 m,
D1050 mm ddi 4 m, D800 mm dai 5 m, D650 mm ddi 6,5 m,D625 mm ddi 8 m,
D600 mm ddi 17 m, D550 mm ddi 4,5 m, D500 mm dii 22 m,D375 mm ddi 12
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m, D350 mm dei 47 m vd dudrng 5ng duct mp k6m chfi nhflt c6 kich thu6c
DdixROng : 1 :250x1. 100 mm chiAu ddi 9 m.

+ eui ph6t sinh tir khu vgc phun men tAng 2 thu gont rd hQ th6ng xri lf
bqi KT36 b6ng duong iSng duct mp kEm trdn c6 duong kinh Dl150 mm ddi 7 m,
D1050 mm dii 4,5 m, D800 mm dii 8 m, D600 mm dii24 m, D500 mm dii22
m, D350 mm ddi 47 m vd itudrng 6ng duct mp k6m chfi nhAt c6 kich thudc
DdixR0ng : 1.050x1.000 mm chi6u ddi 9 m.

+ gui phSt sinh tir khu vgc phun men tAng 1 vi tfng 2 thu gom vC. hp

th6ng xri ly bUi dU phdng KT37 d.tng chung dudrng i5ng thu gom cria h9 th6ng
xt l1f bpi KT35 vi KT36.

Ngudn s6 t t: Bpi ph6t sinh tt khu vr,rc ld nung cria nhii m6y TVN 4 (c6

2 6ngthoSt khi ra mdi trudrng). Cu th6:
+ Bui ph6t sinh tir kh; v.uc ld nung dugc thu gom vC ne th6ng xri $ bpi

KT38 bdng <ludrng 5ng duct inox vu6ng c6 kich thu6c DdixRQng : 400x400 dai
3m.

+ Bpi ph6t sinh tir khu v.uc ld nung dugc thu gom vA ne thiSng xu ly bgi
KT39 bing Qu6ng hirt c6 kfch thu6c DdixRdngxC.ao :3.400x2.450x2.250 mm.

- Ngu6n sd 12: Bgi ph6t sinh tir khu vyc ki6m tra cta nhd m6y^ T\,rN 4 @6
1 6ng tho6t khi ra m6i trubng). Cu th6: Bpi phSt sinh tir khu rgc kitim tra dugc
thu gom ve ne th6ng xri l;f UUi ff+O b6ng dudrng i5ng duct mp k6m trdn c6 kfch
thu6c D675 mm ddi 22 m,D475 mm ddi 22 m.

Ngu6n sO t:: Bpi ph6t sinh tt khu vgc RD cria nhd m6y TVN 4 (c6 2
i5ng tho6t khi ra m6i trudrng). CU th6:

+ Bgi phSt sinh tir kfiu v.uc RD dugc thu gom vA trg th6ng xri ly bui KT41
bdng <tudng 6ng duct m4 k6m trdn c6 kich thu6cD275 mm dii 5 m, D200 mm
ddi 15 m.

Bpi ph6t sinh tt khu vgc RD dugc thu gom vC ne thting xri lf bui KT42
bdng <tudrng 6ng duct mp kdm trdn c6 kich thu6c D400 mm ddi 10 m, D250 mm
dei 17 m, D200 mm ddi 2 m,Dl50 mm ddi 2 m.

1.2. C6ng trinh, thiifu b! xfir t!, b1.ti, khi thdi
I .2. I . H€ th6n7 x* ly bwi ki€u kh6 DC I -2 tqi kho nguy€n tiQu cilo nhd mdy

rvN3 yr3;if;#'2|ri ) miQng hirt/chpp hrit ) hQ th6ng dudng one ) he

th6ng xtr ly bpi ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khi th6i ctpt QCVN L9:20091BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,.8) thhi ram6i truong qua 6ng tho6t khi.

- C6ng suAt thitlt kA:24.000 m3igid.
- H6a chdt, v4t liQu str dgng: Mattg 19c dugc ldmtt sgi polyester.
1.2.2. HQ thiing xtc ty but ithu kh6 tqt khu vtrc diiu chd cfia nhd mdy TW3

1b'} nie!6,f,?'/t*: 
Bpi ) miQng hrt/chpp htt ) he th6ng dudng dng ) hQ

thting xu ly bpi ki6u kh6 > qupt hrit ) khi thii dpt QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt b, Ko:0,8, 5":0,.8) thii ra m6i ,yo"g qua 5ttg tho6t khi.

- Cdng su6t thitlt k6: 10.920 m3lgid.
- H6a ch6t, vQt liQu sri dpng: Mdng lgc dugc lam tt sgi polyester.
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1 .2.3. HQ th6ng xth ly bui ki6u kh| DC I - l tqi kho nguyAn H€u cfia nhd mdy

TVN3 (q hiQu KT04)
- Quy trinh: Bpi ) miQng hirt/chpp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu ly bui ki6u kh6 ) qu?t hrit ) khi th6i det QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, 5":0,,8) tl.r6i ra m6i,yottg qua iSng tho6t khi.

- Cdng suAt thi6t k6,:24.000 m3lgid.
- H6a chAt, vQt lipu str dpng: Mang lgc dugc lim tir sgi polyester.

1.2.4. HQ th6ng xft ly bui ki€u kh6 tqi kho nguy€n li€u cila nhd mdy TW3
(lcj,hi€u KT05)

- Quy trinh: Bgi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu ly bui ki6u kh6 ) qu4t hirt ) khi th6i dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,,S) thii ra mdil*og qua tittg tho6t ktri.

- COng su6t thi6t k€:7.200 m3/gid.
- H6a chdt,vflt lieu sir dgng: Mang lgc ducr. c ldmJil sgi polyester.

1 . 2 .5 . HQ th6ng xth ly bu,i ki6u kha tqt khu vqc diiu chii cfia nhd mdy TVN3

(tc! hi€u Kr06)
- Quy trinh: Br,ri ) miQng hirt/chpp hft ) hQ th6ng duong 6ng ) hQ

th6ng xu lf bpi ki6u kh6 ) qu4t hirt ) khi th6i dat QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt b, Kp:0,8, ry":0,,8) thii ra mdi tyog qrra 5ng tho6t khi.

- COng su6t thict k6: 1 0.920 m3/gid.
- H6a chAt, vflt lipu su dgng: Mang lgc dugc ldm tir sgi polyester.
1.2.6. HQ thiSng xir tf bui ki€u uot tsi buiSng mdi tay (b0 ph,in FI) cfia nhd

mdy TVN3 (b! hi€u KT07)
- Quy-trinh: Bpi ) miQng hrit/chgp hilt ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

thOng xu lf bpi ki€u uot ) qupt hrit ) khi thhi dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt b, Ko:0,8, 5,:0,.8) thAi ramdi ,y*g q.ra tittg thodt khi.

- COng su6t thii5t k6: 25.020 m3lgid.
- H6a chdt, v$t 1i0u su dgng: Nu6c s4ch.

L2.7. HQ th6ng xt)r l!,bui kidu kh6 tqi budng cdn thsch cao (Molding) cila
nhd mdy TW3 (lry hi€u KT09)

- Quy trinh: Bgi ) miQng hirt/chpp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu ly bui ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khi thii ctet QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt b, Kp:0,8, S":0,.8) thii ra mdil**g qua 6ng thodt khi.

- C6ng suAt thitit k6: 3.300 m3lgid.
- H6a chdt, vQt lipu sri dgng: Mdrg lgc dugc ldm tt sgi polyester.
1.2.8. HQ thdng xr)r ty bdEi€u uu tqt bu,ing nudc nook bAn phdi ftAng 3

Molding) cila nhd mdy TVN3 (cy hi€u KT|0)
--Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/ch1rp hrit + hQ thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xir ly bsi ki6u uort ) qu4t hirt ) khf thii dat QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5,:0,,8) thhiram6i truong qua i5ng tho6t khf.

- C6ng suAt thitlt k€: 25.020 m3/gid.
- H6a chdt, vflt liqu su dgng: fu6c s4ch.

L2.9. HQ thiing xtr t! bui ki€u au tsi buing nudc Book b€n trdi (tiing 3
Molding) c*a nhd mdy TVN3 (lq, hi€u KTI I)
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- Quy trinh: Bui ) miQng hrit/chqp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

thi5ng xu l;f bui ki6u ucyt ) qu4t hrit ) khf thti dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,,8) th6i ram6i tycrng qua 6ng tho6t khi.

- C6ng suAt thitlt k€,:25.020 m3/gid.
- H6a ch6t, vflt lieu sir dpng: Nu6c s4ch.

1.2.10. HQ thiSng xir t!,bui ki€u kh, (DC2) tsi kho nguy€n liQu cfia nhd
mdy TVN3 k! hi€u KTI2)

- Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) hp thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu lf bpi ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khf th6i ilet QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt b, Kp:0,8, ry":0,.8) thhiramditrucrrg qua 5ng tho6t khi.

- Cdng su6t thii5t k6: 9.600 m3lgid.
- H6a chdt, vQt lipu su dpng: Mang 19c dugc ldm tu sgi polyester.
I.2.II. HQ thiing xh ly bui ki€u khi (DC3-I) tqi kho nguy€n li€u cila nhd

mdy TVN3 (lq, hi€u Kru 3)
- Quy trinh: Bui ) miQng hrit/chpp hft ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu ly bgi ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khi thii dat QCVN I9:2009IBTNMT
(cQt b, Kp:0,8, ry,:0,.8) thAi ra mdi j**g q.ra tittg tho6t khi.

- C6ng su6t thitit k6:7.200 m3/gid.
- H6a chdt, vflt lipu su dgng: Mang 19c dugc ldm tir sgi polyester.
L2.12. HQ thiSng xth ty bwi ki€u kh6 tqi phdng sha chtia (Firing) cila nhd

mdy TVN3 (lq, hi€u KTI4)
- Quy-trinh: Bui ) miQng hrit/chpp hft ) hQ thdng dudng 6ng ) he

thdng xu ly bui ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khi th6i dat QCVN I9:20091BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, S":0,,8) tliiramdi tru<vng qua 6ng tho6t khi.

- COng suAt thitiit k6: 8.580 m3lgid.
- H6a chdt, vflt lieu sri dgng: Mang 19c duo. c ldm tt sgi polyester.
1.2.13. HQ thting x* ly bui ki€u aot tsi bp phqn Firing cfia nhd mdy WN3

(qt hiQu Kn 5)
- Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/chpp hft ) he thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu ly bui ki6u uot ) qu4t hirt ) khf thii tlat QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt b, Kp:0,8, ry":0,.8) thhiram6i trucmg qua i5ng tho6t khf.

- C6ng suAt thi6t k€: 1 5.720 m3/gid.
- H6a chdt, vflt liQu su dpng: Nu6c spch.

1.2.14. HQ thiing xir ty bui ki€u kh6 tqi b0 phqn diiu ch€ cfianhd mdy
TVN3 kt, hi€u KTl6)

- Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng dudng ting ) hQ

th6ng xri ly bpi ki6u kh6 ) qupt hirt ) khf thii dat QCVN I9:20091BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, ry,:0,.8) thhi ram6i trucrng qua 5ng thodt khi.

- Cdng suAt thi6t k€: 4.800 m3/gid.
- H6a ch6t, vflt liQu su dpng: Mdng lgc dugc ldm tt sgi polyester.
1.2.15. HQ th6ng xh l!,bui ki€u uu tqi buing phun men (1F) b0 phdn

Glazing cfia nhd mdy TVN3 (lc!,hiQu KTI7)
I Q.ry trinh: bui ) -igttg hirt/chpp hirt ) hQ th6ng dudng 6ng ) h€

thdng xu ly bui ki6u uot ) quet hft ) khi thii dat QCVN L9:20091BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, K,:0,8) thii ra m6i trucrng qua i5ng tho6t khi.



23

- Cdng su6t thii5t k6: 69.000 m3/gid.
- H6a chdt, vQt liQu sri dgng: Nu6c spch.
I . 2 . I 6. HQ thi5ng x* t! bui ki€u au tsi bu6ng nudc Book ft,nn7 I -Motding)

cfia nhd mdy TW3 (qt hiQu KTIS)
Quy trinh:.Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) h9 thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xu l;i bsi ki6u uot ) qupt hrit ) khi thAi tlat QCVN I9:200918TI.{MT
(cQt B, Ko:0,8, 4":0,_8) thhi ramdi trucmg qua iSng tho6t khf .

- Cdng su6t thitit k€:25.020 m3igid.
- H6a chdt,vQt liQu str dgng: Nu-6c s4ch.
1.2. 17. He th6ng x{r ly bui hi6u kh6 tqi khu vd sfta (Refiring) cila nhd mdy

TVN7 (ry hiQu KTIe)
Quy trinh:"Bgi ) miQng hrit/chpp hirt ) hQ th6ng dudng ring ) hQ

th6ng xtr ly bsi ki6u kh6 t qu4t hrit ) khi th6i dat QCVN I9:20091BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5':0,.s) thhi rumdi truong qua 6ng tho6t khi.

- Cdng sg6t thiet k6: 3.300 m3/gio.
- H6a chdt, vat fieu sri dgng: V,a"g lgc dugc lam tt sgi polyester.
L2.I8. HQ th6ng x{r ly bui ki€u uu tsi bu6ng phun men (2F) Glazing DC8

cfia nhd mdy TW3 (lcit hieu Kf20)
Quy trinh:"Bpi ) miQng hirt/chpp hirt ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xt ly bui ki6u uot ) qu4t hrit ) khf th6i dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8,5":0,,8) thhirumdi truong qua 5ng tho6t khi.

- Cdng sudt thi6t k6: 69.000 m3/gid.
- H6a chdt, vat [eu st dpng: Nu6c s4ch.
L2.19. HQ thiing xth ty bui bi€u udt tsi bu6ng phun men (dqt phdng)

Glazing DCg cila nhd mdy TVN3 (lcy hi€u KT21)
Quy trinh: "Bgi ) miQng hrit/chqp hft t hQ thdng duong 6ng ) hQ

th6ng xu ly bui ki6u uot ) qupt hirt ) khi th6i dpt QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5,:0,.8) t4ii ram6i trudrng qua 6ng thodt khi.

- Cdng suat thi6t k€: 69.000 m3lgid.
- H6a chdt, vQt lieu sri dgng: Nu6c s4ch.
1.2.20. HQ th6ng ilc lit bui ki€u kh1 (IF) tqi kho nguy€n li€u 4 cfia nhd

mdy TVN4 (lcJ, hi€u KT24)
Quy trinh:.Bgi ) miQng hrit/chpp hrit ) he thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xt ly bui ki6u kh6 ) qupt hrit ) khi th6i dpt QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,,8) thdi ramdi truong qua ting thoSt khi.

- Cdng sudt thi6t k6: 40.800 m3/gid.
- H6a chdt, vQt lipu sri dgng: V*g lgc dugc ldm tir sgi polyester.
I.2.2L HQ th6ng xth ly bui ki€u kh6 kho nguydn h€u tqi kho nguyAn hQu 4

cdta nhd mdy TW4 (cy hi€u KT25)

Quy trinh:"Bpi ) miQng hrit/chpp hirt ) hQ th6ng duong 6ng ) h€
th6ng xri ly bui ki6u kh6 ) qupt hrit ) khf thii c14t QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,.8) thhi ram6i trucmg qua 6ng tho6t khi.

- Cdng sudt thi6t k6:21.000 m3/gid.
- H6a chdt, vQt lipu su dgng: Mang 19c dugc lem tt sgi polyester.
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1.2.22. HQ thiing xtc $ bui ki€u kh| (DC|2) tqi kho ngtty€n tiQu 4 ct)a nhd
mdy TVN4 kt, hi€u Kr26)

, - Quy trinh:"Bgi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ
th6ng xt ly bsi ki6u kh6 ) qu4t hrit ) khi th6i dpt QCVN L9:20091BTNMT
(cQt B, &:0,8, Ku:0,.8) thhi ram6i trucyng qua 6ng thodt khf.

- C6ng sudt thi6t k6: 9.000 m3lgid.
- H6a chdt, vQt liQu str dpng: Mang 19c dugc lem tt sgi polyester.
1.2.23. HQ th6ng nb ly bui ki€u kh6 tqi kho nguy€n liQu 4 cfia nhd mdy

TVN4 (lcit hieu KT27)
Quy trinh:"Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng dudng dng ) hQ

th6ng xu ly bsi ki6u kh6 ) quat htt ) khi th6i dpt QCVN L9:20091BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, 5":0,,S) rhhiram6i trucrng qua 6ng thodt khi.

- C6ng sudt thi6t k6: 6.000 m3lgid.
- H6a chdt, vat heu st dpng: V*e lgc dugc ldm tir sgi polyester.
1.2.24. HQ thi5ng xft ly bui kieu kh6 tqi b0 phqn di€u ch€ 4 cila nhd may

TVN4 (lcy hi€u KT28)
Quy trinh:"Bsi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ thdng dudng 6ng ) hQ

thdng xri l;f bsi ki6u kho ) qupt hrit ) khi th6i clat QCVN I9:20091BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, S,:0,,8) thhi ram6i truong qua 5ng tho6t khi.

- COng sudt thi6t k6: 15.000 m3/gid.
- H6a chdt, vat Heu sri dpng: Mang lgc dugc lam tt sgi polyester.
1.2.25. HQ thiing xth ty bwi ki€u kh6 tqi b0 phqn diiu ch€ 4 cfia nhd mdy

TVN4 (ry hieu Kr29)
Quy trinh:"Bsi ) miQng hirt/chpp hft ) hQ thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xir ly bpi ki6u kh6 ) qu4t hirt ) khi th6i dat QCVN I9:20091BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, Kn:0,8) thtiram6i trudrng qua 6ng tho6t khi.

- Cdng su6t thii5t k6: 9.600 m3/gid.
- H6a ch6t, vat Heu sri dr,rng: Y,a"g lgc dugc lem tt 19i polyester.
1.2.26. HQ th6ng xtr ly bui ki€u udt tqi b0 phqn di€u ch€ 4 cfia nhd mdy

TVN4 (lq) hiQu KT30)
Quy trinh:.Bsi ) miQng hrit/chgp hrit > hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th6ng xrl lf bei ki6u ucrt ) qu4t hft ) khf th6i dpt QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, ry":0,,8) thhiram6i truong qua 6ng tho6t khf.

- Cdng su6t thitit k6: 2.400 m3lgid.
- H6a ch6t, v|t lieu sri dpng: |u6c spch. \ \
L2.27. HQ th6ng xft ly bui ki€u udt tgi bu6ng nudc Book - tdng I cfia nhd

mdy TVN4 (lcy hi€u KT3I)
Quy trinh: ^Bsi ) miQng hrit/chgp hirt ) hg thdne dudng 6ng ) hQ

thdng xri ly bpi ki6u uot ) qu4t hrit ) khi thii clat QCVN I9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,.8) thhi ram6i trudrng qua 5ng tho6t khi.

- C6ng su6t thi6t k€: 25.020 m3/gid.
- H6a chdt, vflt lieu sri dpng: Ny6c spch.
L2.28. H€ thiins xth ly bui ki€u uu tqi bu6ng nudc Book - tdng 3, mdy

phdi cila nhd mdy TW4 (cy hi€u KT32)
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Quy trinh:"Bgi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng duong 6ng ) hQ

thdng xu ly bsi ki6u uot ) qu4t hrit ) khi th6i dpt QCVN L9:20091BTNMT
(cQt B, Kp:0,8,5":0,,8) thhiram6i trucmg qua 5ng tho6t khi.

- COng su6t thi6t k6: 25.020 m3/gid.
- H6a chdt, vat fieu sri dpng: !t{u6c spch.
L2.29. H9 th6ng xrh l!,b4i ki€u uot tgi bu6ng nu6c Book - tdng 3, mdy trdi

cfia nhd mdy TW4 k! hi€u Krc3)
Quy trinh: "Bpi ) miQng hriVchgp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

thdng xu ly bsi ki6u ucyt ) qu4t hrit ) khi thii dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, ry":0,.8) thhiram6i trucmg quu iSttg thodt khi.

- COng su6t thiiSt k€: 25.020 m3/gid.
- H6a chdt, vflt liQu sri dgng: Nu6c s4ch.
1.2.30. HQ thiing xth ly bui tqi bu6ng cdn thsch cao cfia nhd mdy fVN4 (tci

hiQu KT34)
Quy trinh:.Bgi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng duong 6ng ) hQ

th6ng xu ly bpi ki6u kh6 ) qupt hrit ) khi th6i dpt QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5":0,.s) thti ram6i trucmg qua 5ng tho6t khi.

- COng su6t thi6t k6: 3.300 m3/gid.
- H6a chdt, vflt liqu sri dpng: Mang 19c dugc lem tt sgi polyester.
1.2.31. HQ th6ng xft ly bui tqi bu6ng phun men (IF) DCI6 cfia nhd mdy

TVN4 (lcit hi€u KT3s)
- Quy trigh: Bui ) miQng hriVchsp hrit ) hQ th6ng ducrng O"g ? thiist bi

xt ly cyclon leOi vOi bpi ph6t sinh tt bu6ng phun men cefion) ) hQ thdng xri ly
bpi ki6u uot ) qu?t hrit ) khi thai dat QCVN L9:2009|BTNMT (cQt B, Kp:0,8,
Kn:0,8) thhi ram6i trulng qua i5ng tho6t khi.

- C6ng su6t thii5t k6: 87.000 m3/gid.
- H6a chdt, vAt liQu sri dpng: Nu6c.sgch.
1.2.32. HQ th6ng xh ly bui tqi bu6ng phun men (2F) cila nhd mdy WN4

(tc! hi€u KTs6)
- Quy trinh: Bsi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng dudrng O"g ? thitit bi

xri lj cyclon leOi vOi bpi phdt sinh tt bu6ng phun men cefion) ) hQ th6ng xri ly
bpi ki€u uort ) qu4t hirt ) khi th6i dpt QCVN L9:20091BTNMT (cQt B, Ko:0,8,
Kn:0,8) th6i ra ry6i trycrng qua 6ng tho5t khi.

- COng su6t thi6t k6: 87.000 m3igid.
- H6a chdt, vat Heu sfr dpng: Nu6c.s4ch.
1.2.33. HQ th6ng x* ly bui tqi bu6ng phun men (&t phdng) cila nhd may

TVN4 (cy hisu KT37)
- Quy trirf: Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) he th6ne ctudrng O"g ? ttritit Ui

xft ly !/clon leOi vOi bpi ph6t sinh ttr bu6ng phun men cefion) ) hQ th6ng xt lf
bpi ki6u ucyt ) qu4t hrit ) khi th6i <lpt QCVN L9:2009|BTNMT (cQt B, Ko:0,8,
Ku:0,8) thhi rury6i tr,uong qrra 5ng tho6t khi.

- COng su6t thiiSt k6: 87.000 m3/gid.
- H6a chdt, vat [eu su dpng: Nydc spch.

1.2.34. HQ th6ng xft lit bui ki€u kh6 tqi phdng mdi Tochi - Firing4 cila
nhd mdy WN4 (lcy hi€u KT38)
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- Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ thdng duong 6ng ) hQ

thiSng xu ly bui ki6u kh6 ) qu4t hirt ) khi th6i d4t QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, 5,:0,,8) thhi ram6i trudrng qua i5ng tho6t khi.

- Cdng su6t thiiSt k6: 9.000 m3/gid.
- H6a chdt, vdt liQu sri dpng: Mang lgc dugc ldm tt sgi polyester.
1.2.35. HQ thdng xft l! bui tqi bu6ng phun men Firing4 cfia nhd mdy

TVN4 (ky hi€u KT39)
- Quy trinh: Bgi ) miQng hriVchpp hft ) hQ th6ng duong 6ng ) h9

thi5ng xu ly bpi ki6u uot ) qu4t hrit ) khi thai dat QCVN L9:20091BTNMT
(cQt b, Ko:0,8, 5":0,.8) thhi ram6i trudrng qua 6ng tho6t khi.

- Cdng suAt thitlt k6: 21.000 m3/gid.
- H6a ch6t, v$t liQu sri dgng: Nu6c spch.

L2.36. HQ thiSng xth l! bui ki€u kh6 tqi bu6ng mdi tay - FI4 cfia nhd mdy
TVN4 (lq, hi€u KT40)

- Quy trinh: Bpi ) miQng hrit/chpp hrit ) hQ th6ng duong 6ng ) hQ

th6ng xu l;f bui ki6u kh6 ) qu4t hirt ) khi th6i dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt b, Ko:0,8, 5":0,,8) tl,r6i ra m6i trucrng qua ting thoSt khi.

- Cdng su6t thi6t k6: 39.000 m3lgid.
- H6a chilt,v$t 1i9u sri dpng: Mang lqc duo. c lem tt sgi polyester.
1.2.37. H€ th6nT xa $ bui-kieu kh6 cila mdy hilt bqri cho thiAt bi MC (loqi

dimg cho thsch cao) - kD cila nhd mdy TTN4 (lc! hi€u KT4I)
- Quy trinh: Bpi ) miQng hirt/chpp hrit ) hQ th6ng dudng 6ng ) hQ

th5ng xft ly bui ki6u kh6 > qu4t hrit ) khi th6i <lat QCVN L9:2009/BTNMT
(cQt B, Kp:0,8, ry":0,,8) thti ram6i truong qua ting tho6t khi.

- Cdng su6t thii5t k6: 9.000 m3lgid.
- H6a chdt,v$t liQu sri dpng: Ydrg 19c dugc hm tu sgi polyester.
1.2.38. HQ th6ng xa lit bwi ki€u kh6 cfia mdy hilt bryi cho thiet bi MC (loqi

dirng cho Resin) - RD cfia nhd mdy WN4 kit hi€u KT42)
- Quy trinh:"Bpi ) miQng hrit/chpp hft ) h€ thdng dudng 6ng ) hQ

th6ng xt lf bui ki6u kh6 ) qupt hirt ) khi thii dat QCVN L9:2009|BTNMT
(cQt B, Ko:0,8, S,:0,,8) thhi ramdi truong qua 5ng thodt khi.

- C6ng su6t thitlt k6: 3.600 m3lgid.
- H6a chdt, vQt liQu st dpng: Mdng 19c dugc lem tir sgi polyester.
2,K6 hogch vfn hhnh thfr nghiQm
2J. He thiing xft t! bqri kihu khi DCl-2 tgi kho nguyAn fiQu crta nhd

mdy TVN3 (hj hiQu KT02)
Kh6ng phii vQn henh thri nghiQm do hQ th6ng da di vio ho4t dQng vd cld

dugc x6c nhQn hoirn thanh tai Gi6y xdc nhpn hoan thanh 96tg trinh b6o vQ m6i
trudng cria Dg an Nha m5y TOTO ViQt Nam thir 2 sd 49/GXN-BQL ngay
I5lIIl20I8 cria Ban Qu6n ly cilc khu c6ng nghiQp tinh.

2.2. HC thdng xft ty bad kihu kh| tgi khu vyc itiiu chif crta nhd mdy
TVN? (k! hiQu KT0s)

Kh6ng phii vQn henh thri nghiQm do hQ th6ng dA di viro ho4t dQng vd dd

dugc x6c nhQn hodn thenh tai Gi6y x6c nhfn hodn thanh c6ng trinh b6o vQ mdi
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trudng ctra Ds 6n Nhe m5y TOTO Viet Nam thir 2 sO +gICXN-BQL ngdy
l5llll2018 cria Ban Quin Iy clc khu c6ng nghiQp tinh.

2.3. Kh{ thdi sau hQ thdng xft t! bqi kiAu kht DCI-I tgi kho nguyhn tiQu

crta nhd mdy TW3 (h! hiQu KT04)
Kh6ng phii vfln henh thu nghiQm do hQ thdng de di vdo ho4t dQng vd cld

dugc x6c nhfn hoirn thanh tpi Gidy x6c nhfin hodn thanh 96ng trinh bio vQ m6i
trudng cira Dg an Nhe mriy TOTO Viqt Nam thu 2 s6 49/GXN-BQL ngay
l5lIIl20I8 cira Ban Qu6n ly c6c khu c6ng nghiQp tinh.

2.4. HC th6ng xir t! bqti kihu khd tgi kho nguyAn fiQu cfia nhd mdy
TVNJ (k! hiQu KT0s)

Khdng phii vQn hdnh tht nghiQm do hQ th6ng de di vio ho4t clQng vd dd

dugc x5c nhQn hoin thenh tai Gi6y x6c nhgn hoan thanh 96rg trinh b6o vQ mdi
trudng cria Dg 6n Nhe mdy TOTO Viet Nam thtr 2 s6 49/GXN-BQL ngdy
I5lIll2018 cria Ban Quin ly chc khu c6ng nghiQp tinh.

2.5. He thdng chqp htu xtr t! bad ki6u kh| tgi khu vqtc ttiiu chd crta nhd
mdy TVN3 (h! hiQu KT06)

Kh6ng phii vfn henh thtr nghiQm do hQ th6ng dA di vdo hopt dQng vd cld

dugc x6c nhfln hodn thanh tai Gi6y x6c nhfln hoan thanh 96ng trinh bAo vQ m6i
trudng ctra Dg an Nhd m6y TOTO ViQt Nam tht 2 s6 49/GXN-BQL ngay
l5lIIl20L8 cria Ban Quin Iy cdc khu cdng nghiQp tinh.

2.6. HC thdng xft I! bai ki6u wn 4i budng mdi tay (b0 ph\n Fl crta
nhd rruiy TVN3 (k! hiQu KT07)

Kh6ng phii v4n hdnh thri nghiQm do hQ thdng de di vio ho4t dQng vd tld
dugc x6c nhfn hodn thanh tai Gi6y x6c nhfn hodn thanh 96rg trinh b6o vQ mdi
trudng cria Dg 6n Nhe m5y TOTO Vipt Nam thtr 2 sO 49/GXN-BQL ngey
I5llll2018 cria Ban Quin ly c6c khu cdng nghiQp tinh.

2.7. HC th6ng xft I! bqri kieu khi tqi budng cdn thgch cao (Moldin$ crta
nhd rruiy TVN? (hit hi€u KT09)

Kh6ng phii van henh thri nghiQm do hQ thdng de di vdo ho4t dQng vd ild
dugc x6c nhQn hodn thanh tAi Gi6y x6c nhan hoan thanh 96rg trinh b6o ve m6i
trudng cria Du an Nha m5y TOTO Vipt Nam thft 2 s6 49/GXN-BQL ngey
l5llll2018 cria Ban Quin Iy cdc khu cdng nghiQp tinh.

2.5. He th6ng xft $t bqti kiAu wm tgi budng nwtc Book bhn phrti ftdn7 3
Molding) cfia nhd mdy TVN3 (lc! hiQu KT10)

Kh6ng ph6i vSn hanh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo hopt ctQng vd cld

dugc x6c nhQn hodn thanh tAi Gi6y x6c nhQn hoin thenh 96rg trinh b6o vQ mdi
trudng cta Dg 6n Nhd m6y TOTO Viet Nam thv 2 sd 49/GXN-BQL ngey
I5llll2018 cria Ban Quin ly cilc khu c6ng nghiQp tinh.

2.9. He thdng xrh t! bqri kiAu wu tgi buing nwfc Book bhn fidi ftdng 3
Molding) crta nhd mdy TVN3 (h! hiQu KTLI)

Kh6ng phii vQn hanh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo ho4t dQng vd ctd

dugc x6c nhQn hodn thenh @i Gi6y x6c nhfn hoan thenh 96tg trinh b6o vQ m6i
trudng cira Du an Nhd m6y TOTO Viet Nam thf 2 sd 49/GXN-BQL ngey
l5llll2018 cria Ban Quin ly c6c khu cdng nghiQp tinh.
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2.10. HQ thdng xfr $ blti kiAu kh| (DC2) tgi kho nguyhn liQu cfia nhd.

mdy TVN3 (h! hiQu KT12)
Kh6ng phii vfn hanh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo hopt ctQng vd cld

dugc x6c nhQn hodn thanh tpi Gidy x6c nhQn hodn thanh 96ng trinh b6o vQ m6i
truong cria Dg an Nhe m5y TOTO Vipt Nam tht 2 sd 49/GXN-BQL ngey
l5llll2018 cria Ban QuAn ly cilc khu c6ng nghiQp tinh.

2.11. HQ thdng xfr tj bqti ki6u kh6 (DC3-1) tqi kho nguyAn IiQu crta nhd
mdy TVN3 (lc! hieu KT13)

Kh6ng phii vfn henh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo ho4t dOng vd t15

dugc x6c nhfln hoan thanh tai Gi6y x6c nhqn hodn thanh 96.g trinh b6o vQ m6i
trudng cria Dg an Nha m6y TOTO Viet Nam tht 2 sO 49IGXN-BQL ngey
I5lIIl20l8 cria Ban Quin Iy cfic khu cdng nghiQp tinh.

2.12. HQ thdng nh I! bqti kiAu kh6 tgi phitng sfta chica (Firing) crta nhd
mdy TVNS (lcit hi?u KT14)

Kh6ng ph6i vQn henh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo hopt dQng vd ttd
dugc xdc nhQn hoan thanh tai Gidy x6c nhQn hodn thanh 96rg trinh b6o vQ mdi
trudng cta Dg 6n Nhe mdy TOTO ViQt Nam thft 2 s6 49/GXN-BQL ngdy
1511112018 cria Ban QuAn Iy c6c khu c6ng nghiQp tinh.

2.13. HQ thdng x{r t! blti ki6u wn 4i bf phQn Firing crta nhd miy
Tw3 (k! hiQu KTls)

Kh6ng ph6i vfn hdnh thri qghiQm do hQ th6ng de di vdo ho4t cl0ng vd dd

dugc x5c nhfn hoan thenh tai Gi6y x6c nhqn hoan thenh 96rg trinh b6o vQ m6i
trudng ctra Dg an Nhe m6y TOTO Vi€t Nam thft 2 sO 49/GXN-BQL ngey
I5llIl20L8 cria Ban Quin Iy cilc khu cdng nghiQp tinh.

2.14. HQ thdng xft tj blri ki€u kh| tgi bQ phQn itiiu chd cfia nhd mdy
TW3 (kit hiQu KT16)

Kh6ng ph6i vQn hdnh thri nghiQm do hQ th6ng de di viro hopt dQng vd ild
dugc x6c nhQn hoan thanh tai Gi6y x6c nhfln hoan thenh 96rg trinh b6o vQ m6i
trudng cria DU 6n Nhe m6y TOTO Viet Nam thir 2 sd 49/GXN-BQL ngey
l5llll2018 cria Ban QuAn Iy cilc khu c6ng nghiQp tinh.

2.15. HQ thdng xfir t! bqri kihu ttot tgi buing phun men (1F) bQ phQn

Glazing cfia nhd mdy TVN3 (k! hiQu KT17)
Kh6ng phdi vfln henh thu nghiQm do hQ th6ng de di vdo hopt dQng vd cld

dugc x6c nhQn hodn thenh tai Gi6y x6c nhgn hoan thanh 9619 trinh bio vQ mdi
trudng cria Dy 6n Nhd m6y TOTO ViCt Nam thu 2 s6 49/GXN-BQL ngey
1511112018 cria Ban QuAn Iy c6c khu cdng nghiQp tinh.

2.16. HQ thdng xft t! blri kihu w6,t tgi budng nt6c Book ftAnS L
Molding) cfia nhd mdy TVN3 (h! hiQu KTIS)

Khdng phii vfn henh tht nghigm do hQ th6ng de di vio hopt ilQng vd dd

dugc x6c nhQn hodn thenh tqi Gi y x6c nhfn hoan thenh 96rg trinh b6o vQ m6i
truong cria Dg an Nhd m6y TOTO Vipt Nam thu 2 sO 49/GXN-BQL ngey
I5llIl20I8 cria Ban Qu6n Iy c6c khu c6ng nghiQp tinh.

2.17. HQ thiing xfr $ blti ki1u kht tgi khu vti sfta (Refiring) cfia nhd
mdy TVN3 (h! hiQu KTle)
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Kh6ng phii vfn hdnh thri nghiQm do hQ thdng de di vdo hopt dQng vd c15

dugc x6c nhfn hoan thanh tai Gi6y x6c nh6n hoan thanh c6ng trinh b6o vQ mdi
trudng cta dg 6n Nhd mriy TOTO Viet Nam s6 2185/GXN-UBND ngdy
201812020 cria UBND tinh.

2.18. HQ thdng xft fi bqti kieu wu tgi buing phun men (2F) Gtazing
DC9 crta nhd mdy TVN3 (hj hiQu KT20)

Kh6ng ph6i vQn henh thri nghiQm do hQ thdng de di vdo hopt dQng vd dd
dugc x6c nh{n hodn thenh tai Gi6y xdc nhQn hoan thanh c6ng trinh bio vQ m6i
trudng cria dg 6n Nhd m6y TOTO Viet Nam sO Z|8SIGXN-UBND ngey
201812020 cria UBND tinh.

2.19. HQ thiing xft t! blti kiAu wot tqi bu6ng phun men (dg phdng)
Glazing DCg cfia nhd mdy TW3 (h! hiQu KT21)

Kh6ng phii vQn henh thri nghiQm do hQ th6ng de di vdo ho4t ctQng vd dd
dugc x6c nhfn hodn thanh tpi Gi6y x6c nhqrr hodn tqdnh cdng trinh b6o vQ m6i
trudng cfia dp 6n Nhd m6y TOTO Viet Nam s6 2185/GKI{-UBND ngdy
201812020 ctra UBND tinh.

2.20. HQ thdng xft I! bad ki6u kh| (1F) tgi kho nguyhn fiQu 4 cfia nhd
mdy TVN4 (h! hi.Au KT24)

De tiCn henh vQn hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguyOn vd MOi trudrng
,ltnmg cdu Trung tdm k! thuQt mdi trudrng vi an todn h6a ch6t (Vimcerst 195) 16y

m6u d6i chimg trong giai tloqn v4n hanh 6n dinh hQ th6ng xu ly. K6t qu6: C6
01/1 th6ng sO Usi ti5ng cl4t cQt B, qCVN L9:2009/BTNMT - Quy chuAn k! thuat
qu6c gia vd khi thei cdng nghiQp AOi vOi bgi vd cdc chdtvd co.

2.21. HQ thdng xrh l! bqti kihu kh6 kho nguyhn liQu tgi kho nguyAn fiQu 4
cfis nhd mdy TVN4 (h! hiQu KT25)

De tien henh vqn hanh thri nghiQm vi dugc Sd Tai nguyOn vi MOi trudng.),tnmg cdu Trung t6m k! thu4t mdi trudrng vd an toan h6a chdt (Vimcerst 195) 16y

m6u ctdi chring trong giai do4n vfln hanh 6n dinh hQ thdng xri ly. Ktit qu6: C6
,9 I J .

01/1 th6ng sd bpi tdng itqt cQt B, qCVN I9:2009/BTNMT - Quy chudn k! thuft
qu5c gia v6 khi thii c6ng nghiQp e6i vOi bui vd circ chStvd co.

2.22. HQ thiing xrh I! bgri kihu kh| (DC12) tgi kho nguyhn IiQu 4 crta nhd
mdy TVN4 (h! hieu KT26)

Dd ti6n hdnh vfln hanh tht nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd M6i trudrng
tnmg cAu Trung tdm k! thuQt m6i trudrng vd an todur h6a chSt lVimcerst 195) 16y

,9J'

mAu cl6i chimg tro|B giai dopn vfln hanh 6n dinh hQ thdng xu ly. K€t qu6: C6
01/1 th6ng sd bgi t6ng dpt cQt B, qCVN L9:2009|BTNMT - Quy chudn k! thuat
qu5c gia vO khi thei c6ng nghiQp AOi vOi bgi vd c6c chdtv6 co.

2.23. HQ thdng xrh t! bqi kiAu kh6 tgi kho nguyhn IiQu 4 cfia nhd mdy
TVN4 (kfi hiQu KT27)

DA tien hanh van hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd M6i trudng.;.tn{ng c6u Trung tdm k} thuflt mdi trudrng v3 an todur h6a chdt (Vimcerst 195) l6y
m6u clOi chimg tro|g giai do4n vqn hdnh 6n clinh hQ th6ng xu ly. Ki5t qu6: C6
01/1 th6ng sd bsi t6ng clpt cQt B, qCVN L9:2009|BTNMT - Quy chudn kf thupt
qu6c gia v6 khi th6i c6ng nghiQp eOi vOi bgi vd cdc chdtvO ccr.
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2.24. HQ thiing xft t! bai ki6u kho tgi bf phfin itiiu chd 4 cfia nhd mdy
TVN4 (k! hiQu KT28)

Dd ti6n hanh v{n hanh tht nghiQm vd dugc Sd Tei nguyEn vd M6i trudrng
t$g:.lu lyng tdm k! thuat m6i truong vp an tod,:r h6a ch6t lvimcerst lgr Ie,
:.6: 96j 

.hTg T"ls giai doen vQn hanh 6n tlinh hQ th6ng xri ly. ri5t qua: Cb
0ul th6nq:".9ui tong clpt cQt B, qCVN L9:2009/BTNMT - euy chutin k! thuflt
qu6c gia v6 khi thai cdng nghiQp eOi vOi bui vd c6c chdtvO ccy.

2.25. Hp th6ng xft t! bqri ki1u kh6 tgi bQ phQn ilidu ch| 4 cfia nhd mdy
rYN4 (k! hlQu Kr2e)

De tien henh v{n hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tdi nguy6n vd M6i trudrng
tnpg:.1u lyng tdm k! thuat m6i trudrng vg an todn h6a cn6t lVimcerst 195) l6t
T.A: {6j thryg {ofe giai doan vqn hanh 6n ttinh hQ th6ng xJr ly. rtit qua: Cb
01/1 th6ng.s6 bsi tdng dpt cQt B, qCVN L9:20091BTNMT - euy chutin k! thupt
qu6c gia v6 khi thai c6ng nghiQp eOi vei bpi vd cdc chdtvd co.

2.26. HQ th6ng xfr I! bqti kiau uu tgi bQ phQn itiiu chd 4 cfia nhd mdy
TVN4 (k! hlpu Kr30)

Ee tien hanh vQn hanh thil nghiQm vd dugc S0 Tei nguydn vd M6i trudrng
,atnpg:.1" Iy"g tdm k! thupt m6i trudrng v3 an tod,n h5a ch6t lVimcerst 195) 6y

mdu cl6i chimg trong giai ctogn vpn hdnh 6n dinh hQ thdng xt lf. KiSt qu6: C6
01/1 thdng sd bpi t6ng clpt cQt B, QCVN L9:2009/BTNMT - euy chuAn k! thuat
qutic gia vd khf th6j cdng nghiQp eOi vOi bsi vd c6c chdtvd col 

-

2.27. HQ thdng x{t t! bqti kiau wn 4i buong nwdc Book - fing I crto nhd
mdy TVN4 (h! hieu KT31)

Ed ti6n henh vQn hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy€n vd M6i truong. I -7',__- 'tn1ng:.1t IT"g tdm k! thuat m6i trudrng vg an todn h6a ch6t (Vimcerst I95) hy
m6u cl6i chimg trong giai do4n vOn hdnh 6n dinh hQ thdng xri ly. K6t qui: C6
0l/l th6ns,9 9ui t6ng dpt cQt B, qCVN |9:2009/BTNMT: Quy-chu6n k! thuft
qu6c gia v6 khi thei cdng nghiQp eOi vOi bpi vd cilc chdtv6 co.

2.28. HQ thdng xtr g bqri ki6u wft tgi buing nud,c Book - fing S, mdy
phrti crtu nhd mdy TVN4 (h! hieu KT32)

Dd ti6n hdnh van hanh thft nghiQm vd du-o. c Sd Tdi nguy6n vd M6i trudrng. I -'1 -,__-
tryg:.1u ly"g tdm kf thuft m6i trudrng vp an todur h6a ch6t lVimcerst 195) 16y
mhu d6i chimg tro{rg giai do4n van hdnh 6n <linh hQ th6ng xtr ly. Ki5t qu6: C6
01/1 th6nq:6 lui t6ng clet cQt B, qCvN 19:2009/BTNMT: euy-chuan t y thuat
qu6c gia vi} khi thai c6ng nghiQp eOi vOi bpi vd cdc chdtv6 co.

2.29. HQ th6ng xfr t! b4i kiAu wot tgi budng nwfc Book - dng 3, ruiy
fidi crta nhg mdy TVN4 (k! hiQu KT33)

De tien hdnh vqn hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd M6i trudrng
t.pg c,au Trung tdm k! thuft m6i trucvng vd an toan h6a cnSt (Vimcerst Ig, h;,
l6y {61 chimg m1re giai do4n vfn hanh 6n dinh hQ th6ng xri lf. Ktit qu6: C6
0l/1 th6nqr_6 lui tdng dpt cQt B, qcvN L9:20091BTNMT - euy chuAn k! thuQt
qu6c gia vd khi thai cdng nghiQp e6i vOi bpi vd c.ac ch6t v6 co.

2.30. HQ thhng xfr t! bqti kiAu kh| tgi budng chn thgch cao crta nhd ruiy
TVN4 (k! hi€u KT34)
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Dd tiiSn hanh v{n hdnh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd Mdi trudrng
tnmg cAu Trung tdm k! thuft m6i trudrng vd an toan h6a ch6t (Vimcerst 195) 16t

-a,iaoi chimitrole iiai do* van herih 6" ai"n ne trra"e >r" rr. i6t i"i a6
01/1 th6ng sd bui t6ng cl4t cQt B, QCVN L9:2009|BTNMT - Quy chudn k! thuQt
qu6c gia vO khi thai c6ng nghiQp d6i v6i bpi vd c6rc chdt v6 co.

2.31. HQ thdng xfir t! bqti tqi buing phun men (1F) DC16 cfia nhd mdy
rVN4 (hj hiQu KTss)

Dd ti6n henh vAn hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd M6i truirng
, I r d .r 7 't.pg c6u Trung tdm k! thupt mdi trudrng vg an toan h6a chdt (Vimcerst 195) 16y

mdu d6i chimg tro|B giai clogn vfn hdnh 6n ctinh h€ th6ng xu lf. Ki5t qui: C6
01/1 th6ng s6 bsi tdng ilpt cQt B, qCVN L9:2009/BTNMT - Quy chudn k! thqt
qu6c gia vO klhi thej c6ng nghiQp AOi vOi bsi vd cdc chiltvd co.

2.32. HQ thiing xir $ bqti tgi builng phun men (2F) crtu nhd mdy TW4
(k! hiQu KrJ6)

Ed ti6n henh van hanh thri nghiQm vd dugc Sd Tei nguy6n vd M6i trudrng.),t $g c6u Trung tdm k! thuflt m6i trudrng v? an tod,n h6a chdt (Vimcerst 195) l6y
m6u d6i chups tro{rg giai clopn vfln hdnh 6n dinh hQ thdng xu ly. Ki5t qu6: C6
01/1 thdng.s6 bpi tdng c14t cQt B, qCVN I9:2009|BTNMT - Quy chu6n k! thuat
qu5c gia vO khi thei c6ng nghiQp e6i vOi bpi vd c6c chdtv6 co.

2.33. HQ thdng xit t! bqti tgi buing phun men (dar phdng) cfia nhd mdy
rvN4 (h! hlQu Kr37)

Dd ti6n hdnh van hdnh thrl nghiQm vd dugc Sd Tei nguyEn vd M6i trudng
, ), 1 d .atnmg cdu Trung t6m k! thuflt m6i trudrng vd an todur h6a ch6t (Vimcerst 195) l6y
mdu dOi chfng trong giai do4n vpn hdnh 6n dinh hg th6ng xri $. Ki5t qu6: C6
01/1 th6ng.si5 bpi t6ng dpt cQt B, qCVN L9:20091BTNMT - Quy chuAn k! thuat
qutSc gia vA khi thai c6ng nghiQp aOi vOi bpi vd c6c chStvd co.

2.34. HQ thdng xir Ij bqri kihu kh6 tgi phdng mdi Tochi - Firing4 crta
nhd rruiy TVN4 (kj hiQu KT38)

Dd ti6n henh vQn hanh thri nghiQm vd dugc S0 Tei nguy6n vd Mdi trudng.).t.fle cdu Trung tdm k! thu$t m6i truong v? an todn h6a chdt (Vimcerst 195) l6y
mdu dOi chimg trolg giai do4n vQn hdnh 6n dinh hQ thdng xri ty. Ki5t qu6: C6
01/1 th6ng.s6 bpi t6ng clpt cQt B, qCVN L9:2009|BTNMT - Quy chudn k| thuQt
qu5c gia vA khi thai cdng nghiQp eOi vOi bpi vi c6c chiltvd co.

2.35. HQ thdng xfr t! blti tgi buing phun men Firing4 crta nhd mdy
rvN4 (k! hlQu Kr3e)

Dd ti€n hanh vqn hanh tht nghiQm vd du-o. c S0 Tei nguyEn vd MOi trudrng
.).t.{ng cpu Trung tdm k} thuQt m6i trudrng vp an todn h6a chdt (Vimcerst 195) 16y

mdu dOi chring trong giai dopn vdn hinh 6n dinh hQ th6ng xri $. Kiit qu6: C6
01/1 th6ng sO Upi t6ng <Ipt cQt B, qCVN I9:2009|BTNMT - Quy chuAn ky thuat
qui5c gia vA khi thei cdng nghiQp Atii vOi bpi vd c6c ch6tvd co.

2.36. HQ thdng xtr $ blti kihu khd tqi buing mdi tay - FI4 cfia nhd mdy
TVN4 (k! hiQu KT40)

Ed ti6n henh van hanh thri nghiQm vd dugc S0 Tei nguy€n vd MOi trudrng
, ), ,A a d ,1 \ \ , \ ' 't^pg cdu Trung tdm k! thu$t mdi trudrng vg an toan h6a chdt (Vimcerst 195) 16y

ma" aOi chimg trong giai doan vfln hdnh 6n dinh hQ th6ng xri $. Ki5t qu6: C6



32

01/1 th6ng sO Uui t6ng d4t cQt B, qCVN I9:2009IBTNMT - Quy chuAn k! thuQt
qu6c gia vd khi thei c6ng nghiQp AOi vOi bpi vd cdc chdtv6 co.

2.37. HQ thifng xrh t!, bqri ki\u kh| crta mdy htu bEri cho thiiit bi MC (logi
dilng cho thgch cao) - RD criu nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT41)

- Thdi gian vfln hanh thri nghiQm: Tir thang 912022 d6n th6ng 10/2022.
- Vi tri l?,y mdu: 6ng tho6t khf sau hQ thdng xu ly bpi ki6u khd tpi bu6ng

mdi tay - FI4 cria nhd mdy TVN4 (kf hiQu KT41).
- Ch6t 6 nhi6m vd gi|tri gi6i hpn cho ph6p cria ch6t 6 nhi6m:
+ Gi6m s5t^c6c thdng sO O ntriEm bao gdm: Luu lugng, bpi t6ng.
+ Quy chudn so s6nh: QCVN L9:20091BTNMT (cQt B, Ko:0,8, Ku:0,8).
- fa" su6t l6y m6u: Thleo quy dinh tai DiAu 21 Th6ng t,r s6'02120221TT-

BTNMT.
2.38. HQ thiing xft lj, blti ki1u kh| cfia mtiy hfi bqti cho thiiit bi MC (togi

dilng cho Resin) - RD crta nhd mdy TVN4 (k! hiQu KT42)
- Thdi gian vfln henh thu nghiQm: Tir th6ng 912022 di5n thdng 1012022.
- Vi tn hy mdu: 6ng tho6t khi sau he th6ng xri ly bpi ki6u khd cria m6y

hrit bpi cho thi6t bi MC (lopi dung cho Resin) - RD cria nhd m6y TVNa (kf hiQu
KT42).

- Chat6 nhiSm vd gi5 tri gi6i h4n cho ph6p ciua chdtd nh:i5m:
+ Girim sdt.citc th6ng sO O ntri6m bao g6m: Luu lugng, bUi tdng.
* Quy ch36g so s6nh: QCVN I9:2009|BTNMT (c6t B. K..:0.8, K,:0,8).
- TAn su6t l6y mdu: Thio quy ilinhtai Ei6u 2l Thdng tris6'02120221TT-

BTNMT.
3. Cic y6u ciu rd bio vQ m6i trudng
3. 1 . Thu gom: xi ly khi thai ph6t sinh tt hopt dQng cua dU 6n b6o d6m

d6p rmg quy dinh vO gi6 tri gi6i h4n cho ph6p ctn cdc chdt 6 nhi6m tai Muc A
Php lpc ndy tru6c khi xi thhi ra m6i trulng.

3.2. C6 sO nhQt ky van henh, ghi ch6p ddy dri thdng tin cta qu6 trinh vfn
hdnh.

3.3. Eim b6o bO tri dri ngudn lyc, thii5t bi de thudrng xuy6n vfln hdnh hiQu
qui c6c cdng trinh thu gom, xu ly bUi, khi th6i.

3.4. C6ng ty chiu hodn todn tr6ch nhiQm khi x6 br,ri, khl thii khdng <l6m
r, ),
b6o c6c y6u c6u tAi Gi6y ph6p ndy ra m6i trudng.VJ
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Phg tgc 2
nAo oAnn crA IRI qror HAN por vor rrENG oN, De RUNG

vA cAc vnu cAu nAo vn nnOr rnr/onc
(Kdm theo Giriy phdp m6i trudng tA/ilftCiw-UBND ngdltL/ 9/zozz ,,io

UBND tinh Hung Y€n)

A. Ner DUNG cAp pHEp vt rrnNc ON, De RUNG
1. Ngudn phit sinh ti6ng dn, tIQ rung
Ph6t sinh tt ho4t dQng cria c6c m5y m6c thi6t bf, ddy chuydn s6n xu6t.
2.Vi trf phft sinh ti6ng 6n, tIQ rung
Tpi khu vgc xu&ng sin xu6t.
3. Ti6ng 6n, tIQ rung phii bio tlim it6p rlng y6u cAu vd bio vQ m6i

trulng vn QCVN 26z20l0tBTNMT - Quy chu6n ki thu$t qu6c gia vd ti6ng
dn, QCVII 27 z2LIDIBTNMT - Quy chuin ki thuf t quSc gia vd dQ rung, cg
th6 nhu sau:

B. ynu cAu BAo vp MOr rRrIoNG DOr vor :UENG 0N, og
RUNG

1. Cdng trinh, biQn phr[p gi6m thi6u ti6ng dn, dQ rung
-. COng trinh, biQn phdp gi6m thi6u ti6ng 6n: b6 tri khu.rgg sAn *u6t ph6t

sinh ti6ng dn trong phdng kin. Trang bi c6c chpp tai, nirt tai chdng 6n chuy6n
dung cho c6ng nhdn. Ltp dlt cdc dO cao su vdo c6c m6y mgc thi6t bi ph6t sinh

,u./
ti6ng 6n dO gi6m lugmg 6n ph6t sinh ra. Thucmg xuy6n bio du0ng thi6t bi m6y
m6c, cdng cp b6i tron vd c6c chi ti6t chuy6n dQng nhu: tryc quay, 6 bi, ... giam
.rA '4. , ),
thdp nh6t mric 6n, <IQ rung g0y inh huong tryc ti6p tdi ngudi lao dQng.

,,
- C6ng trinh, biQn ph6p gi6m thi6u dQ rung: Ir1tp cdc k6t cdu ttdn h6i gi6m

rung; thudrng xuy6n ki6m tra b6o tri, b6o du0ng thi6t bi, m6y m6c.
2. YGu cd., od bio vQ m6i trulng

. 2.1. Cdc trgudn ph6t sinh titing dn, dQ.rung ph6i clugc gilrn thi6u bAo d6m
nim trong gi6i hqn cho ph6p quy dinh tpi phAn a Plu lpc gdy.

2.2. Einh kj' b6o dudng, hiQu chu6n c6c thi6t bi de h4n ch6 ti6ng 6n, dQ

rung.B/

3.1. on
TT Tir 6-21 sid (dBA) Tir 21-6 eid (dBA) Ghi cht'i
1 70 55 Khu vuc th6ne thucms

3.2. DO run
TT Thdi gian 6p dgng trong ngiy vi mrfrc gia t6c

runq cho nh6n. dB
Ghi chf

Tir 6-21 eid Tir 21-6 eid
I 70 60 Khu vrrc th6ns thui
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Phu luc 3
vtu cAu vr rnu coli, xULY NUoc rrIAI

(Kdm theo Giriy phdp m6i trudng t*l/JfffiUrr-UBND ngdyL/(/ 9 TZOZZ t,;o
UBND tinh Hung Y€n)

1. C6ng trinh, biQn ph6p thu 8or, xfr tf nufc thii
1.1. Mgng lroi thu gom nudclnAi fir ctic nguin phdt sinh nw6c thdi dA

ttwa vi hQ thdng nfr t! ntbc thdi
- Nu6c thii sinh ho4t tt 14 be tU hoai 3 ngdn (t6ng th6 tich 406,835 m3)

vir 02 UC tacn ddu m6' (the tich m5i Ue ld 9 m3/1 UE) duqc thu gom U.ang hQ th6ng

dulng 6ng PVC ve O: modul xt lf nu6c th6i sinh hopt tru6c khi ddu n6i vao hQ
,t A , t, , ,r,.,^ . ,l t.t -^,--,--t^:a-^ rrrl.:--^T ^-^TTthdng xt l;i nu6c thii tflp trung"cria Khu c6ng nghiQp.Thdng Lc,ng II. CU th6:- + Nfra m6y TVN3: C6 iOng chi6u ddi clucrng 6ng thu gom nu6c th6i sinh

hopt 1.077 m (trong d6: 6ng PVa Dl14 dili754 m; iSng PVC D141 ddi 13 m;

6ng PVC D168 dei 205 m vd 6ng PVC D2l9 ddi 105.m).
+ Nhd m6y TVN4: C6 t6ng chi6u ddi ducrng 6ng thu gllT nudc thii sinh

hopt 1.648 m (trong cl6: 6ng PVC Dl14 dei 1 .064 m;6ng PVC D141 ddi 135m;

6ngPVCD168dii449m). , , .^.^ .1,
Nu6c th6i sinh hopt sau xtr l;i cl6u n6i vdo hQ thQng xir \f nu6c th6i tAp

trung ctra Khu c6ng nghiQp Thdng Long I-I b6ng ducrng 6ng P'V.C D168 ddi 115

m (trong d6: ducrng 6ng tir modul ll2 m3lngdy.cl6m ra <li6m rlAu n6i ddi 52 m;
ctulng 6ng tir O2 modul 76 m3lngiry.d6m ra diiSm d6u nOi ddi 63i m).

- Nu6c th6i san 
"u6t: 

Toan bQ nu6c thii sin xu6t cria co'sd 6ug9 thu go.m

bing hQ th6ng duo|g t5ng mp k6m v6i dulng kinh D88 vd D LI4 c6 t6ng chiiSu

dii:2.629 m. Cp th6:
+ Nhe m6y TVN3:.C6 t6ng chiAu ddi dy*g 5ng thu gom nu6c thdi san

xu6t: 1.611 m (trong t16: 6ng D88 dei 1.200 m; ting DlI4 dei 411 m).

, + Nhd m6y TVN4: C6 t6ng chi6u ddi ilucrng 6ng thu gom nu6c thAi san

xudt: 1.018 m (trong cl6: 6ng D88 dai 736m;6ng Dl14 dei 282m).
Nu6c thii s6n xudt sau hQ thdng xu ly nu6c thii sin xuiit c6ng sudt2544

7r r 4^ tAm'/ngdy.ddm dAu n6i vdo hQ th6ng xti lf nu6c thii tfp trung cter Khu c6ng nghipp
Thdng Long II bdng ducrng,dng PVC D2l9 ddi 75 m.

1.2. COng trinh, thidt li x,n Ii, nu6c thdi
1.2.1. 96oS trinh, thiift b! xfir t! yw6c thdi sdn xuiit
HQ th6ng xtr ly nu6c th6i sin xu6t c6ng st5t2.544 m3lng;dy.d€m.
- Quy trinh .5ng nghe xu ly: Nu6c thii sAn xu6t ) ngEn ti6p nhan ) bC

clidu hoa ) bC trQn ph6n ring ) bC keo tu ) bC 16ng ) bdn chria ) nu6c th6i
sau xft ly dat ti6u chudn e6u nOi, mQt phAn tuAn hodn t6i sri dung vd mQt phAn

d6u nOi vdo hQ thdng xu ly tpp trung cua KCN Thdng Long II.
Nu6c tuAn hoan t6i su dgng: nu6c thii sau bdnchria ) th6p \gc,cdt > bC

chria nudc th6i sau xu ly dO tu6n hodn t5i su dung, phdn kh6ng ding h6t sE dugc
1 ' . r ^ ,t ichiy vdo hQ th6ng xu ly nu6c th6i tpp trung cria KCN Thdng L,cng II.

Di4 ky vg sinh b6n chria vd th6p 19c c6t, nu6c thii sau UC Hng ) bC kht
trung ) be chria nu6c thii sau xri lf d6 tuAn hodn t6i sri dung, phAn kh6ng dung
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htit sC dugc chiy viro hQ thdng xu l;i nudc th6i tpp trung cta KCN Thdng Long
II.

- C6ng su6t thiiSt k6: 2.544 m3/ngdy il6m.
- H6a ch6t su dgng: PAC bQt (30% ctra Alzo3); polyme;r. Ngodri ra, c6ng

ty cdn su dpng h6a ch6t khri tiung NaOCI trgng .t**e hCp c6,1q ? "9 
sinh b6n

chira vd th6p lgc c5t vd h6a ch6t Na2CO3 dC cli6u chinh pH trli bO keo tp trong

trudng hqrp pH<7.
1.2.2. 96nS trinh, thiht b! xir $ nffiq thdi sinh hogt
HQ th6ng xri ly nu6c th6i sinh hopt g6m 03 modul:
- 01 modul xri ly nu6c th6i sinh hopt c6 c6ng su6t 1 12 n3lngity.d6m, quy

trinh c6ng nghe xu ly: Nu6c thii sinh ho4t sau 
"y 

li so bQ ) sqt t6ch tdc > bC

di0u hoa ) U6 m.i nito ) b6 nitrat h6a) bC tang ) be khir trung) be chria

nu6c th6i sau xri t;i itpt ti6u chuAn vd ct6u ni5i vdo hp thdng xi l;f tQp trung cria

KCN Thdng Long II.
- 02 modui xu lf nu6c thii sinh hopt c6 c6ng su6t 76 rn3/ngdy d6m, quy

trinh c6ng nghe xri 1;f: Nu6c thii sinh ho4t sau xir l1i^ sg b0 ) sgt t6cht6c ) bC

chria nu6c thai ) Ue mrt nito ) bi5 nitrat h6a ) UC tang ) bC khu trung> bC

xA thii ) nu6c thii sau xu ly dat ti6u chuAn vd d6u tr6i veo hQ th6ng xu l;i t4p

trung cua KCN Thdng Long II.
- C6ng su6t thitit k1.::264 m3lngdy.d6m (g6m 03 modul: II2 m3/ngdy.d6m;

76 m3lngiry.dery vd76 m3/ngdy d6m).
- H6a ch6t sri dpng: mft gi dudng, NaOH vd NaOCl.
2.K5 ho9c.h v$n hhnh thfr nghiQm .
2.1. HC thiing xit g, nrtc thdi sdn xuiit cing suiit z.5ll nf/ngdy ilhm
Kh6ng phii vQn hdnh thri nghipm do hQ thdng de di vdo ho4t clQng vd cl6

dugc x6c nhQn hodrn thenh tai Gi6y xdc nhQn hodn thenh c6ng; trinh b6o vQ m6i
trudng ctra dg 6n Nhi m6y TOTO Viet Nam tpi Hmg YOn, hqng muc: hQ th6ng
xri lf nu6c th6i san xu6t sO 1666/GXI.{-UBND ngey 291712021 cria UBND tinh.

2.2. HC thilng xft $ nwtc thrti sinh hogt
2.2. L Modul fi ly nadc thdi sinh hoqt c6ng sudt I 12 m'/ngdy.dAm (he I)
Kh6ng phii vAn henh thri nghiQm do hQ th6ng de di viur hopt ctQng vd <td

dugc x6c nhQn hodrn thanh tai Gi6y x6c nhfn hodn thanh 96rg; trinh b6o vQ mdi
trudng cira dg 5n Nhd m6y TOTO ViQt Nam thu 2 sd 49/GXN-BQL ngay
1510112018 ctra Ban QuAn Ly cfic Khu cdng nghiQp tinh.

2.2.2. Modul xh ly nudc thdi sinh hoat c6ng sutit 76 m3/ng\y.dAm (he 2)
Kh6ng ph6i vfln henh thri nghiQm do hQ thdng de di vdo hopt dQng vd c16

dugc xdc nh$n hoirn thanh tai Gi6y x6c nhfin hodn thdnh c6ne, trinh b6o vQ m6i
trudng ctra dg 6n Nhd m6y TOTO ViQt Nam s6 2185/GXN-UBND ngey
201812020 cria UBND tinh.

2.2.3. Modul xh ly nadc thdi sinh hoqt c6ng surit 76 m3/ngdy.dem (hC a)
- Thdi gian vQn hdnh thu nghiQm: Tri thang 912022 d6n th6ng 10/2022.
- Vi tril6y m6u: Tai modul xri ly nu6c th6i sinh ho4t hQ 3 c6ng su6t76

m3/ngaY'dom' ,A.n r.x
- ChAt 6 nhi6m vd gi6 tri gi6i h4n cho ph6p cira chdt 6 nhi6m:o
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+ GiSm sdt cdc th6ng so o nrri6m bao gom: Luu luqng, pH, BoD5, coD,
r A, ! t rr

chat ren lo ltmg, amoni, tdng N, tdng P, coliform.
+ Ti6u chuAn ro rarutifi'Cu cfr'.rAn d6u n6i nu6c thii cria Khu c6ng nghiQp

Thdng Long II.,
- TAn su6t l6y m6u: Theo quy ctfnh tai Di6u 21 Th6ng tu s6 0212022/TT-

BTNMT.
3. YGu cAu vd bf,o vQ m6i trudng
3.1. Thu goffi, xu ly toan bQ nu6c th6i sinh hopt, nudc th6i sin xudt ph6t

sinh cria dU rin c16m b6o dat n6ng dO t6i da cho ph6p ciua cdc rthdng sO O ntriSm
trong nu6c th6i tru6c khi d6u n6i vdo he th6ng xu ly nu6c thii tQp trung cta
Khu cdng nghi6p,Thdng Long II.

3.2. Edu ndi vd vfln hdnh mpng ludi thu goffi, tho6t nu6c th6i cl6m btro cilc
^llri'\\y6u c6u v€ d6u n6i nu6c thii vd c5c di6u kiQn vO vQ sinh m6i trudng trong qu6

trinh vpn hdnh dg 5n. C6 s6 nhAt ki vAn hanh, ghi ch6p dAy dri th6ng tin ctra qu5
tri$ vdn hdnh hQ th6ng xri ly nu6c th6i sinh hopt vd he th6ng xt lf nric thii s6n
xudt.

3.3. C6ng ty chfu hodn todn tr6ch nhiQm vd viQc thgc hiQn d6u nOi nu6c
thii vO hQ.th6ng thu gom, xri ly nu6c thii tpp trung cfia Khu cfing nghiep Thdng
Long II dC ti6p tpc xu ly tru6c khi thai ra mdi trucng.

3.4. BO tri hQ th6ng tho6t nu6c mua t6ch ri€ng vdi hg th6ng thofrt nu6c
th6i; nu6c mua ch6y trdn phii dugc thu gom, 15ng cfln qua h6 ga tru6c khi dua

. t ^ ,. ivdo hQ thdng thu gom, tho6t nudc mua cta KCN. Thudrng xuydn ki6m tra, npo,
vdt dinh ky hO ga thu nu6c mua vd rdnh tho6t nu6c mua, nu6c th6i, phdng ngtra
t6c nghEn cpc bQ, vQ sinh khudn vi6n d6 hpn ch6 rdc thhi cu5tt theo nu6c mua ra
b6n ngodi. sy
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Phu luc 4
vtu cAu vn euAN LV cuAr rHAr, pHoNG NGrIA

vA r|Nc ps6 sU cO vrOr rRuor{c
(Kdm theo Gitiy phdp m1trudng salUftcrurr-uBND nsb/0/ 3 /2022 ctio

UBND tinh Hung YOn)

A. euAN r.,f csAr rHAr
1.9!1",g lo4i, kh6i luqng ch6t.thii ph6r sinh
1.1. Khoi lwgng, chftng logi chdt thdi nguy hgi phtit sinh thwdng xuy€n

TT Logi ch6t thii nguy hgi lhdi luqng trung
binh ( kg/nim)

ME
CTNH

I

Bao bi kim lopi cring (dd chria ch6t khi thai
ra ld CTNH, ho{c chira 6p su6t chua b6o
dim r6ng ho{c c6 ldp l6t r6n nguy h4i nhu
amiang) thii

5.625 18 01 02

2
Bao bi nhpa crlng (dd chria chdt khi th6i ra
la CTNH) thai 5.196 18 0l 03

a
J

Chdt hdp .thp, vft liQu lgc (bao g6m ch vQt
liQu lgc d6u chua n6u t4i cfrc md kh6c), gi6
lau, vii b6o vQ thai bi nhi6m c6c thdnh phAn
nguy hpi

14.250 18 02 0l

4 Ddu thriy lgc tdng h-q p thii 7.000 17 0l 06

5

HQp chria mgc in (1o4i c6 cric thdnh phAn
nguy h4i trong nguy€n liQu s6n xu6t mgc)
thei

t.071 08 02 04

6
H6a chdt vd hdn h-o.p h6a.chdt phdng thi
nghi€m thii c6 c6c thdnh ph6n nguy h4i

250 19 05 02

7 C6c 1o4i pin, 6c quy kh6c 700 19 06 05

8

Chat k6t dinh vd ch6t Uit kfn (lo4i c6 dung
mdi htu co hoflc c6c thdnh phdn nguy h4i
kh6c trong nguy€n liQu sin xudt)

71,4 08 03 01

9
C6c lopi vQt liQu c6ch nhiQt th6i kh6c c6 hay
bi nhi6m c6c thdnh phdn nguy h4i

150 It 06 02

t0
C[n scrn, son vd vdc ni (l.opi c6 dung m6i
hftu ccr ho{c cric thdnh phdn nguy h4i kh6c
trong nguyOn liQu sdn xu69 thai

180 08 01 0l

t1
Ddu dQng co, hQp sd vd b6i trcrn tdng ho. p
rhai

350 t7 02 03

t2 B6ng ddn huj'nh quang vd c6c lo4i thriy tinh
hoat tinh th6i

35 16 01 06

13
Ch t thhi 16y nhi6m (bao gdm ci chdt th6i
sdc nhgn)

240 13 01 01

t4 C6c loai chdt th6i kh5c c6 c6c thdnh ph6n 375 t9 12 03
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TT Lo4i chdt thii nguy hgi Kh6i luQnrg trung
binh ( kg/nim)

ME
CTNH

nguy h4i vd co vd htu co

l5 Bao bi m6m (dd chrla ch6t ktri thii ra ld
CTNH) thei 750 18 0l 0t

16

Bao bi cring ($A chria ch6t khi th6i ra ld
CTNH) th6i bdng c6c vflt liQu kh6c (nhu
composit)

500 18 01 04

t7

c6c thi€t bi, linh kiQn <lien ffi thei hoflc c6c
thi6t bi etiQn (kh6c vdi c6c lopi n6u t4i md
16 01 06, 16 0l 07,16 01 12) c6 c6c linh
kiQn <tiQn trl (ffrr ban mpch ctiQn tr? kh6ng
chta c6c chi tiiSt c6 chc thdnh phdn nguy hai
vugt ngu0ng

100 16 01 13

18 C6c 1o4i s6p vd md th6i 100 t7 07 04

TOng cQng 36.94314

1.2. Khdi lugng, chfing togi chifu thdi riin cdng nghipp thilng thrdng
phtit sinh

TT Lo4i chit thf,i Eon vi Kh6i luqng
trung binh nim

I PhO lieu Kg/nim 32.402.336,4

I
Kim loai vd h-o-p kim c6c lo4i khOng 16n vdi
CTNH Kg/ndm 84.084

2 G6 kh6c v6i cdc loai tr6n Kg/ndm 353.828.4
aJ Gi6y vd bao bi c6c t6ng ftei b6 (c6c t6ng) Kg/ndm r94.3t3.6
4 Nhua Kg/ndm 62.913.6

5
Bao bi (c15 chfa chat khi thii ra khdng ph6i ld
CTNH) thii b6ng vat [eu kh6c (nhu composit)

Kg/ndm 137.956,8

6 Khu6n thii (thach cao thii) Kglndm 4.247.700

7
Vflt liQu 16t vd chiu lta thii khdng. tu qu6 trinh
luyQn kim kh6c vdi c6c lo4i tr€n (tam k€ ld)

Kg/ndm 38.532

8 Gi6y vd bao bi c6c tdng thai b6 (eiay) Kglndm 13.836

9 Bin th6i tu hC th6ng xt ly nudc thii tai ch6 Kg/ndm t4.s96.s36

t0
S6n phdm h6ng thei b6 (sau qu6 trinh xti ly
nhi$t) - st thii Kg/ndm 12.672.636

n ChAt thii c6ng nghiQp rin thdng thulng Kg/ndm L.447.s18

t2 ChAt thAi (bao gdm ci h6n hqrp) kh6c v6i c6c
lopi tr€n

Kg/ndm 355.836

13
Chat thei tt h6n hgp chudn bi tru6c qu6 trinh
xt ly nhiQt (btrn, men,...)

Kg/ndm 841.320

t4 Ch6t thei (bao gdm c6 h6n hqp) kh6c vdi c6c Kg/ndm t40.952
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TT Lo4i chit thii Don vi Khdi luqng
trung binh nlm

lopi tr6n - setter

15 Bd t6ng thdi Kg/ndm 109.410

1.3. Khiii lwgng cttiit tnil riin sinh hoqt phrit sinh
6,7392 tdn/ndm.
a r7A I r " A A. / \ *,(. .A2. Y€u c0u bio vQ m6i trudng d6i vfi viQc luu gifr chdt thii rin sinh

ho4t, chdt thii rin cdng nghiQp th6ng thulng, ctr6t tnai nguy hqi
2.1. Thiht bi, hC thdng, cilng trinh tuu giir chiit thdi ngwy hgi
- fhitit bf luu chria: gO trf c6c thtrng nhya lo1i2401ft vd 120lit.
- Khu vuc luu chfa: DiQn tich 60 m2, c6 tulng bao quanlt, m6i che, niin bO

t6ng, kh6ng bi thAm th6u, tr6nh nu6c mua chAy trdn tri b6n ng,cdi vdo; d6n nhdn
cinh b6o vd trang bi dAu dri thitit bi, dung cp phdng chfiy, chfta chdy theo quy
dinh.

2.2. Thiifu bi, hC thiing, c6ng trinh lwu giir chiit thdi riin c6ng nghiQp
thdng thwdng

- Thiet bf luu chria: Bd trf cdc ngdn chfa chdt thii rdn cdng nghiQp.
- Khu vgc luu chria: DiQn tich973,5 m2, c6 tudrng bao, m6i che bing t6n,), ,^ ^n6n bC t6ng, tr6nh nu6c mua chriy tran tt b6n ngodi viro.
2.3. Thiht bi, hC thifng, cilng trinh lwu gift chiit thdi riin sinh host
- rhitit bi 1; .n,iu, f6 tri io tt,:r,g dang xe dAy bing kim lopi dung tich

500 lit.
- Khu v.uc luu chfa: Dipn tich24 m2, c6 tucrng bao, m6i che bdng tdn, ndn

bC tOng, tr6nh nudc mua chiy trdn tir b6n ngodi vdo.
A\

B. ynu cAu vn pnoNc NGUA vA rNc pHo sU c0 nnOr
TRUONG

- Thgc hi6n c6c biQn ph6p phdng chily, chfra chdy theo quy dinh vA phdng
chhy, chira chdy;

- Cfic loai chdt th6i nguy hai dugc phdn lopi, dC dirng vdro"c6c thung chira
dd dugc d6n t6n, md chdt thAi. Kho chria r6c thti c6 cria ra vdo c16 ki6m so6t; d6n
t.,L r.i
bi€n t6n. bi6n canh b6o tai khu vuc kho chria rdc thdl Einh ki, thu6 dcvn vi thu,,
goffi, vdn chuy6n, xt ly rilc thei, trfinh tinh trpng dO r6c thii c16y kho, trdn ra
ngodi.3,/
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Phg lgc 5
cAc vBu cAu rcrAc vt sAo vp MOr rRU'olYG

(Kdm theo Giiiy phdp m6i trudng t6U/f/CfMf-UBND ngdy,ft/ t /ZOZZ c*a
UBND tinh Hung YAn)

A. CAC NQr quNG gHU CO SO rrEP rUC THU.C HITN rHEp
QUyEr DINH pnt DUYpr BAO CAO OANH GIA rAC DQNG MOI
TRuo|{c

C6c nQi dung tii5p tpc thgc hiQn: Ddu tu 01 hQ th6ng xu l;i bpi kh6 cho m6y

hir! bpi tai thi6t bi MC (loai dung cho th?ch.cao) cira nhd m6y T\rN4 vd 01 hQ

thting xri l1f bUi khd cho mfy hrit bpi t?i thi6t bi MC (lopi dung cho Resin) cria

nhd m6y T\rN4 theo nQi dung Quytit dinh sO 29071QD-UBND ngey ru1W2020
cria UBND tinh phO duyQt b6o c5o d6nh gi| tdc clQng m6i trucmg dU 6n Nhd m6y
TOTO ViQt Nam tpi Htmg Y6n cria C6ng ty TNHH TOTO ViQt Nam, cp th6:

- Quy trinh c6ng ngfe xu ly: Br,ri ) miQng hrit/chgp hrit ) hQ th6ng iludrng

Ottg ) hQ th6ng xtr lf bui ki6u kh6 ) qupt hirt ) khi thii dat QCVN
l9:2009lBfNUf (c9t B, Ko:0,8, K":0,8) thhi ram6i trudng qua 6ng tho6t khi.

   
^,- C6ng su6t thi€t k6:

+ H9 thO"g xu ly bui kh6 cho m6y hirt bui tai thitit bi N/tC (lopi dirng cho
thpch cao) cria nhd m6y TVN4: c6ng su6t 9.000 m3lgid.

+ He th6ng xu ly bpi lJrd cho m6y hirt bpi tai thiiSt bi IvtC (1o4i dung cho
Resin) cua nhd m6y TVN 4: cdng su6t 3.600 m3/gid.

- Dg ki6n thdi gian 16p dpt, hoan thanh di vdo sir dgng: ndtn2025.
Sau khi hodn thenh vi6c ddu tu, 16p il[t, C6ng ty c6 tr6t:h nhiQm b6o c6o

UBND tinh dC dugc xem x6t c6p 14i gi6y ph6p m6i trudrng theo dirng quy dinh
cta oh6n ludt.

ltar^A

B. ytu cAu xnAc vn nAo vE MOI TRUol{c
1. QuAn ly c6c cfr6t tnai ph6t sinh trong qu6 trinh ho4t dQng cria Dg 6n b6o

dim c6c y6u cdu vO v0 sinh m6i trudrng vd theo thing c6c quy dinh ph6p lupt v€
b6o vQ m6i trudrng.

2. Gitm thi6u cnatnai rilnphdt sinh th6ng qua vieg 6p. dung citc gihi phSp

c6i thiQn hiQu qui sin xudt. Nu6c th6i clugc quin l)t dC ti6t kiQm, tdng cudng
hiQu qui sri dpng tdi nguy6n nu6c, giarn thiiSu t6c dQng x6u d6n m6i trucrng.

3. Tudn thri c6c quy dinh ph6p luflt v6 an todn giao th6ng, &rL todur lao dQng,,' . :.
an todn thgc phdm, phdng chdy chfra chiry.

4.86o c6o c6ng tircbtn vQ mdi trucrng dinh 1"y hegg niim ho{c dQt xu6t;
c6ng khai th6ng tin mdi trudng vd kO ho4ch rmg ph6 sg cd meri trudrng theo quy
dinh ph6p 1u0t.

5. Thgc hiQn tr6ch nhiQm nghiOn "y, 6p dUng k! thupt hiQn c6 t6t nhdt theo
l0 trinh quy dfnh tai Di6u 53 Nehi dinh sO 08120221ND-CP.l.y1
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